
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND       Đắk Lắk, ngày       tháng       năm  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan nhà nước  

và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của 

Chính phủ về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ 

kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số     

119/TTr-STTTT ngày 27 tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục mã định danh điện 

tử các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ( có Phụ 

lục danh mục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Mã định danh quy định tại Điều 1 Quyết định này dùng để xác định, 

phân biệt các cơ quan, đơn vị tham gia kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông 

qua hệ thống quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng; kết 

nối, chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh Đắk Lắk. 

2. Các cơ quan, đơn vị sử dụng mã định danh điện tử tại Điều 1 khi có 

phát sinh thành lập mới đơn vị trực thuộc hoặc thay đổi về cơ cấu tổ chức như: 

đổi tên, sáp nhập, chia tách, giải thể, thay đổi thông tin, trong vòng 15 ngày phải 

báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) để cập nhật, điều 

chỉnh và công khai trên hệ thống.  
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Điều 3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai, hướng dẫn 

việc thực hiện Quyết định này; thường xuyên rà soát, đề xuất tham mưu UBND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung mã định danh điện tử vào danh mục mã định danh quy 

định tại Điều 1 Quyết định này để phù hợp với tình hình thực tế và quy định của 

pháp luật. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin 

và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố; chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế 

các Quyết định của UBND tỉnh: số 657/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2018, 

số 336/QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2020, số 2343/QĐ-UBND ngày 30 

tháng 9 năm 2020, số 3236/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020, số 105/QĐ-

UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021, số 1544/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 

2021, số 1607/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021, số 2069/QĐ-UBND ngày 

02 tháng 8 năm 2021, số 3190/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2021, số 

3311/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- TT: Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp huyện 

sao gửi); 

- Trung tâm CN&Cổng TTĐT của tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX(Nh-05b); 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Hà 

 

 



Phụ lục 

DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP  

VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày         /        /         của  Chủ tịch UBND tỉnh)  

 

1. Mã định danh điện tử cấp 1 

T

T 

Mã định 

danh mới 

theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị 

theo con dấu 

đang sử dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 

Địa chỉ 

thƣ điện tử công vụ 

Điện 

thoại 

Địa chỉ website 

cơ quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/ 

BTTTT 

Ghi 

chú 

1 K15 
Hội đồng nhân 

dân tỉnh  

Số 09, đƣờng  Lê 

Duẩn, thành phố 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

hdnd@daklak.gov.vn 080 50670 https://dbnd.daklak.gov.vn 000.00.00.K15 
 

2 H15 
Ủy ban nhân 

dân tỉnh  

Số 09, đƣờng  Lê 

Duẩn, thành phố 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

 ubnd@daklak.gov.vn 080 50557  https://daklak.gov.vn 000.00.00.H15   
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2. Mã định danh điện tử cấp 2 

TT 

Mã định 

danh mới 

theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu 

đang sử dụng 

Địa chỉ trụ sở cơ 

quan 

Địa chỉ thƣ điện tử 

công vụ 
Điện thoại Địa chỉ website cơ quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

1 K15 

Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk 
    

000.00.00.K15 
 

1.2 K15.01 
Đoàn đại biểu 

Quốc hội 

Số 09, đƣờng Lê 

Duẩn, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

ddbqh@daklak.gov.v

n 

080 50670 https://dbnd.daklak.gov.vn  

  

1.1 K15.02 

Văn phòng 

đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh 

Số 09, đƣờng Lê 

Duẩn, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

vpddbqhhdnd@dakla

k.gov.vn 

080 50670 https://dbnd.daklak.gov.vn  000.00.01.K15 
 

2 H15 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đắk 

Lắk 
    

000.00.00.H15 
 

2.1 H15.01 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

Số 09, đƣờng Lê 

Duẩn, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

vpubnd@daklak.gov.

vn 

080 50557 http://vpubnd.daklak.gov.vn 000.00.01.H15 
 

2.2 H15.02 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Số 08, đƣờng Lý 

Thái Tổ, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

stttt@tttt.daklak.gov.

vn 
0262 3860 010 https://stttt.daklak.gov.vn 000.00.15.H15 

 

2.3 H15.03 
Sở Công 

Thƣơng 

Số 49, đƣờng 

Nguyễn Tất Thành, 

phƣờng Tân An, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

congthuong@daklak.

gov.vn 

02623 952 635 
https://socongthuong.daklak.

gov.vn 
000.00.04.H15 

 

2.4 H15.04 Sở Giáo dục và Số 08, đƣờng daklak@gddt.daklak. 02623 852 106 http://gddt.daklak.gov.vn 000.00.05.H15 
 

mailto:ddbqh@daklak.gov.vn
mailto:ddbqh@daklak.gov.vn
https://dbnd.daklak.gov.vn/
mailto:vpddbqhhdnd@daklak.gov.vn
mailto:vpddbqhhdnd@daklak.gov.vn
https://dbnd.daklak.gov.vn/
mailto:vpubnd@daklak.gov.vn
mailto:vpubnd@daklak.gov.vn
https://stttt.daklak.gov.vn/
mailto:congthuong@daklak.gov.vn
mailto:congthuong@daklak.gov.vn
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TT 

Mã định 

danh mới 

theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu 

đang sử dụng 

Địa chỉ trụ sở cơ 

quan 

Địa chỉ thƣ điện tử 

công vụ 
Điện thoại Địa chỉ website cơ quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

Đào tạo Nguyễn Tất Thành, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

gov.vn 

2.5 H15.05 
Sở Giao thông 

vận tải 

Số 07, đƣờng Đinh 

Tiên Hoàng, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

gtvt@daklak.gov.vn 02623 815 976 http://sogtvt.daklak.gov.vn 000.00.06.H15 
 

2.6 H15.06 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ 

Số 17, đƣờng Lê 

Duẩn, phƣờng Tự 

An, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

vanphong@khdt.dakl

ak.gov.vn 

02623 851462 

02623 842354 

http://www.khdt.daklak.gov.

vn 

000.00.07.H15 
 

2.7 H15.07 
Sở Khoa học 

và Công nghệ 

Số 15A, đƣờng 

Trƣờng Chinh, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

vp@khcn.daklak.gov

.vn 
03952 400 http://skhcn.daklak.gov.vn 000.00.08.H15 

 

2.8 H15.08 

Sở Lao động - 

Thƣơng binh 

và Xã hội 

Số 23, đƣờng 

Trƣờng Chinh, 

phƣờng Tân Lợi, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

vps@ldtbxh.daklak.g

ov.vn 
02623 950 340 

https://sldtbxh.daklak.gov.v

n 

000.00.09.H15 
 

2.9 H15.09 Sở Ngoại vụ 

Số 18, đƣờng Lý 

Thái Tổ, phƣờn Tân 

An, thành phó Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

ngoaivu@daklak.gov

.vn 
02623 841 879 

http://songoaivu.daklak.gov.

vn 

000.00.10.H15 
 

2.10 H15.10 Sở Nội vụ 

Số 10, đƣờng Lý 

Thái Tổ, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

vanphong@noivu.da

klak.gov.vn 

02628 555 553 http://sonoivu.daklak.gov.vn 000.00.11.H15 
 

mailto:gtvt@daklak.gov.vn
http://sogtvt.daklak.gov.vn/
mailto:vanphong@khdt.daklak.gov.vn
mailto:vanphong@khdt.daklak.gov.vn
http://www.khdt.daklak.gov.vn/
http://www.khdt.daklak.gov.vn/
http://skhcn.daklak.gov.vn/
https://sldtbxh.daklak.gov.vn/
https://sldtbxh.daklak.gov.vn/
http://songoaivu.daklak.gov.vn/
http://songoaivu.daklak.gov.vn/
mailto:vanphong@noivu.daklak.gov.vn
mailto:vanphong@noivu.daklak.gov.vn
http://sonoivu.daklak.gov.vn/
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TT 

Mã định 

danh mới 

theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu 

đang sử dụng 

Địa chỉ trụ sở cơ 

quan 

Địa chỉ thƣ điện tử 

công vụ 
Điện thoại Địa chỉ website cơ quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

2.11 H15.11 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển Nông 

thôn 

Số 47, đƣờng 

Nguyễn Tất Thành, 

phƣờng Tân An, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

nnptnt@daklak.gov.v

n 

02623 952 575 http://nnptnt.daklak.gov.vn  000.00.12.H15 
 

2.12 H15.12 Sở Tài chính 

Số 32A, đƣờng Lê 

Thị Hồng Gấm, 

phƣờng Tân An, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

taichinh@daklak.gov

.vn 

0262 385 66 30 
http://sotaichinh.daklak.gov.

vn 
000.00.13.H15 

 

2.13 H15.13 
Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng 

Số 46, đƣờng Phan 

Bội Châu, than phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

tnmt@daklak.gov.vn 02623.852.477 http://tnmt.daklak.gov.vn 000.00.14.H15 
 

2.14 H15.14 Sở Tƣ pháp 

Số 04, đƣờng 

Trƣờng Chinh, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

tuphap@ 

daklak.gov.vn 
02623955726 

http://sotuphap.daklak.gov.v

n 

000.00.16.H15 
 

2.15 H15.15 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch 

Số 48, đƣờng 

Nguyễn Tất Thành, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

vanthusvhttdl@vhttdl

.daklak.gov.vn 

02623 852 405 http://vhttdldaklak.gov.vn 000.00.17.H15 
 

2.16 H15.16 Sở Xây dựng 

Số 05, đƣờng Đồng 

khởi, phƣờng Tân 

An, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

xaydung@daklak.go

v.vn 

0262 3 852256 
http://soxaydung.daklak.gov

.vn 

000.00.18.H15 
 

2.17 H15.17 Sở Y tế 

Số 68, đƣờng Lê 

Duẩn, phƣờng Tân 

Thành, thành phố 

syt@yte. 

daklak.gov.vn 
0262 3 843 770 https://yte.daklak.gov.vn 000.00.19.H15 

 

mailto:nnptnt@daklak.gov.vn
mailto:nnptnt@daklak.gov.vn
http://nnptnt.daklak.gov.vn/
mailto:taichinh@daklak.gov.vn
mailto:taichinh@daklak.gov.vn
http://sotuphap.daklak.gov.vn/
http://sotuphap.daklak.gov.vn/
mailto:vanthusvhttdl@vhttdl.daklak.gov.vn
mailto:vanthusvhttdl@vhttdl.daklak.gov.vn
mailto:xaydung@daklak.gov.vn
mailto:xaydung@daklak.gov.vn
http://soxaydung.daklak.gov.vn/
http://soxaydung.daklak.gov.vn/
https://yte.daklak.gov.vn/
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TT 

Mã định 

danh mới 

theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu 

đang sử dụng 

Địa chỉ trụ sở cơ 

quan 

Địa chỉ thƣ điện tử 

công vụ 
Điện thoại Địa chỉ website cơ quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

2.18 H15.18 Ban Dân tộc 

Số 34, đƣờng Phan 

Chu Trinh, phƣờng 

Thắng Lợi, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

bandantoc@daklak.g

ov.vn 

02623 858197 
https://bandantoc.daklak.gov

.vn 
000.00.02.H15 

 

2.19 H15.19 
Thanh tra tỉnh 

Đắk Lắk 

Số 32, đƣờng Lê Thị 

Hồng Gấm, phƣờng 

Tân An, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

thanhtratinh@daklak.

gov.vn 
02623 978 005 

http://thanhtra.daklak.gov.v

n 
000.00.03.H15 

 

2.20 H15.20 

UBND thành 

phố Buôn Ma 

Thuột 

Số 01, đƣờng Lý 

Nam Đế, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

ubndtp@bmt.daklak.

gov.vn 

02623 953 523 
http://buonmathuot. 

daklak.gov.vn 

000.00.60.H15 
 

2.21 H15.21 
UBND Thị xã 

Buôn Hồ 

Số 02 Trần Hƣng 

Đạo, phƣờng An 

Lạc, thị xã Buôn Hồ, 

tỉnh Đăk Lăk 

buonho@daklak.gov.

vn 

02623 872 760 buonho.daklak.gov.vn 000.00.61.H15 
 

2.22 H15.22 
UBND huyện 

Buôn Đôn 

Thôn Hà Bắc, xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

buondon@daklak.go

v.vn 
2623 789 526 

https://buondon.daklak.gov.

vn 

000.00.62.H15 
 

2.23 H15.23 
UBND huyện 

Cƣ Kuin 

Trung tâm hành 

chính huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

vtvpubnd@cukuin.da

klak.gov.vn 

02623 640 545 http://cukuin.daklak.gov.vn 000.00.63.H15 
 

2.24 H15.24 
UBND huyện 

Cƣ M'gar 

Số 134, đƣờng Hùng 

Vƣơng, thị trấn 

Quảng Phú, huyện 

CƣM'gar, tỉnh Đắk 

cumgar@daklak.gov.

vn 

0262 834 123 http://cumgar.daklak.gov.vn  000.00.64.H15 
 

mailto:bandantoc@daklak.gov.vn
mailto:bandantoc@daklak.gov.vn
mailto:ubndtp@bmt.daklak.gov.vn
mailto:ubndtp@bmt.daklak.gov.vn
http://buonmathuot.daklak.gov.vn/
http://buonmathuot.daklak.gov.vn/
mailto:buonho@daklak.gov.vn
mailto:buonho@daklak.gov.vn
https://buondon.daklak.gov.vn/
https://buondon.daklak.gov.vn/
mailto:vtvpubnd@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtvpubnd@cukuin.daklak.gov.vn
http://cumgar.daklak.gov.vn/web/guest/lich-su-hinh-thanh
http://cumgar.daklak.gov.vn/web/guest/lich-su-hinh-thanh
http://cumgar.daklak.gov.vn/


6 

TT 

Mã định 

danh mới 

theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu 

đang sử dụng 

Địa chỉ trụ sở cơ 

quan 

Địa chỉ thƣ điện tử 

công vụ 
Điện thoại Địa chỉ website cơ quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

Lắk 

2.25 H15.25 
UBND huyện 

Ea H'leo 

Số 22, đƣờng Điện 

Biên Phủ, thị trấn Ea 

Drăng, huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 

ubnd@eahleo.daklak.

gov.vn 

02623 777 533 https://eahleo.daklak.gov.vn  000.00.65.H15 
 

2.26 H15.26 
UBND huyện 

Ea Kar 

Số 09, đƣờng Trần 

Hƣng Đạo,  thị trân 

Kar, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

vpubndhuyen@eakar

.daklak.gov.vn 
0262 3602 666 http://eakar.daklak.gov.vn  000.00.66.H15 

 

2.27 H15.27 
UBND huyện 

Ea Súp 

Số 31, đƣờng Lạc 

Long Quân, thị trấn 

Ea Súp, tỉnh Đắk 

Lắk 

easup.daklak.gov.vn 2623 688 122 https://easup.daklak.gov.vn  000.00.67.H15 
 

2.28 H15.28 
UBND huyện 

Krông Ana 

Thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtvpubnd@krongana.

daklak.gov.vn 

2623 637 026 
http://krongana.daklak.gov.v

n 

000.00.68.H15 
 

2.29 H15.29 
UBND Huyện 

Krông Bông 

Tổ dân phố 3, thị 

trấn Krông Kmar, 

huyện Krông Bông, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtvpubnd@krongbon

g.daklak.gov.vn 

02623 732 419 
http://krongbong.daklak.gov

.vn 

000.00.69.H15 
 

2.30 H15.30 
UBND huyện 

Krông Búk 

Thôn Nam Thái, xã 

Chƣ Kbô, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtvpubnd@krongbuk

.daklak.gov.vn 
02623 574 193 krongbuk.daklak.gov.vn 000.00.70.H15 

 

2.31 H15.31 
UBND huyện 

Krông Năng 

Số 98, đƣờng 

Nguyễn Tất Thành, 

thị trấn Krông Năng, 

huyện Krông Năng, 

tỉnh Đắk Lắk 

ubnd@krongnang.da

klak.gov.vn 
02623 674 568 

http://krongnang.daklak.gov

.vn 
000.00.71.H15 

 

2.32 H15.32 UBND huyện Số 305, đƣờng Giải ubnd@krongpak.dakl 02623 521 102 http://krongpac.daklak.gov.v 000.00.72.H15 
 

mailto:ubnd@eahleo.daklak.gov.vn
mailto:ubnd@eahleo.daklak.gov.vn
https://eahleo.daklak.gov.vn/
http://eakar.daklak.gov.vn/
https://easup.daklak.gov.vn/
mailto:vtvpubnd@krongana.daklak.gov.vn
mailto:vtvpubnd@krongana.daklak.gov.vn
http://krongana.daklak.gov.vn/
http://krongana.daklak.gov.vn/
mailto:vtvpubnd@krongbong.daklak.gov.vn
mailto:vtvpubnd@krongbong.daklak.gov.vn
http://krongbong.daklak.gov.vn/
http://krongbong.daklak.gov.vn/
http://krongbuk.daklak.gov.vn/
mailto:ubnd@krongpak.daklak.gov.vn
http://krongpac.daklak.gov.vn/


7 

TT 

Mã định 

danh mới 

theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu 

đang sử dụng 

Địa chỉ trụ sở cơ 

quan 

Địa chỉ thƣ điện tử 

công vụ 
Điện thoại Địa chỉ website cơ quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

Krông Pắc Phóng, thị trấn 

Phƣớc An, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk 

ak.gov.vn n 

2.33 H15.33 
UBND huyện 

M'Drắk 

Số 4, đƣờng Nguyễn 

Tất Thành, thị trấn 

M'Drắk, huyện 

M'Drắk, tỉnh ĐắkLắk 

vtubnd@madrak.dakl

ak.gov.vn 

02623 731 421 
http://www.mdrak.daklak.go

v.vn 

000.00.73.H15 
 

2.34 H15.34 
UBND huyện 

Lắk 

Số 04, đƣờng Nơ 

Trang Lơng, thị trấn 

Liên Sơn, huyện 

Lắk, tỉnh Đắk Lắk 

vtvpubnd@lak.dakla

k.gov.vn 
0934 858 179 https://lak.daklak.gov.vn  000.00.74.H15 

 

2.35 H15.35 

Ban Quản lý 

các Khu công 

nghiệp tỉnh 

Đắk Lắk 

Số 07, đƣờng 

Trƣờng Chinh, 

phƣờng Thắng Lợi, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

bqlkcn@daklak.gov.

vn 
02623 841 789 http://bqlkcn.daklak.gov.vn 000.00.31.H15  

2.36 H15.36 

Quỹ Đầu tƣ 

phát triển Đắk 

Lắk 

Số 13, đƣờng Quang 

Trung, phƣờng 

Thống Nhất, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

qdtptdaklak.dldif@g

mail.com 
0262 6515 333 http://dldif.vn 000.00.42.H15  

2.37 H15.37 
Hội Liên hiệp 

phụ nữ tỉnh 

Số 21, đƣờng 

Trƣờng Chinh, 

phƣờng Tân Lợi, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

bbtphunudaklak@gm

ail.com 
02623 959 017 https://phunu.daklak.gov.vn 000.00.51.H15  

2.38 H15.38 
Hội Chữ thập 

đỏ tỉnh 

Số 16, đƣờng Lý 

Thái Tổ, phƣờng Tân 

An, thành phố Buôn 

hctd@daklak.gov.vn 0262 3852 328 
http://hoichuthapdodaklak.o

rg.vn 
000.00.54.H15  

mailto:ubnd@krongpak.daklak.gov.vn
http://krongpac.daklak.gov.vn/
mailto:vtubnd@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtubnd@madrak.daklak.gov.vn
http://www.mdrak.daklak.gov.vn/
http://www.mdrak.daklak.gov.vn/
https://lak.daklak.gov.vn/
http://bqlkcn.daklak.gov.vn/
mailto:qdtptdaklak.dldif@gmail.com
mailto:qdtptdaklak.dldif@gmail.com
http://dldif.vn/
mailto:bbtphunudaklak@gmail.com
mailto:bbtphunudaklak@gmail.com
https://phunu.daklak.gov.vn/
http://hoichuthapdodaklak.org.vn/
http://hoichuthapdodaklak.org.vn/
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TT 

Mã định 

danh mới 

theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu 

đang sử dụng 

Địa chỉ trụ sở cơ 

quan 

Địa chỉ thƣ điện tử 

công vụ 
Điện thoại Địa chỉ website cơ quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

2.39 H15.39 Công an tỉnh 

Số 58, đƣờng 

Nguyễn Tất Thành, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

banbientap@congan.

daklak.gov.vn 
0694 389 157 

https://congan.daklak.gov.v

n 
000.00.20.H15  

2.40 H15.40 

Đài Phát thanh 

- Truyền hình 

tỉnh 

Số 01, đƣờng 

Nguyễn Tất Thành, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

dtr.vn@gmail.com 02623 852 544 https://drt.org.vn 000.00.34.H15  

2.41 H15.41 

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đắk 

Lắk 

Số 32, đƣờng Y 

Ngông, phƣờng Tân 

Tiến, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

trungcapytedaklak@

gmail.com 
05003 845 678 http://www.dmc.edu.vn 000.00.35.H15  

2.42 H15.42 

Trƣờng Cao 

đẳng Công 

nghệ Tây 

Nguyên 

Số 594, đƣờng Lê 

Duẩn, phƣờng Ea 

Tam, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

cdcntaynguyen@gma

il.com 
0262 3825 238 

http://cdcntaynguyen.edu.vn

tra-cuu-diem.html 
000.00.37.H15  

2.43 H15.43 

Trƣờng Cao 

đẳng Kỹ thuật 

Đắk Lắk 

Số 30, đƣờng Y 

Ngông, phƣờng Tân 

Tiến, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

cdkt@daklak.gov.vn 
02623 852 265 

02623 860 140 

http://cdktdaklak.edu.vn 

http://www.cdndaklak.edu.v

n 

000.00.38.H15  

2.44 H15.44 

Trƣờng Cao 

đẳng Văn hóa 

Nghệ thuật 

Số 05, đƣờng 

Nguyễn Chí Thanh, 

phƣờng Tân An, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

phongcntt.cvl@moet.

edu.vn 
02623 952 636 https://vhntdaklak.edu.vn 000.00.39.H15  

mailto:banbientap@congan.daklak.gov.vn
mailto:banbientap@congan.daklak.gov.vn
https://congan.daklak.gov.vn/
https://congan.daklak.gov.vn/
mailto:dtr.vn@gmail.com
https://drt.org.vn/
mailto:trungcapytedaklak@gmail.com
mailto:trungcapytedaklak@gmail.com
http://www.dmc.edu.vn/
mailto:cdcntaynguyen@gmail.com
mailto:cdcntaynguyen@gmail.com
http://cdcntaynguyen.edu.vn/tra-cuu-diem.html
http://cdcntaynguyen.edu.vn/tra-cuu-diem.html
mailto:cdkt@daklak.gov.vn
http://cdktdaklak.edu.vn/
http://cdktdaklak.edu.vn/
http://cdktdaklak.edu.vn/
mailto:phongcntt.cvl@moet.edu.vn
mailto:phongcntt.cvl@moet.edu.vn
https://vhntdaklak.edu.vn/


9 

TT 

Mã định 

danh mới 

theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu 
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công vụ 
Điện thoại Địa chỉ website cơ quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

2.45 H15.45 

Trƣờng Chính 

trị tỉnh Đắk 

Lắk 

Sô 01, đƣờng 

Nguyễn Lƣơng 

Bằng, phƣờng Tân 

Hoà, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

tctdaklak@gmail.co

m 
0262 3865 307 http://tctdaklak.gov.vn 000.00.40.H15  

Mã dự phòng từ H15.46 đến H15.99 

 

3. Mã định danh điện tử cấp 3 

TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu 

đang sử dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 
Thƣ điện tử công vụ Điện thoại 

Địa chỉ website 

cơ quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016

/BTTTT 

Ghi 

chú 

1 H15.01 
Văn phòng 

UBND tỉnh 
        000.00.01.H15   

1.1 H15.01.01 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Đắk Lắk 

Số 09, đƣờng Nguyễn 

Tất Thành, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

ttpvhcc@vpubnd.daklak

.gov.vn 

02623 650 650 
http://hanhchinhcong

.daklak.gov.vn 
000.01.01.H15   

1.2 H15.01.02 

Trung tâm Quản 

lý cổng thông tin 

điện tử tỉnh 

Số 09, đƣờng Lê 

Duẩn, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

banbientap@daklak.gov

.vn 
02628 585 868 https://daklak.gov.vn  000.02.01.H15   

Mã dự phòng từ H15.01.03 đến H15.01.99  

2 H15.02 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
        000.00.15.H15   

2.1 H15.02.01 
Trung tâm giám 

sát, điều hành đô 

Số 28B, đƣờng Y Bih 

Alêo, phƣờng Tân 

daklakioc@tttt.daklak.g

ov.vn 

0262 3842 788 http://ictdaklak.vn 000.01.15.H15   

mailto:tctdaklak@gmail.com
mailto:tctdaklak@gmail.com
http://tctdaklak.gov.vn/
mailto:ttpvhcc@vpubnd.daklak.gov.vn
mailto:ttpvhcc@vpubnd.daklak.gov.vn
https://daklak.gov.vn/
mailto:daklakioc@tttt.daklak.gov.vn
mailto:daklakioc@tttt.daklak.gov.vn
http://ictdaklak.vn/
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TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu 

đang sử dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 
Thƣ điện tử công vụ Điện thoại 

Địa chỉ website 

cơ quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016

/BTTTT 

Ghi 

chú 

thị thông minh Lợi, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

Mã dự phòng từ H15.02.02 đến H15.02.99 

3 H15.03 Sở Công Thƣơng         000.00.04.H15   

3.1 H15.03.01 Thanh tra Sở 

Số 49, đƣờng Nguyễn 

Tất Thành, phƣờng 

Tân An, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

thanhtra@congthuong.d

aklak.gov.vn 

02623 952 702 
https://socongthuong

.daklak.gov.vn 
000.02.04.H15   

3.2 H15.03.02 

Trung tâm 

Khuyến công và 

Tƣ vấn phát triển 

công nghiệp 

Số 49, đƣờng Nguyễn 

Tất Thành, phƣờng 

Tân An, thành Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

khuyencong@congthuo

ng.daklak.gov.vn 

02623 955 493   000.03.04.H15   

3.3 H15.03.03 
Trung tâm Xúc 

tiến thƣơng mại 

Số 49, đƣờng Nguyễn 

Tất Thành, phƣờng 

Tân An, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

ttxttm@congthuong.dak

lak.gov.vn 

02623 807 666   000.04.04.H15   

Mã dự phòng từ H15.03.04 đến H15.03.99 

4 H15.04 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo Đắk Lắk 
        000.00.05.H15   

4.1 H15.04.01 

Ban Nghiên cứu 

giáo dục học sinh 

dân tộc 

Số 69, đƣờng Hùng 

Vƣơng, thành 

phố.Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

bannghiencuu@gddt.da

klak.gov.vn 
0906 542 876 

http://bannghiencuu.

daklak.edu.vn 

000.01.05.H15   

mailto:thanhtra@congthuong.daklak.gov.vn
mailto:thanhtra@congthuong.daklak.gov.vn
mailto:khuyencong@congthuong.daklak.gov.vn
mailto:khuyencong@congthuong.daklak.gov.vn
mailto:ttxttm@congthuong.daklak.gov.vn
mailto:ttxttm@congthuong.daklak.gov.vn
http://bannghiencuu.daklak.edu.vn/
http://bannghiencuu.daklak.edu.vn/
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TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu 

đang sử dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 
Thƣ điện tử công vụ Điện thoại 

Địa chỉ website 

cơ quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016

/BTTTT 

Ghi 

chú 

4.2 H15.04.02 Thanh tra Sở 

Số 08, đƣờng Nguyễn 

Tất Thành, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

thanhtra@gddt.daklak.g

ov.vn 
02623 856 809   000.02.05.H15   

4.3 H15.04.03 

Trung tâm Giáo 

dục thƣờng xuyên 

tỉnh 

Số 01, đƣờng Lê Hồng 

Phong, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

gdtxtinh@gddt.daklak.g

ov.vn 
02623 855 305 

http://txdaklak.dakla

k.edu.vn 
000.03.05.H15   

4.4 H15.04.04 

Trung tâm Hỗ trợ 

phát triển giáo dục 

hòa nhập trẻ 

khuyết tật 

Số 82, đƣờng Nguyễn 

Chí Thanh, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

trekhuyettat@gddt.dakl

ak.gov.vn 
02623 952 297 http://hyvong.edu.vn 000.04.05.H15   

4.5 H15.04.05 
THPT DTNT Tây 

Nguyên 

Tổ 38, khối 4, phƣờng 

Thành Nhất, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

taynguyen@gddt.daklak

.gov.vn 
02623 891 309 

http://c3taynguyen.d

aklak.edu.vn 
000.05.05.H15   

4.6 H15.04.06 
TH, THCS và 

THPT Victory 

Số 01, đƣờng Lê Hồng 

Phong, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

victory@gddt.daklak.go

v.vn 
02623 678 585 

http://victoryschoolb

mt.edu.vn 
000.06.05.H15   

4.7 H15.04.07 
THCS và THPT 

Đông Du 

Số 129, đƣờng 

Nguyễn Chí Thanh, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

dongdu@gddt.daklak.g

ov.vn 
02623 883 888 

https://dongduschool

.edu.vn 
000.07.05.H15   

4.8 H15.04.08 
TH, THCS và 

THPT Hoàng Việt 

Số 42, đƣờng Phạm 

Hùng, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

hoangviet@gddt.daklak.

gov.vn 
02623 588 899 

http://hoangviet.edu.

vn 
000.08.05.H15   

4.9 H15.04.09 THPT Buôn Đôn 
Xã Ea Wer, huyện 

Buôn Đôn, tỉnh Đắk 

buondon@gddt.daklak.

gov.vn 
 02626 540 666 

http://c3buondon.dak

lak.edu.vn 
000.09.05.H15   
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4.10 H15.04.10 THPT Buôn Hồ 

Số 19, đƣờng Quang 

Trung, thị xã Buôn 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

buonho@gddt.daklak.g

ov.vn 
02623 872 170 

http://c3buonho.dakl

ak.edu.vn 
000.10.05.H15   

4.11 H15.04.11 
THPT Buôn Ma 

Thuột 

Số 57, đƣờng Bà 

Triệu, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

buonmathuot@gddt.dak

lak.gov.vn 
02623 565 757 

http://c3buonmathuot

.daklak.edu.vn 
000.11.05.H15   

4.12 H15.04.12 
THPT Cao Bá 

Quát 

Km9 Ql14, xã Ea Tu, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

caobaquat@gddt.daklak

.gov.vn 
02623 863 279 

http://c3caobaquat.da

klak.edu.vn 
000.12.05.H15   

4.13 H15.04.13 
Thực hành Cao 

Nguyên 

Số 567, đƣờng Lê 

Duẩn, phƣờng Ea 

Tam, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

caonguyen@gddt.dakla

k.gov.vn 
02623 825 182 

http://c3caonguyen.d

aklak.edu.vn 

000.13.05.H15   

4.14 H15.04.14 
THPT Chu Văn 

An 

Sô 249, đƣờng Phan 

Bội Châu, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

chuvanan@gddt.daklak.

gov.vn 
02623 857 862 

http://c3chuvanan.da

klak.edu.vn 
000.14.05.H15   

4.15 H15.04.15 
THPT Chuyên 

Nguyễn Du 

Số 01, đƣờng Lê Hồng 

Phong, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

nguyendu@gddt.daklak.

gov.vn 
02623 812 656 

http://c3nguyendu.da

klak.edu.vn 
000.15.05.H15   

4.16 H15.04.16 THPT Cƣ M'gar 

Số 10,đƣờng Lê Quý 

Đôn, thị trấn Quảng 

Phú, huyện Cƣ M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk 

cumgar@gddt.daklak.g

ov.vn 
02623 700 228 

http://c3cumgar.dakl

ak.edu.vn 
000.16.05.H15   

4.17 H15.04.17 THPT DTNT Km9 Ql14, ntranglong@gddt.dakla 02623 868 555 http://c3ntranglong.d 000.17.05.H15   

http://c3caonguyen.daklak.edu.vn/
http://c3caonguyen.daklak.edu.vn/
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N'Trang Lơng phƣờngKhánh Xuân, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

k.gov.vn aklak.edu.vn 

4.18 H15.04.18 THPT Ea Rốk 

Thôn 7, xã Ea Rốk, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đắk Lắk 

earok@gddt.daklak.gov

.vn 
02623 660 066 

http://c3earok.daklak

.edu.vn 
000.18.05.H15   

4.19 H15.04.19 THPT Ea Súp 

Số 9, đƣờng Chu Văn 

An, thị trấn Ea Súp, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đắk Lắk 

easup@gddt.daklak.gov

.vn 
02623 688 075 

http://c3easup.daklak

.edu.vn 
000.19.05.H15   

4.20 H15.04.20 
THPT Hai Bà 

Trƣng 

Phƣờng An Bình, thị 

xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk 

Lắk 

haibatrung@gddt.dakla

k.gov.vn 
02623 871 001 

http://c3haibatrung.d

aklak.edu.vn 
000.20.05.H15   

4.21 H15.04.21 THPT Hồng Đức 

Số 03, đƣờng Lê Hồng 

Phong, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

hongduc@gddt.daklak.g

ov.vn 
02623 930 011 

http://c3hongduc.dak

lak.edu.vn 
000.21.05.H15   

4.22 H15.04.22 
THPT Hùng 

Vƣơng 

Số 222, đƣờng Hùng 

Vƣơng, thị trấn Buôn 

Trấp, huyện Krông 

Ana, tỉnh 

hungvuong@gddt.dakla

k.gov.vn 
02623 637 800 

http://c3hungvuong.d

aklak.edu.vn 
000.22.05.H15   

4.23 H15.04.23 
THPT Hu nh 

Thúc Kháng 

Phƣờng Thống Nhất, 

thị xã Buôn Hồ, tỉnh 

Đắk Lắk 

huynhthuckhang@gddt.

daklak.gov.vn 
02623 503 079 

http://c3huynhthuckh

ang.daklak.edu.vn 
000.23.05.H15   

4.24 H15.04.24 THPT Krông Ana 

Số 61, đƣờng Chu Văn 

An, thị trân Buôn 

Trấp, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

krongana@gddt.daklak.

gov.vn 
02623 637 062 

http://c3krongana.da

klak.edu.vn 
000.24.05.H15   

4.25 H15.04.25 
THPT Krông 

Bông 

Thị trân Krông Kmar, 

huyện Krông Bông, 

krongbong@gddt.dakla

k.gov.vn 
 02623 732 237 

http://c3krongbong.d

aklak.edu.vn 
000.25.05.H15   
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4.26 H15.04.26 THPT Lắk 

Thị trấn Liên Sơn, 

huyện Lắk, tỉnh Đắk 

Lắk 

lak@gddt.daklak.gov.v

n 
02623 586 611 

http://c3lak.daklak.e

du.vn 
000.26.05.H15   

4.27 H15.04.27 THPT Lê Duẩn 

Số 129b, đƣờng Phan 

Huy Chú, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

leduan@gddt.daklak.go

v.vn 
02623 827 955 

http://c3leduan.dakla

k.edu.vn 
000.27.05.H15   

4.28 H15.04.28 
THPT Lê Hồng 

Phong 

Xã Ea Phê, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk 

lehongphong@gddt.dak

lak.gov.vn 
02623 523 618 

http://c3lehongphong

.daklak.edu.vn 
000.28.05.H15   

4.29 H15.04.29 
THPT Lê Hữu 

Trác 

Số 47, đƣờng Lê Hữu 

Trác, thị trấn Quảng 

Phú, huyện Cƣ M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk 

lehuutrac@gddt.daklak.

gov.vn 
0945 928 598 

http://c3lehuutrac.da

klak.edu.vn 
000.29.05.H15   

4.30 H15.04.30 
THPT Lê Quý 

Đôn 

Số 27, đƣờng Trần 

Nhật Duật, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

lequydon@gddt.daklak.

gov.vn 
02623 953 354 

http://c3lequydon.da

klak.edu.vn 
000.30.05.H15   

4.31 H15.04.31 
THPT Lý Tự 

Trọng 

Xã Phú Xuân, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

lytutrong@gddt.daklak.

gov.vn 
02623 705 139 

http://c3lytutrong.da

klak.edu.vn 
000.31.05.H15   

4.32 H15.04.32 THPT Ngô Gia Tự 

Km52 Ql 26, thị trấn 

Ea Kar, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

ngogiatu@gddt.daklak.

gov.vn 
02623 608 979 

http://c3ngogiatu.dak

lak.edu.vn 
000.32.05.H15   

4.33 H15.04.33 
THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

Xã Ea Yông, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk 

nguyenbinhkhiem@gdd

t.daklak.gov.vn 
02623 521 179 

http://c3nguyenbinhk

hiem.daklak.edu.vn 
000.33.05.H15   

4.34 H15.04.34 THPT Nguyễn Khôi 2, thị trấn Phƣớc nguyencongtru@gddt.d 02623 522 187 http://c3nguyencongt 000.34.05.H15   
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Công Trứ An, huyện Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk 

aklak.gov.vn ru.daklak.edu.vn 

4.35 H15.04.35 
THPT Nguyễn 

Huệ 

Xã Ea Toh, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

nguyenhue@gddt.dakla

k.gov.vn 
02623 672 707 

http://c3nguyenhue.d

aklak.edu.vn 
000.35.05.H15   

4.36 H15.04.36 
THPT Nguyễn Tất 

Thành 

Khối 10, TT M'Đrăk, 

huyện M'drăk, tỉnh 

Đắk Lắk 

nguyentatthanh@gddt.d

aklak.gov.vn 
02623 731 327 

http://c3nguyentattha

nh.daklak.edu.vn 
000.36.05.H15   

4.37 H15.04.37 
THPT Nguyễn 

Thái Bình 

Thôn 5, xã Cƣ Ni, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk 

nguyenthaibinh@gddt.d

aklak.gov.vn 
02623 603 669 

http://c3nguyenthaibi

nh.daklak.edu.vn 
000.37.05.H15   

4.38 H15.04.38 
THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai 

Thông 4, xã Tân Tiến, 

huyện Krông Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk 

nguyenthiminhkhai@gd

dt.daklak.gov.vn 
0974 878 761 

http://c3nguyenthimi

nhkhai.daklak.edu.vn 
000.38.05.H15   

4.39 H15.04.39 
THPT Nguyễn 

Trãi 

Km9 Ql14, xã Cuôr 

Đăng, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

nguyentrai@gddt.dakla

k.gov.vn 
02623 502 979 

http://c3nguyentrai.d

aklak.edu.vn 
000.39.05.H15   

4.40 H15.04.40 
THPT Nguyễn 

Trƣờng Tộ 

Xã Ea Riêng, huyện 

M'drăk, tỉnh Đắk Lắk 

nguyentruongto@gddt.d

aklak.gov.vn 
02626 585 986 

http://c3nguyentruon

gto.daklak.edu.vn 
000.40.05.H15   

4.41 H15.04.41 
THPT Nguyễn 

Văn C  

Xã Cƣ N , huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

nguyenvancu@gddt.dak

lak.gov.vn 
0903 587 394 

http://c3nguyenvanc

u.daklak.edu.vn 
000.41.05.H15   

4.42 H15.04.42 
THPT Phạm Văn 

Đồng 

Thôn Tân Tiến,  xã Ea 

Na, huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

phamvandong@gddt.da

klak.gov.vn 
02623 637 246 

http://c3phamvandon

g.daklak.edu.vn 
000.42.05.H15   

4.43 H15.04.43 
THPT Phan Bội 

Châu 

Khối 3, thị trấn Krông 

Năng, huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lắk 

phanboichau@gddt.dakl

ak.gov.vn 
02623 501 779 

http://c3phanboichau

.daklak.edu.vn 
000.43.05.H15   

4.44 H15.04.44 
THPT Phan Chu 

Trinh 

Km92 Ql14, Xã Ea 

Ral, huyện Ea H'leo, 

phanchutrinh@gddt.dak

lak.gov.vn 
02623 506 677 

http://c3phanchutrinh

.daklak.edu.vn 
000.44.05.H15   
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4.45 H15.04.45 
THPT Phan Đăng 

Lƣu 

Thôn 12,  xã Pơng 

Drang, huyện Krông 

Búk, tỉnh Đắk Lắk 

phandangluu@gddt.dak

lak.gov.vn 
02623 574 845 

http://c3phandangluu

.daklak.edu.vn 
000.45.05.H15   

4.46 H15.04.46 
THPT Phan Đình 

Phùng 

Thôn 6a, xã Ea Kly, 

huyện Krông Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk 

phandinhphung@gddt.d

aklak.gov.vn 
02623 529 056 

http://c3phandinhphu

ng.daklak.edu.vn 
000.46.05.H15   

4.47 H15.04.47 THPT Ea H'leo 

31 Điện Biên Phủ, thị 

trấn Ea Đăng, huyện 

Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

eahleo@gddt.daklak.go

v.vn 
02623 608 808 

http://c3eahleo.dakla

k.edu.vn 
000.47.05.H15   

4.48 H15.04.48 THPT Phú Xuân 

Số 08, đƣờng Nguyễn 

Hữu Thọ, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

phuxuan@gddt.daklak.g

ov.vn 
02623 954 083 

http://www.thptphux

uan.edu.vn 
000.48.05.H15   

4.49 H15.04.49 
THPT Quang 

Trung 

Km4 Ql 26, xã Hòa 

Đông, huyện Krông 

Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

quangtrung@gddt.dakla

k.gov.vn 
02623 514 453 

http://c3quangtrung.

daklak.edu.vn 
000.49.05.H15   

4.50 H15.04.50 
THPT Tôn Đức 

Thắng 

Tam Giang, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

tonducthang@gddt.dakl

ak.gov.vn 
02623 705 268 

http://c3tonducthang.

daklak.edu.vn 
000.50.05.H15   

4.51 H15.04.51 
THPT Trần Đại 

Ngh a 

Xã Cuôr Knir, huyện 

Buôn Đôn, tỉnh Đắk 

Lắk 

trandainghia@gddt.dakl

ak.gov.vn 
02623 501 803 

http://c3trandainghia.

daklak.edu.vn 
000.51.05.H15   

4.52 H15.04.52 
THPT Trần Hƣng 

Đạo 

Xã Cƣ Drăm, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk 

Lắk 

tranhungdao@gddt.dakl

ak.gov.vn 
0914 179 337 

http://c3tranhungdao.

daklak.edu.vn 
000.52.05.H15   

4.53 H15.04.53 
THPT Trần Nhân 

Tông 

Km59 Ql26, xã Ea Đa, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk 

trannhantong@gddt.dak

lak.gov.vn 
02623 603 879 

http://c3trannhantong

.daklak.edu.vn 
000.53.05.H15   
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4.54 H15.04.54 THPT Trần Phú 

Km12 Ql14, phƣờng 

Khánh Xuân, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

tranphu@gddt.daklak.g

ov.vn 
0945 055 559 

http://c3tranphu.dakl

ak.edu.vn 
000.54.05.H15   

4.55 H15.04.55 
THPT Trần Quang 

Khải 

Xã Ea H'ding, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

tranquangkhai@gddt.da

klak.gov.vn 
02623 532 366 

http://c3tranquangkh

ai.daklak.edu.vn 
000.55.05.H15   

4.56 H15.04.56 
THPT Trần Quốc 

Toản 

Km 62 Ql 26, TT Ea 

Knốp, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

tranquoctoan@gddt.dak

lak.gov.vn 
02628 595 969 

http://c3tranquoctoan

.daklak.edu.vn 
000.56.05.H15   

4.57 H15.04.57 
THPT Trƣờng 

Chinh 

Thôn 5, xã Ea Sol, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

truongchinh@gddt.dakl

ak.gov.vn 
02623 506 788 

http://c3truongchinh.

daklak.edu.vn 
000.57.05.H15   

4.58 H15.04.58 THPT Việt Đức 

Km 12 Ql 27,  xã Ea 

Ktur, huyện Cƣ Kuin, 

tỉnh Đắk Lắk 

vietduc@gddt.daklak.go

v.vn 
02623 656 023 

http://c3vietduc.dakl

ak.edu.vn 
000.58.05.H15   

4.59 H15.04.59 THPT Y Jút 

Xã Ea Bhok, huyện 

Cƣ Kuin, tỉnh Đắk 

Lắk 

yjut@gddt.daklak.gov.v

n 
02623 930 931 

http://c3yjut.daklak.e

du.vn 
000.59.05.H15   

4.60 H15.04.60 
THPT Võ Văn 

Kiệt 

Thôn 10, Xã Ea Khal, 

Huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

vovankiet@gddt.daklak.

gov.vn 
0905 546 379 

http://c3vovankiet.da

klak.edu.vn 
    

4.61 H15.04.61 
THPT Nguyễn 

Chí Thanh 

Xã Krông Nô, huyện 

Lắk, tỉnh Đắk Lắk 

nguyenchithanh@gddt.

daklak.gov.vn 
0966 837 879 

http://c3nguyenchith

anh.daklak.edu.vn 
    

4.62 H15.04.62 
THPT Võ Nguyên 

Giáp 

Xã Ea Ô, huyện Ea 

Kar, tỉnh Đắk Lắk 

vonguyengiap@gddt.da

klak.gov.vn 
02623 602 788 

http://c3vonguyengia

p.daklak.edu.vn 
    

4.63 H15.04.63 
Cao đẳng sƣ phạm 

Đắk Lắk 

Số 349, đƣờng Lê 

Duẩn, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

cdsp@gddt.daklak.gov.

vn 
02623 852 678 http://dlc.edu.vn     



18 

TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu 

đang sử dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 
Thƣ điện tử công vụ Điện thoại 

Địa chỉ website 

cơ quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016

/BTTTT 
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Mã dự phòng từ H15.04.64 đến H15.04.99 

5 H15.05 
Sở Giao thông 

Vận tải 
        000.00.06.H15   

5.1 H15.05.01 
Ban Quản lý dự án 

vốn sự nghiệp 

Số 07, đƣờng Đinh 

Tiên Hoàng, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

banvsn@gtvt.daklak.go

v.vn 

02623 888 868 
http://sogtvt.daklak.g

ov.vn 

000.01.06.H15   

5.2 H15.05.02 Thanh tra sở 

Số 07, đƣờng Đinh 

Tiên Hoàng, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

thanhtra@gtvt.daklak.g

ov.vn 

02623 793 666 
http://sogtvt.daklak.g

ov.vn 

000.02.06.H15   

Mã dự phòng từ H15.05.03 đến H15.05.99 

6 H15.06 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ 
            

6.1 H15.06.01 

Trung tâm Xúc 

tiến đầu tƣ Đắk 

Lắk 

Số 17, đƣờng Lê 

Duẩn, phƣờng Tự An, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

ttxtdt@khdt.daklak.gov.

vn 

02623 778 787 
http://www.ipc.dakla

kdpi.gov.vn 

    

Mã dự phòng từ H15.06.02 đến H15.06.99 

7 H15.07 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
        000.00.08.H15   

7.1 H15.07.01 

Trung tâm Kỹ 

thuật Tiêu chuẩn 

Đo lƣờng Chất 

lƣợng 

Số 10, đƣờng Nguyễn 

Hữu Thấu, phƣờng 

Tân An, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

tttdc@khcn.daklak.gov.

vn 

02623 953 200   001.01.08.H15   

7.2 H15.07.02 Thanh tra Sở 
Số 15A, đƣờng 

Trƣờng Chinh, thành 

thanhtra@khcn.daklak.g

ov.vn 

02623 952 909   000.02.08.H15   

mailto:banvsn@gtvt.daklak.gov.vn
mailto:banvsn@gtvt.daklak.gov.vn
http://sogtvt.daklak.gov.vn/
http://sogtvt.daklak.gov.vn/
mailto:thanhtra@gtvt.daklak.gov.vn
mailto:thanhtra@gtvt.daklak.gov.vn
http://sogtvt.daklak.gov.vn/
http://sogtvt.daklak.gov.vn/
mailto:ttxtdt@khdt.daklak.gov.vn
mailto:ttxtdt@khdt.daklak.gov.vn
http://www.ipc.daklakdpi.gov.vn/
http://www.ipc.daklakdpi.gov.vn/
mailto:tttdc@khcn.daklak.gov.vn
mailto:tttdc@khcn.daklak.gov.vn
mailto:thanhtra@khcn.daklak.gov.vn
mailto:thanhtra@khcn.daklak.gov.vn
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/BTTTT 
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phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

7.3 H15.07.03 

Trung tâm Thông 

tin - Ứng dụng 

Khoa học và Công 

nghệ 

Số 256, đƣờng Phan 

Chu Trinh, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

ttud@khcn.daklak.gov.

vn 

02623 950 689 

http://thongtinkhcnda

klak.vnportal/Home/

default.aspx 

000.03.08.H15   

Mã dự phòng từ H15.07.04 đến H15.07.99 

8 H15.08 

Sở Lao động 

Thƣơng binh và 

Xã hội 

        000.00.09.H15   

8.1 H15.08.01 

Cơ sở Điều trị, cai 

nghiện ma tuý tỉnh 

Đắk Lắk 

Thôn 4, xã Tân Tiến, 

huyện Krông Pắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

cosodtcnmatuy@ldtbxh.

daklak.gov.vn 

02623 524 322   000.01.09.H15   

8.2 H15.08.02 
Quỹ Bảo trợ trẻ 

em tỉnh Đắk Lắk 

Số 02, đƣờng Đồng 

Khởi, phƣờng Tân An, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

quybtte@ldtbxh.daklak.

gov.vn 

02623 954 033 
http://quybttedaklak.

org.vn 

000.02.09.H15   

8.3 H15.08.03 Thanh tra Sở 

Số 23, đƣờng Trƣờng 

Chinh, phƣờng Tân 

Lợi, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

ttrso@ldtbxh.daklak.go

v.vn 

02623 950 338   000.03.09.H15   

8.4 H15.08.04 

Trung tâm Bảo trợ 

xã hội tỉnh Đắk 

Lắk 

Km10, QL26, thôn 10, 

xã Hòa Thắng, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

trungtambtxh@ldtbxh.d

aklak.gov.vn 

02623 820 155 
https://trungtambaotr

oxahoidaklak.com/  

000.04.09.H15   

8.5 H15.08.05 
Trung tâm Dịch 

vụ việc làm 

Số 79, đƣờng Phan 

Chu Trinh, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

ttdvvldaklak@gmail.co

m 

02623 852 950 
http://vieclamdaklak.

net/ 

000.06.09.H15   

mailto:ttud@khcn.daklak.gov.vn
mailto:ttud@khcn.daklak.gov.vn
http://thongtinkhcndaklak.vn/portal/Home/default.aspx
http://thongtinkhcndaklak.vn/portal/Home/default.aspx
http://thongtinkhcndaklak.vn/portal/Home/default.aspx
mailto:cosodtcnmatuy@ldtbxh.daklak.gov.vn
mailto:cosodtcnmatuy@ldtbxh.daklak.gov.vn
mailto:quybtte@ldtbxh.daklak.gov.vn
mailto:quybtte@ldtbxh.daklak.gov.vn
http://quybttedaklak.org.vn/
http://quybttedaklak.org.vn/
mailto:ttrso@ldtbxh.daklak.gov.vn
mailto:ttrso@ldtbxh.daklak.gov.vn
mailto:trungtambtxh@ldtbxh.daklak.gov.vn
mailto:trungtambtxh@ldtbxh.daklak.gov.vn
https://trungtambaotroxahoidaklak.com/
https://trungtambaotroxahoidaklak.com/
mailto:ttdvvldaklak@gmail.com
mailto:ttdvvldaklak@gmail.com
http://vieclamdaklak.net/
http://vieclamdaklak.net/
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Đắk Lắk 

8.6 H15.08.06 

Trung tâm Điều 

dƣỡng Ngƣời có 

công 

Tổ dân phố 12, 

phƣờng Tân An, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

ttddncc@ldtbxh.daklak.

gov.vn 

02623 923 939   000.07.09.H15   

8.7 H15.08.07 
Trƣờng Trung cấp 

Đắk Lắk  

Số 144, đƣờng Phan 

Chu Trinh, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

 

trungcapdaklak@ldtbxh

.daklak.gov.vn 

02623 958 397 
http://trungcapdaklak

.edu.vn 

000.08.09.H15   

Mã dự phòng từ H15.08.08 đến H15.08.99 

9 H15.10 Sở Nội vụ         000.00.11.H15   

9.1 H15.10.01 
Ban Thi đua khen 

thƣởng 

Số 10, đƣờng Lý Thái 

Tổ, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

bantdkt@noivu.daklak.

gov.vn 

02623 842 560 
http://sonoivu.daklak

.gov.vn 

000.01.11.H15   

9.2 H15.10.02 Ban Tôn giáo 

Số 7A, đƣờng  Đinh 

Tiên Hoàng, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

bantongiao@noivu.dakl

ak.gov.vn 

02623 852 408 
http://sonoivu.daklak

.gov.vn 

000.02.11.H15   

9.3 H15.10.03 Thanh tra Sở 

Số 10, đƣờng Lý Thái 

Tổ, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

thanhtraso@noivu.dakla

k.gov.vn 

02623 850 955 
http://sonoivu.daklak

.gov.vn 

000.04.11.H15   

9.4 H15.10.04 
Trung tâm Lƣu trữ 

lịch sử 

Số 54, đƣờng Mạc Thị 

Bƣởi, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

ttltls_ccvtlt@noivu.dakl

ak.gov.vn 

02623 844 124 
http://sonoivu.daklak

.gov.vn 

001.03.11.H15   

mailto:ttddncc@ldtbxh.daklak.gov.vn
mailto:ttddncc@ldtbxh.daklak.gov.vn
http://trungcapdaklak.edu.vn/
http://trungcapdaklak.edu.vn/
mailto:bantdkt@noivu.daklak.gov.vn
mailto:bantdkt@noivu.daklak.gov.vn
http://sonoivu.daklak.gov.vn/
http://sonoivu.daklak.gov.vn/
mailto:bantongiao@noivu.daklak.gov.vn
mailto:bantongiao@noivu.daklak.gov.vn
http://sonoivu.daklak.gov.vn/
http://sonoivu.daklak.gov.vn/
mailto:thanhtraso@noivu.daklak.gov.vn
mailto:thanhtraso@noivu.daklak.gov.vn
http://sonoivu.daklak.gov.vn/
http://sonoivu.daklak.gov.vn/
mailto:ttltls_ccvtlt@noivu.daklak.gov.vn
mailto:ttltls_ccvtlt@noivu.daklak.gov.vn
http://sonoivu.daklak.gov.vn/
http://sonoivu.daklak.gov.vn/
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Mã dự phòng từ H15.10.05 đến H15.10.99 

10 H15.11 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

        000.00.12.H15   

10.1 H15.11.01 

Ban Quản lý Dự 

án Chuyển đổi 

Nông nghiệp bền 

vững tỉnh Đắk Lắk 

- Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Đắk 

Lắk 

Số 47, đƣờng Nguyễn 

Tất Thành, phƣờng 

Tân An, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

bqldavnsat@nnptnt.dakl

ak.gov.vn 

02623 865 666    000.29.12.H15   

10.2 H15.11.02 

Ban Quản lý Dự 

án Phát triển Cơ 

sở Hạ tầng Nông 

thôn phục vụ Sản 

xuất cho các tỉnh 

Tây Nguyên - Sở 

Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Đắk 

Lắk 

Số 47, đƣờng Nguyễn 

Tất Thành, phƣờng 

Tân An, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

bqldaprichp@nnptnt.da

klak.gov.vn 

0262 3727 676   000.05.12.H15   

10.3 H15.11.03 

Ban Quản lý  Khu 

Bảo tồn Thiên 

nhiên Ea Sô - Sở 

Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Đắk 

Lắk 

Xã Ea Sô - huyện Ea 

Kar, tỉnh Đắk Lắk 

bqldakhubttneaso@nnpt

nt.daklak.gov.vn  

02623 602 024 
http://khubttneaso.or

g.vn 

000.03.12.H15   

10.4 H15.11.04 

Ban Quản lý Dự 

án Sửa chữa và 

Nâng cao An toàn 

Số 47 Nguyễn Tất 

Thành, phƣờng Tân 

An, TP. Buôn Ma 

bqldawb8@nnptnt.dakl

ak.gov.vn 

02623 558 666    000.30.12.H15   

mailto:bqldavnsat@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:bqldavnsat@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:bqldaprichp@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:bqldaprichp@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:bqldakhubttneaso@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:bqldakhubttneaso@nnptnt.daklak.gov.vn
http://khubttneaso.org.vn/
http://khubttneaso.org.vn/
mailto:bqldawb8@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:bqldawb8@nnptnt.daklak.gov.vn
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đập tỉnh Đắk Lắk - 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Đắk 

Lắk 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

10.5 H15.11.05 

Ban Quản lý Khu 

Bảo tồn Loài - 

Sinh cảnh Thông 

Nƣớc - Sở Nông 

nghiệp và PTNT 

tỉnh Đắk Lắk 

Thôn 4, xã Ea Ral, 

huyện Ea Hleo, tỉnh 

Đắk Lắk 

bqlbaotonthongnuoc@n

nptnt.daklak.gov.vn  

0905 176 578   000.06.12 H15   

10.6 H15.11.06 

Ban Quản lý R ng 

Đặc dụng Nam Ka 

- Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Đắk 

Lắk 

Số 47, đƣờng Nguyễn 

Tất Thành, thị trấn 

Liên Sơn, tỉnh Đắk 

Lắk 

bqlrnamka@nnptnt.dakl

ak.gov.vn 

02623 586 151   000.07.12.H15   

10.7 H15.11.07 

Ban Quản lý r ng 

Lịch sử - Văn hóa 

- Môi trƣờng Hồ 

Lắk - Sở Nông 

nghiệp và PTNT 

tỉnh Đắk Lắk 

Số 13, đƣờng Âu Cơ, 

thị trấn Liên Sơn, 

huyện Lắk, tỉnh Đắk 

Lắk 

bqlrholak@nnptnt.dakla

k.gov.vn 

02623 586 326   
000.08.12.H15 

  

10.8 H15.11.08 

Ban Quản lý r ng 

Phòng hộ Đầu 

nguồn Buôn Đôn - 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Đắk 

Lắk 

Thôn 06, Xã EaWel, 

huyện Buôn Đôn, tỉnh 

Đắk Lắk 

bqlrbuondon@nnptnt.da

klak.gov.vn 

02623 789 322   000.09.12.H15   

10.9 H15.11.09 

Ban Quản lý r ng 

Phòng hộ Đầu 

nguồn Krông 

Số 12, thôn Giang 

Thịnh, xã Tam Giang, 

huyện Krông Năng, 

bqlrkrongnang@nnptnt.

daklak.gov.vn 

02623 670 051   000.10.12.H15   

mailto:bqlbaotonthongnuoc@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:bqlbaotonthongnuoc@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:bqlrnamka@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:bqlrnamka@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:bqlrholak@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:bqlrholak@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:bqlrbuondon@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:bqlrbuondon@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:bqlrkrongnang@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:bqlrkrongnang@nnptnt.daklak.gov.vn
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Năng - Sở Nông 

nghiệp và PTNT 

tỉnh Đắk Lắk 

tỉnh Đắk Lắk 

10.10 H15.11.10 

Ban Quản lý r ng 

Phòng hộ Núi 

Vọng Phu - Sở 

Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Đắk 

Lắk 

Xã Cƣ Mta, huyện 

M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk 

bqlrnuivongphu@nnptn

t.daklak.gov.vn  

02623 730 262   000.11.12.H15   

10.11 H15.11.11 

  

Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y - Sở 

Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Đắk 

Lắk 

Số 105 Lê Thị Hồng 

Gấm, phƣờng Tân 

Lợi, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

chicucchannuoithuy@n

nptnt.daklak.gov.vn  

02623 953 860   000 12.12.H15   

10.12 H15.11.12 

Chi cục Kiểm lâm 

- Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Đắk 

Lắk 

Số 49, đƣờng Hùng 

Vƣơng, phƣờng Tự 

An, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

chicuckiemlam@nnptnt

.daklak.gov.vn 

02623 810 732 
http://kiemlam.nnptn

t.daklak.gov.vn  

000.13.12.H15   

10.13 H15.11.13 

Chi cục Phát triển 

Nông thôn - Sở 

Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Đắk 

Lắk 

Số 36, đƣờng Phan 

Chu Trinh, phƣờng 

Thắng Lợi, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

chicucphattriennongtho

n@nnptnt.daklak.gov.v

n 

02623 814 802   000.14.12.H15   

10.14 H15.11.14 

Chi cục Quản lý 

Chất lƣợng Nông 

lâm sản và Thủy 

sản - Sở Nông 

nghiệp và PTNT 

Số 141, đƣờng 

Nguyễn Văn Linh, xã 

Ea Tu, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

chicucqlclnlsts@nnptnt.

daklak.gov.vn 

0262 957 473 
http://daklakafiqad.g

ov.vn 

000 15.12.H15   

mailto:bqlrnuivongphu@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:bqlrnuivongphu@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:chicucchannuoithuy@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:chicucchannuoithuy@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:chicuckiemlam@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:chicuckiemlam@nnptnt.daklak.gov.vn
http://kiemlam.nnptnt.daklak.gov.vn/
http://kiemlam.nnptnt.daklak.gov.vn/
mailto:chicucphattriennongthon@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:chicucphattriennongthon@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:chicucphattriennongthon@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:chicucqlclnlsts@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:chicucqlclnlsts@nnptnt.daklak.gov.vn
http://daklakafiqad.gov.vn/
http://daklakafiqad.gov.vn/
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tỉnh Đắk Lắk 

10.15 H15.11.15 

  

Chi cục Thủy lợi - 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Đắk 

Lắk 

Số 47, đƣờng Nguyễn 

Tất Thành, phƣờng 

Tân An, thành Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

chicucthuyloi@nnptnt.d

aklak.gov.vn 

02623 954 727   000.16.12.H15   

10.16 H15.11.16 

Chi cục Thủy sản 

- Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Đắk 

Lắk 

Số 07, đƣờng Nguyễn 

Tất Thành, phƣờng 

Tân An, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

chicucthuysan@nnptnt.

daklak.gov.vn 

02623 958 209 
http://chicucthuysand

aklak.gov.vn 

000.17.12.H15   

10.17 H15.11.17 

Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ Thực 

vật - Sở Nông 

nghiệp và PTNT 

tỉnh Đắk Lắk 

Số 11, đƣờng Hùng 

Vƣơng, phƣờng Tự 

An, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

chicucbaovethucvat@n

nptnt.daklak.gov.vn  

02623 852 747 
http://ccttbvtvdaklak.

gov.vn 

000.18.12.H15   

10.18 H15.11.18 

Quỹ bảo vệ và 

Phát triển r ng 

tỉnh Đắk Lắk - Sở 

Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Đắk 

Lắk 

Số 47, đƣờng Nguyễn 

Tất Thành, phƣờng 

Tân An, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

quybvptr@nnptnt.dakla

k.gov.vn 

02623 662 626 http://daklakff.vn  000.19.12.H15   

10.19 H15.11.19 

Thanh tra Sở - Sở 

Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Đắk 

Lắk 

Số 47, đƣờng Nguyễn 

Tất Thành, phƣờng 

Tân An, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

phongthanhtrasnn@nnp

tnt.daklak.gov.vn  

02623 952 575   000 20.12.H15  
 

10.20 H15.11.20 
Trung tâm Bảo 

tồn Voi và cứu hộ 

Xã Krông Na, huyện 

Buôn Đôn, tỉnh Đắk 

trungtambaotonvoi@nn

ptnt.daklak.gov.vn  

0262 500 997 
http://www.ttbtvoida

klak.org.vn 

000.22.12.H15   

mailto:chicucthuyloi@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:chicucthuyloi@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:chicucthuysan@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:chicucthuysan@nnptnt.daklak.gov.vn
http://chicucthuysandaklak.gov.vn/
http://chicucthuysandaklak.gov.vn/
mailto:chicucbaovethucvat@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:chicucbaovethucvat@nnptnt.daklak.gov.vn
http://ccttbvtvdaklak.gov.vn/
http://ccttbvtvdaklak.gov.vn/
mailto:quybvptr@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:quybvptr@nnptnt.daklak.gov.vn
http://daklakff.vn/
mailto:phongthanhtrasnn@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:phongthanhtrasnn@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:trungtambaotonvoi@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:trungtambaotonvoi@nnptnt.daklak.gov.vn
http://www.ttbtvoidaklak.org.vn/
http://www.ttbtvoidaklak.org.vn/
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động vật hoang dã 

- Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Đắk 

Lắk 

Lắk 

10.21 H15.11.21 

Trung tâm 

Khuyến nông 

Giống Cây trồng 

Vật nuôi và Thủy 

sản - Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn - 

tỉnh Đắk Lắk 

Thôn 4, xã Ea Tu , 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

trungtamgiongctvn@nn

ptnt.daklak.gov.vn  

02623 863 285 
http://khuyennongda

klak.com.vn  

000.24.12.H15   

10.22 H15.11.22 

Trung tâm Nƣớc 

sạch và Vệ sinh 

Môi trƣờng Nông 

thôn - Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn - 

tỉnh Đắk Lắk 

Số 32 Phan Chu Trinh, 

phƣờng Thắng Lợi, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

trungtamnuocshmtnt@n

nptnt.daklak.gov.vn  

0262 381 4344 
http://nuocnongthond

aklak.vn 

000.25.12.H15    

10.23 H15.11.23 

Văn phòng 

Thƣờng trực Ban 

chỉ huy Phòng 

chống Thiên tai và 

Tìm kiếm Cứu nạn 

tỉnh 

Số 47 Nguyễn Tất 

Thành, phƣờng Tân 

An, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

vpttpctt@nnptnt.daklak.

gov.vn 

02623 956 927 
http://phongchongthi

entai.daklak.gov.vn  

000.27.12.H15    

10.24 H15.11.24 

Văn phòng Điều 

phối Chƣơng trình 

Mục tiêu Quốc gia 

Xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Đắk 

Số 47 Nguyễn Tất 

Thành, phƣờng Tân 

An, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

vanphongdieuphoixdnt

m@nnptnt.daklak.gov.v

n 

02623 955 787 
http://nongthonmoi.d

aklak.gov.vn 

000.26.12.H15   

mailto:trungtamgiongctvn@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:trungtamgiongctvn@nnptnt.daklak.gov.vn
http://khuyennongdaklak.com.vn/
http://khuyennongdaklak.com.vn/
mailto:trungtamnuocshmtnt@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:trungtamnuocshmtnt@nnptnt.daklak.gov.vn
http://nuocnongthondaklak.vn/
http://nuocnongthondaklak.vn/
mailto:vpttpctt@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vpttpctt@nnptnt.daklak.gov.vn
http://phongchongthientai.daklak.gov.vn/
http://phongchongthientai.daklak.gov.vn/
mailto:vanphongdieuphoixdntm@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vanphongdieuphoixdntm@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vanphongdieuphoixdntm@nnptnt.daklak.gov.vn
http://nongthonmoi.daklak.gov.vn/
http://nongthonmoi.daklak.gov.vn/
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Lắk 

10.25 H15.11.25 

Vƣờn quốc gia 

Chƣ Yang sin  - 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Đắk 

Lắk 

Thôn 2, xã Yang Reh, 

huyện Krông Bông, 

tỉnh Đắk Lắk 

vqgchuyangsin@nnptnt.

daklak.gov.vn 

02623 502 727   000.28.12.H15   

Mã dự phòng từ H15.11.26 đến H15.11.99 

11 H15.13 
Sở Tài nguyên và 

Môi trƣờng 
        000.00.14.H15   

11.1 H15.13.01 Thanh tra Sở 

Số 46, đƣờng Phan 

Bội Châu, thành phố 

Buôn Ma Thuột tỉnh 

Đắk Lắk 

thanhtra@tnmt.daklak.g

ov.vn 
02623 854 643   000.03.14.H15   

11.2 H15.13.02 

Trung tâm Công 

nghệ thông tin tài 

nguyên và môi 

trƣờng 

Số 46, đƣờng Phan 

Bội Châu, thành phố 

Buôn Ma Thuột tỉnh 

Đắk Lắk 

ttcntt@tnmt.daklak.gov.

vn 
02623 859 030   000.04.14.H15   

11.3 H15.13.03 
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất 

Số 81-83, đƣờng 

Quang Trung, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

ttptqd@tnmt.daklak.gov

.vn 
02623 842 536   000.05.14.H15   

11.4 H15.13.04 

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và 

môi trƣờng 

Số 38, đƣờng Nguyễn 

Chí Thanh, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

ttqttnmt@tnmt.daklak.g

ov.vn 
02623 815 137   000.06.14.H15   

11.5 H15.13.05 
Văn phòng Đăng 

ký đất đai 

Số 46 Phan Bội Châu, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

vpdkdaklak@tnmt.dakl

ak.gov.vn 
02623 508 111   000.07.14.H15   

mailto:vqgchuyangsin@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vqgchuyangsin@nnptnt.daklak.gov.vn
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12 H15.14 Sở Tƣ pháp         000.00.16.H15   

12.1 H15.14.01 
Phòng Công 

chứng Số 1 

Số 04, đƣờng Trƣờng 

Chinh, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

phongcc1@ 

tuphap.daklak.gov.vn 
02623 951 365   000.01.16.H15   

12.2 H15.14.02 

Phòng Công 

chứng  

Số 2 

Số 33, đƣờng Nguyễn 

Thị Minh Khai, thị 

trấn Phƣớc An, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk 

phongcc2@ 

tuphap.daklak.gov.vn 
02623 521 007   000.02.16.H15   

12.3 H15.14.03 

Phòng Công 

chứng  

Số 3 

Số 02, đƣờng Quang 

Trung, phƣờng An 

Bình, thị xã Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk 

phongccs3@ 

tuphap.daklak.gov.vn 
02623 872 958   000.03.16.H15   

12.4 H15.14.04 Thanh tra Sở 

Số 04, đƣờng Trƣờng 

Chinh, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

thanhtraso@ 

tuphap.daklak.gov.vn 
02623 951 303   000.04.16.H15   

12.5 H15.14.05 
Trung tâm Dịch 

vụ đấu giá tài sản  

Số 135, đƣờng Lê Thị 

Hồng Gấm, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

dvdgts@ 

tuphap.daklak.gov.vn 
02623 954 575   000.05.16.H15   

12.6 H15.14.06 

Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý Nhà 

nƣớc 

Số 39, đƣờng Lý 

Thƣờng Kiệt, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

tgplnn@ 

tuphap.daklak.gov.vn 
02623 842 146   000.06.16.H15   

Mã dự phòng từ H15.14.07 đến H15.14.99 
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13 H15.15 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
        000.00.17.H15   

13.1 H15.15.01 Bảo tàng Đắk Lắk 

Số 02, đƣờng Y 

Ngông, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

vanthubaotang@vhttdk.

daklak.gov.vn 

02623 605 507 
https://daklakmuseu

m.vn 
000.02.17.H15   

13.2 H15.15.02 
Đoàn Ca múa Dân 

tộc  

Số 02A, đƣờng 

Nguyễn Hữu Thọ, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

vanthudcmdt@vhttdl.da

klak.gov.vn 

02623 954 474   000.03.17.H15   

13.3 H15.15.03 Thanh tra Sở 

Số 48, đƣờng Nguyễn 

Tất Thành, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

thanhtra@vhttdl.daklak.

gov.vn 

02623 859 528 
http://vhttdldaklak.g

ov.vn 
000.04.17.H15   

13.4 H15.15.04 Thƣ viện tỉnh 

Số 06, đƣờng Trần 

Quang Khải, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

vanthutv@vhttdl.daklak

.gov.vn 

02623 954 771 
https://thuviendaklak

.org.vn 
000.05.17.H15   

13.5 H15.15.05 

Trung tâm Đào 

tạo, huấn luyện và 

thi đấu Thế dục 

thể thao tỉnh 

Số 64, đƣờng Nguyễn 

Tất Thành, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

vanthudthltd@vhttdl.da

klak.gov.vn 

02623 857 805   000.06.17.H15   

13.6 H15.15.06 

Trung tâm Phát 

hành Phim và 

Chiếu bóng 

Số 03, đƣờng Văn 

Tiến Dũng, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

vanthuttphpcb@vhttdl.d

aklak.gov.vn 

02623 810 359 
https://dienanhdaklak

.gov.vn 
000.07.17.H15   

13.7 H15.15.07 
Trung tâm Thông 

tin xúc tiến du lịch  

Số 12, đƣờng Trần 

Hƣng Đạo, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

linhnt@vhttdl.daklak.go

v.vn 

  https://daktip.vn 000.08.17.H15   

mailto:vanthubaotang@vhttdk.daklak.gov.vn
mailto:vanthubaotang@vhttdk.daklak.gov.vn
mailto:vanthudcmdt@vhttdl.daklak.gov.vn
mailto:vanthudcmdt@vhttdl.daklak.gov.vn
mailto:thanhtra@vhttdl.daklak.gov.vn
mailto:thanhtra@vhttdl.daklak.gov.vn
mailto:vanthutv@vhttdl.daklak.gov.vn
mailto:vanthutv@vhttdl.daklak.gov.vn
mailto:vanthudthltd@vhttdl.daklak.gov.vn
mailto:vanthudthltd@vhttdl.daklak.gov.vn
mailto:vanthuttphpcb@vhttdl.daklak.gov.vn
mailto:vanthuttphpcb@vhttdl.daklak.gov.vn
mailto:linhnt@vhttdl.daklak.gov.vn
mailto:linhnt@vhttdl.daklak.gov.vn
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13.8 H15.15.08 
Trung tâm Văn 

hóa tỉnh 

Số 02, đƣờng Hùng 

Vƣơng, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

vanthuttvh@vhttdl.dakl

ak.gov.vn 

02623 504 139 
https://trungtamvanh

oadaklak.gov.vn 
000.09.17.H15   

Mã dự phòng từ H15.15.09 đến H15.15.99 

14 H15.16 Sở Xây dựng         000.00.18.H15   

14.1 H15.16.01 
Chi cục Giám 

định xây dựng 

Số 05 Đồng khởi, 

phƣờng Tân An, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

xaydung@daklak.gov.v

n 

0262 3 859652 

0262 3 501 115 

http://soxaydung.dak

lak.gov.vn 

000.01.18.H15   

14.2 H15.16.02 Thanh tra Sở 

Số 05 Đồng khởi, 

phƣờng Tân An, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

xaydung@daklak.gov.v

n 

0262 3 856 729 
http://soxaydung.dak

lak.gov.vn 

000.02.18.H15   

Mã dự phòng từ H15.16.03 đến H15.16.99 

15 H15.17 Sở Y tế         000.00.19.H15   

15.1 H15.17.01 

Bệnh viện Đa 

khoa thành phố 

Buôn Ma Thuột 

Số 62, đƣờng Nguyễn 

Đình Chiểu, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

bvdkbmt@yte.daklak.g

ov.vn 
0262 6250 109 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=19 

000.01.19.H15   

15.2 H15.17.02 
Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 333 

Thôn 01, xã EaĐar, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

bvdkkv333@ 

yte.daklak.gov.vn 
0262 3 628 058 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=18 

000.14.19.H15   

15.3 H15.17.03 

Bệnh viện Đa 

khoa Thị xã  

Buôn Hồ 

32 Nơ Trang Long, 

phƣờng An Lạc, thị xã 

Buôn Hồ,  

tỉnh Đắk Lắk 

bvdkbuonho@yte.dakla

k.gov.vn 
0262 3 872 180 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=23 

000.15.19.H15   

mailto:vanthuttvh@vhttdl.daklak.gov.vn
mailto:vanthuttvh@vhttdl.daklak.gov.vn
mailto:xaydung@daklak.gov.vn
mailto:xaydung@daklak.gov.vn
http://soxaydung.daklak.gov.vn/
http://soxaydung.daklak.gov.vn/
mailto:xaydung@daklak.gov.vn
mailto:xaydung@daklak.gov.vn
http://soxaydung.daklak.gov.vn/
http://soxaydung.daklak.gov.vn/
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15.4 H15.17.04 

Bệnh viện Đa 

khoa Vùng Tây 

Nguyên 

Số 184, đƣờng Trần 

Quý cấp, phƣờng Tự 

An, Tp Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

bvdkt@yte. 

daklak.gov.vn 
0262 3 841 649 

https://benhvienvung

taynguyen.vn 

000.16.19.H15   

15.5 H15.17.05 
Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi 

Số 136, đƣờng 

Nguyễn Thị Định, 

phƣờng Thành Nhất, 

Tp Buôn Ma Thuột, 

tỉnh ĐắkLắk 

bvlp@yte.daklak.gov.v

n 
0262 3 891 014 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=11 

000.17.19.H15   

15.6 H15.17.06 Bệnh viện Mắt 

Số 90, đƣờng Trần 

Phú, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

bvm@yte. 

daklak.gov.vn 
0262 3 811 548 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=13 

000.18.19.H15   

15.7 H15.17.07 
Bệnh viện  

Tâm thần 

Số 134, đƣờng 

Nguyễn Thị Định, 

phƣờng Thành Nhất, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

bvtt@yte. 

daklak.gov.vn 
0262 3 852302 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=15 

000.19.19.H15   

15.8 H15.17.08 
Bệnh viện Y học 

cổ truyền 

Số 07, đƣờng Nguyễn 

Chí Thanh, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

bvyhct@yte. 

daklak.gov.vn 
0262 3 950 418 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=12 

000.20.19.H15   

15.9 H15.17.09 
Chi cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm 

Số 08, đƣờng Nguyễn 

Hữu Thấu, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

ccatvstp@yte.daklak.go

v.vn 
0262 3 958 600 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=5 

000.21.19.H15   

15.10 H15.17.10 
Chi cục Dân số - 

KHHGĐ tỉnh 

Số 16, đƣờng Ngô 

Quyền, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

ccds@yte. 

daklak.gov.vn 
02623 956 932 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=4 

000.22.19.H15   

https://benhvienvungtaynguyen.vn/
https://benhvienvungtaynguyen.vn/
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15.11 H15.17.11 
Trung tâm  

Da Liễu 

Số 235, dƣơngd Xô 

Viết Nghệ T nh, 

phƣờng Thành Công, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

ttdl@yte. 

daklak.gov.vn 
0262 3 843 366 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=14 

000.25.19.H15   

15.12 H15.17.12 
Trung tâm giám 

định Y khoa 

Số 46, đƣờng Hoàng 

Diệu, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh 

ĐắkLắk 

ttgdyk@yte. 

daklak.gov.vn 
0262 3 852 653 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=16 

000.26.19.H15   

15.13 H15.17.13 
Trung tâm Huyết 

học Truyền máu 

Số 184, đƣờng Trần 

Quý cấp, phƣờng Tự 

An, thành phố Buôn 

Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

tthhtm@yte. 

daklak.gov.vn 
02623 855 232 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=62 

000.27.19.H15   

15.14 H15.17.14 

Trung tâm Kiểm 

nghiệm Thuốc, 

mỹ phẩm, thực 

phẩm 

Số 75, đƣờng Lê 

Duẩn, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh 

ĐắkLắk 

ttkndpmp@yte.daklak.g

ov.vn 
0262 3 852 214 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=8 

000.28.19.H15   

15.15 H15.17.15 Trung tâm Pháp y 

Số 59, đƣờng Lê 

Thánh Tông, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh ĐắkLắk 

ttpy@yte. 

daklak.gov.vn 
0262 3 814 557 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=17 

000.29.19.H15   

15.16 H15.17.16 
Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật 

Số 72, đƣờng Lê 

Duẩn, phƣờng Tân 

Thành, thành phố 

Buôn Ma Thuột,  

tỉnh Đắk Lắk 

cdc@yte. 

daklak.gov.vn 
0262 8 580 099 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=2 

000.51.19.H15   

15.17 H15.17.17 

Trung tâm y tế 

thành phố  

Buôn Ma Thuột 

Số 04, Đƣờng 30/4, 

phƣờng Thành Nhất, 

thành phố Buôn Ma 

ttytbmt@yte. 

daklak.gov.vn 
0262 3 854 129 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=32 

000.34.19.H15   



32 

TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu 

đang sử dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 
Thƣ điện tử công vụ Điện thoại 

Địa chỉ website 

cơ quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016

/BTTTT 

Ghi 

chú 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

15.18 H15.17.18 
Trung tâm y tế thị 

xã Buôn Hồ 

Đƣờng Nguyễn Trãi, 

thị xã Buôn Hồ, 

phƣờng An Lạc, thị xã 

Buôn Hồ, tỉnh Đắk 

Lắk 

ttytbuonho@ 

yte.daklak.gov.vn 
0262 3 570 351 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=38 

000.35.19.H15   

15.19 H15.17.19 
Trung tâm y tế 

huyện Buôn Đôn 

Thôn Ea Duất, xã 

EaWer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

ttytbuondon@yte.dakla

k.gov.vn 
0262 3 789 460 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=33 

000.36.19.H15   

15.20 H15.17.20 
Trung tâm y tể 

huyện Cƣ Kuin 

Km 13, QL 27, huyện 

Cƣ Kuin, tỉnh ĐắkLắk 

ttytcukuin@ 

yte.daklak.gov 

.vn 

0262 3 656 972 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=34 

000.37.19.H15   

15.21 H15.17.21 
Trung tâm y tể 

huyện Cƣ M'gar 

Số 78, đƣờng Cách 

Mạng Tháng Tám, 

TDP 2, Quảng Phú, 

huyện Cƣ Mgar, tỉnh 

Đắk Lắk 

ttytcumgar@ 

yte.daklak.gov.vn 
0262 3 834 133 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=22 

000.38.19.H15   

15.22 H15.17.22 
Trung tâm y tế 

huyện Ea H'leo 

Số 82 Điện Biên Phủ, 

thị trấn EaDrăng, 

Huyện Ea H’Leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

ttyteahleo@ 

yte.daklak.gov.vn 
0262 3 777 882 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=36 

000.39.19.H15   

15.23 H15.17.23 
Trung tâm y tế 

huyện Ea Kar 

Số 40, đƣờng Trần 

Hƣng Đạo, thị trấn Ea 

Kar, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

ttyteakar@yte.daklak.go

v.vn 
0262 3 624 189 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=41 

000.40.19.H15   

15.24 H15.17.24 
Trung tâm y tế 

huyện Ea Súp 

Số 265, đƣờng  Hùng 

Vƣơng, thị trấn Ea 

Súp, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đắk Lắk 

ttyteasup@yte.daklak.g

ov.vn 
0262 3 688 141 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=34 

000.41.19.H15   
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15.25 H15.17.25 
Trung tâm y tế 

huyện Krông Ana 

Số 197, đƣờng 

Nguyễn Tất Thành, thị 

trấn Buôn Trấp, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk 

Lắk 

ttytkrongana@yte.dakla

k.gov.vn 
0262 3 635 981 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=46 

000.42.19.H15   

15.26 H15.17.26 

Trung tâm y tế 

huyện Krông 

Bông 

Số 41, đƣờng Nguyễn 

Huệ, TDP7, thị trấn 

Krông Kmar, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk 

Lắk 

ttytkrongbong@yte.dakl

ak. 

gov.vn 

0262 3 733 308 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=43 

000.43.19.H15   

15.27 H15.17.27 
Trung tâm y tế 

huyện Krông Búk 

Thôn 6, Xã Cƣ N , 

huyện Krông Búk, 

tỉnh Đắk Lắk 

ttytkrongbuk@yte.dakla

k. 

gov.vn 

0262 3 874 966 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=37 

000.44.19.H15   

15.28 H15.17.28 

Trung tâm y tế 

huyện Krông 

Năng 

Số 16, đƣờng Lê 

Duẩn, thị trấn Krông 

Năng, huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lắk 

ttytkrongnang@yte.dakl

ak. 

gov.vn 

0262 3 675 148 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=24 

000 45.19.H15   

15.29 H15.17.29 
Trung tâm y tế 

huyện Krông Pắc 

Số 147, đƣờng  Lê 

Duẩn, thị trấn Phƣớc 

An, huyện Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk 

ttytkrongpac@yte.dakla

k.gov.vn 
0262 3 520 802 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=42 

000.46.19.H15   

15.30 H15.17.30 
Trung tâm y tế 

huyện Lắk 

Số 02, đƣờng Phạm 

Ngọc Thạch, TDP 3, 

thị trấn Liên Sơn, 

huyện Lắk,  

tỉnh Đắk Lắk 

ttytlak@yte. 

daklak.gov.vn 
0262 3 585 077 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=44 

000.47.19.H15   

15.31 H15.17.31 
Trung tâm y tế 

huyện M'Đrắc 

Số 246, đƣờng 

Nguyễn Tất Thành, thị 

trấn M’Đrăk, huyện 

M’Đrắk,tỉnh Đắk Lắk 

ttytmdrac@yte.daklak.g

ov.vn 
0262 3 831 475 

http://yte.daklak.gov.

vn/ASPX/Default.as

px?iDV=40 

000.48.19.H15   
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Mã dự phòng từ H15.17.32 đến H15.17.99 

16 H15.20 
UBND thành phố 

Buôn Ma Thuột  
        000.00.60.H15   

16.1 H15.20.01 

Văn phòng HĐND 

và  

UBND Thành phố 

Số 01, đƣờng Lý Nam 

Đế, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

vpubndtp@bmt.daklak.

gov.vn 

02623 951 726   000.01.60.H15   

16.2 H15.20.02 Phòng Nội vụ 

Số 01, đƣờng Lý Nam 

Đế, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongnv@bmt.daklak

.gov.vn 

02623 952 387   000.06.60.H15   

16.3 H15.20.03 Phòng Tƣ pháp 

27 Trƣờng Trinh, 

phƣờng Tân Lợi, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtp@bmt.daklak.

gov.vn 

0262 3953 079   000.10.60.H15   

16.4 H15.20.04 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Số 01, đƣờng Lý Nam 

Đế, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongtckh@bmt.dakl

ak.gov.vn 

02623 953 000   000.08.60.H15   

16.5 H15.20.05 
Phòng Tài nguyên 

- Môi trƣờng 

27 Trƣờng Trinh, 

phƣờng Tân Lợi, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtnmt@bmt.dakl

ak.gov.vn 

0262 3950 770   000.09.60.H15   

16.6 H15.20.06 

Phòng Lao động - 

Thƣơng 

 binh và Xã hội 

Số 01, đƣờng Lý Nam 

Đế, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongldtbxh@bmt.da

klak.gov.vn 

 02628 563 888   000.05.60.H15   

16.7 H15.20.07 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Số 01, đƣờng Lý Nam 

Đế, thành phố Buôn 

vtphongvhtt@bmt.dakla

k.gov.vn 

02623 950 364   000. 1 1.60.H15   

mailto:vpubndtp@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vpubndtp@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtphongnv@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtphongnv@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtp@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtp@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtckh@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtckh@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtnmt@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtnmt@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtphongldtbxh@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtphongldtbxh@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtphongvhtt@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtphongvhtt@bmt.daklak.gov.vn
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Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

16.8 H15.20.08 Phòng Y tế 

Số 01, đƣờng Lý Nam 

Đế, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongyt@bmt.daklak.

gov.vn 

 02623 816 255   000.12.60.H15   

16.9 H15.20.09 
Thanh tra Thành 

phố 

Số 01, đƣờng Lý Nam 

Đế, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthanhtra@bmt.daklak.

gov.vn 

02623 860 955   000.13.60.H15   

16.10 H15.20.10 Phòng Kinh tế  

Số 01, đƣờng Lý Nam 

Đế, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongkt@bmt.daklak.

gov.vn 

02623 915 799   000.04.60.H15   

16.11 H15.20.11 
Phòng Quản lý đô 

thị 

Số 01, đƣờng Lý Nam 

Đế, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongqldt@bmt.dakla

k.gov.vn 

    000.07.60.H15   

16.12 H15.20.12 
Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

Số 03a, đƣờng Lý 

Nam Đế, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtphonggddt@bmt.dakl

ak.gov.vn 

02623 953 282  
http://pgddtbmt.edu.

vn 

000.03.60.H15   

16.13 H15.20.13 
Đài Truyền thanh 

- Truyền hình 

Số 53, đƣờng Lê Lợi, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

vtdttth@bmt.daklak.gov

.vn 

 0262 3955 849   000.16.60.H15   

16.14 H15.20.14 

Ban Quản lý các 

dự án đầu tƣ  

xây dựng Thành 

phố 

Số 01B, đƣờng Trần 

Khánh Dƣ, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtbanqlda@bmt.daklak.

gov.vn 

 02623 954 116   000.15.60.H15   

mailto:vtphongyt@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtphongyt@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtthanhtra@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtthanhtra@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtphongkt@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtphongkt@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtphongqldt@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtphongqldt@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtphonggddt@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtphonggddt@bmt.daklak.gov.vn
http://pgddtbmt.edu.vn/
http://pgddtbmt.edu.vn/
mailto:vtdttth@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtdttth@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtbanqlda@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtbanqlda@bmt.daklak.gov.vn
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16.15 H15.20.15 
Trạm khuyến 

nông 

Số 01, đƣờng Nguyễn 

Thị Định, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

vttramkn@bmt.daklak.g

ov.vn 

02623 890 692   000.18.60.H15   

16.16 H15.20.16 

Trung tâm Giáo 

dục Nghề  

nghiệp - GDTX 

Thành phố 

Số 01, đƣờng Tốn Đức 

Thắng, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

vanthuttgdnn-

gdtx@bmt.daklak.gov.v

n 

0262 3955 164   000.19.60.H15   

16.17 H15.20.17 

Trung tâm Phát 

triển Quỹ  

đất Thành phố 

Số 327, đƣờng Hà 

Huy Tập, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

vanthuttptqd@bmt.dakl

ak.gov.vn 

    000.22.60.H15   

16.18 H15.20.18 

Trung tâm Văn 

hóa, 

 Thể thao và Du 

lịch 

Số 59, đƣờng Lê 

Thánh Tông, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh ĐắkLắk 

vttrungtamvh@bmt.dak

lak.gov.vn 

02623 950 450   000.21.60.H15   

16.19 H15.20.19 

Đội Quản lý Trật 

tự Cảnh 

 quan đô thị Thành 

phố 

Số 28, đƣờng Y Jút, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

vtdoiqlttcq@bmt.daklak

.gov.vn 

02623 851 613   000.17.60.H15   

16.20 H15.20.20 Ban quản lý chợ 

Số 01, đƣờng Tôn Đức 

Thắng, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtbanqlcho@bmt.dakla

k.gov.vn 

    000.14.60.H15   

16.21 H15.20.21 
UBND phƣờng 

EaTam 

Số 385, đƣờng Lê 

Duẩn, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtpeatam@bmt.daklak.g

ov.vn 

02623 854 275   000.23.60.H15   

16.22 H15.20.22 
UBND phƣờng 

Khánh Xuân 

Số 178, đƣờng Phan 

Huy Chú, thành phố 

vtpkhanhxuan@bmt.da

klak.gov.vn 

02623 827 163   000.24.60.H15   

mailto:vttramkn@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vttramkn@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vanthuttgdnn-gdtx@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vanthuttgdnn-gdtx@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vanthuttgdnn-gdtx@bmt.daklak.gov.vn
https://www.google.com.vn/search?q=Trung+t%C3%A2m+Gia%CC%81o+du%CC%A3c+ngh%C3%AA%CC%80+nghi%C3%AA%CC%A3p+-+Gia%CC%81o+du%CC%A3c+Th%C6%B0%C6%A1%CC%80ng+xuy%C3%AAn+tha%CC%80nh+ph%C3%B4%CC%81+Bu%C3%B4n+Ma+Thu%E1%BB%99t,+T%C3%B4n+%C4%90%E1%BB%A9c+Th%E1%BA%AFng,+T%C3%B4%CC%89+d%C3%A2n+ph%C3%B4%CC%81+5,+T%C3%A2n+An,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Bu%C3%B4n+Ma+Thu%E1%BB%99t,+%C4%90%E1%BA%AFk+L%E1%BA%AFk&sa=X&ved=2ahUKEwjE_tebs8vxAhWFlEsFHRm_BeQQuzEoAHoECAMQAw&biw=1468&bih=723&dpr=0.9
mailto:vanthuttptqd@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vanthuttptqd@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vttrungtamvh@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vttrungtamvh@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtdoiqlttcq@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtdoiqlttcq@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtbanqlcho@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtbanqlcho@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtpeatam@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtpeatam@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtpkhanhxuan@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtpkhanhxuan@bmt.daklak.gov.vn
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Ghi 
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Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

16.23 H15.20.23 
UBND hƣờng Tân 

An 

Số 78, đƣờng Nguyễn 

Chí Thanh, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtptanan@bmt.daklak.g

ov.vn 

02623 953 090   000.25.60.H15   

16.24 H15.20.24 
UBND phƣờng 

Tân Hòa 

Số 166, đƣờng Phạm 

Văn Đồng, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtptanhoa@bmt.daklak.

gov.vn 

02623 866 626   000.26.60.H15   

16.25 H15.20.25 
UBND Phƣờng 

Tân Lập 

Số 71, đƣờng Nguyễn 

Văn C , thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtptanlap@bmt.daklak.

gov.vn 

02623 865 050   000.27.60.H15   

16.26 H15.20.26 
UBND phƣờng 

Tân Lợi 

Số 02, đƣờng Hà Huy 

Tập, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtptanloi@bmt.daklak.g

ov.vn 

02623 952 312   000.28.60.H15   

16.27 H15.20.27 
UBND phƣờng 

Tân Thành 

Số 82A, đƣờng Mai 

Hắc Đế, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtptanthanh@bmt.dakla

k.gov.vn 

02623 853 846   000.29.60.H15   

16.28 H15.20.28 
UBND phƣờng 

Tân Tiến 

Số 128A, đƣờng Y 

Ngông, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtptantien@bmt.daklak.

gov.vn 

02623 853 847   000.30.60.H15   

16.29 H15.20.29 
UBND Phƣờng 

Thắng Lợi 

Số 50, đƣờng Trần 

Phú, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtpthangloi@bmt.dakla

k.gov.vn 

02623 853 851   000.31.60.H15   

mailto:vtptanan@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtptanan@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtptanhoa@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtptanhoa@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtptanlap@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtptanlap@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtptanloi@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtptanloi@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtptanthanh@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtptanthanh@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtptantien@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtptantien@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtpthangloi@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtpthangloi@bmt.daklak.gov.vn
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16.30 H15.20.30 
UBND phƣờng 

Thành Công 

Số 109, đƣờng 

Nguyễn Thị Minh 

Khai, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtpthanhcong@bmt.dak

lak.gov.vn 

02623 853 850   000.32.60.H15   

16.31 H15.20.31 
UBND phƣờng 

Thành Nhất 

Số 06, đƣờng Nguyễn 

Thị Định, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtpthanhnhat@bmt.dakl

ak.gov.vn 

02623 890 477   000.33.60.H15   

16.32 H15.20.32 
UBND Phƣờng 

Thống Nhất 

Số 85, đƣờng Phan 

Bội Châu, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtpthongnhat@bmt.dakl

ak.gov.vn 

02623 811 543   000.34.60.H15   

16.33 H15.20.33 
UBND phƣờng Tự 

An 

Số 15, đƣờng Phạm 

Hồng Thái, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtptuan@bmt.daklak.go

v.vn 

02623 853 712   000.35.60.H15   

16.34 H15.20.34 
UBND xã Cƣ 

Êbur 

Số 239, đƣờng Phạm 

Ngũ Lão, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxcuebur@bmt.daklak.

gov.vn 

02623 854 914   000.36.60.H15   

16.35 H15.20.35 UBND xã EaKao 

Thôn 3, xã EaKao, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

vtxeakao@bmt.daklak.g

ov.vn 

02623 880 666   000.37.60.H15   

16.36 H15.20.36 UBND xã EaTu 

Buôn Kmrong A, xã 

EaTu, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtxeatu@bmt.daklak.go

v.vn 

02623 863 032   000.38.60.H15   

16.37 H15.20.37 
UBND xã Hòa 

Thuận 

Km12, QL14, xã Hòa 

Thuận, thành phố 

vtxhoathuan@bmt.dakl

ak.gov.vn 

02623 863 204       

mailto:vtpthanhcong@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtpthanhcong@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtpthanhnhat@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtpthanhnhat@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtpthongnhat@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtpthongnhat@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtptuan@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtptuan@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtxcuebur@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtxcuebur@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtxeakao@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtxeakao@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtxeatu@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtxeatu@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtxhoathuan@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtxhoathuan@bmt.daklak.gov.vn
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Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

16.38 H15.20.38 
UBND xã Hòa 

Khánh 

Km10-QL14, xã Hòa 

Khánh, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxhoakhanh@bmt.dakl

ak.gov.vn 

02623 838 569       

16.39 H15.20.39 
UBND xã Hòa 

Phú 

thôn 2, xã Hòa Phú, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

vtxhoaphu@bmt.daklak

.gov.vn 

02623 686 125       

16.40 H15.20.40 
UBND xã Hòa 

Xuân 

Thôn 4, xã Hòa Xuân, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

vtxhoaxuan@bmt.dakla

k.gov.vn 

02623 686 261       

16.41 H15.20.41 
UBND xã Hòa 

Thắng 

Số 10, đƣờng Nguyễn 

Thái Bình, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxhoathang@bmt.dakl

ak.gov.vn 

02623 833 181       

16.42 H15.20.42 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả 

thành phố Buôn 

Ma Thuột 

Số 27, đƣờng Trƣờng 

Chinh, phƣờng Tân 

Lợi, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

      000.39.60.H15   

Mã dự phòng từ H15.20.43 đến H15.20.99 

17 H15.21 
UBND thị xã 

Buôn Hồ 
        000.00.61.H15   

17.1 H15.21.01 
Văn phòng HĐND 

& UBND thị xã 

Số 02, đƣơng Trần 

Hƣng Đạo, phƣờng 

An Lạc, thị xã Buôn 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

vpubnd@buonho.dakla

k.gov.vn 

02623 871 630   000.01.61.H15   

17.2 H15.21.02 Phòng Nội vụ Số 02, đƣơng Trần vtphongnv@buonho.da 02623 916 777   000.06.61.H15   

mailto:vtxhoakhanh@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtxhoakhanh@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtxhoaphu@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtxhoaphu@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtxhoaxuan@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtxhoaxuan@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtxhoathang@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vtxhoathang@bmt.daklak.gov.vn
mailto:vpubnd@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vpubnd@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtphongnv@buonho.daklak.gov.vn
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Hƣng Đạo, phƣờng 

An Lạc, thị xã Buôn 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

klak.gov.vn 

17.3 H15.21.03 Phòng Tƣ pháp 

Số 02, đƣơng Trần 

Hƣng Đạo, phƣờng 

An Lạc, thị xã Buôn 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtp@buonho.dak

lak.gov.vn 

 02623 872 792   000.10.61.H15   

17.4 H15.21.04 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Số 473, đƣờng Hùng 

Vƣơng, phƣờng An 

Lạc, thị xã Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtckh@buonho.d

aklak.gov.vn 

02623 872 660   000.08.61.H15   

17.5 H15.21.05 
Phòng Tài nguyên 

- Môi trƣờng 

Số 02, đƣờng Trần 

Hƣng Đạo, phƣờng 

An Lạc, thị xã Buôn 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtnmt@buonho.d

aklak.gov.vn 

02623 872 469   000.09.61.H15   

17.6 H15.21.06 

Phòng Lao động - 

Thƣơng binh và 

Xã hội 

Số 02, đƣờng Trần 

Hƣng Đạo, phƣờng 

An Lạc, thị xã Buôn 

Hồ, tỉnh Đăk Lắk 

vtphongldtbxh@buonho

.daklak.gov.vn 

02623 872 824   000.05.61.H15   

17.7 H15.21.07 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Số 452, đƣờng Hùng 

Vƣơng, phƣờng An 

Bình, thị xã Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk  

vtphongvhtt@buonho.d

aklak.gov.vn 

02623 571 433   000.11.61.H15   

17.8 H15.21.08 Phòng Y tế 

Số 488, đƣờng Hùng 

Vƣơng, phƣờng An 

Bình, thị xã Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongyt@buonho.dak

lak.gov.vn 

0773 764 070   000.12.61.H15   

17.9 H15.21.09 Thanh tra thị xã 

Số 03, đƣờng Lê Hồng 

Phong, phƣờng An 

Lạc, thị xã Buôn Hồ, 

vtthanhtra@buonho.dak

lak.gov.vn 

02623 871 778   000.13.61.H15   

mailto:vtphongnv@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtp@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtp@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtckh@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtckh@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtnmt@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtnmt@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtphongldtbxh@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtphongldtbxh@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtphongvhtt@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtphongvhtt@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtphongyt@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtphongyt@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtthanhtra@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtthanhtra@buonho.daklak.gov.vn
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tỉnh Đắk Lắk 

17.10 H15.21.10 Phòng Kinh tế  

Số 471, đƣờng Hùng 

Vƣơng, phƣờng An 

Lạc, thị xã Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongkt@buonho.dak

lak.gov.vn 

 02623 871 363   000.04.61.H15   

17.11 H15.21.11 
Phòng Quản lý Đô 

thị 

Số 02, đƣờng Trần 

Hƣng Đạo, phƣờng 

An Lạc, thị xã Buôn 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongqldt@buonho.d

aklak.gov.vn 

02623 872 536   000.07.61.H15   

17.12 H15.21.12 
Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

Số 484, đƣờng Hùng 

Vƣơng, phƣờng An 

Bình, thị xã Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk  

vtphongdt@buonho.dak

lak.gov.vn 

02623 871 013 http://buonho.edu.vn 000.03.61.H15   

17.13 H15.21.13 

Đài Truyền thanh 

- Truyền hình thị 

xã 

Số 486, đƣờng Hùng 

Vƣơng, phƣờng An 

Bình, thị xã Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk  

vtdttth@buonho.daklak.

gov.vn 

02623 871 793   000.16.61.H15   

17.14 H15.21.14 

Ban Quản lý các 

dự án đầu tƣ xây 

dựng thị xã 

Số 11, đƣờng Lê Hồng 

Phong, phƣờng An 

Lạc, thị xã Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtbqlda@buonho.dakla

k.gov.vn 

02623 872 656   000.15.61.H15   

17.15 H15.21.15 
Trạm khuyến 

nông 

Số 488, đƣờng Hùng 

Vƣơng, phƣờng An 

Bình, thị xã Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk  

vtkhuyennong@buonho

.daklak.gov.vn 

02623 871 314   000.18.61.H15   

17.16 H15.21.16 
Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất 

Số 488, đƣờng Hùng 

vƣơng, phƣờng an 

Bình, thị xã Buôn Hồ, 

Đắk Lắk 

vtttptqd@buonho.dakla

k.gov.vn 

02623 570 627   000.14.61.H15   

mailto:vtphongkt@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtphongkt@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtphongqldt@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtphongqldt@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtphongdt@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtphongdt@buonho.daklak.gov.vn
http://buonho.edu.vn/
mailto:vtdttth@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtdttth@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtbqlda@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtbqlda@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtkhuyennong@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtkhuyennong@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtttptqd@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtttptqd@buonho.daklak.gov.vn
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17.17 H15.21.17 

Trung tâm Giáo 

dục Nghề nghiệp - 

GDTX thị xã 

Số 59, đƣờng Lê 

Duẫn, phƣờng An Lạc, 

thị xã Buôn Hồ, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtttgdnngdtx@buonho.d

aklak.gov.vn 

02623 871 967   000.19.61.H15   

17.18 H15.21.18 

Trung tâm Văn 

hóa Thông tin Thể 

thao 

Số 452, đƣờng Hùng 

Vƣơng, phƣờng An 

Bình, thị xã Buôn Hồ, 

Đắk Lắk  

vtttvhtttt@buonho.dakla

k.gov.vn 

02623 872 143   000.20.61.H15   

17.19 H15.21.19 
UBND phƣờng 

An Bình 

Đƣờng Quang trung, 

phƣờng An Bình, thị 

xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtpanbinh@buonho.dak

lak.gov.vn 

02623 870 069 
https://anbinh.buonh

o.daklak.gov.vn 

000.21.61.H15   

17.20 H15.21.20 
UBND phƣờng 

An lạc 

Số 54 Nơ Trang Lơng, 

phƣờng An Lạc, thị xã 

Buôn Hồ, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtpanlac@buonho.dakla

k.gov.vn 

02623 872 513 
https://anlac.buonho.

daklak.gov.vn 

000.22.61.H15   

17.21 H15.21.21 
UBND phƣờng 

Bình Tân 

Số 1442, đƣờng Hùng 

Vƣơng, phƣờng Bình 

Tân, thị xã Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk  

vtpbinhtan@buonho.da

klak.gov.vn 

02623 573 111 
https://binhtan.buonh

o.daklak.gov.vn 

000.23.61.H15   

17.22 H15.21.22 
UBND phƣờng 

Đạt Hiếu 

Số 16, đƣờng Tôn 

Thất Thuyết, phƣờng 

Đạt Hiếu, thị xã Buôn 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

vtpdathieu@buonho.da

klak.gov.vn 

0905 191 424 
https://dathieu.buonh

o.daklak.gov.vn 

000.24.61.H15   

17.23 H15.21.23 
UBND phƣờng 

Đoàn Kết 

Số 93, đƣờng An 

Dƣơng Vƣơng, TDP 

4, phƣờng Đoàn Kết, 

thị xã Buôn Hồ, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtpdoanket@buonho.da

klak.gov.vn 

0389 829 479 
https://doanket.buon

ho.daklak.gov.vn 

000.25.61.H15   

mailto:vtttgdnngdtx@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtttgdnngdtx@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtttvhtttt@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtttvhtttt@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtpanbinh@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtpanbinh@buonho.daklak.gov.vn
https://anbinh.buonho.daklak.gov.vn/
https://anbinh.buonho.daklak.gov.vn/
mailto:vtpanlac@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtpanlac@buonho.daklak.gov.vn
https://anlac.buonho.daklak.gov.vn/
https://anlac.buonho.daklak.gov.vn/
mailto:vtpbinhtan@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtpbinhtan@buonho.daklak.gov.vn
https://binhtan.buonho.daklak.gov.vn/
https://binhtan.buonho.daklak.gov.vn/
mailto:vtpdathieu@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtpdathieu@buonho.daklak.gov.vn
https://dathieu.buonho.daklak.gov.vn/
https://dathieu.buonho.daklak.gov.vn/
mailto:vtpdoanket@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtpdoanket@buonho.daklak.gov.vn
https://doanket.buonho.daklak.gov.vn/
https://doanket.buonho.daklak.gov.vn/
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17.24 H15.21.24 
UBND phƣờng 

Thiện An 

Số 03, đƣờng Lê Đức 

Thọ, phƣờng Thiện 

An, thị xã Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtpthienan@buonho.da

klak.gov.vn 

02626 257 913 
https://doanket.buon

ho.daklak.gov.vn 

000.26.61.H15   

17.25 H15.21.25 
UBND phƣờng 

Thống Nhất 

Số 38, đƣơng Lƣơng 

Định Của, phƣờng 

Thống Nhất, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtpthongnhat@buonho.

daklak.gov.vn 

0983 527 543 
https://thongnhat.buo

nho.daklak.gov.vn 

000.27.61.H15   

17.26 H15.21.26 
UBND xã Bình 

Thuận 

Thôn Bình Minh 2, xã 

Bình Thuận, thị xã 

Buôn Hồ, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtxbinhthuan@buonho.

daklak.gov.vn 

02623 502 869 
https://thongnhat.buo

nho.daklak.gov.vn 

000.28.61.H15   

17.27 H15.21.27 UBND xã Cƣ Bao 

Thôn Tây Hà 4, xã Cƣ 

Bao, thị xã Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtxcubao@buonho.dakl

ak.gov.vn 

02623 563 603 
https://binhthuan.buo

nho.daklak.gov.vn 

000.29.61.H15   

17.28 H15.21.28 
UBND xã Ea 

Blang 

Thôn Đông Xuân, xã 

Ea Blang, TX Buôn 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

vtxeablang@buonho.da

klak.gov.vn 

02623 872 532 
https://cubao.buonho

.daklak.gov.vn 

000.30.61.H15   

17.29 H15.21.29 
UBND xã Ea 

Drông 

Buôn Pheo, xã Ea 

Drông, thị xã Buôn 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

vtxeadrong@buonho.da

klak.gov.vn 

02623 570 702 
https://eablang.buon

ho.daklak.gov.vn 

000.31.61.H15   

17.30 H15.21.30 UBND xã Ea Siên   

Thôn 1A, xã Ea Siên, 

thị xã Buôn Hồ, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxeasien@buonho.dakl

ak.gov.vn 

02626 500 808 
https://eadrong.buon

ho.daklak.gov.vn 

000.32.61.H15   

17.31 H15.21.31 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả thị xã Buôn 

Hồ 

471 Hùng Vƣơng, P 

An Lạc, thị xã Buôn 

Hồ, Đăk Lăk 

vpubnd@buonho.dakla

k.gov.vn 

 02623 871 630   000.33.61.H15   

Mã dự phòng từ H15.21.32 đến H15.21.99 

mailto:vtpthienan@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtpthienan@buonho.daklak.gov.vn
https://doanket.buonho.daklak.gov.vn/
https://doanket.buonho.daklak.gov.vn/
mailto:vtpthongnhat@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtpthongnhat@buonho.daklak.gov.vn
https://thongnhat.buonho.daklak.gov.vn/
https://thongnhat.buonho.daklak.gov.vn/
mailto:vtxbinhthuan@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtxbinhthuan@buonho.daklak.gov.vn
https://thongnhat.buonho.daklak.gov.vn/
https://thongnhat.buonho.daklak.gov.vn/
mailto:vtxcubao@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtxcubao@buonho.daklak.gov.vn
https://binhthuan.buonho.daklak.gov.vn/
https://binhthuan.buonho.daklak.gov.vn/
mailto:vtxeablang@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtxeablang@buonho.daklak.gov.vn
https://cubao.buonho.daklak.gov.vn/
https://cubao.buonho.daklak.gov.vn/
mailto:vtxeadrong@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtxeadrong@buonho.daklak.gov.vn
https://eablang.buonho.daklak.gov.vn/
https://eablang.buonho.daklak.gov.vn/
mailto:vtxeasien@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtxeasien@buonho.daklak.gov.vn
https://eadrong.buonho.daklak.gov.vn/
https://eadrong.buonho.daklak.gov.vn/
mailto:vpubnd@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vpubnd@buonho.daklak.gov.vn
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18 H15.22 
UBND huyện 

Buôn Đôn 
        000.00.62.H15   

18.1 H15.22.01 
Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 

Thôn Hà Bắc, xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

vanphong@buondon.da

klak.gov.vn 
02623 789 526   000.01.62.H15   

18.2 H15.22.02 Phòng Nội vụ 

Thôn Hà Bắc, xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

noivu@buondon.daklak

.gov.vn 
02623 789 209   000.06.62.H15   

18.3 H15.22.03 Phòng Tƣ pháp 

Thôn Hà Bắc, xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

tuphap@buondon.dakla

k.gov.vn 
02623 789 422   000.10.62.H15   

18.4 H15.22.04 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Thôn Hà Bắc, xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

taichinhkehoach@buon

don.daklak.gov.vn 
02623 789 255   000.08.62.H15   

18.5 H15.22.05 
Phòng Tài nguyên 

và Môi trƣờng 

Thôn Hà Bắc, xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

tainguyenmoitruong@b

uondon.daklak.gov.vn 
02623 789 477   000.09.62.H15   

18.6 H15.22.06 

Phòng Lao động, 

Thƣơng binh và 

Xã hội 

Thôn Hà Bắc, xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

ldtbxh@buondon.dakla

k.gov.vn 
02623 789 494   000.05.62.H15   

18.7 H15.22.07 
Phòng Văn hoá và 

Thông tin 

Thôn Hà Bắc, xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

vanhoathongtin@buond

on.daklak.gov.vn 
02623 789 476   000.11.62.H15   

18.8 H15.22.08 Phòng Y tế 

Thôn Hà Bắc, xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

yte@buondon.daklak.go

v.vn 
02623 789 875   000.12.62.H15   

18.9 H15.22.09 Thanh tra huyện 

Thôn Hà Bắc, xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

thanhtra@buondon.dakl

ak.gov.vn 
02623 789 386   000.13.62.H15   
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18.10 H15.22.10 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 

Thôn Hà Bắc, xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

kinhtehatang@buondon

.daklak.gov.vn 
02623 789 630   000.04.62.H15   

18.11 H15.22.11 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Thôn Hà Bắc, xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

nongnghiepptnt@buond

on.daklak.gov.vn 
02623 789 380   000.07.62.H15   

18.12 H15.22.12 Phòng Dân tộc 

Thôn Hà Bắc, xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

dantoc@buondon.dakla

k.gov.vn 
02623 789 549   000.02.62.H15   

18.13 H15.22.13 
Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

Thôn Hà Bắc, xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

giaoducdaotao@buondo

n.daklak.gov.vn 
0943 379 669 

http://buondon.edu.v

n 

000.03.62.H15   

18.14 H15.22.14 
Đài Truyền thanh 

– Truyền hình 

Thôn Hà Bắc, xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

daittth@buondon.dakla

k.gov.vn 
02623 789 377   000.15.62.H15   

18.15 H15.22.15 

Ban Quản lý Dự 

án đầu tƣ xây 

dựng 

Thôn Hà Bắc, xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

bqlda@buondon.daklak.

gov.vn 
02623 789 405   000.14.62.H15   

18.16 H15.22.16 
Trạm Khuyến 

nông 

Thôn Hà Bắc, xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

tkn@buondon.daklak.g

ov.vn 
02626 522 229   000.16.62.H15   

18.17 H15.22.17 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp – 

Giáo dục thƣờng 

xuyên 

Thôn Hà Bắc, xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

ttgdnn@buondon.dakla

k.gov.vn 
02626 505 777   000.17.62.H15   

18.18 H15.22.18 
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất 

Thôn Hà Bắc, xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

ttptquydat@buondon.da

klak.gov.vn 
02623 789 039   000.18.62.H15   

18.19 H15.22.19 Hội Chữ thập đỏ 
Thôn Hà Bắc, xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

hoictd@buondon.dakla

k.gov.vn 
02623 789 307       

http://buondon.edu.vn/
http://buondon.edu.vn/
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Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016

/BTTTT 

Ghi 

chú 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

18.20 H15.22.20 
UBND xã Cuôr 

Knia 

Thôn Ea Kning, xã 

Cuôr Knia, huyện 

Buôn Đôn, tỉnh Đắk 

Lắk 

cuorknia@buondon.dak

lak.gov.vn 
02623 785 173   000.19.62.H15   

18.21 H15.22.21 UBND xã Ea Bar 

Thôn 18b, xã Ea Bar, 

huyện Buôn Đôn, tỉnh 

Đắk Lắk 

eabar@buondon.daklak.

gov.vn 
02623 785 022   000.20.62.H15   

18.22 H15.22.22 
UBND xã Ea 

Huar 

Thôn 5, xã Ea Huar, 

huyện Buôn Đôn, tỉnh 

Đắk Lắk 

eahuar@buondon.dakla

k.gov.vn 
02623 783 035   000.21.62.H15   

18.23 H15.22.23 
UBND xã Ea 

Nuôl 

Buôn Niêng 3, xã Ea 

Nuôl, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

eanuol@buondon.dakla

k.gov.vn 
02623 784 521   000.22.62.H15   

18.24 H15.22.24 UBND xã Ea Wer 

Buôn Tul A, xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

eawer@buondon.daklak

.gov.vn 
02623 709 090   000.23.62.H15   

18.25 H15.22.25 
UBND xã Krông 

Na 

Buôn Ea Rông B, xã 

Krông Na, huyện 

Buôn Đôn, tỉnh Đắk 

Lắk 

krongna@buondon.dakl

ak.gov.vn 
02623 783 018   000.24.62.H15   

18.26 H15.22.26 
UBND xã Tân 

Hoà 

Thôn 10, xã Tân Hoà, 

huyện Buôn Đôn, tỉnh 

Đắk Lắk 

tanhoa@buondon.dakla

k.gov.vn 
02623 789 231   000.25.62.H15   

18.27 H15.22.27 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả huyện Buôn 

Đôn 

Thôn Hà Bắc, xã Ea 

Wer, huyện Buôn Đôn 
          

Mã dự phòng từ H15.22.28 đến H15.22.99 
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TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu 

đang sử dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 
Thƣ điện tử công vụ Điện thoại 

Địa chỉ website 

cơ quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016

/BTTTT 

Ghi 

chú 

19 H15.23 
UBND huyện Cƣ 

Kuin 
        000.00.63.H15   

19.1 H15.23.01 
Văn phòng HĐND 

và UBND 

Trung tâm hành chính 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtvpubnd@cukuin.dakl

ak.gov.vn 

02623 640 545   000.01.63.H15   

19.2 H15.23.02 Phòng Nội vụ 

Trung tâm hành chính 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtphongnv@cukuin.dak

lak.gov.vn 

02633 640 546   000.06.63.H15   

19.3 H15.23.03 Phòng Tƣ pháp 

Trung tâm hành chính 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtphongtp@cukuin.dakl

ak.gov.vn 

02623 640 548   000.10.63.H15   

19.4 H15.23.04 
Phòng Tài Chính - 

Kế hoạch 

Trung tâm hành chính 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtphongtckh@cukuin.d

aklak.gov.vn 

02623 640 547   000.08.63.H15   

19.5 H15.23.05 
Phòng Tài nguyên 

và Môi trƣờng 

Trung tâm hành chính 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtphongtnmt@cukuin.d

aklak.gov.vn 

02623 640 554   000.09.63.H15   

19.6 H15.23.06 

Phòng Lao động 

Thƣơng binh và 

Xã hội 

Trung tâm hành chính 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtphongldtbxh@cukuin.

daklak.gov.vn 

02623 640 540   000.05.63.H15   

19.7 H15.23.07 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Trung tâm hành chính 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtphongvhtt@cukuin.da

klak.gov.vn 

02623 640 550   000.11.63.H15   

19.8 H15.23.08 Phòng Y tế 

Trung tâm hành chính 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtphongyt@cukuin.dakl

ak.gov.vn 

02623 640 552   000.12.63.H15   

19.9 H15.23.09 Thanh tra huyện 

Trung tâm hành chính 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtphongtt@cukuin.dakl

ak.gov.vn 

02623 640 553   000.13.63.H15   

mailto:vtvpubnd@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtvpubnd@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtphongnv@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtphongnv@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtp@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtp@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtckh@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtckh@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtnmt@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtnmt@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtphongldtbxh@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtphongldtbxh@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtphongvhtt@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtphongvhtt@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtphongyt@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtphongyt@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtt@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtt@cukuin.daklak.gov.vn
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TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu 

đang sử dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 
Thƣ điện tử công vụ Điện thoại 

Địa chỉ website 

cơ quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016

/BTTTT 

Ghi 

chú 

19.10 H15.23.10 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 

Trung tâm hành chính 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtphongktht@cukuin.da

klak.gov.vn 

02623 640 549   000.04.63.H15   

19.11 H15.23.11 
Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 

Trung tâm hành chính 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtphongnnptnt@cukuin.

daklak.gov.vn 

02623 640 543   000.07.63.H15   

19.12 H15.23.12 Phòng Dân tộc 

Trung tâm hành chính 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtphongdt@cukuin.dakl

ak.gov.vn 

02623 640 544   000.02.63.H15   

19.13 H15.23.13 
Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

Trung tâm hành chính 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtphonggddt@cukuin.d

aklak.gov.vn 

02623 640 551   000.03.63.H15   

19.14 H15.23.14 
Đài Truyền thanh 

Cƣ Kuin 

Trung tâm hành chính 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtdtt@cukuin.daklak.go

v.vn 

02623 369 069   000.30.63.H15   

19.15 H15.23.15 

Trung tâm Văn 

hóa Thể thao và 

Du lịch 

Trung tâm hành chính 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtttvhttdl@cukuin.dakla

k.gov.vn 

02623 640 819   000.31.63.H15   

19.16 H15.23.16 
Ban quản lý dự án 

ĐTXD huyện 

Trung tâm hành chính 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtbqlda@cukuin.daklak.

gov.vn 

02623 640 614   000.32.63.H15   

19.17 H15.23.17 

Trung tâm phát 

triển quỹ đất 

huyện 

Trung tâm hành chính 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtttptqdcukuin@cukuin.

daklak.gov.vn 

02623 640 576   000.33.63.H15   

19.18 H15.23.18 
Trạm khuyến 

Nông huyện 

Trung tâm hành chính 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

vttramkhuyennong@cu

kuin.daklak.gov.vn  

02623 640 741   000.34.63.H15   

19.19 H15.23.19 

Trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp 

giáo dục thƣờng 

Trung tâm hành chính 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtttgdnngdtx@cukuin.d

aklak.gov.vn 

    000.35.63.H15   

mailto:vtphongktht@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtphongktht@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtphongnnptnt@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtphongnnptnt@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtphongdt@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtphongdt@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtphonggddt@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtphonggddt@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtdtt@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtdtt@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtttvhttdl@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtttvhttdl@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtbqlda@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtbqlda@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtttptqdcukuin@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtttptqdcukuin@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vttramkhuyennong@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vttramkhuyennong@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtttgdnngdtx@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtttgdnngdtx@cukuin.daklak.gov.vn


49 

TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu 

đang sử dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 
Thƣ điện tử công vụ Điện thoại 

Địa chỉ website 

cơ quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016

/BTTTT 

Ghi 

chú 

xuyên 

19.20 H15.23.20 
UBND xã Cƣ Ê 

Wi  

UBND xã Cƣ Ê Wi, 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxcuewi@cukuin.dakla

k.gov.vn 

02623 631 729   000.19.63.H15   

19.21 H15.23.21 
UBND xã Dray 

Bhăng 

UBND xã Dray 

Bhăng, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

vtxdraybhang@cukuin.

daklak.gov.vn 

02623 639 486   000.20.63.H15   

19.22 H15.23.22 
UBND xã Ea 

BHốk 

UBND xã Ea BHốk, 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxeabhok@cukuin.dakl

ak.gov.vn 

02623 639 835   000.21.63.H15   

19.23 H15.23.23 UBND xã Ea Hu 

UBND xã Ea Hu, 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxeahu@cukuin.daklak

.gov.vn 

02623 631 705   000.22.63.H15   

19.24 H15.23.24 UBND xã Ea Ktur 

UBND xã Ea Ktur, 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxeaktur@cukuin.dakl

ak.gov.vn 

02623 663 540   000.23.63.H15   

19.25 H15.23.25 UBND xã Ea Tiêu 

UBND xã Ea Tiêu, 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxeatieu@cukuin.dakla

k.gov.vn 

02623 523 555   000.24.63.H15   

19.26 H15.23.26 
UBND xã Hòa 

Hiệp 

UBND xã Hòa Hiệp, 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxhoahiep@cukuin.dak

lak.gov.vn 

02623 639 955   000.25.63.H15   

19.27 H15.23.27 
UBND xã Ea 

Ning 

UBND xã Ea Ning, 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxeaning@cukuin.dakl

ak.gov.vn 

02623 506 990   000.26.63.H15   

19.28 H15.23.28 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả huyện Cƣ 

Kuin 

Trung tâm hành chính 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

          

mailto:vtxcuewi@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtxcuewi@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtxdraybhang@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtxdraybhang@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtxeabhok@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtxeabhok@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtxeahu@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtxeahu@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtxeaktur@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtxeaktur@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtxeatieu@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtxeatieu@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtxhoahiep@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtxhoahiep@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtxeaning@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtxeaning@cukuin.daklak.gov.vn
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TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu 

đang sử dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 
Thƣ điện tử công vụ Điện thoại 

Địa chỉ website 

cơ quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016

/BTTTT 

Ghi 

chú 

Mã dự phòng từ H15.23.29 đến H15.23.99 

20 H15.24 
UBND huyện Cƣ 

M'gar 
        000.00.64.H15   

20.1 H15.24.01 
Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 

Số 134, đƣờng Hùng 

Vƣơng, thị trấn Quảng 

Phú, huyện Cƣ M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtvphdndubnd@cumgar

.daklak.gov.vn 

02623 834 123   000.01.64.H15   

20.2 H15.24.02 Phòng Nội vụ 

Số 134, đƣờng Hùng 

Vƣơng, thị trấn Quảng 

Phú, huyện Cƣ M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongnv@cumgar.da

klak.gov.vn 
02623 834 147   000.06.64.H15   

20.3 H15.24.03 Phòng Tƣ pháp 

Số 134, đƣờng Hùng 

Vƣơng, thị trấn Quảng 

Phú, huyện Cƣ M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtp@cumgar.dak

lak.gov.vn 
02623 834 199   000.10.64.H15   

20.4 H15.24.04 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Số 126, đƣờng Hùng 

Vƣơng, thị trấn Quảng 

Phú, huyện Cƣ M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtckh@cumgar.d

aklak.gov.vn 
02623 834 153   000.08.64.H15   

20.5 H15.24.05 
Phòng Tài nguyên 

và Môi trƣờng 

Số 134, đƣơng Hùng 

Vƣơng, thị trấn Quảng 

Phú, huyện Cƣ M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtnmt@cumgar.d

aklak.gov.vn 
02623 506 888   000.09.64.H15   

20.6 H15.24.06 

Phòng Lao động - 

Thƣơng binh và 

Xã hội 

Số 134, đƣờng Hùng 

Vƣơng, thị trấn Quảng 

Phú, huyện Cƣ M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongldtbxh@cumgar

.daklak.gov.vn 

02623 533 537   000.05.64.H15   

20.7 H15.24.07 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Số 148, đƣờng Hùng 

Vƣơng, thị trấn Quảng 

phongvhtt@cumgar.dak

lak.gov.vn 

02623 834 166   000.11.64.H15   

mailto:vtvphdndubnd@cumgar.daklak.gov.vn
mailto:vtvphdndubnd@cumgar.daklak.gov.vn
mailto:vtphongldtbxh@cumgar.daklak.gov.vn
mailto:vtphongldtbxh@cumgar.daklak.gov.vn
mailto:phongvhtt@cumgar.daklak.gov.vn
mailto:phongvhtt@cumgar.daklak.gov.vn
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TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu 

đang sử dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 
Thƣ điện tử công vụ Điện thoại 

Địa chỉ website 

cơ quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016

/BTTTT 

Ghi 

chú 

Phú, huyện Cƣ M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk 

20.8 H15.24.08 Phòng Y tế 

Số 134, đƣờng Hùng 

Vƣơng, thị trấn Quảng 

Phú, huyện Cƣ M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongyt@cumgar.dak

lak.gov.vn 
02623 533 101   000.12.64.H15   

20.9 H15.24.09 Thanh tra huyện 

Số 134, đƣờng Hùng 

Vƣơng, thị trấn Quảng 

Phú, huyện Cƣ M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk 

thanhtrah@cumgar.dakl

ak.gov.vn 
02623 533 258   000.13.64.H15   

20.10 H15.24.10 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 

Số 134, đƣờng Hùng 

Vƣơng, thị trấn Quảng 

Phú, huyện Cƣ M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphonggddt@cumgar.d

aklak.gov.vn 
02623 834 071   000.04.64.H15   

20.11 H15.24.11 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển Nông thôn 

Số 134, đƣờng Hùng 

Vƣơng, thị trấn Quảng 

Phú, huyện Cƣ M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongnn@cumgar.da

klak.gov.vn 
02623 834 279   000.07.64.H15   

20.12 H15.24.12 Phòng Dân tộc 

Số 134, đƣờng Hùng 

Vƣơng, thị trấn Quảng 

Phú, huyện Cƣ M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongdt@cumgar.dak

lak.gov.vn 
02623 835 834   000.02.64.H15   

20.13 H15.24.13 
Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

Số 134, đƣờng Hùng 

Vƣơng, thị trấn Quảng 

Phú, huyện Cƣ M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphonggddt@cumgar.d

aklak.gov.vn 
02623 834 112 

http://pgddtcumgar.e

du.vn 

000.03.64.H15   

20.14 H15.24.14 Đài Truyền thanh 

Số 02, đƣờng Trần 

Hƣng Đạo, thị trấn 

Quảng Phú, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

vtdtt@cumgar.daklak.g

ov.vn 
02623 834 121   000.15.64.H15   

http://pgddtcumgar.edu.vn/
http://pgddtcumgar.edu.vn/
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20.15 H15.24.15 
Ban Quản lý dự án 

đầu tƣ xây dựng 

Số 134, đƣờng Hùng 

Vƣơng, thị trấn Quảng 

Phú, huyện Cƣ M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtqldaxd@cumgar.dakl

ak.gov.vn 
02623 534 336   000.14.64.H15   

20.16 H15.24.16 

Trung tâm Giáo 

dục Nghề nghiệp - 

GDTX huyện 

Đƣờng Phù Đổng, thị 

trấn Quảng Phú, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtttgdnngdtx@cumgar.d

aklak.gov.vn 
02623 834 004   000.16.64.H15   

20.17 H15.24.17 
Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao 

Số 148, đƣờng Hùng 

Vƣơng, thị trấn Quảng 

Phú, huyện Cƣ M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtttvhtt@cumgar.daklak

.gov.vn 
02623 534 166   000.17.64.H15   

20.18 H15.24.18 
Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất 

Đƣờng Phù Đổng, thị 

trấn Quảng Phú, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtttptqd@cumgar.dakla

k.gov.vn 
02623 835 886   000.18.64.H15   

20.19 H15.24.19 
UBND thị trấn Ea 

Pôk 

 Tổ dân phố Quyết 

Tiến, Ea Pốk, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtxeapok@cumgar.dakl

ak.gov.vn 

02623 530 047   000.20.64.H15   

20.20 H15.24.20 
UBND thị trấn 

Quảng Phú 

Đƣờng Hùng Vƣơng, 

thị trấn Quảng Phú, 

huyện CƣM'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxquangphu@cumgar.

daklak.gov.vn 
02623 835 831   000.21.64.H15   

20.21 H15.24.21 
UBND xã Cƣ Dliê 

Mnông 

Thôn 5, Xã Cƣ Dliê 

Mnông, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

vtxcudliemnong@cumg

ar.daklak.gov.vn 
02623 508 686   000.22.64.H15   

20.22 H15.24.22 
UBND xã Cƣ 

M'gar 

Buôn Bling, xã Cƣ 

M'gar, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

vtxcumgar@cumgar.da

klak.gov.vn 
02623 834 877   000.23.64.H15   

mailto:vtxeapok@cumgar.daklak.gov.vn
mailto:vtxeapok@cumgar.daklak.gov.vn
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20.23 H15.24.23 UBND xã Cƣ Suê 

Thôn 3, xã Cƣ Suê, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxcusue@cumgar.dakl

ak.gov.vn 
02623 530 005   000.24.64.H15   

20.24 H15.24.24 
UBND xã Cuôr 

Đăng 

Km 16, Quốc lộ 14, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxcuordang@cumgar.d

aklak.gov.vn 
02623 536 655   000.25.64.H15   

20.25 H15.24.25 
UBND xã Ea 

Drơng 

Buôn Tah Xã Ea Ea 

Drơng, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

vtxeadrong@cumgar.da

klak.gov.vn 
02623 917 474   000.26.64.H15   

20.26 H15.24.26 
UBND xã Ea 

Hđing 

Buôn Jok, xã Ea 

H'đing, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

vtxeahding@cumgar.da

klak.gov.vn 
02623 504 789   000.27.64.H15   

20.27 H15.24.27 UBND xã Ea Kiết 

Thôn 5, xã Ea Kiết, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxeakiet@cumgar.dakl

ak.gov.vn 
02623 500 800   000.28.64.H15   

20.28 H15.24.28 
UBND xã Ea 

Kpam 

Thôn Tân Lập Xã Ea 

Kpam, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

vtxeakpam@cumgar.da

klak.gov.vn 
02623 834 436   000.29.64.H15   

20.29 H15.24.29 
UBND xã Ea 

Kuêh 

Buôn Ayun, xã Ea 

Kuêh, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

vtxeakueh@cumgar.dak

lak.gov.vn 
02628 550 333   000.30.64.H15   

20.30 H15.24.30 
UBND xã Ea 

Mdroh 

Buôn Cuôr, xã Ea 

M'droh, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

vtxeamdroh@cumgar.d

aklak.gov.vn 
02623 995 779   000.31.64.H15   

20.31 H15.24.31 
UBND xã Ea 

Mnang 

Thôn 2A, Xã Ea 

M'nang, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

vtxeamnang@cumgar.d

aklak.gov.vn 
02623 531 590   000.32.64.H15   

20.32 H15.24.32 UBND xã Ea Tar 

Thôn 3, xã Ea Tar, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxeatar@cumgar.dakla

k.gov.vn 
02623 526.969   000.33.64.H15   
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20.33 H15.24.33 UBND xã Ea Tul 
Xã Ea Tul, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

vtxeatul@cumgar.dakla

k.gov.vn 
02623 700 101   000.34.64.H15   

20.34 H15.24.34 
UBND xã Quảng 

Hiệp 

Thôn Hiệp Thịnh, xã 

Quảng Hiệp, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtxquanghiep@cumgar.

daklak.gov.vn 
02623 537 161   000.35.64.H15   

20.35 H15.24.35 
UBND xã Quảng 

Tiến 

Số 45, Tỉnh lộ 8, thôn 

Tiến Phú, xã Quảng 

Tiến, huyện Cƣ M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtxquangtien@cumgar.

daklak.gov.vn 
02623 835 776   000.36.64.H15   

20.36 H15.24.36 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả huyện Cƣ 

M'gar 

Số 02, đƣờng Trần 

Hƣng Đạo, thị trấn 

Quảng Phú, huyện Cƣ 

M’gar, tỉnh Đắk Lắk 

bophantntkq@cumgar.d

aklak.gov.vn 

02623 835 339       

Mã dự phòng từ H15.24.37 đến H15.24.99 

21 H15.25 
UBND huyện Ea 

H'leo 
        000.00.65.H15   

21.1 H15.25.01 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

huyện 

22 Điện Biên Phủ, TT. 

Ea Drăng, huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 

vpubnd@eahleo.daklak.

gov.vn 

0914 069 372   000.01.65.H15   

21.2 H15.25.02 Phòng Nội vụ 

22 Điện Biên Phủ, TT. 

Ea Drăng, huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongnv@eahleo.dakl

ak.gov.vn 
0915 107 507   000.06.65.H15   

21.3 H15.25.03 Phòng Tƣ pháp 

22 Điện Biên Phủ, TT. 

Ea Drăng, huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtp@eahleo.dakl

ak.gov.vn 
0914 058 159   000.10.65.H15   

21.4 H15.25.04 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

22 Điện Biên Phủ, TT. 

Ea Drăng, huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtckh@eahleo.da

klak.gov.vn 
0914 032 320   000.08.65.H15   

mailto:bophantntkq@cumgar.daklak.gov.vn
mailto:bophantntkq@cumgar.daklak.gov.vn
mailto:vpubnd@eahleo.daklak.gov.vn
mailto:vpubnd@eahleo.daklak.gov.vn
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21.5 H15.25.05 
Phòng Tài nguyên 

và Môi trƣờng 

22 Điện Biên Phủ, TT. 

Ea Drăng, huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtnmt@eahleo.d

aklak.gov.vn 
0988 261 257   000.09.65.H15   

21.6 H15.25.06 

Phòng Lao động - 

Thƣơng binh và 

Xã hội 

22 Điện Biên Phủ, TT. 

Ea Drăng, huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongldtbxh@eahleo.

daklak.gov.vn 
08866 116 879   000.05.65.H15   

21.7 H15.25.07 
Phòng Văn hoá và 

Thông tin 

22 Điện Biên Phủ, TT. 

Ea Drăng, huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongvhtt@eahleo.da

klak.gov.vn 
0982 001 181   000.11.65.H15   

21.8 H15.25.08 Thanh tra huyện 

22 Điện Biên Phủ, TT. 

Ea Drăng, huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtt@eahleo.dakla

k.gov.vn 
0914 018 407   000.13.65.H15   

21.9 H15.25.09 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 

22 Điện Biên Phủ, TT. 

Ea Drăng, huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongktht@eahleo.da

klak.gov.vn 
0982 612 339   000.04.65.H15   

21.10 H15.25.10 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển Nông thông 

22 Điện Biên Phủ, TT. 

Ea Drăng, huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongnnptnt@eahleo.

daklak.gov.vn 
0987 831 367   000.07.65.H15   

21.11 H15.25.11 Phòng Dân tộc 

22 Điện Biên Phủ, TT. 

Ea Drăng, huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongdt@eahleo.dakl

ak.gov.vn 
0986 794 437   000.02.65.H15   

21.12 H15.25.12 
Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

22 Điện Biên Phủ, TT. 

Ea Drăng, huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongdgdt@eahleo.da

klak.gov.vn 
0982 662 391   000.03.65.H15   

21.13 H15.25.13 
Đài Truyền thanh 

- Truyền hình 

TDP 12, TT. Ea 

Drăng, huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongdttth@eahleo.d

aklak.gov.vn 
0917 413 679   000.15.65.H15   

21.14 H15.25.14 Ban Quản lý dự án 

22 Điện Biên Phủ, TT. 

Ea Drăng, huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongbqlda@eahleo.d

aklak.gov.vn 
0935 090 701   000.14.65.H15   
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21.15 H15.25.15 
Trạm khuyến 

nông 

22 Điện Biên Phủ, TT. 

Ea Drăng, huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtkn@eahleo.dak

lak.gov.vn 
0984 222 737   000.16.65.H15   

21.16 H15.25.16 

Trung tâm Giao 

dục Nghề nghiệp - 

GDTX huyện 

TDP 9, TT. Ea Drăng, 

huyện Ea H’Leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtphongttgdnngdtx@ea

hleo.daklak.gov.vn 
0946 003 309   000.17.65.H15   

21.17 H15.25.17 

Trung tâm Phát 

triển  

quỹ đất 

22 Điện Biên Phủ, TT. 

Ea Drăng, huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongttptqd@eahleo.

daklak.gov.vn 
02623 777 744   000.18.65.H15   

21.18 H15.25.18 
UBND Thị trấn  

Ea Drăng 

575 đƣờng giải phóng, 

TT ea drăng, huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 

vttteadrang@eahleo.dak

lak.gov.vn 
02623 776 939   000.19.65.H15   

21.19 H15.25.19 
UBND Xã Cƣ a 

Mung 

Thôn 10A, xã Cƣ a 

Mung, huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 

vtxcuamung@eahleo.da

klak.gov.vn 
0963 234 363   000.20.65.H15   

21.20 H15.25.20 
UBND Xã Cƣ 

Mốt 

Thôn 3, xã Cƣ Mốt, 

huyện Ea H’Leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxcumot@eahleo.dakla

k.gov.vn 
02623 666 006   000.21.65.H15   

21.21 H15.25.21 
UBND xã Dliê 

Yang 

Thôn Tri C1, xã 

DliêYang, huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 

vtxdlieyang@eahleo.da

klak.gov.vn 
02626 579 766   000.22.65.H15   

21.22 H15.25.22 
UBND xã Ea 

H’Leo 

Thôn 3, xã Ea H'leo, 

huyện Ea H’Leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxeahleo@eahleo.dakl

ak.gov.vn 
02623 773 577   000.23.65.H15   

21.23 H15.25.23 UBND xã Ea Hiao 

Thôn 2, xã Ea Hiao, 

huyện Ea H’Leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxeahiao@eahleo.dakl

ak.gov.vn 
02623 504 377   000.24.65.H15   

21.24 H15.25.24 UBND xã Ea Khăl 

Buôn đung B, xã Ea 

Khăl, huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 

vtxeakhal@eahleo.dakl

ak.gov.vn 
02623 701 709   000.25.65.H15   
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21.25 H15.25.25 UBND xã Ea Nam 

Thôn 2, xã Ea Nam, 

huyện Ea H’Leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxeanam@eahleo.dakl

ak.gov.vn 
0399 556 379   000.26.65.H15   

21.26 H15.25.26 UBND xã Ea Răl 

Thôn 1, xã Ea Răl, 

huyện Ea H’Leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxearal@eahleo.daklak

.gov.vn 
02626 579 897   000.27.65.H15   

21.27 H15.25.27 UBND xã Ea Sol 

Thôn 3, xã  

Ea Sol, huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 

vtxeasol@eahleo.daklak

.gov.vn 
02623 775 503   000.28.65.H15   

21.28 H15.25.28 UBND xã Ea Tir 
Xã Ea Tir, huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 

vtxeatir@eahleo.daklak.

gov.vn 
    000.29.65.H15   

21.29 H15.25.29 UBND xã Ea Wy 

Thôn 11, xã Ea Wy, 

huyện Ea H’Leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxeawy@eahleo.dakla

k.gov.vn 
02623 774 004   000.30.65.H15   

21.30 H15.25.30 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả huyện Ea 

H'leo 

Số 22, Đƣờng Điên 

Biên Phủ, thị trấn Ea 

Drăng, huyện Ea 

H’leo, tỉnh Đắk Lắk 

bptntkqhs@eahleo.dakl

ak.gov.vn 

02623 777 088       

Mã dự phòng từ H15.25.31 đến H15.25.99 

22 H15.26 
UBND huyện Ea 

Kar 
        000.00.66.H15   

22.1 H15.26.01 
Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 

Số 09, đƣờng Trần 

Hƣng Đạo, thị trấn Ea 

Kar, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

vpubndhuyen@eakar.da

klak.gov.vn 

  
http://eakar.daklak.g

ov.vn 
000.01.66.H15   

22.2 H15.26.02 Phòng nội vụ 

Số 09, đƣờng Trần 

Hƣng Đạo, thị trấn Ea 

Kar, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

phongnoivu@eakar.dak

lak.gov.vn 

    000.06.66.H15   

mailto:bptntkqhs@eahleo.daklak.gov.vn
mailto:bptntkqhs@eahleo.daklak.gov.vn
mailto:vpubndhuyen@eakar.daklak.gov.vn
mailto:vpubndhuyen@eakar.daklak.gov.vn
mailto:phongnoivu@eakar.daklak.gov.vn
mailto:phongnoivu@eakar.daklak.gov.vn
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22.3 H15.26.03 Phòng Tƣ pháp 

Số 05, đƣờng Trần 

Hƣng Đạo, thị trấn Ea 

Kar, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

phongtuphap@eakar.da

klak.gov.vn 

    000.10.66.H15   

22.4 H15.26.04 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Số 09, đƣờng Trần 

Hƣng Đạo, thị trấn Ea 

Kar, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

phongtckh@eakar.dakla

k.gov.vn 

    000.08.66.H15   

22.5 H15.26.05 
Phòng Tài nguyên 

- Môi trƣờng 

Số 05, đƣờng Trần 

Hƣng Đạo, thị trấn Ea 

Kar, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

phongtnmt@eakar.dakl

ak.gov.vn 

    000.09.66.H15   

22.6 H15.26.06 

Phòng Lao động - 

Thƣơng binh và 

Xã hội 

Số 09, đƣờng Trần 

Hƣng Đạo, thị trấn Ea 

Kar, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

phongldtbxh@eakar.da

klak.gov.vn 

    000.05.66.H15   

22.7 H15.26.07 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Số 57, đƣờng Nguyễn 

Tất Thành, thị trấn Ea 

Kar, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

phongvhtt@eakar.dakla

k.gov.vn 

    000.11.66.H15   

22.8 H15.26.08 Phòng Y tế 

Số 05, đƣờng Trần 

Hƣng Đạo, thị trấn Ea 

Kar, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

phongyte@eakar.daklak

.gov.vn 

    000.12.66.H15   

22.9 H15.26.09 Thanh tra huyện 

Số 05, đƣờng Trần 

Hƣng Đạo, thị trấn Ea 

Kar, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

phongthanhtra@eakar.d

aklak.gov.vn 

    000.13.66.H15   

22.10 H15.26.10 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 

Số 09, đƣờng Trần 

Hƣng Đạo, thị trấn Ea 

phongktht@eakar.dakla

k.gov.vn 

    000.04.66.H15   

mailto:phongtuphap@eakar.daklak.gov.vn
mailto:phongtuphap@eakar.daklak.gov.vn
mailto:phongtckh@eakar.daklak.gov.vn
mailto:phongtckh@eakar.daklak.gov.vn
mailto:phongtnmt@eakar.daklak.gov.vn
mailto:phongtnmt@eakar.daklak.gov.vn
mailto:phongldtbxh@eakar.daklak.gov.vn
mailto:phongldtbxh@eakar.daklak.gov.vn
mailto:phongvhtt@eakar.daklak.gov.vn
mailto:phongvhtt@eakar.daklak.gov.vn
mailto:phongyte@eakar.daklak.gov.vn
mailto:phongyte@eakar.daklak.gov.vn
mailto:phongthanhtra@eakar.daklak.gov.vn
mailto:phongthanhtra@eakar.daklak.gov.vn
mailto:phongktht@eakar.daklak.gov.vn
mailto:phongktht@eakar.daklak.gov.vn
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Kar, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

22.11 H15.26.11 

Phòng Nông 

nghiệp-Phát triển 

Nông thôn 

Số 09, đƣờng Trần 

Hƣng Đạo, thị trấn Ea 

Kar, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

phongnnptnt@eakar.da

klak.gov.vn 

    000.07.66.H15   

22.12 H15.26.12 Phòng Dân tộc 

Số 09, đƣờng Trần 

Hƣng Đạo, thị trấn Ea 

Kar, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

dantoc@eakar.daklak.g

ov.vn 

    000.02.66.H15   

22.13 H15.26.13 
Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

Số 09, đƣờng Trần 

Hƣng Đạo, thị trấn Ea 

Kar, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

phonggddt@eakar.dakla

k.gov.vn 

    000.03.66.H15   

22.14 H15.26.14 
Đài Truyền thanh 

- Truyền hình 

Số 07, đƣờng Trần 

Hƣng Đạo, thị trấn Ea 

Kar, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

daittth@eakar.daklak.go

v.vn 

    000.15.66.H15   

22.15 H15.26.15 
Ban Quản lý dự án 

xây dựng 

Số 05, đƣờng Trần 

Hƣng Đạo, thị trấn Ea 

Kar, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

banqldaxd@eakar.dakla

k.gov.vn 

    000.14.66.H15   

22.18 H15.26.16 
Trạm khuyến 

nông 

Đƣờng Quang Trung, 

Khối 2b, thị trấn Ea 

Kar, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

tramkhuyennong@eaka

r.daklak.gov.vn  

    000.18.66.H15   

22.19 H15.26.17 

Trung tâm Giáo 

dục Nghề nghiệp - 

GDTX huyện 

Khối 1, thị trấn Ea 

Kar, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

trungtamgdnngdtt@eak

ar.daklak.gov.vn 

    000.19.66-HI 5   

mailto:phongnnptnt@eakar.daklak.gov.vn
mailto:phongnnptnt@eakar.daklak.gov.vn
mailto:dantoc@eakar.daklak.gov.vn
mailto:dantoc@eakar.daklak.gov.vn
mailto:phonggddt@eakar.daklak.gov.vn
mailto:phonggddt@eakar.daklak.gov.vn
mailto:daittth@eakar.daklak.gov.vn
mailto:daittth@eakar.daklak.gov.vn
mailto:banqldaxd@eakar.daklak.gov.vn
mailto:banqldaxd@eakar.daklak.gov.vn
mailto:tramkhuyennong@eakar.daklak.gov.vn
mailto:tramkhuyennong@eakar.daklak.gov.vn
mailto:trungtamgdnngdtt@eakar.daklak.gov.vn
mailto:trungtamgdnngdtt@eakar.daklak.gov.vn
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22.20 H15.26.18 

Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất 

huyện 

Khối 1, thị trấn Ea 

Kar, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

trungtamgdnngdtt@eak

ar.daklak.gov.vn 

    000.20.66.H15   

22.16 H15.26.19 
UBND Thị trấn 

Ea Kar 

Khối 3B, thị trấn Ea 

Kar, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

tteakar@eakar.daklak.g

ov.vn 

 02623 625 161   000.16.66.H15   

22.17 H15.26.20 
UBND Thị trấn 

Ea Knốp 

Số 02, đƣờng Tôn Đức 

Thắng, Tổ dân phố 1, 

thị trấn Ea Knốp, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk 

tteaknop@eakar.daklak.

gov.vn 

 02623 829 083   000.17.66.H15   

22.21 H15.26.21 
UBND xã Cƣ 

Bông 

Thôn 22 –xã Cƣ Bông, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk 

cubong@eakar.daklak.g

ov.vn 

    000.21.66.H15   

22.22 H15.26.22 
UBND xã Cƣ 

ELang 

Thôn 1- Xã Cƣ Elang, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk 

cuelang@eakar.daklak.

gov.vn 

 02623 621 979   000.22.66.H15   

22.23 H15.26.23 UBND xã Cƣ Huê 

Thôn Cƣ An, Xã Cƣ 

Huê, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

cƣhue@eakar.daklak.go

v.vn 

    000.23.66.H15   

22.24 H15.26.24 UBND xã Cƣ Jang 

Thôn 5 xã Cƣ Yang, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk 

cuyang@eakar.daklak.g

ov.vn 

 02622 212 695   000.24.66.H15   

22.25 H15.26.25 UBND xã Cƣ Ni 

Buôn Eknop, Xã Cƣ 

Ni, huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk 

cuni@eakar.daklak.gov.

vn 

0948 498 989   000.25.66.H15   

22.26 H15.26.26 
UBND xã Cƣ 

Prông 

Thôn 15, xã Cƣ Prông, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk 

cuprong@eakar.daklak.

gov.vn 

 0985 487 279   000.26.66.H15   

mailto:trungtamgdnngdtt@eakar.daklak.gov.vn
mailto:trungtamgdnngdtt@eakar.daklak.gov.vn
mailto:tteakar@eakar.daklak.gov.vn
mailto:tteakar@eakar.daklak.gov.vn
mailto:tteaknop@eakar.daklak.gov.vn
mailto:tteaknop@eakar.daklak.gov.vn
mailto:cubong@eakar.daklak.gov.vn
mailto:cubong@eakar.daklak.gov.vn
mailto:cuelang@eakar.daklak.gov.vn
mailto:cuelang@eakar.daklak.gov.vn
mailto:cưhue@eakar.daklak.gov.vn
mailto:cưhue@eakar.daklak.gov.vn
mailto:cuyang@eakar.daklak.gov.vn
mailto:cuyang@eakar.daklak.gov.vn
mailto:cuni@eakar.daklak.gov.vn
mailto:cuni@eakar.daklak.gov.vn
mailto:cuprong@eakar.daklak.gov.vn
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22.27 H15.26.27 ƢBND xã Ea Đar 

Thôn 9, xã Ea Dar, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk 

eadar@eakar.daklak.go

v.vn 

 0262.3 555 

179 
  000.27.66.H15   

22.28 H15.26.28 
UBND xã Ea 

Kmút 

Thôn Ninh thanh 1, 

Xã Ea Kmut -huyện 

Ea Kar 

eakmut@eakar.daklak.g

ov.vn 

 02623 624 327   000.28.66.H15   

22.29 H15.26.29 UBND xã Ea Ô 

Thôn 8, xã Ea Ô, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk 

eao@eakar.daklak.gov.

vn 

02623 621 014   000.29.66.H15   

22.30 H15.26.30 UBND xã Ea Pal 

Thôn 12, xã Ea Păl, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk 

eapal@eakar.daklak.go

v.vn 

 02623 620 510   000.30.66.H15   

22.31 H15.26.31 UBND xã Ea Sar 

Thôn 2, xã Ea Sar, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk 

easar@eakar.daklak.gov

.vn 

02623 613 521   000.31.66.H15   

22.32 H15.26.32 UBND xã Ea Sô 

Thôn 2, xã Ea Sô, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk 

easo@eakar.daklak.gov.

vn 

    000.32.66.H15   

22.33 H15.26.33 UBND xã Ea Tyh 

Thôn Đoàn kết 2, Xã 

Ea Tyh, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

eatyh@eakar.daklak.go

v.vn 

02623 829 263   000.33.66.H15   

22.34 H15.26.34 
UBND xã Xuân 

Phú 

Thôn 4, xã Xuân Phú, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk 

xuanphu@eakar.daklak.

gov.vn 

0262 3623 009   000.34.66.H15   

22.35 H15.26.35 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả huyện Ea Kar 

Số 09, đƣờng Trần 

Hƣng Đạo, thị trấn Ea 

Kar, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

          

Mã dự phòng từ H15.26.36 đến H15.26.99 

mailto:eadar@eakar.daklak.gov.vn
mailto:eadar@eakar.daklak.gov.vn
mailto:eakmut@eakar.daklak.gov.vn
mailto:eakmut@eakar.daklak.gov.vn
mailto:eao@eakar.daklak.gov.vn
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mailto:easar@eakar.daklak.gov.vn
mailto:easar@eakar.daklak.gov.vn
mailto:easo@eakar.daklak.gov.vn
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mailto:eatyh@eakar.daklak.gov.vn
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23 H15.27 
UBND huyện Ea 

Súp 
        000.00.67.H15   

23.1 H15.27.01 
Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 

Số 31, đƣờng Lạc 

Long Quân, huyện Ea 

Súp, tỉnh Đắk Lắk 

vtvpubnd@easup.dakla

k.gov.vn 

02623 688 122   000.01.67.H15   

23.2 H15.27.02 Phòng nội vụ 

Số 88, đƣờng Lạc 

Long Quân, thị trấn Ea 

Súp, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongnv@easup.dakl

ak.gov.vn 
0944 679 265   000.06.67.H15   

23.3 H15.27.03 Phòng Tƣ pháp 

Số 72, đƣờng Hùng 

Vƣơng, thị trấn Ea 

súp, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtp@easup.dakla

k.gov.vn 
0941 627 081   000.10.67.H15   

23.4 H15.27.04 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Số 72, đƣờng Hùng 

Vƣơng, thị trấn Ea 

súp, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtckh@easup.da

klak.gov.vn 
0905 802 641   000.08.67.H15   

23.5 H15.27.05 
Phòng Tài nguyên 

- Môi trƣờng 

Số 72, đƣờng Hùng 

Vƣơng, thị trấn Ea 

súp, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtnmt@easup.da

klak.gov.vn 
0935 399 797   000.09.67.H15   

23.6 H15.27.06 

Phòng Lao động - 

Thƣơng binh và 

Xã hội 

Số 88, đƣờng Lạc 

Long Quân, thị trấn Ea 

Súp, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongldtbxh@easup.d

aklak.gov.vn 
0905 366 676   000.05.67.H15   

23.7 H15.27.07 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Số 131, đƣờng Hùng 

Vƣơng, thị trấn Ea 

súp, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đắk Lắk 

phongvhtt@easup.dakla

k.gov.vn 

02626 531 234   000.11.67.H15   

mailto:vtvpubnd@easup.daklak.gov.vn
mailto:vtvpubnd@easup.daklak.gov.vn
mailto:phongvhtt@easup.daklak.gov.vn
mailto:phongvhtt@easup.daklak.gov.vn
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23.8 H15.27.08 Thanh tra huyện 

Số 72, đƣờng Hùng 

Vƣơng, thị trấn Ea 

súp, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtt@easup.dakla

k.gov.vn 
02623 688 036   000.13.67.H15   

23.9 H15.27.09 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 

Số 31, đƣờng Lạc 

Long Quân, thị trấn Ea 

Súp, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongktht@easup.dak

lak.gov.vn 
0947 742 727   000.04.67.H15   

23.10 H15.27.10 

Phòng Nông 

nghiệp-Phát triển 

Nông thôn 

Số 31, đƣờng Lạc 

Long Quân, thị trấn Ea 

Súp, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongnnptnt@easup.d

aklak.gov.vn 
0905 326 336   000.07.67.H15   

23.11 H15.27.11 Phòng Dân tộc 

Số 31, đƣờng Lạc 

Long Quân, thị trấn Ea 

Súp, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongdt@easup.dakla

k.gov.vn 

02623 687 593   000.02.67.H15   

23.12 H15.27.12 
Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

Số 179, đƣờng Hùng 

Vƣơng, thị trấn Ea 

Súp, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đắk Lắk 

phonggddt@easup.dakl

ak.gov.vn 

0982 376 079 easup.daklak.edu.vn 000.03.67.H15   

23.13 H15.27.13 
Đài Truyền thanh 

- Truyền hình 

Số 81, đƣờng Nguyễn 

Du, thị trấn Ea Súp, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtdttth@easup.daklak.g

ov.vn 
0905 099 360   000.15.67.H15   

23.14 H15.27.14 
Ban Quản lý các 

dự án 

Số 31, đƣờng Lạc 

Long Quân, thị trấn Ea 

Súp, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtbqlda@easup.daklak.

gov.vn 
0905 024 569   000.14.67.H15   

23.15 H15.27.15 
Trạm khuyến 

nông  

Số 2/88, đƣờng Lạc 

Long Quân, thị trấn Ea 

vttkn@easup.daklak.go

v.vn 
0905 082 122       

mailto:vtphongdt@easup.daklak.gov.vn
mailto:vtphongdt@easup.daklak.gov.vn
mailto:phonggddt@easup.daklak.gov.vn
mailto:phonggddt@easup.daklak.gov.vn
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huyện Ea Súp Súp, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đắk Lắk 

23.16 H15.27.16 

Trung tâm Giáo 

dục Nghề nghiệp - 

GDTX huyện 

Đƣờng vành đai, Thôn 

1 xã Cƣ Mlan, huyện 

Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk 

vtgdnn@easup.daklak.g

ov.vn 
0984 503 173   000.16.67.H15   

23.17 H15.27.17 
Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất 

Số 72, đƣờng Hùng 

Vƣơng, thị trấn Ea 

súp, tỉnh Đắk Lắk 

vtttptqd@easup.daklak.

gov.vn 
0969 350 278   000.17.67.H15   

23.18 H15.27.18 
UBND thị trấn Ea 

Súp 

Số 94, đƣờng Âu Cơ, 

thị trấn Ea Súp, huyện 

Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk 

vttteasup@easup.daklak

.gov.vn 
0905 799 676   000.18.67.H15   

23.19 H15.27.19 
UBND xã Cƣ 

KBang 

Thôn 4a, Xã Cƣ 

Kbang, Huyện Ea Súp, 

Tỉnh Đắk Lắk 

vtxcukbang@easup.dak

lak.gov.vn 

0974 569 308   000.19.67.H15   

23.20 H15.27.20 
UBND Xã Cƣ 

M’Lan 

Thôn 4, xã Cƣ M’ 

Lan, huyện Ea Súp, 

Đắk Lắk 

vtxcumlan@easup.dakl

ak.gov.vn 

0947 992 736   000.20.67.H15   

23.21 H15.27.21 
UBND Xã Ea 

Bung 

Thôn 3 xã Ea Bung, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxeabung@easup.dakla

k.gov.vn 
038 180 818   000.21.67.H15   

23.22 H15.27.22 UBND xã Ea Lê 

Thôn 5 xã Ea Lê, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxeale@easup.daklak.g

ov.vn 
0905 418 469   000.22.67.H15   

23.23 H15.27.23 UBND xã Ea Rốc 

Thôn 7 xã Ea Rốk, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxearok@easup.daklak

.gov.vn 
0389 549 623   000.23.67.H15   

23.24 H15.27.24 UBND xã Ia JLơi 

Thôn 6 xã IAJ Lơi, 

Huyện Ea Súp, Tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxiajloi@easup.daklak.

gov.vn 
9065 875 757   000.24.67.H15   

mailto:vtxcukbang@easup.daklak.gov.vn
mailto:vtxcukbang@easup.daklak.gov.vn
mailto:vtxcumlan@easup.daklak.gov.vn
mailto:vtxcumlan@easup.daklak.gov.vn
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23.25 H15.27.25 UBND xã Ia Lốp 

Thôn đoàn, xã Ia Lốp, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đắk Lắk 

xialop@ 

easup.daklak.gov.vn 
0973 793 495   000.25.67.H15   

23.26 H15.27.26 UBND xã Ia Rvê 

Thôn 11 xã Ia Rvê, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxiarve@ 

easup.daklak.gov.vn 
0902 820 167   000.26.67.H15   

23.27 H15.27.27 
UBND xã Ya Tờ 

Mốt 

 Thôn 8 xã Ya Tờ 

Mốt, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtxyatomot@easup.dakl

ak.gov.vn 
0944 416 191   000.27.67.H15   

23.28 H15.27.28 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả huyện Ea Súp 

Số 72, đƣờng Hùng 

Vƣơng, thị trấn Ea 

súp, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đắk Lắk 

hopthugopy@easup.dak

lak.gov.vn 

2623688122    000.28.67.H15   

Mã dự phòng từ H15.27.29 đến H15.27.99 

24 H15.28 
UBND huyện 

Krông Ana 
        000.00.68.H15   

24.1 H15.28.01 
Văn phòng HĐND 

và UBND 

Thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtvpubnd@krongana.da

klak.gov.vn 

02623 637 026   000.01.68.H15   

24.2 H15.28.02 Phòng Nội Vụ 

Thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongnv@krongana.d

aklak.gov.vn 
02623 635 479   000.06.68.H15   

24.3 H15.28.03 Phòng Tƣ pháp 

Thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtp@krongana.d

aklak.gov.vn 
0262 363 522   000.10.68.H15   

24.4 H15.28.04 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtckh@krongana

.daklak.gov.vn 
02623 637 945   000.08.68.H15   

24.5 H15.28.05 Phòng Tài nguyên Thị trấn Buôn Trấp, vtphongtnmt@krongana 02623 637 329   000.09.68.H15   

mailto:hopthugopy@easup.daklak.gov.vn
mailto:hopthugopy@easup.daklak.gov.vn
mailto:vtvpubnd@krongana.daklak.gov.vn
mailto:vtvpubnd@krongana.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtnmt@krongana.daklak.gov.vn
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và Môi trƣờng huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

.daklak.gov.vn 

24.6 H15.28.06 

Phòng Lao động - 

Thƣơng binh và 

xã hội 

Thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongldtbxh@kronga

na.daklak.gov.vn 

02623 635 330   000.05.68.H15   

24.7 H15.28.07 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongvhtt@krongana.

daklak.gov.vn 
02623 637 011   000.11.68.H15   

24.8 H15.28.08 Phòng Y Tế 

Thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongyt@krongana.d

aklak.gov.vn 
02623 635 577   000.12.68.H15   

24.9 H15.28.09 Thanh tra huyện 

Thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtt@krongana.da

klak.gov.vn 
02623 637 148   000.13.68.H15   

24.10 H15.28.10 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 

Thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongktht@krongana.

daklak.gov.vn 
02623 637 673   000.04.68.H15   

24.11 H15.28.11 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển Nông thôn 

Thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongnnptnt@kronga

na.daklak.gov.vn 
02623 637 846   000.07.68.H15   

24.12 H15.28.12 Phòng Dân tộc 

Thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongdt@krongana.d

aklak.gov.vn 
02623 665 834   000.02.68.H15   

24.13 H15.28.13 
Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

Thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphonggddt@krongana

.daklak.gov.vn 
02623 665 859   000.03.68.H15   

24.14 H15.28.14 

Đài Truyền thanh 

- Truyền hình 

huyện 

Thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtdttth@krongana.dakla

k.gov.vn 

02623 637 106   000.15.68.H15   

mailto:vtphongtnmt@krongana.daklak.gov.vn
mailto:vtphongldtbxh@krongana.daklak.gov.vn
mailto:vtphongldtbxh@krongana.daklak.gov.vn
mailto:vtdttth@krongana.daklak.gov.vn
mailto:vtdttth@krongana.daklak.gov.vn


67 

TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu 

đang sử dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 
Thƣ điện tử công vụ Điện thoại 

Địa chỉ website 

cơ quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016

/BTTTT 

Ghi 

chú 

24.15 H15.28.15 Ban quản lý dự án 

Thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtbqlda@krongana.dakl

ak.gov.vn 

02623 637 196   000.14.68.H15   

24.16 H15.28.16 
Trạm khuyến 

nông 

Thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vttkn@krongana.daklak

.gov.vn 

02623 637 558   000.16.68.H15   

24.17 H15.28.17 

Trung tâm Giáo 

dục Nghề nghiệp - 

GDTX huyện 

Thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtttgdtnngdtx@krongan

a.daklak.gov.vn 

02623 637 937   000.17.68.H15   

24.18 H15.28.18 
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất 

Thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtttptqd@krongana.dakl

ak.gov.vn 

0262 363 770   000.18.68.H15   

24.19 H15.28.19 
UBND Thị trấn 

Buôn Trấp 

Thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtttbuontrap@krongana.

daklak.gov.vn 

02623 637 076   000.19.68.H15   

24.20 H15.28.20 
UBND xã Băng 

Adrênh 

Buôn k62, xã Băng A 

Drênh, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

vtxbangadrenh@kronga

na.daklak.gov.vn 

02623 635 711   000.20.68.H15   

24.21 H15.28.21 
UBND xã Bình 

Hòa 

Thôn 1 xã Bình Hòa, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtxbinhhoa@krongana.

daklak.gov.vn 

02623 630 043   000.21.68.H15   

24.22 H15.28.22 
UBND xã Dray 

Sáp 

Buôn Kla, xã Dray 

Sáp, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

vtxdraysap@krongana.d

aklak.gov.vn 
02623 638 865   000.22.68.H15   

24.23 H15.28.23 
UBND xã Dur 

Kmăn 

 xã Dur Kmăl, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtxdurkmal@krongana.

daklak.gov.vn 

02623 637 201   000.23.68.H15   

24.24 H15.28.24 
UBND xã Ea 

Bông 

Buôn Nẵc, xã Ea 

Bông, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

vtxeabong@krongana.d

aklak.gov.vn 

02623 650 667   000.24.68.H15   

mailto:vtbqlda@krongana.daklak.gov.vn
mailto:vtbqlda@krongana.daklak.gov.vn
mailto:vttkn@krongana.daklak.gov.vn
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mailto:vtttptqd@krongana.daklak.gov.vn
mailto:vtttbuontrap@krongana.daklak.gov.vn
mailto:vtttbuontrap@krongana.daklak.gov.vn
mailto:vtxbangadrenh@krongana.daklak.gov.vn
mailto:vtxbangadrenh@krongana.daklak.gov.vn
mailto:vtxbinhhoa@krongana.daklak.gov.vn
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24.25 H15.28.25 UBND xã Ea Na 

Thôn Tân Lập, xã Ea 

Na, huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtxeana@krongana.dakl

ak.gov.vn 

02623 638 551   000.25.68.H15   

24.26 H15.28.26 
UBND xã Quảng 

Điền 

Thôn 3, xã Quảng 

Điền, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

vtxquangdien@krongan

a.daklak.gov.vn 

02623 630 015   000.26.68.H15   

24.27 H15.28.27 
Trạm Chăn nuôi 

thú y Krông Ana 

TT. Buôn Trấp Krông 

Ana, Đắk Lắk 

vtcnty@krongana.dakla

k.gov.vn 

02623 637 619   000.27.68.H15   

24.28 H15.28.28 
Hạt kiểm lâm 

huyện 

TT. Buôn Trấp Krông 

Ana, Đắk Lắk 

vthkl@krongana.daklak

.gov.vn 

02623 637 042   000.28.68.H15   

24.29 H15.28.29 
Chi cục thống kê 

huyện Krông Ana 

TT. Buôn Trấp Krông 

Ana, Đắk Lắk 

vtcctk@krongana.dakla

k.gov.vn 

02623 637 148   000.29.68.H15   

24.30 H15.28.30 

Trạm Trồng trọt 

Bảo vệ thực vật 

huyện 

TT. Buôn Trấp Krông 

Ana, Đắk Lắk 

vttttbvtt@krongana.dakl

ak.gov.vn 

02623 637 620   000.30.68.H15   

24.31 H15.28.31 
Hội Chữ thập đỏ 

huyện 

TT. Buôn Trấp Krông 

Ana, Đắk Lắk 

vthctd@krongana.dakla

k.gov.vn 

02623 637 505   000.31.68.H15   

24.32 H15.28.32 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả huyện Krông 

Ana 

TT. Buôn Trấp Krông 

Ana, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

vtvpubnd@krongana.da

klak.gov.vn 
02623 637 026       

Mã dự phòng từ H15.28.33 đến H15.28.99 

25 H15.29 
UBND huyện 

Krông Bông 
        000.00.69.H15   

25.1 H15.29.01 
Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 

Tổ dân phố 3, thị trấn 

Krông Kmar, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtvpubnd@krongbong.d

aklak.gov.vn 

02623 732 419   000.01.69.H15   

25.2 H15.29.02 Phòng nội vụ Tổ dân phố 4, thị trấn vtphongnv@krongbong. 02623 732 102   000.06.69.H15   

mailto:vtxeana@krongana.daklak.gov.vn
mailto:vtxeana@krongana.daklak.gov.vn
mailto:vtxquangdien@krongana.daklak.gov.vn
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mailto:vthkl@krongana.daklak.gov.vn
mailto:vthkl@krongana.daklak.gov.vn
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Krông Kmar, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk 

Lắk 

daklak.gov.vn 

25.3 H15.29.03 Phòng Tƣ pháp 

Tổ dân phố 1, thị trấn 

Krông Kmar, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongtp@krongbong.

daklak.gov.vn 
02623 732 574   000.10.69.H15   

25.4 H15.29.04 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Tổ dân phố 4, thị trấn 

Krông Kmar, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongtckh@krongbon

g.daklak.gov.vn 
02623 732 320   000.08.69.H15   

25.5 H15.29.05 
Phòng Tài nguyên 

- Môi trƣờng 

Tổ dân phố 4, thị trấn 

Krông Kmar, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongtnmt@krongbo

ng.daklak.gov.vn 
02623 709 419   000.09.69.H15   

25.6 H15.29.06 

Phòng Lao động - 

Thƣơng binh vả 

Xã hội 

Tổ dân phố 4, thị trấn 

Krông Kmar, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongldtbxh@krongb

ong.daklak.gov.vn 
02623 733 736   000.05.69.H15   

25.7 H15.29.07 
Phòng Văn hóa & 

Thông tin 

Tổ dân phố 3, thị trấn 

Krông Kmar, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongvhtt@krongbon

g.daklak.gov.vn 
02623 732 007   000.11.69.H15   

25.8 H15.29.08 Phòng Y tế 

Tổ dân phố 4, thị trấn 

Krông Kmar, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongyt@krongbong.

daklak.gov.vn 
02623 733 062   000.12.69.H15   

25.9 H15.29.09 Thanh tra huyện 

Tổ dân phố 1, thị trấn 

Krông Kmar, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk 

vtphongtt@krongbong.

daklak.gov.vn 
02623 732 875   000.13.69.H15   
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25.10 H15.29.10 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 

Tổ dân phố 4, thị trấn 

Krông Kmar, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongktht@krongbon

g.daklak.gov.vn 
02623 732 580   000.04.69.H15   

25.11 H15.29.11 

Phòng Nông 

nghiệp-Phát triển 

Nông thôn 

Tổ dân phố 1, thị trấn 

Krông Kmar, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongnnptnt@krongb

ong.daklak.gov.vn 
02623 732 781   000.07.69.H15   

25.12 H15.29.12 Phòng Dân tộc 

Tổ dân phố 3, thị trấn 

Krông Kmar, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongdt@krongbong.

daklak.gov.vn 
02626 277 577   000.02.69.H15   

25.13 H15.29.13 
Phòng Giáo dục & 

Đào tạo 

Tổ dân phố 4, thị trấn 

Krông Kmar, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphonggddt@krongbo

ng.daklak.gov.vn 
02623 732 314   000.03.69.H15   

25.14 H15.29.14 
Ban Quản lý các 

Dự án xây dựng 

Tổ dân phố 4, thị trấn 

Krông Kmar, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtbqlda@krongbong.da

klak.gov.vn 

02623 733 786   000.14.69.H15   

25.15 H15.29.15 
Đài Truyền thanh 

- Truyền hình 

Tổ dân phố 4, thị trấn 

Krông Kmar, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtdaittth@krongbong.da

klak.gov.vn 

02623 732 218   000.15.69.H15   

25.16 H15.29.16 
Trƣờng PTDT Nội 

Trú 

Tổ dân phố 1, thị trấn 

Krông Kmar, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtptdtnt@krongbong.da

klak.gov.vn 

0909 808 827   000.16.69.H15   

mailto:vtbqlda@krongbong.daklak.gov.vn
mailto:vtbqlda@krongbong.daklak.gov.vn
mailto:vtdaittth@krongbong.daklak.gov.vn
mailto:vtdaittth@krongbong.daklak.gov.vn
mailto:vtptdtnt@krongbong.daklak.gov.vn
mailto:vtptdtnt@krongbong.daklak.gov.vn
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25.17 H15.29.17 
TTGDNN- GDTX 

huyện 

Tổ dân phố 1, thị trấn 

Krông Kmar, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtttgnngdtx@krongbon

g.daklak.gov.vn 

02623 709 229   000.17.69.H15   

25.19 H15.29.18 
UBND thị trấn 

Krông Kmar 

Tổ dân phố 6, Thị trấn 

Krông Kmar, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtttkrongkmar@krongb

ong.daklak.gov.vn 
02623 732 218   000.20.69.H15   

25.20 H15.29.19 
UBND xã Cƣ 

Đrăm 

Buôn Chàm A, xã Cƣ 

Đrăm, huyện Krông 

Bông, tỉnh Đắk Lắk 

vtxcudram@krongbong.

daklak.gov.vn 
02623 735 149   000.21.69.H15   

25.21 H15.29.20 UBND xã Cƣ Kty 

Thôn 6, xã Cƣ Kty, 

huyện Krông Bông, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtxcukty@krongbong.d

aklak.gov.vn 
02623 736 058   000.22.69.H15   

25.22 H15.29.21 UBND xã Cƣ Pui 

Buôn Lắk, Xã Cƣ Pui, 

huyện Krông Bông, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtxcupui@krongbong.d

aklak.gov.vn 
02623 728 022   000.23.69.H15   

25.23 H15.29.22 
UBND xã Dang 

Kang 

Buôn Cƣ Păm, xã 

Dang Kang, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtxdangkang@krongbo

ng.daklak.gov.vn 
02623 726 528   000.24.69.H15   

25.24 H15.29.23 UBND xã Ea Trul 

Buôn Băng Kung, Xã 

Ea Trul, huyện Krông 

Bông, tỉnh Đắk Lắk 

vtxeatrul@krongbong.d

aklak.gov.vn 
02623 734 011   000.25.69.H15   

25.25 H15.29.24 UBND xã Hòa Lễ 

Thôn 4, xã Hòa Lễ, 

huyện Krông Bông, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtxhoale@krongbong.d

aklak.gov.vn 
02623 732 549   000.26.69.H15   

25.26 H15.29.25 
UBND xã Hòa 

Phong 

Buôn Cƣ phiang, xã 

Hòa Phong, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk 

vtxhoaphong@krongbo

ng.daklak.gov.vn 
02623 736 012   000.27.69.H15   

mailto:vtttgnngdtx@krongbong.daklak.gov.vn
mailto:vtttgnngdtx@krongbong.daklak.gov.vn
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25.27 H15.29.26 
UBND xã Hòa 

Sơn 

Thôn 4, xã Hòa Sơn, 

huyện Krông Bông, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtxhoason@krongbong.

daklak.gov.vn 

02623 733 195   000.28.69.H15   

25.28 H15.29.27 
UBND xã Hòa 

Tân 

Thôn 3, xã Hòa Tân, 

huyện Krông Bông, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtxhoatan@krongbong.

daklak.gov.vn 
02623 736 268   000.29.69.H15   

25.29 H15.29.28 
UBND xã Hòa 

Thành 

Thôn 3, xã Hòa 

Thành, huyện Krông 

Bông, tỉnh Đắk Lắk 

vtxhoathanh@krongbon

g.daklak.gov.vn 
02623 736 519   000.30.69.H15   

25.30 H15.29.29 
UBND xã Khuê 

Ngọc Điền 

Thôn 2, xã Khuê Ngọc 

Điền, huyện Krông 

Bông, tỉnh Đắk Lắk 

vtxkhuengocdien@kron

gbong.daklak.gov.vn 
02623 732 241   000.31.69.H15   

25.31 H15.29.30 
UBND xã Yang 

Mao 

Buôn M'Nang Dơng, 

xã Yang Mao, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtxyangmao@krongbon

g.daklak.gov.vn 
02625 615 408   000.32.69.H15   

25.32 H15.29.31 
UBND xã Yang 

Réh 

Thôn 3, xã Yang Réh, 

huyện Krông Bông, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtxyangreh@krongbong

.daklak.gov.vn 
02623 734 100   000.33.69.H15   

25.33 H15.29.32 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả huyện Krông 

Bông 

Tổ dân phố 3, thị trấn 

Krông Kmar, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtvpubnd@krongbong.d

aklak.gov.vn 

02623 732 129   000.34.69.H15   

Mã dự phòng từ H15.29.33 đến H15.29.99 

26 H15.30 
UBND huyện 

Krông Búk 
        000.00.70.H15   

26.1 H15.30.01 
Văn phòng HĐND 

và UBND 

Thôn Nam Thái, xã 

Chƣ Kbô, huyện 

vtvpubnd@krongbuk.da

klak.gov.vn 
02623 574 193   000.01.70.H15   

mailto:vtxhoason@krongbong.daklak.gov.vn
mailto:vtxhoason@krongbong.daklak.gov.vn
mailto:vtvpubnd@krongbong.daklak.gov.vn
mailto:vtvpubnd@krongbong.daklak.gov.vn
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Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

26.2 H15.30.02 Phòng Nội vụ 

Thôn Nam Thái, xã 

Chƣ Kbô, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongnoivu@krongb

uk.daklak.gov.vn 
02623 574 186   000.06.70.H15   

26.3 H15.30.03 Phòng Tƣ pháp 

Thôn Nam Thái, xã 

Chƣ Kbô, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongtuphap@krongb

uk.daklak.gov.vn 
02623 574 184   000.10.70.H15   

26.4 H15.30.04 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Thôn Nam Thái, xã 

Chƣ Kbô, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongtckh@krongbuk

.daklak.gov.vn 
02623 574 179   000.08.70.H15   

26.5 H15.30.05 
Phòng Tài nguyên 

và Môi trƣờng 

Thôn Nam Thái, xã 

Chƣ Kbô, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongtnmt@krongbu

k.daklak.gov.vn 
02623 574 191   000.09.70.H15   

26.6 H15.30.06 

Phòng Lao động, 

Thƣơng binh và 

Xã hội 

Thôn Nam Thái, xã 

Chƣ Kbô, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongldtbxh@krongb

uk.daklak.gov.vn 
02623 574 187   000.05.70.H15   

26.7 H15.30.07 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Thôn Nam Thái, xã 

Chƣ Kbô, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongvhtt@krongbuk

.daklak.gov.vn 
02623 874 864   000.11.70.H15   

26.8 H15.30.08 Phòng Y tế 

Thôn Nam Thái, xã 

Chƣ Kbô, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongyte@krongbuk.

daklak.gov.vn 
02623 574 183   000.12.70.H15   
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26.9 H15.30.09 Thanh tra huyện 

Thôn Nam Thái, xã 

Chƣ Kbô, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongtt@krongbuk.da

klak.gov.vn 
02623 574 190   000.13.70.H15   

26.10 H15.30.10 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 

Thôn Nam Thái, xã 

Chƣ Kbô, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongktht@krongbuk

.daklak.gov.vn 
02623 574 180   000.04.70.H15   

26.11 H15.30.11 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển Nông thôn 

Thôn Nam Thái, xã 

Chƣ Kbô, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongnnptnt@krongb

uk.daklak.gov.vn 
02623 574 188   000.07.70.H15   

26.12 H15.30.12 Phòng Dân tộc 

Thôn Nam Thái, xã 

Chƣ Kbô, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongdt@krongbuk.d

aklak.gov.vn 
02623 574 116   000.02.70.H15   

26.13 H15.30.13 
Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

Thôn Nam Thái, xã 

Chƣ Kbô, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphonggddt@krongbu

k.daklak.gov.vn 
02623 574 182 

https://krongbuk.viol

et.vn 

000.03.70.H15   

26.14 H15.30.14 

Ban Quản lý các 

dự án đầu tƣ xây 

dựng 

Thôn Nam Thái, xã 

Chƣ Kbô, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtbqlda@krongbuk.dakl

ak.gov.vn 
02623 874 215   000.14.70.H15   

26.15 H15.30.15 
Đài Truyền thanh 

- Truyền hình 

Thôn Nam Thái, xã 

Chƣ Kbô, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtdttth@krongbuk.dakla

k.gov.vn 
02623 574 203   000 15.70.H15   

26.16 H15.30.16 
Trạm Khuyến 

nông 

Thôn Nam Thái, xã 

Chƣ Kbô, huyện 

vttkn@krongbuk.daklak

.gov.vn 
0962 330 314   000.16.70.H15   

https://krongbuk.violet.vn/
https://krongbuk.violet.vn/
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Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

26.17 H15.30.17 
Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất 

Thôn Nam Thái, xã 

Chƣ Kbô, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtttptqd@krongbuk.dak

lak.gov.vn 
0988 110 003   000.17.70.H15   

26.18 H15.30.18 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thƣờng 

xuyên 

Xã Pơng Drang, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtttdn@krongbuk.dakla

k.gov.vn 
02623 574 887       

26.19 H15.30.19 Hội chữ thập đỏ 

Thôn Nam Thái, xã 

Chƣ Kbô, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vthctd@krongbuk.dakla

k.gov.vn 
02623 574 209       

26.20 H15.30.20 

Trung tâm Văn 

hóa - Thông tin - 

Thể thao 

Thôn 8, xã Pơng 

Drang, huyện Krông 

Búk, tỉnh Đắk Lắk 

vtttvhtttt@krongbuk.da

klak.gov.vn 
0913 760 114       

26.21 H15.30.21 
UBND xã Chứ 

KBô 

Xã Chƣ Kbô, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtxchukbo@krongbuk.d

aklak.gov.vn 
02623 562 528   000.18.70.H15   

26.22 H15.30.22 UBND xã Cƣ N  

Xã Cƣ N , huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtxcune@krongbuk.dak

lak.gov.vn 
02626 250 510   000.19.70.H15   

26.23 H15.30.23 
UBND xã Cƣ 

Pơng 

Xã Cƣ Pơng, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtxcupong@krongbuk.d

aklak.gov.vn 
02623 576 134   000.20.70.H15   

26.24 H15.30.24 UBND xã Ea Ngai 

Xã Ea Ngai, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtxeangai@krongbuk.d

aklak.gov.vn 
02623 874 109   000.21.70.H15   
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26.25 H15.30.25 UBND xã Ea Sin 

Xã Ea Sin, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtxeasin@krongbuk.dak

lak.gov.vn 
02623 270 067   000.22.70.H15   

26.26 H15.30.26 
UBND xã Pơng 

Drang 

Xã Pơng Drang, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtxpongdrang@krongb

uk.daklak.gov.vn 
02623 874 095   000.23.70.H15   

26.27 H15.30.27 
UBND xã Tân 

Lập 

Xã Tân Lập, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtxtanlap@krongbuk.da

klak.gov.vn 
02623 570 633   000.24.70.H15   

26.28 H15.30.28 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả huyện Krông 

Búk 

Thôn Nam Thái, Xã 

Chƣ Kbô, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

thuyntm@krongbuk.dak

lak.gov.vn 

02623 874 957   000.25.70.H15   

Mã dự phòng từ H15.30.29 đến H15.30.99 

27 H15.31 
UBND huyện 

Krông Năng 
        000.00.71.H15   

27.1 H15.31.01 
Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 

Số 98, đƣờng Nguyễn 

Tất Thành, thị trấn 

Krông Năng, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtvpubnd@krongnang.d

aklak.gov.vn 
02623 674 568 

http://krongnang.dak

lak.gov.vn 
000.01.71.H15   

27.2 H15.31.02 Phòng nội vụ 

Khối liên cơ quan 1, 

đƣờng Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn Krông 

Năng, huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongnv@krongnang.

daklak.gov.vn 
0933 409 699   000.06.71.H15   

27.3 H15.31.03 Phòng Tƣ pháp 

Khối liên cơ quan 1, 

đƣờng Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn Krông 

vtphongtp@krongnang.

daklak.gov.vn 

02623 919 959   000.10.71.H15   

mailto:thuyntm@krongbuk.daklak.gov.vn
mailto:thuyntm@krongbuk.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtp@krongnang.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtp@krongnang.daklak.gov.vn


77 

TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu 

đang sử dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 
Thƣ điện tử công vụ Điện thoại 

Địa chỉ website 

cơ quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016

/BTTTT 

Ghi 

chú 

Năng, huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lắk 

27.4 H15.31.04 
Phòng Tài chính – 

Kế hoạch 

Khối liên cơ quan 2, 

đƣờng Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn Krông 

Năng, huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtckh@krongnan

g.daklak.gov.vn 

02623 675 114   000.08.71.H15   

27.5 H15.31.05 
Phòng Tài nguyên 

– Môi trƣờng 

Khối liên cơ quan 2, 

đƣờng Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn Krông 

Năng, huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtnmt@krongna

ng.daklak.gov.vn 

02628 571 666   000.09.71.H15   

27.6 H15.31.06 

Phòng Lao động – 

Thƣơng binh và 

Xã hội 

Khối liên cơ quan 2, 

đƣờng Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn Krông 

Năng, huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongldtb@krongnan

g.daklak.gov.vn 
02623 675 122   000.05.71.H15   

27.7 H15.31.07 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Số 04, đƣờng Tuệ 

T nh, thị trấn Krông 

Năng, huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongvhtt@krongnan

g.daklak.gov.vn 
0966 555 079   000.11.71.HI5   

27.8 H15.31.08 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 

Khối liên cơ quan 1, 

đƣờng Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn Krông 

Năng, huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongktht@krongnan

g.daklak.gov.vn 
02623 675 280   000.04.71.H15   

27.9 H15.31.09 Thanh tra huyện 

Khối liên cơ quan 1, 

đƣờng Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn Krông 

Năng, huyện Krông 

vtthanhtra@krongnang.

daklak.gov.vn 

02623 675 636   000.13.71.H15   

mailto:vtphongtckh@krongnang.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtckh@krongnang.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtnmt@krongnang.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtnmt@krongnang.daklak.gov.vn
mailto:vtthanhtra@krongnang.daklak.gov.vn
mailto:vtthanhtra@krongnang.daklak.gov.vn
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Năng, tỉnh Đắk Lắk 

27.10 H15.31.10 

Phòng Nông 

nghiệp-Phát triển 

Nông thôn 

Khối liên cơ quan 2, 

đƣờng Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn Krông 

Năng, huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongnnptnt@krongn

ang.daklak.gov.vn 

02623 675 919   000.07.71.H15   

27.11 H15.31.11 Phòng Dân tộc 

Số 98, đƣờng Nguyễn 

Tất Thành, thị trấn 

Krông Năng, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongdt@krongnang.

daklak.gov.vn 
02623 673 343   000.02.71.H15   

27.12 H15.31.12 
Phòng Giáo dục & 

Đào tạo 

đƣờng Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn Krông 

Năng, huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lắk 

vtphonggddt@krongnan

g.daklak.gov.vn 
02623 707 477   000.03.71.H15   

27.13 H15.31.13 

Ban Quản lý các 

dự án đầu tƣ xây 

dựng 

Số 98, đƣờng Nguyễn 

Tất Thành, thị trấn 

Krông Năng, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtbqldaxd@krongnang.

daklak.gov.vn 
02623 675 515   000.14.71.H15   

27.14 H15.31.14 
Đài Truyền thanh 

– Truyền hình 

Đƣờng Hu nh Thúc 

Kháng, thị trấn Krông 

Năng, huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lắk 

vtdttth@krongnang.dakl

ak.gov.vn 

02623 675 126   000.15.71.H15   

27.15 H15.31.15 
Trạm Khuyến 

nông 

đƣờng Trần Hƣng 

Đạo, thị trấn Krông 

Năng, huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lắk 

vttkn@krongnang.dakla

k.gov.vn 
02623 675 245   000.16.71.H15   

27.16 H15.31.16 Trung tâm Giáo đƣờng Y Jut, thị trấn vtttgdtx@krongnang.da 0855 442 446   000.17.71.H15   

mailto:vtphongnnptnt@krongnang.daklak.gov.vn
mailto:vtphongnnptnt@krongnang.daklak.gov.vn
mailto:vtdttth@krongnang.daklak.gov.vn
mailto:vtdttth@krongnang.daklak.gov.vn
mailto:vtttgdtx@krongnang.daklak.gov.vn
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dục Nghề nghiệp 

– GDTX huyện 

Krông Năng, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

klak.gov.vn 

27.17 H15.31.17 
Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất 

Số 98, đƣờng Nguyễn 

Tất Thành, thị trấn 

Krông Năng, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

ttptqd@krongnang.dakl

ak.gov.vn 
02623 673 218   000.18.71.H15   

27.18 H15.31.18 

PT DTNT THCS 

huyện Krông 

Năng 

đƣờng Hùng Vƣơng, 

thị trấn Krông Năng, 

huyện Krông Năng, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtnoitru@krongnang.da

klak.gov.vn 
0905 518 951   000.19.71.H15   

27.19 H15.31.19 
UBND thị trấn 

Krông Năng 

Đƣờng Hùng Vƣơng, 

thị trấn Krông Năng, 

huyện Krông Năng, 

tỉnh Đắk Lắk 

ttkrongnang@krongnan

g.daklak.gov.vn 
02623 675 232   000.20.71.H15   

27.20 H15.31.20 
UBND xã Cƣ 

Klông 

Xã Cƣ Klông, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

cuklong@krongnang.da

klak.gov.vn 
02626 267 766   000.21.71.H15   

27.21 H15.31.21 UBND xã Dliêya 

Xã Dliêya, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

dlieya@krongnang.dakl

ak.gov.vn 
02623 601 606   000.22.71.HI 5   

27.22 H15.31.22 UBND xã Ea Dắh 

Xã Ea Dắh, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

eadah@krongnang.dakl

ak.gov.vn 
02623 700 337   000.23.71.H15   

27.23 H15.31.23 UBND xã Ea Hồ 

Xã Ea Hồ, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

eaho@krongnang.dakla

k.gov.vn 
02623 677 051   000.24.71.H15   

27.24 H15.31.24 UBND xã Ea Púk 
Xã Ea Púk, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

eapuk@krongnang.dakl

ak.gov.vn 
0974 140 626   000.25.71.H15   

mailto:vtttgdtx@krongnang.daklak.gov.vn
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Lắk 

27.25 H15.31.25 UBND xã Ea Tam 

Xã Ea Tam, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

eatam@krongnang.dakl

ak.gov.vn 
0979 151 747   000.26.71.H15   

27.26 H15.31.26 UBND xã Ea Tân 

Xã Ea Tân, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

eatan@krongnang.dakla

k.gov.vn 
02623 702 828   000.27.71.H15   

27.27 H15.31.27 UBND xã Ea Tóh 

Xã Ea Tóh, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

eatoh@krongnang.dakla

k.gov.vn 
0976 633 557   000.28.71.H15   

27.28 H15.31.28 
UBND xã Phú 

Lộc 

Xã Phú Lộc, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

phuloc@krongnang.dak

lak.gov.vn 
02623 675 567   000.29.71.H15   

27.29 H15.31.29 
UBND xã Phú 

Xuân 

Xã Phú Xuân, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

phuxuan@krongnang.d

aklak.gov.vn 
02623 675 000   000.30.71.H15   

27.30 H15.31.30 
UBND xã Tam 

Giang 

Xã Tam Giang, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

tamgiang@krongnang.d

aklak.gov.vn 
02623 517 456   000.31.71.H15   

27.31 H15.31.31 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả huyện Krông 

Năng 

Thị trấn K rông Năng, 

huyện Krông Năng, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtvpubnd@krongnang.d

aklak.gov.vn 
02623 675 252       

Mã dự phòng từ H15.31.32 đến H15.31.99 

28 H15.32 
UBND huyện 

Krông Pắc 
        000.00.72.H15   

28.1 H15.32.01 
Văn phòng HĐND 

& UBND huyện 

Số 306, đƣờng Giải 

Phóng, thị trấn Phƣớc 

An, huyện Krông Pắc, 

vtvpubnd@krongpak.da

klak.gov.vn 

02623 521 102   000.01.72.H15   

mailto:vtvpubnd@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtvpubnd@krongpak.daklak.gov.vn
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tỉnh Đắk Lắk 

28.2 H15.32.02 Phòng nội vụ 

Số 311, đƣờng Giải 

Phóng, thị trấn Phƣớc 

An, huyện Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongnv@krongpak.d

aklak.gov.vn 

02623 521 102   000.06.72.H15   

28.3 H15.32.03 Phòng Tƣ pháp 

Số 315, đƣờng Giải 

Phóng, thị trấn Phƣớc 

An, huyện Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtp@krongpak.d

aklak.gov.vn 

02623 521 102   000.10.72.H15   

28.4 H15.32.04 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Số 313, đƣờng Giải 

Phóng, thị trấn Phƣớc 

An, huyện Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtckh@krongpak

.daklak.gov.vn 

02623 521 102   000.08.72.H15   

28.5 H15.32.05 
Phòng Tài nguyên 

- Môi trƣờng 

Số 314, đƣờng Giải 

Phóng, thị trấn Phƣớc 

An, huyện Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk 

ptnmt@krongpak.dakla

k.gov.vn 

02623 521 102   000.09.72.H15   

28.6 H15.32.06 

Phòng Lao động - 

Thƣơng binh và 

Xã hội 

Số 310, đƣờng Giải 

Phóng, thị trấn Phƣớc 

An, huyện Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongldtb@krongpak.

daklak.gov.vn 

02623 521 102   000.05.72.H15   

28.7 H15.32.07 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Số 316, đƣờng Giải 

Phóng, thị trấn Phƣớc 

An, huyện Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongvhtt@krongpak.

daklak.gov.vn 

02623 521 178   000.11.72.H15   

28.8 H15.32.08 Phòng Y tế 

Số 317, đƣờng Giải 

Phóng, thị trấn Phƣớc 

An, huyện Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongyt@krongpak.d

aklak.gov.vn 

02623 521 102   000.12.72.H15   

mailto:vtphongnv@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongnv@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtp@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtp@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtckh@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtckh@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:ptnmt@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:ptnmt@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongldtb@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongldtb@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongvhtt@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongvhtt@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongyt@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongyt@krongpak.daklak.gov.vn
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28.9 H15.32.09 Thanh tra huyện 

Số 318, đƣờng Giải 

Phóng, thị trấn Phƣớc 

An, huyện Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtt@krongpak.da

klak.gov.vn 

02623 521 102   000.13.72.H15   

28.10 H15.32.10 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 

Số 309, đƣờng Giải 

Phóng, thị trấn Phƣớc 

An, huyện Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongktht@krongpak.

daklak.gov.vn 

02623 521 102   000.04.72.H15   

28.11 H15.32.11 

Phòng Nông 

nghiệp-Phát triển 

Nông thôn 

Số 312, đƣờng Giải 

Phóng, thị trấn Phƣớc 

An, huyện Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk 

pnnptnt@krongpak.dakl

ak.gov.vn 

02623 521 102   000.07.72.H15   

28.12 H15.32.12 Phòng Dân tộc 

Số 307, đƣờng Giải 

Phóng, thị trấn Phƣớc 

An, huyện Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongdt@krongpak.d

aklak.gov.vn 

02623 521 102   000.02.72.H15   

28.13 H15.32.13 
Phòng Giáo dục & 

Đào tạo 

Số 308, đƣờng Giải 

Phóng, thị trấn Phƣớc 

An, huyện Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphonggddt@krongpak

.daklak.gov.vn 

02623 521 102 
http://pgdkrongpac.e

du.vn 

000.03.72.H15   

28.14 H15.32.14 

Ban Quản lý các 

dự án đầu tƣ xây 

dựng 

Số 319, đƣờng Giải 

Phóng, thị trấn Phƣớc 

An, huyện Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtbqlda@krongpak.dakl

ak.gov.vn 

02623 521 102   000.14.72.H15   

28.15 H15.32.15 
Đài Truyền thanh 

- Truyền hình 

Thị trấn Phƣớc An, 

huyện Krông Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtdttth@krongpak.dakla

k.gov.vn 

    000.15.72.H15   

28.16 H15.32.16 
Trạm khuyến 

nông 

Thị trấn Phƣớc An, 

huyện Krông Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk 

vttramkn@krongpak.da

klak.gov.vn 

    000.16.72.H15   

mailto:vtphongtt@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtt@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongktht@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongktht@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:pnnptnt@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:pnnptnt@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongdt@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongdt@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtphonggddt@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtphonggddt@krongpak.daklak.gov.vn
http://pgdkrongpac.edu.vn/
http://pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtbqlda@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtbqlda@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtdttth@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtdttth@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vttramkn@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vttramkn@krongpak.daklak.gov.vn
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28.17 H15.32.17 

Trung tâm Giáo 

dục Nghề nghiệp - 

GDTX huyện 

Thị trấn Phƣớc An, 

huyện Krông Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk 

vttdn@krongpak.daklak

.gov.vn 

    000.17.72.H15   

28.18 H15.32.18 
Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất 

40 đƣờng Trần Hƣng 

Đạo, thị trấn Phƣớc 

An, huyện Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtttqd@krongpak.dakla

k.gov.vn 

    000.18.72.H15   

28.19 H15.32.19 
Trung tâm Thể 

dục Thể thao 

172 đƣờng Giải 

Phóng, thị trấn Phƣớc 

An, huyện Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk 

  02623 521 178   000.19.72.H15   

28.20 H15.32.20 
Trung tâm Văn 

hóa 

172 đƣờng Giải 

Phóng, thị trấn Phƣớc 

An, huyện Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtnvh@krongpak.dakla

k.gov.vn 

02623 521 178   000.20.72.H15   

28.21 H15.32.21 
Trƣờng Phổ thông 

Dân tộc nội trú 

Thị trấn Phƣớc An, 

huyện Krông Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtptdtnt@krongpak.dakl

ak.gov.vn 

  
http://ptdtntkrongpac

.pgdkrongpac.edu.vn 

000.21.72.H15   

28.22 H15.32.22 
UBND thị trấn 

Phƣớc An 

Thị trấn Phƣớc An, 

huyện Krông Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtttphuocan@krongpak.

daklak.gov.vn 

    000.22.72.H15   

28.23 H15.32.23 UBND xã Ea Hiu 

Xã EaHiu, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtxeahiu@krongpak.da

klak.gov.vn 

    000.23.72.H15   

28.24 H15.32.24 
UBND xã Ea 

Kênh 

Thôn Tân Trung, xã 

Ea Kênh, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtxeakenh@krongpak.d

aklak.gov.vn 

02623 515 085   000.24.72.H15   

28.25 H15.32.25 UBND xã Ea Kly 
Xã EaKly, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

vtxeakly@krongpak.da

klak.gov.vn 

    000.25.72.H15   

mailto:vttdn@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vttdn@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtttqd@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtttqd@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtnvh@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtnvh@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtptdtnt@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtptdtnt@krongpak.daklak.gov.vn
http://ptdtntkrongpac.pgdkrongpac.edu.vn/
http://ptdtntkrongpac.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtttphuocan@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtttphuocan@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtxeahiu@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtxeahiu@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtxeakenh@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtxeakenh@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtxeakly@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtxeakly@krongpak.daklak.gov.vn


84 

TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu 

đang sử dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 
Thƣ điện tử công vụ Điện thoại 

Địa chỉ website 

cơ quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016

/BTTTT 

Ghi 

chú 

Lắk 

28.26 H15.32.26 
UBND xã Ea 

Knuêc 

Thôn Tân Bình xã Ea 

Knuếc huyện Krông 

Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

vtxeaknuec@krongpak.

daklak.gov.vn 

02623 514 118   000.26.72.H15   

28.27 H15.32.27 
UBND xã Ea 

Kuăng 

Xã Ea Kuăng, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtxeakuang@krongpak.

daklak.gov.vn 

    000.27.72.H15   

28.28 H15.32.28 UBND xã Ea Phê 

Thôn Phƣớc Lộc 1, xã 

Ea Phê, huyện Krông 

Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

vtxeaphe@krongpak.da

klak.gov.vn 

02623 523 623   000.28.72.H15   

28.29 H15.32.29 UBND xã Ea Uy 

Xã Ea Uy, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtxeauy@krongpak.dak

lak.gov.vn 

    000.29.72.H15   

28.30 H15.32.30 
UBND xã Ea 

Yiêng 

Buôn Kon Wang, xã 

Ea Yiêng, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtxeayieng@krongpak.

daklak.gov.vn 

02623 478 770   000.30.72.H15   

28.31 H15.32.31 
UBND xã Ea 

Yông 

Km 28,5 Thôn Tân 

Lập, xã Ea Yông, 

huyện Krông Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxeayong@krongpak.d

aklak.gov.vn 

0262 351 011   000.3 L72.H15   

28.32 H15.32.32 UBND xã Hòa An 

Xã Hòa An, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtxhoaan@krongpak.da

klak.gov.vn 

    000.32.72.H15   

28.33 H15.32.33 
UBND xã Hòa 

Đông 

Xã Hòa Đông, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtxhoadong@krongpak.

daklak.gov.vn 

    000.33.72.H15   

28.34 H15.32.34 
UBND xã Hòa 

Tiến 

Hòa Tiến, Krông Pắc, 

Đắk Lắk 

vtxhoatien@krongpak.d

aklak.gov.vn 

    000.34.72.H15   

mailto:vtxeaknuec@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtxeaknuec@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtxeakuang@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtxeakuang@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtxeaphe@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtxeaphe@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtxeauy@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtxeauy@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtxeayieng@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtxeayieng@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtxeayong@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtxeayong@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtxhoaan@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtxhoaan@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtxhoadong@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtxhoadong@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtxhoatien@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtxhoatien@krongpak.daklak.gov.vn
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28.35 H15.32.35 
UBND xã Krông 

Buk 

Xã Krông Búk, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtxkrongbuk@krongpa

k.daklak.gov.vn 

    000.35.72.H15   

28.36 H15.32.36 
UBND xã Tân 

Tiến 

Xã Tân Tiến, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtxtantien@krongpak.d

aklak.gov.vn 

    000.36.72.H15   

28.37 H15.32.37 UBND xã Vụ Bổn 

Xã Vụ Bổn, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtxvubon@krongpak.da

klak.gov.vn 

    000.37.72.H15   

28.38 H15.32.38 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả huyện Krông 

Pắc 

            

Mã dự phòng từ H15.32.39 đến H15.32.99 

29 H15.33 
UBND huyện 

M'Đrăk 
        000.00.73.H15   

29.1 H15.33.01 
Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 

Số 41, đƣờng Nguyễn 

Tất Thành, TDP 6, thị 

trấn M’Drắk, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

vanphonghdndubnd@m

adrak.daklak.gov.vn 

02623 731 421   000.01.73.H15   

29.2 H15.33.02 Phòng nội vụ 

Tổ dân phố 6, thị trấn 

M’Drắk, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongnv@madrak.da

klak.gov.vn 

0399 279 088   000.06.73.H15   

29.3 H15.33.03 Phòng Tƣ pháp 

Tổ dân phố 6, thị trấn 

M’Drắk, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtp@madrak.dak

lak.gov.vn 

0368 220 578   000.10.73.H15   

29.4 H15.33.04 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Tổ dân phố 6, thị trấn 

M’Drắk, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtckh@madrak.d

aklak.gov.vn 

0982 127 282   000.08.73.H15   

mailto:vtxkrongbuk@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtxkrongbuk@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtxtantien@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtxtantien@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtxvubon@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtxvubon@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vanphonghdndubnd@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vanphonghdndubnd@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongnv@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongnv@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtp@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtp@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtckh@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtckh@madrak.daklak.gov.vn
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29.5 H15.33.05 
Phòng Tài nguyên 

- Môi trƣờng 

Tổ dân phố 6, thị trấn 

M’Drắk, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtnmt@madrak.d

aklak.gov.vn 

0919 382 687   000.09.73.H15   

29.6 H15.33.06 

Phòng Lao động - 

Thƣong binh và 

Xã hội 

Tổ dân phố 6, thị trấn 

M’Drắk, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongldtbxh@madrak

.daklak.gov.vn 

0774 412 036   000.05.73 .HI 5   

29.7 H15.33.07 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Tổ dân phố 6, thị trấn 

M’Drắk, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongvhtt@madrak.d

aklak.gov.vn 

0377 112 072   000.11.73.H15   

29.8 H15.33.08 Phòng Y tế 

Tổ dân phố 6, thị trấn 

M’Drắk, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongyt@madrak.dak

lak.gov.vn 

03545 936 000   000.12.73.H15   

29.9 H15.33.09 Thanh tra huyện 

Tổ dân phố 6, thị trấn 

M’Drắk, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

vttt@madrak.daklak.go

v.vn 

0934 459 639   000.13.73.H15   

29.10 H15.33.10 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 

Tổ dân phố 6, thị trấn 

M’Drắk, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongktht@madrak.d

aklak.gov.vn 

0905 022 005   000.04.73 .H15   

29.11 H15.33.11 

Phòng Nông 

nghiệp-Phát triển 

Nông thôn 

Tổ dân phố 6, thị trấn 

M’Drắk, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongnnptnt@madrak

.daklak.gov.vn 

0945 123 029   000.07.73.H15   

29.12 H15.33.12 Phòng Dân tộc 

Tổ dân phố 6, thị trấn 

M’Drắk, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

vtphongdt@madrak.dak

lak.gov.vn 

0835 291 083   000.02.73.H15   

29.13 H15.33.13 
Phòng Giáo dục & 

Đào tạo 

Tổ dân phố 6, thị trấn 

M’Drắk, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

vtphonggddt@madrak.d

aklak.gov.vn 

0353 626 464   000.03.73.H15   

29.14 H15.33.14 
Ban Quản lý các 

dự án 

Tổ dân phố 6, thị trấn 

M’Drắk, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

vtbqlda@madrak.dakla

k.gov.vn 

0972 434 934   000.14.73.H15   

mailto:vtphongtnmt@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongtnmt@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongldtbxh@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongldtbxh@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongvhtt@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongvhtt@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongyt@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongyt@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vttt@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vttt@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongktht@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongktht@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongnnptnt@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongnnptnt@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongdt@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtphongdt@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtphonggddt@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtphonggddt@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtbqlda@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtbqlda@madrak.daklak.gov.vn
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29.15 H15.33.15 
Đài Truyền thanh 

- Truyền hình 

Tổ dân phố 9, thị trấn 

M'Drắk, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

vtdaittth@madrak.dakla

k.gov.vn 

0949 103 536   000.15.73.H15   

29.16 H15.33.16 
Trạm Khuyến 

nông 

thôn Tân Lập, xã Cƣ 

M'ta, huyện M'Drắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

vttramkn@madrak.dakl

ak.gov.vn 

0947 336 000   000.16.73.H15   

29.17 H15.33.17 

Trung tâm Giáo 

dục Nghề nghiệp - 

GDTX huyện 

thôn Tân Lập, xã Cƣ 

M'ta, huyện M'Drắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtttgdnngdtx@madrak.d

aklak.gov.vn 

0973 969 757   000.17.73.H15   

29.18 H15.33.18 
Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất 

TDP 11, thị trấn 

M’Drắk, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

vtttptqd@madrak.dakla

k.gov.vn 

0916 689 962   000.18.73.H15   

29.19 H15.33.19 
UBND thị trấn 

M’Đrắk 

TDP 9, thị trấn 

M’Drắk, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

vttmdrak@madrak.dakl

ak.gov.vn 

0976 024 572   000.19.73.H15   

29.20 H15.33.20 
UBND xã Cƣ 

Króa 

thôn 5, xã Cƣ K'róa, 

huyện M'Drắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxcukroa@madrak.dak

lak.gov.vn 

0979 317 005   000.20.73.H15   

29.21 H15.33.21 
UBND xã Cƣ 

MTa 

thôn 18, xã Cƣ M'ta, 

huyện M'Drắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxcumta@madrak.dakl

ak.gov.vn 

0852 130 879   000.21.73.H15   

29.22 H15.33.22 
UBND Xã Cƣ 

Prao 

Thôn 1, xã Cƣ prao, 

huyện M'Drắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxcuprao@madrak.dak

lak.gov.vn 

0976 189 941   000.22.73.H15   

29.23 H15.33.23 ƢBND xã Cƣ san 

Thôn 7, xã Cƣ San, 

huyện M'Drắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxcusan@madrak.dakl

ak.gov.vn 

0398 453 788   000.23.73.H15   

29.24 H15.33.24 UBND xã Ea Lai 

thôn 6, xã Ea Lai, 

huyện M'Drắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxealai@madrak.dakla

k.gov.vn 

0948 917 378   000.24.73.H15   

mailto:vtdaittth@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtdaittth@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vttramkn@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vttramkn@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtttgdnngdtx@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtttgdnngdtx@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtttptqd@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtttptqd@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vttmdrak@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vttmdrak@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtxcukroa@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtxcukroa@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtxcumta@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtxcumta@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtxcuprao@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtxcuprao@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtxcusan@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtxcusan@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtxealai@madrak.daklak.gov.vn
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29.25 H15.33.25 
UBND xã Ea 

M'doal 

Thôn 6, xã Ea M'Doal, 

huyện M'Drắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxeamdoal@madrak.da

klak.gov.vn 

0387 554 665   000.25.73.H15   

29.26 H15.33.26 
UBND xã Ea 

M'Lây 

thôn 5, xã Ea M'lay, 

huyện M'Drắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxeamlay@madrak.dak

lak.gov.vn 

0982 423 376   000.26.73.H15   

29.27 H15.33.27 UBND xã Ea Pil 

thôn 2, xã Ea Pil, 

huyện M'Drắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxeapil@madrak.dakla

k.gov.vn 

0944 342 778   000.27.73 .HI5   

29.28 H15.33.28 
UBND xã Ea 

Riêng 

thôn 18, xã Ea Riêng, 

huyện M'Drắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxearieng@madrak.da

klak.gov.vn 

0397 670 079   000.28.73.H15   

29.29 H15.33.29 
UBND Xã Ea 

Trang 

Buôn M'Hạp, xã Ea 

Trang, huyện M'Drắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtxeatrang@madrak.da

klak.gov.vn 

0378 726 686   000.29.73.H15   

29.30 H15.33.30 
UBND xã Krông 

Á 

thôn 2, xã Krông Á, 

huyện M'Drắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxkronga@madrak.dak

lak.gov.vn 

02626 527 171   000.30.73.HI 5   

29.31 H15.33.31 
UBND xã Krông 

Jing 

thôn 2, xã Krông Jing, 

huyện M'Drắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxkrongjing@madrak.

daklak.gov.vn 

0353 531 575   000.31.73.H15   

29.32 H15.33.32 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả huyện 

M’Drắk  

41 Nguyễn Tất Thành, 

TDP 6, thị trấn 

M’Drắk 

vtvpubnd@madrak.dakl

ak.gov.vn 

02623 721 777   000.32.73.H15   

Mã dự phòng từ H15.33.33 đến H15.33.99 

30 H15.34 
UBND huyện 

Lắk 
        000.00.74.H15   

30.1 H15.34.01 Văn phòng HĐND Số 04, đƣờng Nơ vtvpubnd@lak.daklak.g 0972 727 500   000.01.74.H15   

mailto:vtxeamdoal@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtxeamdoal@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtxeamlay@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtxeamlay@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtxeapil@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtxeapil@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtxearieng@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtxearieng@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtxeatrang@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtxeatrang@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtxkronga@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtxkronga@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtxkrongjing@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtxkrongjing@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtvpubnd@madrak.daklak.gov.vn
mailto:vtvpubnd@madrak.daklak.gov.vn
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& UBND huyện Trang Lơng, Thị trấn 

Liên Sơn, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

ov.vn 

30.2 H15.34.02 Phòng Nội vụ 

Số 04, đƣờng Nơ 

Trang Lơng, Thị trấn 

Liên Sơn, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongnv@lak.daklak.

gov.vn 
0944 170 017   000.06.74.H15   

30.3 H15.34.03 Phòng Tƣ Pháp 

Số 04, đƣờng Nơ 

Trang Lơng, Thị trấn 

Liên Sơn, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtp@lak.daklak.

gov.vn 
0911 013 850   000.10.74.H15   

30.4 H15.34.04 
Phòng Tài Chính - 

Kế hoạch 

Số 197, đƣờng 

Nguyễn Tất Thành, 

Thị trấn Liên Sơn, 

huyện Lắk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongtckh@lak.dakla

k.gov.vn 
0982 377 527   000.08.74.H15   

30.5 H15.34.05 
Phòng Tài Nguyên 

Môi trƣờng 

Số 197, đƣờng 

Nguyễn Tất Thành, 

Thị trấn Liên Sơn, 

huyện Lắk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongtnmt@lak.dakla

k.gov.vn 
0914 360 022   000.09.74.H15   

30.6 H15.34.06 

Phòng Lao động - 

Thƣơng binh và 

Xã hội 

Số 04, đƣờng Nơ 

Trang Lơng, Thị trấn 

Liên Sơn, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongldtbxh@lak.dak

lak.gov.vn 
0905 701 968   000.05.74.H15   

30.7 H15.34.07 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Số 264, đƣờng 

Nguyễn Tất Thành, 

Thị trấn Liên Sơn, 

huyện Lắk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphongvhtt@lak.dakla

k.gov.vn 
0948 481 664   000.11.74.H15   
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30.8 H15.34.08 Phòng Thanh tra 

Số 01, đƣờng Nơ 

Trang Lơng, Thị trấn 

Liên Sơn, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongtt@lak.daklak.g

ov.vn 
0905 460 176   000.13.74.H15   

30.9 H15.34.09 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 

Số 04, đƣờng Nơ 

Trang Lơng, Thị trấn 

Liên Sơn, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongktht@lak.dakla

k.gov.vn 
0905 123 551   000.04.74.H15   

30.10 H15.34.10 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển Nông thôn 

Số 04, đƣờng Nơ 

Trang Lơng, Thị trấn 

Liên Sơn, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongnnptnt@lak.dak

lak.gov.vn 
0905 001 974   000.07.74.H15   

30.11 H15.34.11 Phòng Dân tộc 

Số 04, đƣờng Nơ 

Trang Lơng, Thị trấn 

Liên Sơn, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtphongdt@lak.daklak.

gov.vn 
0905 755 295   000.02.74.H15   

30.12 H15.34.12 
Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

Số 221, đƣờng 

Nguyễn Tất Thành, thị 

trấn Liên Sơn, huyện 

Lắk, tỉnh Đắk Lắk 

vtphonggddt@lak.dakla

k.gov.vn 
0982 043 272   000.03.74.H15   

30.13 H15.34.13 
Ban Quản lý dự án 

đầu tƣ xây dựng 

Số 04, đƣờng Nơ 

Trang Lơng, Thị trấn 

Liên Sơn, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtbqlda@lak.daklak.gov

.vn 
0905 598 454   000.14.74.H15   

30.14 H15.34.14 
Đài Truyền thanh 

- Truyền hình 

Số 368, đƣờng 

Nguyễn Tất Thành, thị 

trấn Liên Sơn, huyện 

Lắk, tỉnh Đắk Lắk 

daittth@lak.daklak.gov.

vn 
0989 441 450   000.15.74.H15   

30.15 H15.34.15 
Trạm Khuyến 

nông 

Số 04, đƣờng Nơ 

Trang Lơng, Thị trấn 

vttkn@lak.daklak.gov.v

n 
0905 254 899   000.16.74.H15   
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Liên Sơn, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

30.16 H15.34.16 
Trung tâm GDNN 

- GDTX huyện 

TDP 4 thị trấn Liên 

Sơn, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

ttdngdtx@lak.daklak.go

v.vn 
0905 449 105   000.17.74.H15   

30.17 H15.34.17 
Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất 

Số 191, đƣờng 

Nguyễn Tất Thành, 

TT Liên Sơn, huyện 

Lắk, tỉnh Đắk Lắk 

vtttptqd@lak.daklak.go

v.vn 
0848 332 203   000.18.74.H15   

30.18 H15.34.18 
UBND thị trấn 

Liên Sơn 

Số 327, đƣờng 

Nguyễn Tất Thành, thị 

trấn Liên Sơn, huyện 

Lắk, tỉnh Đắk Lắk 

vtttlienson@lak.daklak.

gov.vn 
0978 724 969   000.19.74.H15   

30.19 H15.34.19 
UBND xã Bông 

Krang 

Buôn Ja, xã Bông 

Krang, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtxabongkrang@lak.da

klak.gov.vn 
0365 333 284   000.20.74.H15   

30.20 H15.34.20 
UBND xã Buôn 

Tría 

Thôn Liên Kết 2, xã 

Buôn Tría, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtxabuontria@lak.dakla

k.gov.vn 
0948 308 485   000.21.74.H15   

30.21 H15.34.21 
UBND xã Buôn 

Triết 

Thôn Đoàn Kết 2, xã 

Buôn Triết, huyện 

Lắk, tỉnh Đắk Lắk 

vttxabuontriet@lak.dakl

ak.gov.vn 
0862 476 571   000.22.74.H15   

30.22 H15.34.22 
UBND xã Đắk 

Liêng 

Buôn Yuk, xã Đắk 

Liêng, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxadaklieng@lak.dakla

k.gov.vn 
0389 957 778   000.23.74.H15   

30.23 H15.34.23 
UBND xã Đắk 

Nuê 

Buôn Dhăm 1, xã Đăk 

Nuê, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxadaknue@lak.daklak

.gov.vn 
0935 946 776   000.24.74.H15   

30.24 H15.34.24 
UBND xã Đắk 

Phơi 

Buôn Liêng Ông, xã 

Đắk Phơi, huyện Lắk, 

vtxadakphoi@lak.dakla

k.gov.vn 
0979 152 678   000.25.74.H15   
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Ghi 

chú 

tỉnh Đắk Lắk 

30.25 H15.34.25 UBND xã Ea Rbin 

Buôn Ea Rbin, xã Ea 

Rbin, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxaearbin@lak.daklak.

gov.vn 
0977 705 059   000.26.74.H15   

30.26 H15.34.26 
UBND xã Krông 

Nô 

Buôn Đắk Tro, xã 

Krông Nô, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtxakrongno@lak.dakla

k.gov.vn 
0973 373 709   000.27.74.H15   

30.27 H15.34.27 
UBND xã Nam 

Ka 

Buôn Knia, xã Nam 

Ka, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxanamka@lak.daklak.

gov.vn 
0944 008 689   000.28.74.H15   

30.28 H15.34.28 
UBND xã Yang 

Tao 

Buôn Dơng Băk, xã 

Yang Tao, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtxayangtao@lak.dakla

k.gov.vn 
0345 903 019   000.29.74.H15   

30.29 H15.34.29 

Bộ phận 

TN&TKQ huyện 

Lắk  

04 Nơ Trang Lơng, 

Thị trấn Liên Sơn, 

huyện Lắk, tỉnh Đắk 

Lắk 

motcua@lak.daklak.gov

.vn 
0969 271 911   000.30.74.H15   

Mã dự phòng từ H15.34.30 đến H15.34.99 

31 H15.35 

Ban Quản lý các 

khu công nghiệp 

tỉnh 

       000.00.31.H15   

31.1 H15.35.01 

Công ty Phát triển 

hạ tầng Khu công 

nghiệp Hòa Phú 

Thôn 12, xã Hòa Phú, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

ctypthtkcn@bqlkcn.dak

lak.gov.vn 
02623 949 562   000.01.31.H15   

Mã dự phòng từ H15.35.02 đến H15.35.99 
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QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

2 H15.11 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn 
        000.00.12.H15   

2.1 H15.11.11 

Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y - Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh 

Đắk Lắk 

        000 12.12.H15   

2.1.1 H15.11.11.01 

Trạm Chăn nuôi và 

Thú y thành phố Buôn 

Ma Thuột  - Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh 

Đắk Lắk  

Số 48 Nguyễn Đức 

Cảnh, phƣờng Thắng 

Lợi, Tp Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

tramthuybuonmathuo

t@nnptnt.daklak.gov

.vn 

 02623 854 144   001.12.12.H15   

2.1.2 H15.11.11.02 

Trạm Chăn nuôi và 

Thú Y thị xã Buôn Hồ 

- Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Đắk Lắk  

Số 485 Hùng Vƣơng, 

phƣờng An Lạc, thị xã 

Buôn Hồ, tỉnh Đắk 

Lắk 

tramthuybuonho@nn

ptnt.daklak.gov.vn 

 02623 872 307   002.12.12.H15   

2.1.3 H15.11.11.03 

Trạm Chăn nuôi và 

Thú y huyện Buôn 

Đôn  - Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Đắk Lắk  

Thôn Hà Bắc, Xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

tramthuybuondon@n

nptnt.daklak.gov.vn 

02623 789 374   003.12.12.H15   

2.1.4 H15.11.11.04 

Trạm Chăn nuôi và 

Thú y huyện Cƣ Kuin - 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Đắk Lắk  

Km 16 Quốc Lộ 27, 

buôn Ea Mtá, xã Ea 

Bhôk, huyện cƣ Kuin, 

tỉnh Đắk Lắk 

tramthuycukuin@nn

ptnt.daklak.gov.vn 

02623 640 702   004.12.12.H15   

2.1.5 H15.11.11.05 

Trạm Chăn nuôi và 

Thú y huyện Cƣ M’gar  

- Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Đắk Lắk  

Số 73 đƣờng Hùng 

Vƣơng, Tổ dân phố 2, 

thị trấn Quảng Phú, 

huyện Cƣ Mgar, tỉnh  

Đắk Lắk 

tramthuycumgar@nn

ptnt.daklak.gov.vn 

02623 834 296   005.12.12.H15   

mailto:tramthuybuonmathuot@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuybuonmathuot@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuybuonmathuot@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuybuonho@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuybuonho@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuybuondon@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuybuondon@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuycukuin@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuycukuin@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuycumgar@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuycumgar@nnptnt.daklak.gov.vn
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2.1.6 H15.11.11.06 

Trạm Chăn nuôi và 

Thú y huyện Ea H’Leo 

- Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Đắk Lắk  

 Số 02 Lý Thƣờng 

Kiệt, thị trấn Ea 

Đrăng, huyện Ea Hleo, 

tỉnh Đắk Lắk 

tramthuyeahleo@nn

ptnt.daklak.gov.vn 

02623 777 233   006.12.12.H15   

2.1.7 H15.11.11.07 

Trạm Chăn nuôi và 

Thú y huyện Ea Kar  - 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Đắk Lắk  

Số 12 Quang Trung, 

Thị trấn EaKar,  huyện 

EaKar, tỉnh Đắk Lắk 

tramthuyeakar@nnpt

nt.daklak.gov.vn 

02623 625 525   007.12.12.H15   

2.1.8 H15.11.11.08 

Trạm Chăn nuôi và 

Thú y huyện Ea Súp - 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Đắk Lắk  

Số 02/88 đƣờng Lạc 

Long Quân, TDP 

Thống Nhất, Thị trấn 

Ea Súp, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đắk Lắk  

tramthuyeasup@nnpt

nt.daklak.gov.vn 

02623 688 195    008.12.12.H15   

2.1.9 H15.11.11.09 

Trạm Chăn nuôi và 

Thú y huyện Krông 

Ana - Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Đắk Lắk  

Số 94 Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn Buôn 

Trấp, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

tramthuykrongana@

nnptnt.daklak.gov.vn 

02623 637 619   009.12.12.H15   

2.1.10 H15.11.11.10 

Trạm Chăn nuôi và 

Thú y huyện Krông 

Bông  - Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh 

Đắk Lắk  

Số 74 Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn Krông 

Kmar, huyện Krông 

Bông, tỉnh Đắk Lắk 

tramthuykrongbong

@nnptnt.daklak.gov.

vn 

02623 732 298   010.12.12.H15   

2.1.11 H15.11.11.11 

Trạm Chăn nuôi và 

Thú y huyện Krông 

Búk - Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Đắk Lắk  

Km46, Thôn 8, xã 

Pơng Drang, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

tramthuykrongbuk@

nnptnt.daklak.gov.vn 

02623 874 430   011.12.12.H15   

2.1.12 H15.11.11.12 

Trạm Chăn nuôi và 

Thú y huyện Krông 

Năng - Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh 

Số 49 Trần Hƣng Đạo, 

thị trấn Krông Năng, 

huyện Krông Năng, 

tỉnh Đắk Lắk 

tramthuykrongnang

@nnptnt.daklak.gov.

vn 

02623 675 415   012.12.12.H15   

mailto:tramthuyeahleo@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuyeahleo@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuyeakar@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuyeakar@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuyeasup@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuyeasup@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuykrongana@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuykrongana@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuykrongbong@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuykrongbong@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuykrongbong@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuykrongbuk@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuykrongbuk@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuykrongnang@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuykrongnang@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuykrongnang@nnptnt.daklak.gov.vn
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2.1.13 H15.11.11.13 

Trạm Chăn nuôi và 

Thú y huyện Krông 

Pắc - Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Đắk Lắk  

Tổ dân phố 10, thị trấn 

Phƣớc An, huyện 

Krông Pắk, tỉnh Đắk 

Lắk 

tramthuykrongpak@

nnptnt.daklak.gov.vn 

02623 522 248   013.12.12.H15   

2.1.14 H15.11.11.14 

Trạm Chăn nuôi và 

Thú y huyện M’Đrắk - 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Đắk Lắk  

Số 291 Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn huyện 

M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk 

tramthuymdrak@nnp

tnt.daklak.gov.vn 

02623 731 392   014.12.12.H15   

2.1.15 H15.11.11.15 

Trạm Chăn nuôi và 

Thú y huyện Lắk - Sở 

Nông nghiệp và PTNT 

tỉnh Đắk Lắk  

Số 21 đƣờng Nơ 

Trang Lơng, tổ dân 

phố 1, thị trấn Liên 

Sơn, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

tramthuylak@nnptnt.

daklak.gov.vn 

02623 586 210   015.12.12.H15   

2.1.16 H15.11.11.16 

Trạm Kiểm dịch động 

vật Krông Nô - Sở 

Nông nghiệp và PTNT 

tỉnh Đắk Lắk  

Buôn Đắk Tro, xã 

Krông Nô, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

tramkiemdichkrongn

o@nnptnt.daklak.go

v.vn 

0946 747 047   020.12.12.H15   

2.1.17 H15.11.11.17 

Trạm Kiểm dịch động 

vật Phƣợng Hoàng - 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Đắk Lắk  

Buôn Âe Thi, xã Ea 

Trang, huyện M'Đrắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

tramkiemdichphuong

hoang@nnptnt.dakla

k.gov.vn 

0905 449 338    019.12.12.H15   

2.1.18 H15.11.11.18 

Trạm Kiểm dịch động 

vật Cƣ Prao - Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh 

Đắk Lắk  

Thôn Đắk Phú, xã Cƣ 

Prao, huyện M'Đrăk, 

tỉnh Đắk Lắk 

tramkiemdichcuprao

@nnptnt.daklak.gov.

vn 

0986 435 818    017.12.12.H15    

2.1.19 H15.11.11.19 

Trạm Kiểm dịch động 

vật Hòa Phú - Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh 

Số 60, thôn 3, xã Hoà 

Phú, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

tramkiemdichhoaphu

@nnptnt.daklak.gov.

vn 

0947 074 737   016.12.12.H15   

mailto:tramthuykrongpak@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuykrongpak@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuymdrak@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuymdrak@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuylak@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramthuylak@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramkiemdichkrongno@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramkiemdichkrongno@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramkiemdichkrongno@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramkiemdichphuonghoang@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramkiemdichphuonghoang@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramkiemdichphuonghoang@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramkiemdichcuprao@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramkiemdichcuprao@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramkiemdichcuprao@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramkiemdichhoaphu@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramkiemdichhoaphu@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramkiemdichhoaphu@nnptnt.daklak.gov.vn
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2.1.20 H15.11.11.20 

Trạm Kiểm dịch động 

vật Ea Hleo  - Sở 

Nông nghiệp và PTNT 

tỉnh Đắk Lắk  

Thôn 1, xã Ea H’leo, 

huyện Ea H’leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

tramkiemdicheahleo

@nnptnt.daklak.gov.

vn 

0914 122 027   018.12.12.H15   

Mã dự phòng từ H15.11.11.21 đến H15.11.11.99 

2.2 H15.11.17 

Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ Thực vật - Sở 

Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Đắk Lắk 

        000.18.12.H15   

2.2.1 H15.11.17.01 

Trạm Trồng trọt và 

BVTV TP. Buôn Ma 

Thuột - Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ Thực 

vật tỉnh Đắk Lắk 

Số 01 Nguyễn Thị 

Định, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

vtbvtvbmt@nnptnt.g

ov.vn 

02623 890 667   001.18.12.H15   

2.2.2 H15.11.17.02 

Trạm Trồng trọt và 

BVTV huyện Ea Kar  - 

Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ Thực vật tỉnh 

Đắk Lắk 

Số 12 Quang trung, thị 

trấn Ea Kar, huyện Ea 

Kar, tỉnh Đắk Lắk 

vtbvtveakar@nnptnt.

daklak.gov.vn 

02623 624 079   007.18.12.H15   

2.2.3 H15.11.17.03 

Trạm Trồng trọt và 

BVTV huyện Krông 

Pắc - Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ Thực 

vật tỉnh Đắk Lắk 

Km 32, thị trấn phƣớc 

An, huyện Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtbvtvkrongpac@nn

ptnt.daklak.gov.vn 

0903 554 322    013.18.12.H15   

2.2.4 H15.11.17.04 

Trạm Trồng trọt và 

BVTV thị xã Buôn Hồ 

- Chi cục Trồng trọt và 

Số 488 Hùng Vƣơng, 

thị xã Buôn Hồ, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtbvtvbh@nnptnt.da

klak.gov.vn 

0944 555 479    002.18.12.H15   

mailto:tramkiemdicheahleo@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramkiemdicheahleo@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:tramkiemdicheahleo@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vtbvtvbmt@nnptnt.gov.vn
mailto:vtbvtvbmt@nnptnt.gov.vn
mailto:vtbvtveakar@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vtbvtveakar@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vtbvtvkrongpac@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vtbvtvkrongpac@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vtbvtvbh@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vtbvtvbh@nnptnt.daklak.gov.vn
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Đắk Lắk 

2.2.5 H15.11.17.05 

  

Trạm Trồng trọt và 

BVTV huyện Buôn 

Đôn  - Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ Thực 

vật tỉnh Đắk Lắk 

Thôn Hà Bắc, xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

vtbvtvbd@nnptnt.da

klak.gov.vn 

02623 789 498   003.18.12.H15   

2.2.6 H15.11.17.06 

Trạm Trồng trọt và 

BVTV huyện Cƣ Kuin 

- Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ Thực vật tỉnh 

Đắk Lắk 

Thôn Kim Châu, xã 

Đray Bhăng, huyện 

Cƣ Kuin 

vtbvtvcukuin@nnptn

t.daklak.gov.vn 

02623 640 744   004.18.12.H15   

2.2.7 H15.11.17.07 

  

Trạm Trồng trọt và 

BVTV huyện Cƣ 

M'gar - Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ Thực 

vật tỉnh Đắk Lắk 

Số 193 Hùng vƣơng, 

thị trấn Quảng Phú, 

huyện Cƣ M’Gar 

vtbvtvcumgar@nnpt

nt.daklak.gov.vn 

0834 776   005 18.12.H15   

2.2.8 H15.11.17.08 

Trạm Trồng trọt và B 

VTV huyện Ea H’Leo 

- Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ Thực vật tỉnh 

Đắk Lắk 

Số 02 Lý Thƣờng 

Kiệt, thị trấn Ea 

Đrăng, Ea H’leo 

vtbvtveahleo@nnptn

t.daklak.gov.vn 

 02623 777 079   006.18.12.H15   

2.2.9 H15.11.17.09 

  

Trạm Trồng trọt và 

BVTV huyện Ea Súp - 

Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ Thực vật tỉnh 

Đắk Lắk 

Số 13 Đinh Núp, thị 

trấn Ea Súp, huyện Ea 

Súp, tỉnh Đắk Lắk 

vtbvtveasup@nnptnt.

daklak.gov.vn 

 02623 688 304   008.18.12.H15   

mailto:vtbvtvbd@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vtbvtvbd@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vtbvtvcukuin@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vtbvtvcukuin@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vtbvtvcumgar@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vtbvtvcumgar@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vtbvtveahleo@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vtbvtveahleo@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vtbvtveasup@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vtbvtveasup@nnptnt.daklak.gov.vn


98 

TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu đang sử 

dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 

Thƣ điện tử 

công vụ 
Điện thoại 

Địa chỉ website cơ 

quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

2.2.10 H15.11.17.10 

Trạm Trồng trọt và 

BVTV huyện Krông 

Ana - Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ Thực 

vật tỉnh Đắk Lắk 

Số 94 Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn Buôn 

Trấp, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

vtbvtvkrongana@nn

ptnt.daklak.gov.vn 

02623 637 620    009.18.12.H15   

2.2.11 H15.11.17.11 

Trạm Trồng trọt và 

BVTV huyện Krông 

Bông - Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ Thực 

vật tỉnh Đắk Lắk 

Số 23, đƣờng 9/5, thị 

trấn Krông Kmar, 

huyện Krông Bông, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtbvtvkrongbong@n

nptnt.daklak.gov.vn 

02623 732 604   010.18.12.H15   

2.2.12 H15.11.17.12 

Trạm Trồng trọt và 

BVTV huyện Krông 

Năng - Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ Thực 

vật tỉnh Đắk Lắk 

Số 49 Trần Hƣng Đạo, 

thị trấn Krông Năng, 

huyện Krông Năng 

vtbvtvkrongnang@n

nptnt.daklak.gov.vn 

02623 675 488   012.18.12.H15   

2.2.13 H15.11.17.13 

Trạm Trồng trọt và 

BVTV huyện Krông 

Pắc - Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ Thực 

vật tỉnh Đắk Lắk 

Km 32, thị trấn Phƣớc 

An, huyện Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtbvtvkrongpac@nn

ptnt.daklak.gov.vn 

0903 554 322   013.18.12.H15   

2.2.14 H15.11.17.14 

  

Trạm Trồng trọt và 

BVTV huyện M'Đrắk - 

Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ Thực vật tỉnh 

Đắk Lắk 

Thôn Tân Lập, xã Cƣ 

MTa, huyện M’Đrắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtbvtvmdrak@nnptnt

.daklak.gov.vn 

02623 731 188   014.18.12.H15   

2.2.15 H15.11.17.15 

  

Trạm Trồng trọt và 

BVTV huyện Lắk - 

Chi cục Trồng trọt và 

Thôn Kim Châu, xã 

Đray Bhăng, huyện 

Cƣ Kuin, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtbvtvlak@nnptnt.da

klak.gov.vn 

02623 586 356   015.18.12.H15   

mailto:vtbvtvkrongana@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vtbvtvkrongana@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vtbvtvkrongbong@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vtbvtvkrongbong@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vtbvtvkrongnang@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vtbvtvkrongnang@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vtbvtvkrongpac@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vtbvtvkrongpac@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vtbvtvmdrak@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vtbvtvmdrak@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vtbvtvlak@nnptnt.daklak.gov.vn
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Mã dự phòng từ H15.11.17.16 đến H15.11.17.99 

2.3 H15.11.20 

Trung tâm Bảo tồn 

Voi và cứu hộ động 

vật hoang dã - Sở 

Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Đắk Lắk 

        000.13.12.H15   

2.3.1 H15.11.20.01 

Đội Kiểm lâm Cơ 

động và Phòng cháy 

chữa cháy r ng số 1 - 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh 

Đắk Lắk 

Km 9, Quốc lộ 14, xã 

Ea tu, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

doiklcdpcccrso1@nn

ptnt.daklak.gov.vn 

0905 945 577   001.13.12.H15   

2.3.2 H15.11.20.02 

Đội Kiểm lâm Cơ 

động và Phòng cháy 

chữa cháy r ng số 2 - 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh 

Đắk Lắk 

Huyện Ma Đ’Rắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

doiklcdpcccrso2@nn

ptnt.daklak.gov.vn 

0399 834 327   002.13.12.H15   

2.3.3 H15.11.20.03 

Đội Kiểm lâm Cơ 

động và Phòng cháy 

chữa cháy r ng số 3 - 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh 

Đắk Lắk 

Số 490 Hùng Vƣơng, 

Thị xã Buôn Hồ, tỉnh 

Đắk Lắk 

doiklcdpcccrso3@nn

ptnt.daklak.gov.vn 

 0941 718 748   003.13.12.H15   

2.3.4 H15.11.20.04 

Hạt kiểm lâm huyện 

Buôn Đôn - Chi cục 

Kiểm lâm tỉnh Đắk 

Lắk 

Xã Ea Wer, thị trấn 

Buôn Đôn, tỉnh Đắk 

Lắk 

hatkiemlamhuyenbu

ondon@nnptnt.dakla

k.gov.vn 

0935 011 966   004.13.12.H15   

2.3.5 H15.11.20.05 
Hạt kiểm lâm huyện 

Cƣ M'gar - Chi cục 

Thị trấn Quảng phú, 

huyện CƣM’gar, tỉnh 

vthklcumgar@nnptnt

.daklak.gov.vn 

0914 502 343   005.13.12.H15   

mailto:doiklcdpcccrso1@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:doiklcdpcccrso1@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:doiklcdpcccrso2@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:doiklcdpcccrso2@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:doiklcdpcccrso3@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:doiklcdpcccrso3@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:hatkiemlamhuyenbuondon@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:hatkiemlamhuyenbuondon@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:hatkiemlamhuyenbuondon@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vthklcumgar@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vthklcumgar@nnptnt.daklak.gov.vn
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Ghi 

chú 

Kiểm lâm tỉnh Đắk 

Lắk 

Đắk Lắk 

2.3.6 H15.11.20.06 

Hạt kiểm lâm huyện 

Ea Hleo- Krông Búk - 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh 

Đắk Lắk 

Số 15 Điện Biên Phủ, 

thị trấn Ea Đrăng, 

huyện Ea H’leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

vthkleahleo@nnptnt.

daklak.gov.vn 

0946 651 717   006.13.12.H15   

2.3.7 H15.11.20.07 

Hạt kiểm lâm huyện 

Ea Kar  - Chi cục 

Kiểm lâm tỉnh Đắk 

Lắk 

Số 145 Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn Ea 

Kar, tỉnh Đắk Lắk 

vthkleakar@nnptnt.d

aklak.gov.vn 

0919 462 879   007.13.12.H15   

2.3.8 H15.11.20.08 

Hạt kiểm lâm huyện 

Ea Súp  - Chi cục 

Kiểm lâm tỉnh Đắk 

Lắk 

Số 23 Hùng Vƣơng, 

Thị trấn Ea Súp, tỉnh 

Đắk Lắk 

vthkleasup@nnptnt.d

aklak.gov.vn 

0903 599 119   008.13.12.H15   

2.3.9 H15.11.20.09 

Hạt kiểm lâm huyện 

Krông Ana - Cƣ Kuin  

- Chi cục Kiểm lâm 

tỉnh Đắk Lắk 

Số 141 Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn Buôn 

Trấp, huyện Krông 

ana, tỉnh Đắk Lắk 

vthklkrongana@nnpt

nt.daklak.gov.vn 

 0905 906 422   009.13.12.H15   

2.3.10 H15.11.20.10 

Hạt kiểm lâm huyện 

Krông Bông - Chi cục 

Kiểm lâm tỉnh Đắk 

Lắk 

Số 205 Nguyễn Tất 

Thành, huyện Krông 

Bông, tỉnh Đắk Lắk  

vthklkrongbong@nn

ptnt.daklak.gov.vn 

0917 240 188   010.13.12.H15   

2.3.11 H15.11.20.11 

Hạt kiểm lâm huyện 

Krông Năng - Buôn 

Hồ - Chi cục Kiểm 

lâm tỉnh Đắk Lắk 

Số 101 Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lắk 

vthklkrongnang@nn

ptnt.daklak.gov.vn 

 0942 075 775   012.13.12.H15   

2.3.12 H15.11.20.12 

Hạt kiểm lâm TP. 

Buôn Ma Thuột - 

Krông Pắc - Chi cục 

Kiểm lâm tỉnh Đắk 

Số 61 Tôn Đức Thắng, 

TP. Buôn Ma Thuột, 

phƣờng Tân An, tỉnh 

Đắk Lắk 

vthklbmt@nnptnt.da

klak.gov.vn 

0905 900 452   016.13.12.H15   

mailto:vthkleahleo@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vthkleahleo@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vthkleakar@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vthkleakar@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vthkleasup@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vthkleasup@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vthklkrongana@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vthklkrongana@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vthklkrongbong@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vthklkrongbong@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vthklkrongnang@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vthklkrongnang@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vthklbmt@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vthklbmt@nnptnt.daklak.gov.vn
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Lắk 

2.3.13 H15.11.20.13 

Hạt kiểm lâm huyện 

Lắk - Chi cục Kiểm 

lâm tỉnh Đắk Lắk 

Số 189 Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn Liên 

Sơn, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

vthkllak@nnptnt.dak

lak.gov.vn 

0946 903 879   014.13.12.H15   

2.3.14 H15.11.20.14 

Hạt kiểm lâm huyện 

M'Đrắk  - Chi cục 

Kiểm lâm tỉnh Đắk 

Lắk 

Số 328 Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn 

M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk 

vthklmdrak@nnptnt.

daklak.gov.vn 

0386 773 468   015.13.12.H15   

2.3.15 H15.11.20.15 

Trại Lúa giống Hòa 

Xuân - Trung tâm 

Khuyến nông Giống 

Cây trồng Vật nuôi và 

Thủy sản 

Thôn 5, xã Hòa Xuân, 

TP. Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

ttkngiongctvnts@nn

ptnt.daklak.gov.vn 

 0915 602 020   002.22.12.H15   

2.3.16 H15.11.20.16 

Trại Bò giống Ea Sô - 

Trung tâm Khuyến 

nông Giống Cây trồng 

Vật nuôi và Thủy sản 

Buôn Ea Kong, xã Ea 

Sô, huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk 

ttkngiongctvnts@nn

ptnt.daklak.gov.vn 
0984 319 778   001.22.12.H15   

Mã dự phòng từ H15.11.20.017 đến H15.11.20.99 

3 H15.13 
Sở Tài nguyên và 

Môi trƣờng 
        000.00.14.H15   

3.1 H15.13.04 

Trung tâm Quan trắc 

tài nguyên và môi 

trƣờng 

        000.06.14.H15   

3.1.1 H15.13.04.01 

Văn phòng Đăng ký 

đất đai Thành phố 

Buôn Ma Thuột 

358 Tôn Đức Thắng, 

TP. Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

vpdkbuonmathuot@t

nmt.daklak.gov.vn 
02623 957 212   001.06.14.H15   

mailto:vthkllak@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vthkllak@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vthklmdrak@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:vthklmdrak@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:ttkngiongctvnts@nnptnt.daklak.gov.vn
mailto:ttkngiongctvnts@nnptnt.daklak.gov.vn
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3.1.2 H15.13.04.02 

Văn phòng Đăng ký 

đất đai Thị xã Buôn 

Hồ 

13 Lê Hồng Phong, 

phƣờng An Lạc, thị xã 

Buôn Hồ, tỉnh Đắk 

Lắk 

vpdkbuonho@tnmt.d

aklak.gov.vn 
02623 871 121    002.06.14.H15   

3.1.3 H15.13.04.03 

Văn phòng Đăng ký 

đất đai huyện Buôn 

Đôn 

Thôn Hà Bắc, xã Ea 

wer, huyện Buôn Đôn, 

tỉnh Đắk Lắk 

vpdkbuondon@tnmt.

daklak.gov.vn 
02623 789 319    003.06.14.H15   

3.1.4 H15.13.04.04 
Văn phòng Đăng ký 

đất đai Huyện Cƣ Kuin 

Xã Dray Bhăng, 

huyện Cƣ Kiun, tỉnh 

Đắk Lắk 

vpdkcukuin@tnmt.d

aklak.gov.vn 
02623 640 500    004.06.14.H15   

3.1.5 H15.13.04.05 

Văn phòng Đăng ký 

đất đai huyện Cƣ 

M'gar 

136 Hùng Vƣơng, TT 

Quảng Phú, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

vpdkcumgar@tnmt.d

aklak.gov.vn 
02620 835 812   005.06. 14.H15   

3.1.6 H15.13.04.06 
Văn phòng Đăng ký 

đất đai huyện Ea H'leo 

02 Lý Thƣờng Kiệt, 

TT Ea Drăng, huyện 

Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

vpdkeahleo@tnmt.da

klak.gov.vn 
02623 778 896   006.06.14.H15   

3.1.7 H15.13.04.07 
Văn phòng Đăng ký 

đất đai huyện Ea Kar 

05 Trần Hƣng Đạo, 

Thị trấn Ea Kar, huyện 

Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk 

vpdkeakar@tnmt.dak

lak.gov.vn 
02623 516 171   007.06.14.H15   

3.1.8 H15.13.04.08 
Văn phòng Đăng ký 

đất đai huyện Ea Súp 

72 Hùng Vƣơng, TT 

Ea Súp, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đắk Lắk 

vpdkeasup@tnmt.da

klak.gov.vn 
02623 687 266   008.06.14.H15   

3.1.9 H15.13.04.09 

Văn phòng Đăng ký 

đất đai huyện Krông 

Ana 

96 Nguyễn Tất Thành, 

thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vpdkkrongana@tnmt

.daklak.gov.vn 
02623 665 265   009.06.14.H15   

3.1.10 H15.13.04.10 

Văn phòng Đăng ký 

đất đai huyện Krông 

Bông 

Nguyễn Tất Thành, thị 

trấn Krông Kmar, 

huyện Krông Bông, 

tỉnh Đắk Lắk 

vpdkkrongbong@tn

mt.daklak.gov.vn 
02628552 939   010.06.14.H15   
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3.1.11 H15.13.04.11 

Văn phòng Đăng ký 

đất đai huyện Krông 

Búk 

Thôn Nam Thái, xã 

Chƣ Kbô, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vpdkkrongbuk@tnmt

.daklak.gov.vn 
02623 562 999   011.06.14.H15   

3.1.12 H15.13.04.12 

Văn phòng Đăng ký 

đất đai huyện Krông 

Năng 

114 Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn Krông 

Năng, huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lắk 

vpdkkrongnang@tn

mt.daklak.gov.vn 
02623 506 678   012.06.14.H15   

3.1.13 H15.13.04.13 

Văn phòng Đăng ký 

đất đai huyện Krông 

Pắc 

309 Giải Phóng, thị 

trấn Phƣớc An, huyện 

Krông Păc, tỉnh Đắk 

Lắk 

vpdkkrongpac@tnmt

.daklak.gov.vn 
02623 521 313     013.06.14.H15   

3.1.14 H15.13.04.14 
Văn phòng Đăng ký 

đất đai huyện M'Đrắk 

41 Nguyễn Tất Thành, 

TT M'Drắk, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

vpdkmdrak@tnmt.da

klak.gov.vn 
02623 528 886   014.06.14.H15   

3.1.15 H15.13.04.15 
Văn phòng Đăng ký 

đất đai huyện Lắk 

191 Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn Liên 

Sơn, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

vpdklak@tnmt.dakla

k.gov.vn 
02623 586 765   015.06.14.H15   

Mã dự phòng từ H15.13.04.16 đến H15.13.04.99 

4 H15.17 Sở Y tế         000.00.19.H15   

4.1 H15.17.01 

Bệnh viện Đa khoa 

thành phố Buôn Ma 

Thuột 

        000.01.19.H15   

4.1.1 H15.17.01.01 
Bệnh viện Dã chiến số 

01 

Ký túc xá Trƣờng Cao 

đẳng Sƣ phạm tỉnh 

Đắk Lắk, số 349, 

đƣờng Lê Duẩn, 

bvdc01@yte.daklak.

gov.vn 

0913 434 017       

mailto:bvdc01@yte.daklak.gov.vn
mailto:bvdc01@yte.daklak.gov.vn
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phƣờng Ea Tam, Tp. 

Buôn Ma Thuột 

Mã dự phòng từ H15.17.01.02 đến H15.17.01.99 

4.2 H15.17.08 
Bệnh viện Y học cổ 

truyền 
        000.20.19.H15   

4.2.1 H15.17.08.01 
Bệnh viện Dã chiến số 

03 

Ký túc xá Trƣờng Cao 

đẳng công nghệ Tây 

Nguyên, số 594, Lê 

Duẩn, phƣờng Ea 

Tam, Tp.Buôn Ma 

Thuột 

bvdc03@yte.daklak.

gov.vn 

0914 041 133       

Mã dự phòng từ H15.17.08.02 đến H15.17.08.99 

4.3 H15.17.20 
Trung tâm y tể huyện 

Cƣ Kuin 
        000.37.19.H15   

4.3.1 H15.17.20.01 
Bệnh viện Dã chiến số 

02 

Trƣờng Chính trị tỉnh 

Đắk Lắk, số 01, 

Nguyễn Lƣơng Bằng, 

phƣờng Tân Hòa, Tp. 

Buôn Ma Thuột 

bvdc02@yte.daklak.

gov.vn 

0903 521 965       

Mã dự phòng từ H15.17.20.02 đến H15.17.20.99 

4 H15.20 
Thành phố Buôn Ma 

Thuột 
        000.00.60.H15   

4.1 H15.20.12 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
        000.03.60.H15   

4.1.1 
H15.20.12.00

1 
Trƣờng mầm non 10/3 

Số 04, đƣờng Phan 

Chu Trinh, phƣờng 

Thắng Lợi, thành phố 

  02623 852 416 
WWW.mamnon10-

3bmt.edu.vn  

001.03.60.H15   

mailto:bvdc03@yte.daklak.gov.vn
mailto:bvdc03@yte.daklak.gov.vn
mailto:bvdc02@yte.daklak.gov.vn
mailto:bvdc02@yte.daklak.gov.vn
http://www.mamnon10-3bmt.edu.vn/
http://www.mamnon10-3bmt.edu.vn/
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Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

4.1.2 
H15.20.12.00

2 
Trƣờng mầm non 1/6 

88 Ngô Quyền P.Tân 

Lợi, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

  02623 952 888   002.03.60.H15   

4.1.3 
H15.20.12.00

3 

Trƣờng Mầm non Ánh 

Dƣơng 

TDP2, phƣờng Khánh 

Xuân, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

  0905 770 959   003.03.60.H15   

4.1.4 
H15.20.12.00

4 
Trƣờng MN CƣÊbur 

Thôn 6 xã Cƣ 

êburthành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

  02623 822 489   004.03.60.H15   

4.1.5 
H15.20.12.00

5 

Trƣờng MN TT Đồ Rê 

Mí 

340 Hoàng Diệu -p. 

Thành Công, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

  0944 105 178   005.03.60.H15   

4.1.6 
H15.20.12.00

6 
Trƣờng MN Ea Kao 

Buôn CƣmBlim, Xã 

EaKao, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  0702 546 470   006.03.60.H15   

4.1.7 
H15.20.12.00

7 
Trƣờng MN Eatu 

Thôn 1, xã EaTu, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 863 090   007.03.60.H15   

4.1.8 
H15.20.12.00

8 
MN Hoa Anh Đào 

362 Hoàng Diệu -p. 

Thành Công, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

  02623 853 888   008.03.60.H15   
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4.1.9 
H15.20.12.00

9 

Trƣờng MN TT Hoa 

Cúc 

03 Phan Bội Châu- P 

Thắng Lợi, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 853 152   009.03.60.H15   

4.1.10 
H15.20.12.01

0 

Trƣờng MN Hoa 

Hoàng Anh 

192/63/03 Võ Văn 

Kiệt, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

  02623 868 161   010.03.60.H15   

4.1.11 
H15.20.12.01

1 
Trƣờng MN Hoa Hồng 

107, TLG5, TDP 7, P. 

Khánh Xuân, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

  0965 992 792   011.03.60.H15   

4.1.12 
H15.20.12.01

2 

Trƣờng MN Hòa 

Khánh 

Thôn 16- Xã Hòa 

Khánh, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 867 091   012.03.60.H15   

4.1.13 
H15.20.12.01

3 
Trƣờng MN Hoa Lan 

197 Lê Hồng Phong, 

P.Tân Tiến, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  
02623 663 738 - 

02623 663 838 
  013.03.60.H15   

4.1.14 
H15.20.12.01

4 
Trƣờng MN Họa Mi 

151 Phan Chu Trinh -

p. Thắng Lợi, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

  02623 953 530   014.03.60.H15   

4.1.15 
H15.20.12.01

5 

Trƣờng MN Hoa Ngọc 

Lan 

Tổ dân phố 5 - p. 

Thành Nhất, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

  06263 890 173   015.03.60.H15   

4.1.16 
H15.20.12.01

6 
Trƣờng MN Hoà Phú 

Thôn 2 Xã Hòa Phú, 

thành phố Buôn Ma 
  02623623 823   016.03.60.H15   
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4.1.17 
H15.20.12.01

7 

Trƣờng MN Hoa 

Phƣợng 

Khối 8, P. Tân Hoà, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 865 863   017.03.60.H15   

4.1.18 
H15.20.12.01

8 

Trƣờng MN Hoa Pơ 

Lang 

564 Lê Duẩn, Phƣờng 

Eatam, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  0262 3825 292   018.03.60.H15   

4.1.19 
H15.20.12.01

9 

Trƣờng MN TT Hoa 

Sen 

05 Lê Vụ- Tân An, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 515 888   019.03.60.H15   

4.1.20 
H15.20.12.02

0 

Trƣờng MN Hoà 

Thắng 

Thôn 11- Xã Hòa 

Thắng, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 832 006   020.03.60.H15   

4.1.21 
H15.20.12.02

1 

Trƣờng MN Hoà 

Thuận 

Thôn 3, xã Hòa 

Thuận, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 863 194   021.03.60.H15   

4.1.22 
H15.20.12.02

2 
Trƣờng MN Hòa Xuân 

Thôn 2 Xã Hòa Xuân, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 685 822   022.03.60.Hl5   

4.1.23 
H15.20.12.02

3 

Trƣờng MN Hoàng 

Uyên 

170 Phan Huy Chú 

Phƣờng Khánh Xuân, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  0774 573 001   023.03.60.H15   

4.1.24 
H15.20.12.02

4 

Trƣờng MN TT Hồng 

Nhung 

240 Nguyễn Thị Định 

- Thành Nhất, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

  02623 890 056   024.03.60.H15   
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4.1.25 
H15.20.12.02

5 

Trƣờng MN Hƣớng 

Dƣơng 

587/25 Nguyễn Văn 

C , Tân Hòa, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

  02623 866 976   025.03.60.H15   

4.1.26 
H15.20.12.02

6 

Trƣờng MN Khánh 

Xuân 

03.Tố Hữu-P.KX, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  0947 683 539   026.03.60.H15   

4.1.27 
H15.20.12.02

7 
Trƣờng MN Quốc Tế 

20 Y UT NIE, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

  02623 958 556   028.03.60.H15   

4.1.28 
H15.20.12.02

8 

Trƣờng MN Rạng 

Đông 

Buôn Kao, Xã EaKao, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  0964 450 183   030.03.60.H15   

4.1.29 
H15.20.12.02

9 
Trƣờng MN Sơn Ca 

214 Tổ 12 - TDP 4 - 

Ea Tam, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 852 986   032.03.60.H15   

4.1.30 
H15.20.12.03

0 
Trƣờng MN Tân An 

57/1 Nguyễn Tất 

Thành, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02626 333 899   033.03.60.H15   

4.1.31 
H15.20.12.03

1 
Trƣờng MN Tân Hoà 

TDP 2, P Tân Hòa, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 823 194   034.03.60.H15   

4.1.32 
H15.20.12.03

2 
Trƣờng MN Tân Lập 

Buôn Păm Lăm- 

P.Tân Lập, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02628 563 789   035.03.60.H15   
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Ghi 

chú 

4.1.33 
H15.20.12.03

3 
Trƣờng MN Tân Lợi 

01 Ngô Văn Năm- 

TDP 10- Phƣờng Tân 

Lợi, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

  02623 973 979   036.03.60.H15   

4.1.34 
H15.20.12.03

4 

Trƣờng MN Tân 

Thành 

66 Lê Duẩn, phƣờng 

Tân Thành, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  
02623.816205 - 

02623 843 766 
  037.03.60.H15   

4.1.35 
H15.20.12.03

5 
Trƣờng MN Thắng Lợi 

17 Phan Bội Châu, P 

Thắng Lợi, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 513 539   038.03.60.H15   

4.1.36 
H15.20.12.03

6 

Trƣờng MN Thành 

Công 

131 Xô Viết Nghệ 

T nh, p. Thành Công, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 854 576   039.03.60.H15   

4.1.37 
H15.20.12.03

7 

Trƣờng MN Thành 

Nhất 

07 Nguyễn Thị Định, 

Phƣờng Thành Nhất, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 890 919   040.03.60.H15   

4.1.38 
H15.20.12.03

8 

Trƣờng MN TT Thế 

Giới Xanh 

12 Y Nuê - p. Ea Tam, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02628 556 668   041.03.60.H15   

4.1.39 
H15.20.12.03

9 

Trƣờng MN Thiên 

Dƣơng 

443/4 Nguyễn Văn C  

Phƣờng Tân Lập, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  0946 557 676   042.03.60.H15   

4.1.40 
H15.20.12.04

0 

Trƣờng MN Thống 

Nhất 

09 Ngô Mấy, P. 

Thống Nhất, thành 
  02623 859 563   043.03.60.H15   
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4.1.41 
H15.20.12.04

1 
Trƣờng MN Tự An 

65 Hùng Vƣơng , 

phƣờng Tự An, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

  0972 142 799   044.03.60.H15   

4.1.42 
H15.20.12.04

2 

Trƣờng MN TT Tuấn 

Vũ 

45-47 Lê Thị Hồng 

Gấm, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

  02623 999 000   045.03.60.H15   

4.1.43 
H15.20.12.04

3 

Trƣờng Tiểu học Âu 

Cơ 

210/8 Phan Bội Châu, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 843 589   046.03.60.H15   

4.1.44 
H15.20.12.04

4 

Trƣờng Tiểu học Bế 

Văn Đàn 

Thôn 8 - xã Cƣ ÊBur, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  0941 407 080   047.03.60.H15   

4.1.45 
H15.20.12.04

5 

Trƣờng Tiểu học Bùi 

Thị Xuân 

Thôn 18 Hòa Khánh, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 686 352   048.03.60.H15   

4.1.46 
H15.20.12.04

6 

Trƣờng Tiểu học Đinh 

Bộ L nh 

264 Phạm Ngũ Lão- 

Xã Cƣ Eebur, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

  02623 890 034   049.03.60.H15   

4.1.47 
H15.20.12.04

7 

Trƣờng Tiểu học 

Hoàng Hoa Thám 

05 Nguyễn Thị Định 

,P Thành Nhất, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

  02623 891 258   050.03.60.H15   

4.1.48 
H15.20.12.04

8 
Trƣờng TH Kim Đồng 

14 Phạm Văn Đồng, 

Phƣờng Tân Hòa, 

thành phố Buôn Ma 

  02623 864 331   051.03.60.H15   
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4.1.49 
H15.20.12.04

9 

Trƣờng TH La Văn 

Cầu 

Buôn Tơng Jũ-xã 

Eakao, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 500 252   052.03.60.H15   

4.1.50 
H15.20.12.05

0 

Trƣờng TH Lê Đại 

Hành 

Thôn 7, xã Hòa 

Thuận, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 863 051   053.03.60.H15   

4.1.51 
H15.20.12.05

1 

Trƣờng TH Lê Hồng 

Phong 

119 Phan Bội Châu, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 852 341   054.03.60.H15   

4.1.52 
H15.20.12.05

2 
Trƣờng TH Lê Lai 

Thôn 3, xã Ea Kao, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 880 180   055.03.60.H15   

4.1.53 
H15.20.12.05

3 

Trƣờng TH Lê Ngọc 

Hân 

247 Nguyễn Văn C , 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  0262 865 023   056.03.60.H15   

4.1.54 
H15.20.12.05

4 

Trƣờng TH Lê Thị 

Hồng Gấm 

249 Lý Thƣờng Kiệt 

Phƣờng Thắng Lợi, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 954 687   057.03.60.H15   

4.1.55 
H15.20.12.05

5 

Trƣờng TH Lê Văn 

Tám 

66 Đặng Thái Thân, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  026238 505 165   058.03.60.H15   

4.1.56 
H15.20.12.05

6 

Trƣờng TH Lý 

Thƣờng Kiệt 

thôn 2 - Ea Tu, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

  02628 555 339   059.03.60.H15   



112 

TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu đang sử 

dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 

Thƣ điện tử 

công vụ 
Điện thoại 

Địa chỉ website cơ 

quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 
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H15.20.12.05

7 

Trƣờng TH Lý Tự 

Trọng 

110 Nơ Trang Gƣh, 

phƣờng Tân Tiến, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 957 808   060.03.60.H15   

4.1.58 
H15.20.12.05

8 

Trƣờng TH Mạc Đỉnh 

Chi 

130 Thôn Cao Thắng - 

Eakao, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 880 172   061.03.60.H15   

4.1.59 
H15.20.12.05

9 

Trƣờng TH Mạc Thị 

Bƣởi 

Km 10 Quôc lộ 26 xã 

EEaTu, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 820 156   062.03.60.H15   

4.1.60 
H15.20.12.06

0 

Trƣờng TH Ngô Gia 

Tự 

178B Phan Huy Chú, 

Khánh Xuân, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

  02623 827196   063.03.60.H15   

4.1.61 
H15.20.12.06

1 
Trƣờng TH Ngô Mây 

Buôn K Mrơng A, Xã 

Ea Tu, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 912 266   064.03.60.H15   

4.1.62 
H15.20.12.06

2 

Trƣờng TH Ngô 

Quyền 

18 Lê Duẩn, P.Tân 

Thành, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 853 228   065.03.60.H15   

4.1.63 
H15.20.12.06

3 

Trƣờng TH Nguyễn 

Bá Ngọc 

03 Nguyễn Văn Linh - 

Phƣờng Tân An, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

  02623 914 379   066.03.60.H15   

4.1.64 
H15.20.12.06

4 

Trƣờng TH DL 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 

20 Nguyễn Đình 

Chiểu, P. Tân Lợi, 
  0903 554 777   067.03.60.H15   
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4.1.65 
H15.20.12.06

5 

Trƣờng TH Nguyễn 

Công Trứ 

03 Tôn Đức Thắng, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 567 568 

th-nguyencongtru-

buonmathuot-

daklak.violet.vn  

068.03.60.H15   

4.1.66 
H15.20.12.06

6 

Trƣờng TH Nguyễn 

Đình Chiểu 

Thôn 2 - Hòa Thắng, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 862 473   069.03.60.H15   

4.1.67 
H15.20.12.06

7 

Trƣờng TH Nguyễn 

Du 

282 Nguyễn Thái 

Bình, xã Hòa Thắng, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 862 067   070.03.60.H15   

4.1.68 
H15.20.12.06

8 

Trƣờng TH Nguyễn 

Đức Cảnh 

260 Phan Chu Trinh, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 953 346   071.03.60.H15   

4.1.69 
H15.20.12.06

9 

Trƣờng TH TT 

Nguyễn Khuyến 

27A Lê Công Kiều - 

P. Thành Nhất, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

  02623 677 979   073.03.60.H15   

4.1.70 
H15.20.12.07

0 

Trƣờng TH Nguyễn 

Thị Định 

42 Y Nuê - phƣờng Ea 

Tam, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

  02623 850 082   074.03.60.H15   

4.1.71 
H15.20.12.07

1 

Trƣờng TH Nguyễn 

Thị Minh Khai 

Thôn 2 xã Hòa Phú, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  0384 245 299 

https://edu.viettel.vn

dlk-buonmathuot-

thnguyenthiminhkhai  

075.03.60.H15   

4.1.72 
H15.20.12.07

2 

Trƣờng TH Nguyễn 

Trãi 

Thôn 3, xã Hòa 

Thuận, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 867 157   076.03.60.H15   

http://th-nguyencongtru-buonmathuot-daklak.violet.vn/
http://th-nguyencongtru-buonmathuot-daklak.violet.vn/
http://th-nguyencongtru-buonmathuot-daklak.violet.vn/
https://edu.viettel.vn/dlk-buonmathuot-thnguyenthiminhkhai
https://edu.viettel.vn/dlk-buonmathuot-thnguyenthiminhkhai
https://edu.viettel.vn/dlk-buonmathuot-thnguyenthiminhkhai
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TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu đang sử 

dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 

Thƣ điện tử 

công vụ 
Điện thoại 

Địa chỉ website cơ 

quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

4.1.73 
H15.20.12.07

3 

Trƣờng TH Nguyễn 

Viết Xuân 

157 Nguyễn Chí 

Thanh, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 914 557   078.03.60.H15   

4.1.74 
H15.20.12.07

4 

Trƣờng TH Nơ Trang 

Lơng 

Thôn 7 - xã Cƣ ÊBur, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 561 988   079.03.60.H15   

4.1.75 
H15.20.12.07

5 

Trƣờng TH Phan Bội 

Châu 

Buôn Buôr - xã Hòa 

Xuân, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

  02623 500 929 

https://edu.viettel.vn

dlk-buonmathuot-

thphanboichau/ 

080.03.60.H15   

4.1.76 
H15.20.12.07

6 

Trƣờng TH Phan Chu 

Trinh 

116 Y Jut, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 853 941   081.03.60.H15   

4.1.77 
H15.20.12.07

7 

Trƣờng TH Phan Đăng 

Lƣu 

263 - 265 Y Wang, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 910 016   082.03.60.H15   

4.1.78 
H15.20.12.07

8 

Trƣờng TH Phan Đình 

Phùng 

Thôn 4- Xã Hòa Xuân, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 502 568 
https://edu.viettel.vn

dlk-thphandinhphung 

083.03.60.H15   

4.1.79 
H15.20.12.07

9 
Trƣờng TH Phú Thái 

Thôn 1 Xã Hòa Phú, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 603 377 

https://edu.viettel.vn

dlk-buonmathuot-

thphuthai/ 

084.03.60.H15   

4.1.80 
H15.20.12.08

0 
Trƣờng TH Phú Vinh 

Thôn 3, xã Hòa Phú, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 686 124 

https://edu.viettel.vn

dlk-buonmathuot-

thphuvinh/ 

085.03.60.H15   

4.1.81 
H15.20.12.08

1 

Trƣờng TH Quang 

Trung 

3/3 Trần Khắc Chân, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 851 296   086.03.60.H15   

https://edu.viettel.vn/dlk-buonmathuot-thphanboichau/
https://edu.viettel.vn/dlk-buonmathuot-thphanboichau/
https://edu.viettel.vn/dlk-buonmathuot-thphanboichau/
https://edu.viettel.vn/dlk-thphandinhphung
https://edu.viettel.vn/dlk-thphandinhphung
https://edu.viettel.vn/dlk-buonmathuot-thphuthai/
https://edu.viettel.vn/dlk-buonmathuot-thphuthai/
https://edu.viettel.vn/dlk-buonmathuot-thphuthai/
https://edu.viettel.vn/dlk-buonmathuot-thphuvinh/
https://edu.viettel.vn/dlk-buonmathuot-thphuvinh/
https://edu.viettel.vn/dlk-buonmathuot-thphuvinh/
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TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu đang sử 

dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 

Thƣ điện tử 

công vụ 
Điện thoại 

Địa chỉ website cơ 

quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

4.1.82 
H15.20.12.08

2 

Trƣờng TH TT Quốc 

Tế 

47 Nguyễn Sơn - TDP 

1- P. Khánh Xuân, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02628 550 607 tieuhocquocte.edu.vn 087.03.60.H15   

4.1.83 
H15.20.12.08

3 
Trƣờng TH Thái Phiên 

Thôn 1 xã Eakao, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 880 051   088.03.60.H15   

4.1.84 
H15.20.12.08

4 
Trƣờng TH Tô Hiệu 

502 Lê Duẩn - Phƣờng 

Ea Tam, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  0984 301 106   089.03.60.H15   

4.1.85 
H15.20.12.08

5 

Trƣờng TH Tô V nh 

Diện 

Thôn 8 xã Hòa Khánh, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 685 203 

https://edu.viettel.vn

dlk-buonmathuot-

thtovinhdien/  

090.03.60.H15   

4.1.86 
H15.20.12.08

6 

Trƣờng TH Trần Cao 

Vân 

481 Võ Văn Kiệt- 

phƣờng Khánh Xuân, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 601 123   091.03.60.H15   

4.1.87 
H15.20.12.08

7 
Trƣờng TH Trần Phú 

348 Trần Phú, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

  02623 851 596   092.03.60.H15   

4.1.88 
H15.20.12.08

8 

Trƣờng TH Trần Quốc 

Toản 

36 Nguyễn Đình Thi - 

TDP 2 - Phƣờng Tân 

Hòa, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

  02623 969 666   093.03.60.H15   

4.1.89 
H15.20.12.08

9 

Trƣờng TH Trần Quốc 

Tuấn 

21 Chu Văn Tấn. P 

Khánh Xuân, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

  02623 868 801   094.03.60.H15   

http://tieuhocquocte.edu.vn/
https://edu.viettel.vn/dlk-buonmathuot-thtovinhdien/
https://edu.viettel.vn/dlk-buonmathuot-thtovinhdien/
https://edu.viettel.vn/dlk-buonmathuot-thtovinhdien/
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TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu đang sử 

dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 

Thƣ điện tử 

công vụ 
Điện thoại 

Địa chỉ website cơ 

quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

4.1.90 
H15.20.12.09

0 

Trƣờng Tiểu học Trần 

Văn Ơn 

258 Hoàng Diệu, 

phƣờng Thành Công, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 854 453   095.03.60.H15   

4.1.91 
H15.20.12.09

1 

Trƣờng TH Triệu Thị 

Trinh 

419 Nguyễn Thị Định 

- Phƣờng Thành Nhất, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 890 034   096.03.60.H15   

4.1.92 
H15.20.12.09

2 

Trƣờng TH TT Văn 

Lang 

44 Hồ Tùng Mậu, 

Phƣờng Tân Tiến, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 851 237   097.03.60.H15   

4.1.93 
H15.20.12.09

3 

Trƣờng TH Võ Thị 

Sáu 

17 Hùng Vƣơng, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 899 666 
 

098.03.60.H15   

4.1.94 
H15.20.12.09

4 
Trƣờng TH Y Jút 

02 AMaJhao, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

  02623 771 999   099.03.60.H15   

4.1.95 
H15.20.12.09

5 
Trƣờng TH Y Wang 

Buôn Kbu, xã Hòa 

Khánh, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 685 301 

https://edu.viettel.vn

dlk-buonmathuot-

thywang/ 

100.03.60.H15   

4.1.96 
H15.20.12.09

6 

Trƣờng THCS Đào 

Duy T  

01/127 Phan Huy 

Chú-P Khánh Xuân, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  0914 607 379 
http://thcsdaoduytub

mt.ede.vn  

101.03.60.H15   

4.1.97 
H15.20.12.09

7 

Trƣờng THCS Đoàn 

Kết 

Thôn 18 - Xã Hòa 

Khánh, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 601 179 
https://thcsdoanketb

mt.edu.vn  

102.03.60.H15   

https://edu.viettel.vn/dlk-buonmathuot-thywang/
https://edu.viettel.vn/dlk-buonmathuot-thywang/
https://edu.viettel.vn/dlk-buonmathuot-thywang/
http://thcsdaoduytubmt.ede.vn/
http://thcsdaoduytubmt.ede.vn/
https://thcsdoanketbmt.edu.vn/
https://thcsdoanketbmt.edu.vn/
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TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu đang sử 

dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 

Thƣ điện tử 

công vụ 
Điện thoại 

Địa chỉ website cơ 

quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

4.1.98 
H15.20.12.09

8 

Trƣờng THCS Đoàn 

Thị Điểm 

25 Đặng Thái Thân, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 934 225   103.03.60.H15   

4.1.99 
H15.20.12.09

9 
Trƣờng THCS Ea Tu 

Km 10+500, QL 26, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  0914 414 232 
haiyenthcseatu@yah

oo.com.vn 
104.03.60.H15   

4.1.10

0 

H15.20.12.10

0 

Trƣờng THCS Hàm 

Nghi 

Thôn 6, Xã cƣ ÊBur, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 210 233   105.03.60.H15   

4.1.10

1 

H15.20.12.10

1 

Trƣờng THCS Hoà 

Khánh 

Thôn 8 - Xã Hòa 

Khánh, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02.623 865 200   106.03.60.H15   

4.1.10

2 

H15.20.12.10

2 

Trƣờng THCS Hoà 

Phú 

Thôn 7, Xã Hòa Phú, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  0905 460 369 

https://edu.viettel.vn

dlk-buonmathuot-

thcshoaphu 

107.03.60.H15   

4.1.10

3 

H15.20.12.10

3 

Trƣờng THCS Hoà 

Xuân 

Thôn 4 Xã Hòa Xuân, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 836 099 
http://thcshoaxuan.ed

u.vn 

108.03.60.H15   

4.1.10

4 

H15.20.12.10

4 

Trƣờng THCS Hu nh 

Thúc Kháng 

149 Võ Văn Kiệt, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02622 227 976 
http://huynhthuckhan

gbmt.edu.vn  

109.03.60.H15   

4.1.10

5 

H15.20.12.10

5 

Trƣờng THCS Hùng 

Vƣơng 

56 Phạm Hồng Thái, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 853 863   110.03.60.H15   

4.1.10

6 

H15.20.12.10

6 

Trƣờng THCS Lạc 

Long Quân 

52 Hồ Tùng Mậu, P. 

Tân Tiến, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  0982 860 035   111.03.60.H15   

https://edu.viettel.vn/dlk-buonmathuot-thcshoaphu
https://edu.viettel.vn/dlk-buonmathuot-thcshoaphu
https://edu.viettel.vn/dlk-buonmathuot-thcshoaphu
http://thcshoaxuan.edu.vn/
http://thcshoaxuan.edu.vn/
http://huynhthuckhangbmt.edu.vn/
http://huynhthuckhangbmt.edu.vn/
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TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu đang sử 

dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 

Thƣ điện tử 

công vụ 
Điện thoại 

Địa chỉ website cơ 

quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

4.1.10

7 

H15.20.12.10

7 
Trƣờng THCS Lê Lợi 

Thôn 3 - Xã EaKao, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 880 099   112.03.60.H15   

4.1.10

8 

H15.20.12.10

8 

Trƣờng THCS Lƣơng 

Thế Vinh 

02 Nguyễn Hữu Thọ, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 913 879   113.03.60.H15   

4.1.10

9 

H15.20.12.10

9 

Trƣờng THCS Nguyễn 

Thị Minh Khai 

88 Nguyễn Văn Linh, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 877 284   114.03.60.H15   

4.1.11

0 

H15.20.12.11

0 

Trƣờng THCS Nguyễn 

Chí Thanh 

01 Nguyễn Thái Bình, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 862 027   115.03.60.H15   

4.1.11

1 

H15.20.12.11

1 

Trƣờng THCS Nguyễn 

Huệ 
        116.03.60.H15   

4.1.11

2 

H15.20.12.11

2 

Trƣờng THCS Nguyễn 

Trƣờng Tộ 

Buôn H'đơk - Xã 

eakao, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  0987 663 371 
http://thcsnguyentruo

ngtobmt.edu.vn  

117.03.60.H15   

4.1.11

3 

H15.20.12.11

3 

Trƣờng THCS Nguyễn 

Văn C  

119/3 Nguyễn Văn 

C , thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

  02623 865 228   118.03.60.H15   

4.1.11

4 

H15.20.12.11

4 

Trƣờng THCS Phạm 

Hồng Thái 

22 Nguyễn Văn Trỗi, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 914 399 

https://sites.google.c

om/view/thcsphtbmt/

trang-

ch%E1%BB%A7 

119.03.60.H15   

4.1.11

5 

H15.20.12.11

5 

Trƣờng THCS Phan 

Bội Châu 

212 Phan Bội Châu, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 854 083   120.03.60.H15   

http://thcsnguyentruongtobmt.edu.vn/
http://thcsnguyentruongtobmt.edu.vn/
https://sites.google.com/view/thcsphtbmt/trang-ch%E1%BB%A7
https://sites.google.com/view/thcsphtbmt/trang-ch%E1%BB%A7
https://sites.google.com/view/thcsphtbmt/trang-ch%E1%BB%A7
https://sites.google.com/view/thcsphtbmt/trang-ch%E1%BB%A7
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TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu đang sử 

dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 

Thƣ điện tử 

công vụ 
Điện thoại 

Địa chỉ website cơ 

quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

4.1.11

6 

H15.20.12.11

6 

Trƣờng THCS Phan 

Chu Trinh 

01 Phan Bội Châu, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 852 130 

https://thcs-

phanchutrinh-

buonmathuot-

daklak.violet.vn 

121.03.60.H15   

4.1.11

7 

H15.20.12.11

7 
Trƣờng THCS Tân Lợi 

103 Ngô Quyền-P.Tân 

Lợi, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

  02623 952 227   122.03.60.H15   

4.1.11

8 

H15.20.12.11

8 

Trƣờng THCS Thành 

Nhất 

04 Nguyễn Thị Định-

P. Thành Nhất, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

  02623 913 567   123.03.60.H15   

4.1.11

9 

H15.20.12.11

9 

Trƣờng THCS Trần 

Bình Trọng 

Km6. pTân Hòa, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

  02623 823 465   124.03.60.H15   

4.1.12

0 

H15.20.12.12

0 

Trƣờng THCS Trần 

Hƣng Đạo 

09 nguyễn An Ninh - 

Phƣờng EaTam, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

  02623 704 666   125.03.60.H15   

4.1.12

1 

H15.20.12.12

1 

Trƣờng THCS Trần 

Quang Diệu 

Km 12 QL 14 Xã Hòa 

Thuận, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 873 539   126.03.60.H15   

4.1.12

2 

H15.20.12.12

2 

Trƣờng THCS Trƣng 

Vƣơng 

83 Nguyễn Tri 

Phƣơng, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  0914 034 388 

https://edu.viettel.vn

dlk-buonmathuot-

thcstrungvuong 

127.03.60.H15   

4.1.12

3 

H15.20.12.12

3 

Trƣờng PT DTNT 

THCS TP Buôn Ma 

Thuột 

Phan Bội Châu, khối 

4, Phƣờng Thành 

Nhất, thành phố Buôn 

  02623 605 757       

https://thcs-phanchutrinh-buonmathuot-daklak.violet.vn/
https://thcs-phanchutrinh-buonmathuot-daklak.violet.vn/
https://thcs-phanchutrinh-buonmathuot-daklak.violet.vn/
https://thcs-phanchutrinh-buonmathuot-daklak.violet.vn/
https://edu.viettel.vn/dlk-buonmathuot-thcstrungvuong
https://edu.viettel.vn/dlk-buonmathuot-thcstrungvuong
https://edu.viettel.vn/dlk-buonmathuot-thcstrungvuong
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TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu đang sử 

dụng 

Địa chỉ trụ sở 
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Thƣ điện tử 

công vụ 
Điện thoại 

Địa chỉ website cơ 

quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

4.1.12

4 

H15.20.12.12

4 

Trƣờng MN Chích 

Bông 

109/10 Mai Hắc Đế- 

P. Tân Thành, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

  0396 619 294       

4.1.12

5 

H15.20.12.12

5 
Trƣờng MN Ban Mê 

85 Y Wang, Phƣờng 

EaTam, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  0388 190 190       

4.1.12

6 

H15.20.12.12

6 
Trƣờng MN Hoa BaBy 

124 Giải Phóng - P. 

Tân Thành, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 860 908       

4.1.12

7 

H15.20.12.12

7 

Trƣờng MN Măng 

Non 

284/24 Võ Văn Kiệt- 

P. Khánh Xuân, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

  0772 502 523       

4.1.12

8 

H15.20.12.12

8 
Trƣờng MN Hoa Sim 

702 Võ Văn Kiệt -P. 

Khánh Xuân, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

  09355 410 610       

4.1.12

9 

H15.20.12.12

9 

Trƣờng MN TT Tuổi 

Ngọc 

124 thôn 6 - Xã Hoà 

Phú, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

  0935 876 431       

4.1.13

0 

H15.20.12.13

0 

Trƣờng MN TT Vành 

Khuyên 

605 Hà Huy Tập - P. 

Tân Lợi, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  0978 091 431       
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TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu đang sử 

dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 

Thƣ điện tử 

công vụ 
Điện thoại 

Địa chỉ website cơ 

quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

4.1.13

1 

H15.20.12.13

1 

Trƣờng MN TT Thiên 

Nga 

115 Lý Thái Tổ - P. 

Tân Lợi, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 952 926       

4.1.13

2 

H15.20.12.13

2 

Trƣờng MN TT Tuổi 

Thơ 

Thôn 4, Xã Hòa 

Thuận, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  0935 709 745       

4.1.13

3 

H15.20.12.13

3 

Trƣờng MN TT Chim 

Non Vàng Anh 

Thôn 1 - Xã Hoà 

Khánh, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  0948 254 248       

4.1.13

4 

H15.20.12.13

4 
Trƣờng MN Chim Non 

57 Lê Đức Thọ, P. 

Thắng Lợi, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 854 430       

4.1.13

5 

H15.20.12.13

5 

Trƣờng Mầm non TT 

Việt Úc 

317 Hùng Vƣơng - P. 

Tân Lập, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  0947 510 707       

4.1.13

6 

H15.20.12.13

6 

Trƣờng MN TT Hoa 

Việt Nguyên 

396 Phan Bội Châu, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  0936 071 314 
http://hoavietnguyen.

edu.vn 

    

4.1.13

7 

H15.20.12.13

7 

Trƣờng Mầm non TT 

Sài Gòn 

Số 100 Nguyễn Chí 

Thanh, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  0983 028 237       

4.1.13

8 

H15.20.12.13

8 

Trƣờng MN Thực 

hành 11-11 

567 Lê Duẩn, P. Ea 

Tam, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

  02628 569 279 
https://www.ttn.edu.

vnindex.php/mnth  

    

http://hoavietnguyen.edu.vn/
http://hoavietnguyen.edu.vn/
https://www.ttn.edu.vn/index.php/mnth
https://www.ttn.edu.vn/index.php/mnth
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Mã định 
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mới theo QĐ 
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Điện thoại 

Địa chỉ website cơ 

quan 
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QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

Lắk 

4.1.13

9 

H15.20.12.13

9 

Trƣờng MN Hoa Ánh 

Dƣơng 

43/2 Ama Khê, 

Phƣờng Tân lập, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

  02623 811 319       

4.1.14

0 

H15.20.12.14

0 

Trƣờng MN TT Thanh 

Tâm 

22 Lê Anh Xuân, 

TDP7, Phƣờng Thắng 

Lợi, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

  02623 959 159       

4.1.14

1 

H15.20.12.14

1 

Trƣờng MN Tƣ thục 

Kitty 

33 Hà Huy Tập, 

phƣờng Tân Lợi, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02628 558 383       

4.1.14

2 

H15.20.12.14

2 

Trƣờng MN tƣ thục 

Sơn Ca Đông 

210/8 Phan Bội Châu, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 843 589 
aucoschool@gmail.c

om 
    

4.1.14

3 

H15.20.12.14

3 

Trƣờng MN Tây 

Nguyên 

504/2 Phan Bội Châu, 

P. Thành Nhất, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

  0909 436 888       

Mã dự phòng từ H15.20.12.144 đến H15.20.12.999 

4.2 H15.20.21 
UBND phƣờng 

EaTam 
        000.23.60.H15   

  H15.20.21.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả phƣờng 

EaTam 

Số 385, đƣờng Lê 

Duẩn, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

  02623 854 275   001.23.60.H15   
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TT 
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danh 
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20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  
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Địa chỉ website cơ 

quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

Mã dự phòng từ H15.20.21.02 đến H15.20.21.99 

4.3 H15.20.22 
UBND phƣờng 

Khánh Xuân 
        000.24.60.H15   

  H15.20.22.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả phƣờng 

Khánh Xuân 

Số 178, đƣờng Phan 

Huy Chú, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 827 163   001.24.60.H15   

Mã dự phòng từ H15.20.22.02 đến H15.20.22.99 

4.4 H15.20.23 
UBND phƣờng Tân 

An 
        000.25.60.H15   

  H15.20.23.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả 

 phƣờng Tân An 

Số 78, đƣờng Nguyễn 

Chí Thanh, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 953 090   001.25.60.H15   

Mã dự phòng từ H15.20.23.02 đến H15.20.23.99 

4.5 H15.20.24 
UBND phƣờng Tân 

Hòa 
        000.26.60.H15   

  H15.20.24.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả 

 phƣờng Tân Hòa 

Số 166, đƣờng Phạm 

Văn Đồng, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 866 626   001.26.60.H15   

Mã dự phòng từ H15.20.24.02 đến H15.20.24.99 

4.6 H15.20.25 
UBND phƣờng Tân 

Lập 
        000.27.60.H15   
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QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

  H15.20.25.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả phƣờng 

Tân Lập 

Số 71, đƣờng Nguyễn 

Văn C , thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 865 050   001.27.60.H15   

Mã dự phòng từ H15.20.25.02 đến H15.20.25.99 

4.7 H15.20.26 
UBND phƣờng Tân 

Lợi 
        000.28.60.H15   

  H15.20.26.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả 

 phƣờng Tân Lợi 

Số 02, đƣờng Hà Huy 

Tập, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

  02623 952 312   001.28.60.H15   

Mã dự phòng từ H15.20.26.02 đến H15.20.26.99 

4.8 H15.20.27 
UBND phƣờng Tân 

Thành 
        000.29.60.H15   

  H15.20.27.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả 

 phƣờng Tân Thành 

Số 82A, đƣờng Mai 

Hắc Đế, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 853 846   001.29.60.H15   

Mã dự phòng từ H15.20.27.02 đến H15.20.27.99 

4.9 H15.20.28 
UBND phƣờng Tân 

Tiến 
        000.30.60.H15   

  H15.20.28.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả 

 phƣờng Tân Tiến 

Số 128A, đƣờng Y 

Ngông, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 853 847   001.30.60.H15   

Mã dự phòng từ H15.20.28.02 đến H15.20.28.99 
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QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

4.10 H15.20.29 
UBND phƣờng 

Thắng Lợi 
        000.31.60.H15   

  H15.20.29.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả 

 phƣờng Thắng Lợi 

Số 50, đƣờng Trần 

Phú, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

  02623 853 851   001.31.60.H15   

Mã dự phòng từ H15.20.29.02 đến H15.20.29.99 

4.11 H15.20.30 
UBND phƣờng 

Thành Công 
        000.32.60.H15   

  H15.20.30.01 
Bộ phận một cửa 

 phƣờng Thành Công 

Số 109, đƣờng 

Nguyễn Thị Minh 

Khai, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

  02623 853 850   001.32.60.H15   

Mã dự phòng từ H15.20.30.02 đến H15.20.30.99 

4.12 H15.20.31 
UBND phƣờng 

Thành Nhất 
        000.33.60.H15   

  H15.20.31.1 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả 

 phƣờng Thành Nhất 

Số 06, đƣờng Nguyễn 

Thị Định, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 890 477   001.33.60.H15   

Mã dự phòng từ H15.20.31.02 đến H15.20.31.99 

4.13 H15.20.32 
UBND phƣờng 

Thống Nhất 
        000.34.60.H15   

  H15.20.32.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả 

 phƣờng Thống Nhất 

Số 85, đƣờng Phan 

Bội Châu, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

  02623 811 543   001.34.60.H15   
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đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

Đắk Lắk 

Mã dự phòng từ H15.20.32.02 đến H15.20.32.99 

4.14 H15.20.33 
UBND phƣờng Tự 

An 
        000.35.60.H15   

  H15.20.33.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả phƣờng Tự 

An 

Số 15, đƣờng Phạm 

Hồng Thái, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 853 712   001.35.60.H15   

Mã dự phòng từ H15.20.33.02 đến H15.20.33.99 

4.15 H15.20.34 UBND xã Cƣ Êbur         000.36.60.H15   

  H15.20.34.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả  xã Cƣ 

Êbur 

Số 239, đƣờng Phạm 

Ngũ Lão, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 854 914   001.36.60.H15   

Mã dự phòng từ H15.20.34.02 đến H15.20.34.99 

4.16 H15.20.35 UBND xã EaKao         000.37.60.H15   

  H15.20.35.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Kao 

Thôn 3, xã EaKao, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 880 666   001.37.60.H15   

Mã dự phòng từ H15.20.35.02 đến H15.20.35.99 

4.17 H15.20.36 UBND xã EaTu         000.38.60.H15   
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QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

  H15.20.36.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Tu 

Buôn Kmrong A, xã 

EaTu, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

  02623 863 032   001.38.60.H15   

Mã dự phòng từ H15.20.36.02 đến H15.20.36.99 

4.18 H15.20.37 UBND xã Hòa Thuận             

  H15.20.37.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Hòa 

Thuận 

Km12, QL14, xã Hòa 

Thuận, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 863 204       

Mã dự phòng từ H15.20.37.02 đến H15.20.37.99 

4.19 H15.20.38 UBND xã Hòa Khánh             

  H15.20.38.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Hòa 

Khánh 

Km10-QL14, xã Hòa 

Khánh, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 838 569       

Mã dự phòng từ H15.20.38.02 đến H15.20.38.99 

4.20 H15.20.39 UBND xã Hòa Phú             

  H15.20.39.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Hòa 

Phú 

Thôn 2, xã Hòa Phú, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 686 125       

Mã dự phòng từ H15.20.39.02 đến H15.20.39.99 
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16/BTTTT 

Ghi 
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4.21 H15.20.40 UBND xã Hòa Xuân             

  H15.20.40.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Hòa 

Xuân 

Thôn 4, xã Hòa Xuân, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  02623 686 261       

Mã dự phòng từ H15.20.40.02 đến H15.20.40.99 

4.22 H15.20.41 UBND xã Hòa Thắng             

  H15.20.41.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Hòa 

Thắng 

Số 10, đƣờng Nguyễn 

Thái Bình, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 833 181       

Mã dự phòng từ H15.20.41.02 đến H15.20.41.99 

5 H15.21 
UBND Thị xã Buôn 

Hồ 
        000.00.61.H15   

5.1 H15.21.12 
Phòng Giáo dục & 

Đào tạo 
        000.03.61.H15   

5.1.1 H15.21.12.01 
Trƣờng Mẫu giáo Bình 

Minh 

18 Nguyễn Trãi 

Phƣờng An Bình, thị 

xã Buôn Hồ 

vtmgbinhminh@buo

nho.daklak.gov.vn 
0916 022 227 

binhminh.buonho.ed

u.vn 

001.03.61.H15   

5.1.2 H15.21.12.02 
Trƣờng Mẫu giáo Búp 

Sen Hồng 

Bình Hòa 2- xã Bình 

Thuận -Tx Buôn Hồ - 

ĐăkLăk 

vtmgbupsenxanh@b

uonho.daklak.gov.vn 

02623 705 005 
bupsenhong.buonho.

edu.vn 

002.03.61.H15   

5.1.3 H15.21.12.03 
Trƣờng Mẫu giáo Búp 

Sen Xanh 

Thôn Tây Hà 4- xã Cƣ 

Bao -Tx Buôn Hồ - 

ĐăkLăk 

vtmgbupsenxanh@b

uonho.daklak.gov.vn 

02623 600 579 
bupsenxanh.buonho.

edu.vn 

003.03.61.H15   

5.1.4 H15.21.12.04 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Ban 

Thôn 1, xã EaSiên, thị 

xã Buôn Hồ 

vtmghoaban@buonh

o.daklak.gov.vn 

0946 808 478 
hoaban.buonho.edu.v

n 

004.03.61.H15   

http://binhminh.buonho.edu.vn/
http://binhminh.buonho.edu.vn/
mailto:vtmgbupsenxanh@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtmgbupsenxanh@buonho.daklak.gov.vn
http://bbupsenhong.buonho.edu/
http://bbupsenhong.buonho.edu/
mailto:vtmgbupsenxanh@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtmgbupsenxanh@buonho.daklak.gov.vn
http://bupsenxanh.buonho.edu.vn/
http://bupsenxanh.buonho.edu.vn/
mailto:vtmghoaban@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtmghoaban@buonho.daklak.gov.vn
http://hoaban.buonho.edu.vn/
http://hoaban.buonho.edu.vn/
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5.1.5 H15.21.12.05 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Cau 

Buôn Sing A - Xã Ea 

Drông - Thị xã Buôn 

Hồ 

vtmghoacau@buonh

o.daklak.gov.vn 
02622 220 111 

hoacau.buonho.edu.v

n 

005.03.61.H15   

5.1.6 H15.21.12.06 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Cúc 

Thôn Quyết Thắng - 

xã Ea Blang - TX 

Buôn Hồ - ĐăkLăk 

vtmghoacuc@buonh

o.daklak.gov.vn 
0827 444 649 

hoacuc.buonho.edu.v

n 

006.03.61.H15   

5.1.7 H15.21.12.07 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Đào 

Sơn Lộc 2 - Xã Cƣ 

Bao - TX Buôn Hồ- 

ĐăkLăk 

vtmghoadao@buonh

o.daklak.gov.vn 

02623 503 703 
hoadao.buonho.edu.v

n 

007.03.61.H15   

5.1.8 H15.21.12.08 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Mai 

02 Dã Tƣợng, Phƣờng 

Thống Nhất, thị xã 

Buôn Hồ, Đăk Lăk 

vtmghoamai@buonh

o.daklak.gov.vn 

02623 506 966 
hoamai.buonho.edu.

vn 

008.03.61.H15   

5.1.9 H15.21.12.09 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Ngọc Lan 

Bình thành 5 - Xã 

Bình Thuận - TX 

Buôn Hồ 

vtmghoangoclan@bu

onho.daklak.gov.vn 
02623 506 898 

hoangoclan.buonho.e

du.vn 

009.03.61.H15   

5.1.10 H15.21.12.10 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Sim 

Thôn 2a - xã Ea Siên - 

TX Buôn Hồ - Đăk 

Lăk 

vtmghoasim@buonh

o.daklak.gov.vn 

02623 503 611 
hoasim.buonho.edu.v

n 

011.03.61.H15   

5.1.11 H15.21.12.11 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Sữa 

TDP 1, phƣờng Đoàn 

Kết 

vtmghoasua@buonh

o.daklak.gov.vn 

0933 456 447 
hoasua.buonho.edu.v

n 

012.03.61.H15   

5.1.12 H15.21.12.12 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Tăng Bi 

Buôn H'Né, xã Ea 

Drông, thị xã Buôn Hồ 

vtmghoatangbi@buo

nho.daklak.gov.vn 

0333 603 848 
hoatangbi.buonho.ed

u.vn 

013.03.61.H15   

5.1.13 H15.21.12.13 
Trƣờng Mẫu giáo 

Vành Khuyên  

TDP4, Phƣờng Bình 

Tân , TX Buôn Hồ  

vtmgvanhkhuyen@b

uonho.daklak.gov.vn 

0369 365 725 
vanhkhuyen.buonho.

edu.vn 

014.03.61.H15   

5.1.14 H15.21.12.14 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Hồng 

32 Lê Duẫn, phƣờng 

An Lạc, thị xã Buôn 

Hồ 

vtmnhoahong@buon

ho.daklak.gov.vn 

02623 912 444 
hoahong.buonho.edu

.vn 

015.03.61.H15   

5.1.15 H15.21.12.15 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Huệ 

58 Nguyễn Lƣơng 

Bằng, phƣờng Đạt 

Hiếu, thị xã Buôn Hồ 

vtmnhoahue@buonh

o.daklak.gov.vn 

0963 487 073 
hoahue.buonho.edu.v

n 

016.03.61.H15   

http://hoacau.buonho.edu.vn/
http://hoacau.buonho.edu.vn/
http://hoacuc.buonho.edu.vn/
http://hoacuc.buonho.edu.vn/
mailto:vtmghoadao@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtmghoadao@buonho.daklak.gov.vn
http://hoadao.buonho.edu.vn/
http://hoadao.buonho.edu.vn/
mailto:vtmghoamai@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtmghoamai@buonho.daklak.gov.vn
http://hoamai.buonho.edu.vn/
http://hoamai.buonho.edu.vn/
http://hoangoclan.buonho.edu.vn/
http://hoangoclan.buonho.edu.vn/
mailto:vtmghoasim@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtmghoasim@buonho.daklak.gov.vn
http://hoasim.buonho.edu.vn/
http://hoasim.buonho.edu.vn/
mailto:vtmghoasua@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtmghoasua@buonho.daklak.gov.vn
http://hoasua.buonho.edu.vn/
http://hoasua.buonho.edu.vn/
mailto:vtmghoatangbi@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtmghoatangbi@buonho.daklak.gov.vn
http://hoatangbi.buonho.edu.vn/
http://hoatangbi.buonho.edu.vn/
mailto:vtmgvanhkhuyen@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtmgvanhkhuyen@buonho.daklak.gov.vn
http://vanhkhuyen.buonho.edu/
http://vanhkhuyen.buonho.edu/
mailto:vtmnhoahong@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtmnhoahong@buonho.daklak.gov.vn
http://hoahong.buonho.edu.vn/
http://hoahong.buonho.edu.vn/
mailto:vtmnhoahue@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtmnhoahue@buonho.daklak.gov.vn
http://hoahue.buonho.edu.vn/
http://hoahue.buonho.edu.vn/
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5.1.16 H15.21.12.16 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Hƣớng Dƣơng 

TDP 4 ,Phƣờng Thiện 

An TX Buôn Hồ Đăk 

Lăk 

vtmnhoahuongduong

@buonho.daklak.gov

.vn 

02623 701 759 
hoahuongduong.buo

nho.edu.vn 

017.03.61.H15   

5.1.17 H15.21.12.17 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Sen 

Đạt Hiếu 1, phƣờng 

Đạt Hiếu 

vtmnhoasen@buonh

o.daklak.gov.vn 

02628 587 888 
hoasen.buonho.edu.v

n 

018.03.61.H15   

5.1.18 H15.21.12.18 
Trƣờng Tiểu học - 

THCS Đinh Núp 

Thôn Đông Xuân, xã 

Ea Blang, TX Buôn 

Hồ, Tỉnh Đăk Lăk 

vtththcsdinhnup@bu

onho.daklak.gov.vn 

02628 590 779 
dinhnup.buonho.edu.

vn 

019.03.61.H15   

5.1.19 H15.21.12.19 
Trƣờng Tiểu học A Ma 

Jhao 

Buôn Kwăng- Xã Cƣ 

Bao- Thị xã Buôn Hồ 

vtthamajhao@buonh

o.daklak.gov.vn 

0974 222 193 
amajhao.buonho.edu.

vn 

020.03.61.H15   

5.1.20 H15.21.12.20 
Trƣờng Tiểu học A Ma 

Khê 

Đƣờng Phan Kiệm 

Phƣờng An Lạc- Thị 

xã Buôn Hồ - Tỉnh 

Đak Lak 

vtthamakhe@buonho

.daklak.gov.vn 

0911 414 773 
amakhe.buonho.edu.

vn 

021.03.61.H15   

5.1.21 H15.21.12.21 
Trƣờng Tịểu học Hà 

Huy Tập 

Bình Thành II xã Bình 

Thuận TX Buôn Hồ 

Đắk lắk 

vtthhahuytap@buon

ho.daklak.gov.vn 
02623 911 979 

hahuytap.buonho.edu

.vn 

022.03.61.H15   

5.1.22 H15.21.12.22 
Trƣờng Tiểu học 

Hoàng Văn Thụ 

Thôn 3, xã Ea Siên, thị 

xã Buôn Hồ, Đăk Lăk 

vtthhoangvanthu@b

uonho.daklak.gov.vn 
02623 912 755 

hoangvanthu.buonho

.edu.vn 

023.03.61.H15   

5.1.23 H15.21.12.23 
Trƣờng Tiểu học Kim 

Đồng 

105 Trần Hƣng Đạo - 

Phƣờng An Lạc, thị xã 

Buôn Hồ -Đắk Lắk 

vtthkimdong@buonh

o.daklak.gov.vn 
02623 919 720 

kimdong.buonho.edu

.vn 

024.03.61.H15   

5.1.24 H15.21.12.24 
Trƣờng Tiểu học Lê 

Lợi 

Thôn 7 -xã Ea Siên - 

TX Buôn Hồ - Đắk 

Lắk 

vtthleloi@buonho.da

klak.gov.vn 
0982 350 229 leloi.buonho.edu.vn 025.03.61.H15   

5.1.25 H15.21.12.25 
Trƣờng Tiểu học Lê 

Quý Đôn 

Trần Quang Khải, 

TDP 6,  Phƣờng Bình 

Tân, TX Buôn Hồ Đak 

Lak 

vtthlequydon@buon

ho.daklak.gov.vn 
02623 503 111 

lequydon.buonho.ed

u.vn 

026.03.61.H15   

mailto:vtmnhoahuongduong@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtmnhoahuongduong@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtmnhoahuongduong@buonho.daklak.gov.vn
http://hoahuongduong.buonho.edu.vn/
http://hoahuongduong.buonho.edu.vn/
mailto:vtmnhoasen@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtmnhoasen@buonho.daklak.gov.vn
http://hoasen.buonho.edu.vn/
http://hoasen.buonho.edu.vn/
mailto:vtththcsdinhnup@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtththcsdinhnup@buonho.daklak.gov.vn
http://dinhnup.buonho.edu.vn/
http://dinhnup.buonho.edu.vn/
mailto:vtthamajhao@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtthamajhao@buonho.daklak.gov.vn
http://amajhao.buonho.edu.vn/
http://amajhao.buonho.edu.vn/
mailto:vtthamakhe@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtthamakhe@buonho.daklak.gov.vn
http://amakhe.buonho.edu.vn/
http://amakhe.buonho.edu.vn/
http://hahuytap.buonho.edu.vn/
http://hahuytap.buonho.edu.vn/
http://hoangvanthu.buonho.edu.vn/
http://hoangvanthu.buonho.edu.vn/
http://kimdong.buonho.edu.vn/
http://kimdong.buonho.edu.vn/
http://leloi.buonho.edu.vn/
http://lequydon.buonho.edu.vn/
http://lequydon.buonho.edu.vn/
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5.1.26 H15.21.12.26 
Trƣờng Tiểu học Lê 

Thị Hồng Gấm 

38 Lƣơng Thế Vinh - 

TX Buôn Hồ - Đắk 

Lắk 

vtthlethihonggam@b

uonho.daklak.gov.vn 
0935 089 680 

lethihonggam.buonh

o.edu.vn 

027.03.61.H15   

5.1.27 H15.21.12.27 
Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Bá Ngọc 

Bình Hòa 2 - Bình 

Thuận - TX Buôn Hồ - 

Đăk Lăk 

vtthnguyenbangoc@

buonho.daklak.gov.v

n 

02623 706 907 
nguyenbangoc.buonh

o.edu.vn 

028.03.61.H15   

5.1.28 H15.21.12.28 
Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 

TDP Tân Hà 2-P 

Thống Nhất-TX Buôn 

Hồ-Đak Lak 

vtthnguyenbinhkhie

m@buonho.daklak.g

ov.vn 

02623 701 339 
nguyenbinhkhiem.bu

onho.edu.vn 

029.03.61.H15   

5.1.29 H15.21.12.29 
Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Tất Thành 

P. Thống Nhất - TX 

Buôn Hồ - Đăklăk 

vtthnguyentatthanh

@buonho.daklak.gov

.vn 

02623 506 155 
http://nguyentatthanh

.buonho.edu.vn 

030.03.61.H15   

5.1.30 H15.21.12.30 
Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Trãi 

400 Trần Hƣng Đạo - 

P.An Lạc - TX Buôn 

Hồ - Đăk Lăk 

vtthnguyentrai@buo

nho.daklak.gov.vn 
02623 503 310 

nguyentrai.buonho.e

du.vn 

031.03.61.H15   

5.1.31 H15.21.12.31 
Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Văn Trỗi 

Sơn Lộc 1 - Xã Cƣ 

Bao - TX Buôn Hồ- 

ĐăkLăk 

vtthnguyenvantroi@

buonho.daklak.gov.v

n 

02623 502 079 
nguyenvantroi.buonh

o.edu.vn 

032.03.61.H15   

5.1.32 H15.21.12.32 
Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Viết Xuân 

Thôn Tây Hà 2, xã Cƣ 

Bao, thị xã Buôn Hồ, 

Đắk Lắk 

vtthnguyenvietxuan

@buonho.daklak.gov

.vn 

0935 974 439 
nguyenvietxuan.buo

nho.edu.vn 

033.03.61.H15   

5.1.33 H15.21.12.33 
Trƣờng Tiểu học Nơ 

Trang Lơng 

Buôn Sing - EaDrông-

Buôn Hồ- Đăk Lăk 

vtthnotranglong@bu

onho.daklak.gov.vn 
0987 088 157 

c1notranglong.buonh

o.edu.vn 

034.03.61.H15   

5.1.34 H15.21.12.34 
Trƣờng Tiểu học 

Quang Trung 

120 Nguyễn Tất 

Thành, phƣờng An 

Bình, thị xã Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtthquangtrung@buo

nho.daklak.gov.vn 
02623 912 467 

http://quangtrung.bu

onho.edu.vn 

035.03.61.H15   

5.1.35 H15.21.12.35 
Trƣờng Tiểu học Tô 

Hiệu 

Thôn 1A xã EaSiên, 

TX Buôn Hồ, tỉnh Đăk 

Lăk 

vtthtohieu@buonho.

daklak.gov.vn 
02623 503 348 

http://tohieu.buonho.

edu.vn 

036.03.61.H15   

http://lethihonggam.buonho.edu.vn/
http://lethihonggam.buonho.edu.vn/
http://buonho.edu.vn/
http://buonho.edu.vn/
http://nguyenbinhkhiem.buonho.edu.vn/
http://nguyenbinhkhiem.buonho.edu.vn/
http://nguyentatthanh.buonho.edu.vn/
http://nguyentatthanh.buonho.edu.vn/
http://nguyentrai.buonho.edu.vn/
http://nguyentrai.buonho.edu.vn/
mailto:vtthnguyenvantroi@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtthnguyenvantroi@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtthnguyenvantroi@buonho.daklak.gov.vn
http://nguyenvantroi.buonho.edu.vn/
http://nguyenvantroi.buonho.edu.vn/
mailto:vtthnguyenvietxuan@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtthnguyenvietxuan@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtthnguyenvietxuan@buonho.daklak.gov.vn
http://nguyenvietxuan.buonho.edu.vn/
http://nguyenvietxuan.buonho.edu.vn/
http://c1notranglong.buonho.edu.vn/
http://c1notranglong.buonho.edu.vn/
http://quangtrung.buonho.edu.vn/
http://quangtrung.buonho.edu.vn/
http://tohieu.buonho.edu.vn/
http://tohieu.buonho.edu.vn/
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5.1.36 H15.21.12.36 
Trƣờng Tiểu học Trần 

Quốc Toản 

Thôn 5, xã Ea Drông, 

TX Buôn Hồ, tỉnh Đak 

Lak 

vtthtranquoctoan@b

uonho.daklak.gov.vn 
0945 859 947 

http://tranquoctoan.b

uonho.edu.vn 

037.03.61.H15   

5.1.37 H15.21.12.37 
Trƣờng Tiểu học Trần 

Quốc Tuấn 

Thôn Bình Minh 3, xã 

Bình Thuận, TX Buôn 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

vtthtranquoctuan@b

uonho.daklak.gov.vn 
0382 631 688 

tranquoctuan.buonho

.edu.vn 

038.03.61.H15   

5.1.38 H15.21.12.38 
Trƣờng Tiểu học 

Trƣng Vƣơng 

01 nguyên Hồng, TDP 

7, phƣờng Thiện An, 

thị xã Buôn Hồ, 

DakLak 

vtthtrungvuong@buo

nho.daklak.gov.vn 

0946 584 446 
trungvuong.buonho.e

du.vn 

039.03.61.H15   

5.1.39 H15.21.12.39 
Trƣờng Tiểu học Võ 

Thị Sáu 

173 Âu Cơ, TDP 1, 

phƣờng Đoàn Kết, TX 

Buôn Hồ 

vtthvothisau@buonh

o.daklak.gov.vn 

02623 503 435 
c1vothisau.buonho.e

du.vn 

040.03.61.H15   

5.1.40 H15.21.12.40 Trƣờng Tiểu học Y Jut 

Buôn Gram A xã Cƣ 

Bao-TX Buôn Hồ-Đak 

Lak 

vtthyjut@buonho.da

klak.gov.vn 

02623 500 332 
tieuhocyjut.buonho.e

du.vn 

041.03.61.H15   

5.1.41 H15.21.12.41 
Trƣờng Tiểu học Y 

Ngông   

Buôn KLia - P.Đạt 

Hiếu - TX Buôn Hồ - 

ĐăkLăk 

vtthyngong@buonho

.daklak.gov.vn 

02622 469 468 
http://yngong.buonh

o.edu.vn 

042.03.61.H15   

5.1.42 H15.21.12.42 
Trƣờng Tiểu học Y 

Nuê 

165 Lý Chính Thắng-

P. Thống Nhất-TX 

Buôn Hồ 

vtthynue@buonho.da

klak.gov.vn 

02623 500 618 ynue.buonho.edu.vn  043.03.61.H15   

5.1.43 H15.21.12.43 
Trƣờng THCS Chu 

Văn An 

Thôn 1A-xã Ea Siên- 

T.x. Buôn Hồ- Đắk 

Lắk 

vtthcschuvanan@bu

onho.daklak.gov.vn 

02628 578 521 
http://chuvanan.buon

ho.edu.vn 

044.03.61.H15   

5.1.44 H15.21.12.44 
Trƣờng THCS Đinh 

Tiên Hoàng 

Tố Hữu - P. Bình Tân 

. TX Buôn Hồ - 

ĐăkLăk 

vtthcsdinhtienhoang

@buonho.daklak.gov

.vn 

02623 501 922 
http://dinhtienhoang.

buonho.edu.vn 

045.03.61.H15   

5.1.45 H15.21.12.45 
Trƣờng THCS Hùng 

Vƣơng 

Bình Minh III- xã 

Bình Thuân- TX Buôn 

vtthcshungvuong@b

uonho.daklak.gov.vn 
0913 778 092 

hungvuong.buonho.e

du.vn 

046.03.61.H15   

http://tranquoctoan.buonho.edu.vn/
http://tranquoctoan.buonho.edu.vn/
http://tranquoctuan.buonho.edu.vn/
http://tranquoctuan.buonho.edu.vn/
mailto:vtthtrungvuong@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtthtrungvuong@buonho.daklak.gov.vn
http://trungvuong.buon.edu.vn/
http://trungvuong.buon.edu.vn/
mailto:vtthvothisau@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtthvothisau@buonho.daklak.gov.vn
http://c1vothisau.buonho.edu.vn/
http://c1vothisau.buonho.edu.vn/
mailto:vtthyjut@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtthyjut@buonho.daklak.gov.vn
http://tieuhocyjut.buonho.edu.vn/
http://tieuhocyjut.buonho.edu.vn/
mailto:vtthyngong@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtthyngong@buonho.daklak.gov.vn
http://yngong.buonho.edu.vn/
http://yngong.buonho.edu.vn/
mailto:vtthynue@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtthynue@buonho.daklak.gov.vn
http://ynue.buonho.edu.vn/
mailto:vtthcschuvanan@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtthcschuvanan@buonho.daklak.gov.vn
http://chuvanan.buonho.edu.vn/
http://chuvanan.buonho.edu.vn/
http://dinhtienhoang.buonho.edu.vn/
http://dinhtienhoang.buonho.edu.vn/
http://hungvuong.buonho.edu.vn/
http://hungvuong.buonho.edu.vn/
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Hồ -Đắk Lắk 

5.1.46 H15.21.12.46 
Trƣờng THCS Ngô 

Mây 

Số 01 đƣờng Ngô 

Mây, phƣờng Thiện 

An, thị xã Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtthcsngomay@buon

ho.daklak.gov.vn 
02623 708 780 

ngomay.buonho.edu.

vn 

047.03.61.H15   

5.1.47 H15.21.12.47 
Trƣờng THCS Ngô 

Quyền 

Sơn Lộc 1-xã Cƣ Bao- 

T.X Buôn Hồ- Đắk 

Lắk 

vtthcsngoquyen@bu

onho.daklak.gov.vn 
0913 765 076 

ngoquyen.buonho.ed

u.vn 

048.03.61.H15   

5.1.48 H15.21.12.48 
Trƣờng THCS Nguyễn 

Du 

Số 50 Lê Duẫn, 

phƣờng An Lạc, TX 

Buôn Hồ, Đắk Lắk 

vtthcsnguyendu@bu

onho.daklak.gov.vn 

02623 918 709 
http://nguyendu.buon

ho.edu.vn 

049.03.61.H15   

5.1.49 H15.21.12.49 
Trƣờng THCS Nguyễn 

Trƣờng Tộ 

Hợp thành 3, phƣờng 

Thống Nhât, tx Buôn 

Hồ, ĐăkLăk 

vtthcsnguyentruongt

o@buonho.daklak.go

v.vn 

02623 505 666 
http://nguyentrongto.

buonho.edu.vn 

050.03.61.H15   

5.1.50 H15.21.12.50 
Trƣờng PTDTNT 

THCS Buôn Hồ 

52 Lê Duẫn, phƣờng 

An Lạc, thị xã Buôn 

Hồ 

vtptdtnt@buonho.da

klak.gov.vn 

0978 198 190 
http://ptdtnt.buonho.

edu.vn 

051.03.61.H15   

5.1.51 H15.21.12.51 
Trƣờng THCS Tô 

V nh Diện 

Thôn 2  xã EaDrông 

Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh 

Đaklăk 

vtthcstovinhdien@bu

onho.daklak.gov.vn 
02628 575 456 

tovinhdien.buonho.e

du.vn 

052.03.61.H15   

5.1.52 H15.21.12.52 
Trƣờng THCS Trần 

Đại Ngh a 

Tổ dân phố Đạt Hiếu 

2, phƣờng Đạt Hiếu, 

thị xã Buôn Hồ, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtthcstrandainghia@

buonho.daklak.gov.v

n 

0984 117 115 
http://trandainghia.b

uonho.edu.vn 

053.03.61.H15   

5.1.53 H15.21.12.53 
Trƣờng THCS Trần 

Phú 

31.Lê Văn Hƣu- 

Phƣờng Đoàn kết - 

Thị xã Buôn Hồ Tỉnh 

daklak 

vtthcstranphu@buon

ho.daklak.gov.vn 

0339 786 279 
tranphu.buonho.edu.

vn 

054.03.61.H15   

http://ngomay.buonho.edu.vn/
http://ngomay.buonho.edu.vn/
http://ngoquyen.buonho.edu.vn/
http://ngoquyen.buonho.edu.vn/
mailto:vtthcsnguyendu@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtthcsnguyendu@buonho.daklak.gov.vn
http://nguyendu.buonho.edu.vn/
http://nguyendu.buonho.edu.vn/
mailto:vtthcsnguyentruongto@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtthcsnguyentruongto@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtthcsnguyentruongto@buonho.daklak.gov.vn
http://nguyentrongto.buonho.edu.vn/
http://nguyentrongto.buonho.edu.vn/
mailto:vtptdtnt@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtptdtnt@buonho.daklak.gov.vn
http://ptdtnt.buonho.edu.vn/
http://ptdtnt.buonho.edu.vn/
http://tovinhdien.buonho.edu.vn/
http://tovinhdien.buonho.edu.vn/
mailto:vtthcstrandainghia@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtthcstrandainghia@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtthcstrandainghia@buonho.daklak.gov.vn
http://trandainghia.buonho.edu.vn/
http://trandainghia.buonho.edu.vn/
mailto:vtthcstranphu@buonho.daklak.gov.vn
mailto:vtthcstranphu@buonho.daklak.gov.vn
http://tranphu.buonho.edu.vn/
http://tranphu.buonho.edu.vn/
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Mã dự phòng từ H15.61.02…. đến H15.61.02.99 

5.2 H15.21.19 
UBND phƣờng An 

Bình 
        000.21.61.H15   

  H15.21.19.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã An 

Bình 

Đƣờng Quang trung, 

phƣờng An Bình, thị 

xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk 

Lắk 

      001.21.61.H15   

Mã dự phòng từ H15.21.19.02 đến H15.21.19.99 

5.3 H15.21.20 
UBND phƣờng An 

lạc 

Số 54 Nơ Trang Lơng, 

phƣờng An Lạc, thị xã 

Buôn Hồ, tỉnh Đắk 

Lắk 

      000.22.61.H15   

  H15.21.20.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã An lạc 
        001.22.61.H15   

Mã dự phòng từ H15.21.20.02 đến H15.21.20.99 

5.4 H15.21.21 
UBND phƣờng Bình 

Tân 

Số 1442, đƣờng Hùng 

Vƣơng, phƣờng Bình 

Tân, thị xã Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk  

      000.23.61.H15   

  H15.21.21.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Bình 

Tân 

        001.23.61.H15   

Mã dự phòng từ H15.21.21.02 đến H15.21.21.99 

5.5 H15.21.22 
UBND phƣờng Đạt 

Hiếu 

Số 16, đƣờng Tôn 

Thất Thuyết, phƣờng 

Đạt Hiếu, thị xã Buôn 

      000.24.61.H15   



135 

TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu đang sử 

dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 

Thƣ điện tử 

công vụ 
Điện thoại 

Địa chỉ website cơ 

quan 

Mã định danh 
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Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

  H15.21.22.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả phƣờng 

Đạt Hiếu 

        001.24.61.H15   

Mã dự phòng từ H15.21.22.02 đến H15.21.22.99 

5.6 H15.21.23 
UBND phƣờng Đoàn 

Kết 

Số 93, đƣờng An 

Dƣơng Vƣơng, TDP 

4, phƣờng Đoàn Kết, 

thị xã Buôn Hồ, tỉnh 

Đắk Lắk 

      000.25.61.H15   

  H15.21.23.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả phƣờng 

Đoàn Kết 

        001.25.61.H15   

Mã dự phòng từ H15.21.23.02 đến H15.21.23.99 

5.7 H15.21.24 
UBND phƣờng Thiện 

An 

Số 03, đƣờng Lê Đức 

Thọ, phƣờng Thiện 

An, thị xã Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk 

      000.26.61.H15   

  H15.21.24.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả phƣờng 

Thiện An 

        001.26.61.H15   

Mã dự phòng từ H15.21.24.02 đến H15.21.24.99 

5.8 H15.21.25 
UBND phƣờng 

Thống Nhất 

Số 38, đƣơng Lƣơng 

Định Của, phƣờng 

Thống Nhất, tỉnh Đắk 

Lắk 

      000.27.61.H15   
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  H15.21.25.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả phƣờng 

Thống Nhất 

        001.27.61.H15   

Mã dự phòng từ H15.21.25.02 đến H15.21.25.99 

5.9 H15.21.26 
UBND xã Bình 

Thuận 

Thôn Bình Minh 2, xã 

Bình Thuận, thị xã 

Buôn Hồ, tỉnh Đắk 

Lắk 

      000.28.61.H15   

  H15.21.26.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả  xã Bình 

Thuận 

        001.28.61.H15   

Mã dự phòng từ H15.21.26.02 đến H15.21.26.99 

5.10 H15.21.27 UBND xã Cƣ Bao 

Thôn Tây Hà 4, xã Cƣ 

Bao, thị xã Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk 

      000.29.61.H15   

  H15.21.27.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Cƣ Bao 
        001.29.61.H15   

Mã dự phòng từ H15.21.27.02 đến H15.21.27.99 

5.11 H15.21.28 UBND xã Ea Blang 

Thôn Đông Xuân, xã 

Ea Blang, TX Buôn 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

      000.30.61.H15   

  H15.21.28.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea 

Blang 

        001.30.61.H15   

Mã dự phòng từ H15.21.28.02 đến H15.21.28.99 
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5.12 H15.21.29 UBND xã Ea Drông 

Buôn Pheo, xã Ea 

Drông, thị xã Buôn 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

      000.31.61.H15   

  H15.21.29.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea 

Drông 

        001.31.61.H15   

Mã dự phòng từ H15.21.29.02 đến H15.21.29.99 

5.13 H15.21.30 UBND xã Ea Siên   

Thôn 1A, xã Ea Siên, 

thị xã Buôn Hồ, tỉnh 

Đắk Lắk 

      000.32.61.H15   

  H15.21.30.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Siên 
        001.32.61.H15   

Mã dự phòng từ H15.21.30.02 đến H15.21.30.99 

6 H15.22 
UBND huyện Buôn 

Đôn 
        000.00.62.H15   

6.1 H15.22.13 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
        000.03.62.H15   

6.1.1 H15.22.13.01 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Anh Đào 

Buôn Tul B, xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

vtmnhoaanhdao@bu

ondon.daklak.gov.vn 
0947 147 179 

http://hoaanhdao.buo

ndon.edu.vn 
001.03.62.H15   

6.1.2 H15.22.13.02 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Ban 

Xã Ea Bar, huyện 

Buôn Đôn, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtmnhoaban@buond

on.daklak.gov.vn 
0906 529 532 

http://mnhoaban.buo

ndon.edu.vn 

002.03.62.H15   

6.1.3 H15.22.13.03 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Bằng Lăng 

Buôn Mdhar 1A, xã 

Ea Nuôl, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

vtmnhoabanglang@b

uondon.daklak.gov.v

n 

0972 637 589 
http://mnhoabanglan

g.buondon.edu.vn 

003.03.62.H15   

6.1.4 H15.22.13.04 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Hồng 

Thôn 8, xã Tân Hoà, 

huyện Buôn Đôn, tỉnh 

vtmnhoahong@buon

don.daklak.gov.vn 
0374 303 077 

http://mnhoahong.bu

ondon.edu.vn 

004.03.62.H15   

http://mnhoaban.buondon.edu.vn/
http://mnhoaban.buondon.edu.vn/
http://mnhoabanglang.buondon.edu.vn/
http://mnhoabanglang.buondon.edu.vn/
http://mnhoahong.buondon.edu.vn/
http://mnhoahong.buondon.edu.vn/
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Đắk Lắk 

6.1.5 H15.22.13.05 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Hƣớng Dƣơng 

Thôn Ea Kning, xã 

Cuôr Knia, huyện 

Buôn Đôn, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtmnhoahuongduong

@buondon.daklak.go

v.vn 

0868 221 775 
http://hoahuongduon

g.buondon.edu.vn 

005.03.62.H15   

6.1.6 H15.22.13.06 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Lan 

Thôn 5, xã Ea Bar, 

Buôn Đôn, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtmnhoalan@buond

on.daklak.gov.vn 
0372 264 012 

http://hoalan.buondo

n.edu.vn 

006.03.62.H15   

6.1.7 H15.22.13.07 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Mai 

Thôn 3, xã Cuôr Knia, 

huyện Buôn Đôn, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtmnhoamai@buond

on.daklak.gov.vn 
0366 997 376 

http://mnhoamai.buo

ndon.edu.vn 

007.03.62.H15   

6.1.8 H15.22.13.08 
Trƣờng Mầm non Họa 

Mi 

Buôn Ea Rông, xã 

Krông Na, huyện 

Buôn Đôn, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtmnhoami@buondo

n.daklak.gov.vn 
0977 745 754 

http://mnhoamy.buo

ndon.edu.vn 

008.03.62.H15   

6.1.9 H15.22.13.09 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Pơ Lang 

Thôn 5, xã Ea Huar, 

huyện Buôn Đôn, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtmnhoapolang@bu

ondon.daklak.gov.vn 
0935 980 726 

http://mnhoapolang.b

uondon.edu.vn 

009.03.62.H15   

6.1.10 H15.22.13.10 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Sen 

Thôn Hà Bắc, xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

vtmnhoasen@buond

on.daklak.gov.vn 

0911 850 636   010.03.62.H15   

6.1.11 H15.22.13.11 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Thiên Lý 

Buôn Knia 2, xã Ea 

Bar, huyện Buôn Đôn, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtmnhoathienly@bu

ondon.daklak.gov.vn 
0988 279 275 

http://mnhoathienly.

buondon.edu.vn 

011.03.62.H15   

6.1.12 H15.22.13.12 
Trƣờng Mầm non Sơn 

Ca 

Xã Ea Nuôl, huyện 

Buôn Đôn, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtmgsonca@buondo

n.daklak.gov.vn 

0944 217 449 
http://mnsonca.buon

don.edu.vn 

012.03.62.H15   

6.1.13 H15.22.13.13 
Trƣờng Tiểu học và 

THCS Ama Trang 

Thôn 2, xã Ea Bar, 

huyện Buôn Đôn, tỉnh 

vtthamatranglong@b

uondon.daklak.gov.v
0354 363 262 

http://amatranglong.

buondon.edu.vn 

013.03.62.H15   

http://hoahuongduong.buondon.edu.vn/
http://hoahuongduong.buondon.edu.vn/
http://hoalan.buondon.edu.vn/
http://hoalan.buondon.edu.vn/
http://mnhoamai.buondon.edu.vn/
http://mnhoamai.buondon.edu.vn/
http://mnhoamy.buondon.edu.vn/
http://mnhoamy.buondon.edu.vn/
http://mnhoapolang.buondon.edu.vn/
http://mnhoapolang.buondon.edu.vn/
mailto:vtmnhoasen@buondon.daklak.gov.vn
mailto:vtmnhoasen@buondon.daklak.gov.vn
http://mnhoathienly.buondon.edu.vn/
http://mnhoathienly.buondon.edu.vn/
mailto:vtmgsonca@buondon.daklak.gov.vn
mailto:vtmgsonca@buondon.daklak.gov.vn
http://mnsonca.buondon.edu.vn/
http://mnsonca.buondon.edu.vn/
http://amatranglong.buondon.edu.vn/
http://amatranglong.buondon.edu.vn/
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Lơng Đắk Lắk n 

6.1.14 H15.22.13.14 
Trƣờng Tiểu học Bùi 

Thị Xuân 

Xã Ea Nuôl, huyện 

Buôn Đôn, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthbuithixuan@buo

ndon.daklak.gov.vn 
0398 799 240   014.03.62.H15   

6.1.15 H15.22.13.15 
Trƣờng Tiểu học 

Hoàng Văn Thụ 

Thôn 8, xã Tân Hòa, 

huyện Buôn Đôn, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtthhoangvanthu@b

uondon.daklak.gov.v

n 

02623 781 038   015.03.62.H15   

6.1.16 H15.22.13.16 
Trƣờng Tiểu học Kim 

Đồng 

Thôn 11, xã Cuôr 

Knia, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

vtthkimdong@buond

on.daklak.gov.vn 
0823 075 779 

http://kimdong.buon

don.edu.vn 

016.03.62.H15   

6.1.17 H15.22.13.17 
Trƣờng Tiểu học Lê 

Lợi 

Xã Tân Hòa, huyện 

Buôn Đôn, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthleloi@buondon.d

aklak.gov.vn 
02623 785 141 

http://leloi.buondon.e

du.vn 

017.03.62.H15   

6.1.18 H15.22.13.18 
Trƣờng Tiểu học Lê 

Quý Đôn 

61 thôn Hòa Nam II, 

xã Ea Nuôl, huyện 

Buôn Đôn, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthlequydon@buon

don.daklak.gov.vn 
0986 690 187 

http://lequydon.buon

don.edu.vn 

018.03.62.H15   

6.1.19 H15.22.13.19 
Trƣờng Tiểu học Lê 

Văn Tám 

Xã Ea Bar, huyện 

Buôn Đôn, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthlevantam@buon

don.daklak.gov.vn 
0382 280 274 

http://levantam.buon

don.edu.vn 

019.03.62.H15   

6.1.20 H15.22.13.20 
Trƣờng Tiểu học 

Lƣơng Thế Vinh 

Thôn Hà Bắc, xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

vtthluongthevinh@b

uondon.daklak.gov.v

n 

0988 817 010 

https://edu.viettel.vn

dlk-buondon-

thluongthevinh 

020.03.62.H15   

6.1.21 H15.22.13.21 
Trƣờng Tiểu học Ngô 

Thì Nhậm 

Thôn 10 xã Ea Bar, 

huyện Buôn Đôn, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtthngothinham@bu

ondon.daklak.gov.vn 
0944 121 718 

http://ngothinham.bu

ondon.edu.vn 

022.03.62.H15   

6.1.22 H15.22.13.22 
Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Du 

Buôn Tul B, xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

vtthnguyendu@buon

don.daklak.gov.vn 
02622 229 464 

http://thnguyendu.bu

ondon.edu.vn 

023.03.62.H15   

http://kimdong.buondon.edu.vn/
http://kimdong.buondon.edu.vn/
http://leloi.buondon.edu.vn/
http://leloi.buondon.edu.vn/
http://lequydon.buondon.edu.vn/
http://lequydon.buondon.edu.vn/
http://levantam.buondon.edu.vn/
http://levantam.buondon.edu.vn/
https://edu.viettel.vn/dlk-buondon-thluongthevinh
https://edu.viettel.vn/dlk-buondon-thluongthevinh
https://edu.viettel.vn/dlk-buondon-thluongthevinh
http://ngothinham.buondon.edu.vn/
http://ngothinham.buondon.edu.vn/
http://thnguyendu.buondon.edu.vn/
http://thnguyendu.buondon.edu.vn/
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6.1.23 H15.22.13.23 
Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Huệ 

Thôn 5, xã Ea Bar, 

huyện Buôn Đôn, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtthnguyenhue@buo

ndon.daklak.gov.vn 
0915 569 585 

http://nguyenhue.buo

ndon.edu.vn 

024.03.62.H15   

6.1.24 H15.22.13.24 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai 

Thôn 5, xã Ea Huar, 

huyện Buôn Đôn, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtthnguyenthiminhkh

ai@buondon.daklak.

gov.vn 

0817 618 638 
http://nguyenthiminh

khai.buondon.edu.vn  

025.03.62.H15   

6.1.25 H15.22.13.25 
Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Trãi 

Xã Cuôr Knia, huyện 

Buôn Đôn, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthnguyentrai@buo

ndon.daklak.gov.vn 
0916 547 179 

http://nguyentrai.buo

ndon.edu.vn 

026.03.62.H15   

6.1.26 H15.22.13.26 
Trƣờng Tiểu học Trần 

Quốc Toản 

Buôn Niêng 2, xã Ea 

Nuôl, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

vtthtranquoctoan@b

uondon.daklak.gov.v

n 

0983 879 494 
http://tranquoctoan.b

uondon.edu.vn 

027.03.62.H15   

6.1.27 H15.22.13.27 Trƣờng Tiểu học Y Jút 

Buôn Đôn A, xã 

Krông Na, huyện 

Buôn Đôn, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthyjut@buondon.d

aklak.gov.vn 
02623 501 961 

http://thyjut.buondon

.edu.vn 

028.03.62.H15   

6.1.28 H15.22.13.28 

Trƣờng PTDTNT 

THCS huyện Buôn 

Đôn 

Thôn Hà Bắc, xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

vtdtnt@buondon.dak

lak.gov.vn 
02623 700 886   029.03.62.H15   

6.1.29 H15.22.13.29 
Trƣờng THCS Hồ 

Tùng Mậu 

Thôn Hà Bắc, xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

vtthcshotungmau@b

uondon.daklak.gov.v

n 

0944 817 274   030.03.62.H15   

6.1.30 H15.22.13.30 
Trƣờng THCS Lê 

Hồng Phong 

Buôn Jang Pông, xã 

Ea Huar, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

vtthcslehongphong@

buondon.daklak.gov.

vn 

364138238 
http://lehongphong.b

uondon.edu.vn 

031.03.62.H15   

6.1.31 H15.22.13.31 
Trƣờng THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

Thôn 3, xã Cuôr Knia, 

huyện Buôn Đôn, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtthcsnguyenbinhkhi

em@buondon.daklak

.gov.vn 

0931 633 590 

http://thcsnguyenbin

hkhiem.buondon.edu

.vn 

032.03.62.H15   

6.1.32 H15.22.13.32 
Trƣờng THCS Nguyễn 

Trƣờng Tộ 

Thôn 10, xã Tân Hòa, 

huyện Buôn Đôn, tỉnh 

vtthcsnguyentruongt

o@buondon.daklak.g
0868 272 444   033.03.62.H15   

http://nguyenhue.buondon.edu.vn/
http://nguyenhue.buondon.edu.vn/
http://nguyenthiminhkhai.buondon.edu.vn/
http://nguyenthiminhkhai.buondon.edu.vn/
http://nguyentrai.buondon.edu.vn/
http://nguyentrai.buondon.edu.vn/
http://tranquoctoan.buondon.edu.vn/
http://tranquoctoan.buondon.edu.vn/
http://thyjut.buondon.edu.vn/
http://thyjut.buondon.edu.vn/
http://lehongphong.buondon.edu.vn/
http://lehongphong.buondon.edu.vn/
http://thcsnguyenbinhkhiem.buondon.edu.vn/
http://thcsnguyenbinhkhiem.buondon.edu.vn/
http://thcsnguyenbinhkhiem.buondon.edu.vn/
mailto:vtthcsnguyentruongto@buondon.daklak.gov.vn
mailto:vtthcsnguyentruongto@buondon.daklak.gov.vn
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Đắk Lắk ov.vn 

6.1.33 H15.22.13.33 
Trƣờng THCS Trần 

Hƣng Đạo 

Xã Ea Nuôl, huyện 

Buôn Đôn, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthcstranhungdao@

buondon.daklak.gov.

vn 

0934 755 597   034.03.62.H15   

6.1.34 H15.22.13.34 
Trƣờng THCS Trần 

Quang Diệu 

Thôn 9, xã Ea Bar, 

huyện Buôn Đôn, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtthcstranquangdieu

@buondon.daklak.go

v.vn 

0846 547 779 
http://thcstranquangd

ieu.buondon.edu.vn 
035.03.62.H15   

6.1.35 H15.22.13.35 
Trƣờng THCS Võ Thị 

Sáu 

Xã Krông Na, huyện 

Buôn Đôn, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthcsvothisau@buo

ndon.daklak.gov.vn 
0979 410 457   036.03.62.H15   

Mã dự phòng từ H15.22.13.36 đến H15.22.13.99 

6.2 H15.22.20 UBND xã Cuôr Knia         000.19.62.H15   

  H15.22.20.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả Cuôr Knia 

Thôn Ea Kning, xã 

Cuôr Knia, huyện 

Buôn Đôn, tỉnh Đắk 

Lắk 

      001.19.62.H15   

Mã dự phòng từ H15.22.20.02 đến H15.22.20.99 

6.3 H15.22.21 UBND xã Ea Bar         000.20.62.H15   

  H15.22.21.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả Ea Bar 

Thôn 18b, xã Ea Bar, 

huyện Buôn Đôn, tỉnh 

Đắk Lắk 

      001.20.62.H15   

Mã dự phòng từ H15.22.21.02 đến H15.22.21.99 

6.4 H15.22.22 UBND xã Ea Huar         000.21.62.H15   

mailto:vtthcsnguyentruongto@buondon.daklak.gov.vn
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  H15.22.22.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả Ea Huar 

Thôn 5, xã Ea Huar, 

huyện Buôn Đôn, tỉnh 

Đắk Lắk 

      001.21.62.H15   

Mã dự phòng từ H15.22.22.02 đến H15.22.22.99 

6.5 H15.22.23 UBND xã Ea Nuôl         000.22.62.H15   

  H15.22.23.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả Ea Nuôl 

Buôn Niêng 3, xã Ea 

Nuôl, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

      001.22.62.H15   

Mã dự phòng từ H15.22.23.02 đến H15.22.23.99 

6.6 H15.22.24 UBND xã Ea Wer         000.23.62.H15   

  H15.22.24.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả Ea Wer 

Buôn Tul A, xã Ea 

Wer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

      001.23.62.H15   

Mã dự phòng từ H15.22.24.02 đến H15.22.24.99 

6.7 H15.22.25 UBND xã Krông Na         000.24.62.H15   

  H15.22.25.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả Krông Na 

Buôn Ea Rông B, xã 

Krông Na, huyện 

Buôn Đôn, tỉnh Đắk 

Lắk 

      001.24.62.H15   

Mã dự phòng từ H15.22.25.02 đến H15.22.25.99 

6.8 H15.22.26 UBND xã Tân Hoà         000.25.62.H15   
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  H15.22.26.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả Tân Hoà 

Thôn 10, xã Tân Hoà, 

huyện Buôn Đôn, tỉnh 

Đắk Lắk 

      001.25.62.H15   

Mã dự phòng từ H15.22.26.02 đến H15.22.26.99 

7 H15.23 
UBND huyện Cƣ 

Kuin - tỉnh Đắk Lắk 
        000.00.63.H15   

7.1 H15.23.13 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
        000.03.63.H15   

7.1.1 H15.23.13.01 
Trƣờng Mẫu giáo 

Bông Sen 

xã Ea Ning, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

mgbongsen@cukuin.

daklak.gov.vn 

02623 631 297   001.03.63.H15   

7.1.2 H15.23.13.02 
Trƣờng Mẫu giáo Cƣ 

Êwi 

xã Cƣ Êwi, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

mgcuewi@cukuin.da

klak.gov.vn 

0986 691 880   002.03.63.H15   

7.1.3 H15.23.13.03 
Trƣờng Mẫu giáo Dân 

lập Kim Châu 

xã Dray Bhăng, huyện 

Cƣ Kuin, tỉnh Đắk 

Lắk 

mgkimchau@cukuin.

daklak.gov.vn 

02623 639 609   003.03.63.H15   

7.1.4 H15.23.13.04 
Trƣờng Mẫu giáo Dân 

lập Trung Hòa 

xã Ea Ktur, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

mgtrunghoa@cukuin

.daklak.gov.vn 

02623 636 481   004.03.63.H15    

7.1.5 H15.23.13.05 
Trƣờng Mẫu giáo Ea 

Hu 

xã Ea Hu, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

mgeahu@cukuin.dak

lak.gov.vn 

0942 922 137   005.03.63.H15   

7.1.6 H15.23.13.06 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Cúc 

xã Ea Tiêu, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

mghoacuc@cukuin.d

aklak.gov.vn 

0919 568 865   006.03.63.H15   

7.1.7 H15.23.13.07 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Hồng 

xã Cƣ Êwi, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

mghoahong@cukuin.

daklak.gov.vn 

02623 609 009   007.03.63.H15    

7.1.8 H15.23.13.08 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Lan 

xã Ea Ning, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

mghoalan@cukuin.d

aklak.gov.vn 

0942 803 869   008.03.63.H15   

7.1.9 H15.23.13.09 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Mai 

xã Dray Bhăng, huyện 

Cƣ Kuin, tỉnh Đắk 

Lắk 

mghoamai@cukuin.d

aklak.gov.vn 

02623 609 778   009.03.63.H15   

mailto:mgbongsen@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:mgbongsen@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:mgcuewi@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:mgcuewi@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:mgkimchau@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:mgkimchau@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:mgtrunghoa@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:mgtrunghoa@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:mgeahu@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:mgeahu@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:mghoacuc@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:mghoacuc@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:mghoahong@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:mghoahong@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:mghoalan@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:mghoalan@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:mghoamai@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:mghoamai@cukuin.daklak.gov.vn
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7.1.10 H15.23.13.10 
Trƣờng Mẫu giáo Họa 

mi 

xã Ea Ktur, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

mghoami@cukuin.da

klak.gov.vn 

02623 663 178   010.03.63.H15   

7.1.11 H15.23.13.11 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Phƣợng 

xã Hòa Hiệp, huyện 

Cƣ Kuin, tỉnh Đắk 

Lắk 

mghoaphuong@cuku

in.daklak.gov.vn 

0902 474 357   011.03.63.H15   

7.1.12 H15.23.13.12 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Pơ Lang 

xã Ea Bhốk, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

mghoapolang@cukui

n.daklak.gov.vn 

02623 609 869   012.03.63.H15   

7.1.13 H15.23.13.13 
Trƣờng Mẫu giáo Hoài 

Ân 

xã Dray Bhăng, huyện 

Cƣ Kuin, tỉnh Đắk 

Lắk 

mghoaian@cukuin.d

aklak.gov.vn 

02623 663 377   013.03.63.H15   

7.1.14 H15.23.13.14 
Trƣờng Mẫu giáo 

Hƣớng Dƣơng 

xã Ea Tiêu, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

mghuongduong@cu

kuin.daklak.gov.vn 

02623 633 912   014.03.63.H15   

7.1.15 H15.23.13.15 
Trƣờng Mẫu giáo 

Măng Non 

xã Ea Bhốk, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

mgmangnon@cukui

n.daklak.gov.vn 

02623 709 000   015.03.63.H15   

7.1.16 H15.23.13.16 
Trƣờng Mẫu giáo Sơn 

Ca 

xã Ea Ktur, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

mgsonca@cukuin.da

klak.gov.vn 

02623 663 178   016.03.63.H15   

7.1.17 H15.23.13.17 
Trƣờng Mẫu giáo Tuổi 

Thơ 

xã Ea Tiêu, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

mgtuoitho@cukuin.d

aklak.gov.vn 

0977 700 421   017.03.63.H15   

7.1.18 H15.23.13.18 
Trƣờng Mẫu giáo Tuổi 

Thơ Mai Hòa 

xã Ea Tiêu, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

mgtuoithomaihoa@c

ukuin.daklak.gov.vn 

02623 636 423   018.03.63.H15   

7.1.19 H15.23.13.19 
Trƣờng Mẫu giáo 

Vành Khuyên 

xã Hòa Hiệp, huyện 

Cƣ Kuin, tỉnh Đắk 

Lắk 

mgvanhkhuyen@cuk

uin.daklak.gov.vn 

0262 360 9778   019.03.63.H15   

7.1.20 H15.23.13.20 
Trƣờng Tiểu học Bế 

Văn Đàn 

xã Cƣ Êwi, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

thbevandan@cukuin.

daklak.gov.vn 

0978 429 705   020.03.63.H15   

7.1.21 H15.23.13.21 
Trƣờng Tiểu học Ea 

Mtá 

xã Ea Bhốk, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

theamta@cukuin.dak

lak.gov.vn 

02623 633 082   021.03.63.H15   

7.1.22 H15.23.13.22 
Trƣờng Tiểu học Ea 

Tiêu 

xã Ea Tiêu, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

theatieu@cukuin.dak

lak.gov.vn 

02623 636 285   022.03.63.H15   
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7.1.23 H15.23.13.23 
Trƣờng Tiểu học 

Hoàng Hanh 

xã Hòa Hiệp, huyện 

Cƣ Kuin, tỉnh Đắk 

Lắk 

thhoanghanh@cukui

n.daklak.gov.vn 

0944 868 485   023.03.63.H15   

7.1.24 H15.23.13.24 
Trƣờng Tiểu học Kim 

Châu 

xã Dray Bhăng, huyện 

Cƣ Kuin, tỉnh Đắk 

Lắk 

thkimchau@cukuin.d

aklak.gov.vn 

02623 639 609   024.03.63.H15   

7.1.25 H15.23.13.25 
Trƣờng Tiểu học Kim 

Đồng 

xã Ea Tiêu, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

thkimdong@cukuin.

daklak.gov.vn 

20623 636 316   025.03.63.H15   

7.1.26 H15.23.13.26 
Trƣờng Tiểu học K'Pa 

K'Long 

xã Ea Tiêu, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

thkpaklong@cukuin.

daklak.gov.vn 

02623 633 442   026.03.63.H15   

7.1.27 H15.23.13.27 
Trƣờng Tiểu học Ngô 

Gia Tự 

xã Ea Ning, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

thngogiatu@cukuin.

daklak.gov.vn 

0944 868 485   027.03.63.H15   

7.1.28 H15.23.13.28 
Trƣờng Tiểu học Ngô 

Quyền 

xã Dray Bhăng, huyện 

Cƣ Kuin, tỉnh Đắk 

Lắk 

thngoquyen@cukuin.

daklak.gov.vn 

0944 868 485   028.03.63.H15   

7.1.29 H15.23.13.29 
Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Bá Ngọc 

xã Hòa Hiệp, huyện 

Cƣ Kuin, tỉnh Đắk 

Lắk 

thnguyenbangoc@cu

kuin.daklak.gov.vn 

02623 639 142   029.03.63.H15   

7.1.30 H15.23.13.30 
Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Chí Thanh 

xã Ea Ning, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

thnguyenchithanh@c

ukuin.daklak.gov.vn 

0984 69 23 15   030.03.63.H15   

7.1.31 H15.23.13.31 
Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Du 

xã Ea Ktur, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

thnguyendu@cukuin.

daklak.gov.vn 

02623 609 699   031.03.63.H15   

7.1.32 H15.23.13.32 
Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Đức Cảnh 

xã Ea Ktur, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

thnguyenduccanh@c

ukuin.daklak.gov.vn 

0982 390 968   032.03.63.H15   

7.1.33 H15.23.13.33 
Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Huệ 

xã Cƣ Êwi, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

thnguyenhue@cukui

n.daklak.gov.vn 

02623 631 752   033.03.63.H15   

7.1.34 H15.23.13.34 
Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Tất Thành 

xã Ea Hu, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

thnguyentatthanh@c

ukuin.daklak.gov.vn 

02623 631 743   034.03.63.H15   
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7.1.35 H15.23.13.35 
Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Văn B  

xã Ea Bhốk, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

thnguyenvanbe@cuk

uin.daklak.gov.vn 

0908 951 329   035.03.63.H15   

7.1.36 H15.23.13.36 
Trƣờng Tiểu học Nơ 

Trang Long 

xã Ea Tiêu, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

thnotranglong@cuku

in.daklak.gov.vn 

02623 636 148   036.03.63.H15   

7.1.37 H15.23.13.37 
Trƣờng Tiểu học Phạm 

Hồng Thái 

xã Ea Bhốk, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

thphamhongthai@cu

kuin.daklak.gov.vn 

02623 639 331   037.03.63.H15   

7.1.38 H15.23.13.38 
Trƣờng Tiểu học Phan 

Chu Trinh 

xã Ea Hu, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

thphanchutrinh@cuk

uin.daklak.gov.vn 

0972 807 378   038.03.63.H15   

7.1.39 H15.23.13.39 
Trƣờng Tiểu học 

Quang Trung 

xã Ea Ktur, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

thquangtrung@cukui

n.daklak.gov.vn 

0935 342 667   039.03.63.H15   

7.1.40 H15.23.13.40 
Trƣờng Tiểu học Trần 

Văn Ơn 

xã Ea Ktur, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

thtranvanon@cukuin

.daklak.gov.vn 

0905 37 74 97   040.03.63.H15   

7.1.41 H15.23.13.41 Trƣờng Tiểu học Y Jút 

xã Dray Bhăng, huyện 

Cƣ Kuin, tỉnh Đắk 

Lắk 

thyjut@cukuin.dakla

k.gov.vn 

02623 634 110   041.03.63.H15   

7.1.42 H15.23.13.42 
Trƣờng PT DTNT 

THCS huyện 

xã Dray Bhăng, huyện 

Cƣ Kuin, tỉnh Đắk 

Lắk 

ptdtntthcs@cukuin.d

aklak.gov.vn 

02623 639 769   042.03.63.H15   

7.1.43 H15.23.13.43 Trƣờng THCS 19/8 
xã Ea Tiêu, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

thcs198@cukuin.dak

lak.gov.vn 

02623 639 690   043.03.63.H15   

7.1.44 H15.23.13.44 
Trƣờng THCS Chƣ 

Êwi 

xã Cƣ Êwi, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

thcschuewi@cukuin.

daklak.gov.vn 

0948 735 757   044.03.63.H15   

7.1.45 H15.23.13.45 
Trƣờng THCS Chƣ 

Quynh 

xã Ea Ning, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

thcschuquynh@cuku

in.daklak.gov.vn 

02623 631 024   045.03.63.H15   

7.1.46 H15.23.13.46 
Trƣờng THCS Đinh 

Bộ L nh 

xã Hòa Hiệp, huyện 

Cƣ Kuin, tỉnh Đắk 

Lắk 

thcsdinhbolinh@cuk

uin.daklak.gov.vn 

02623 639 703   046.03.63.H15   

7.1.47 H15.23.13.47 
Trƣờng THCS Dray 

Bhăng 

xã Dray Bhăng, huyện 

Cƣ Kuin, tỉnh Đắk 

thcsdraybhang@cuk

uin.daklak.gov.vn 

02623 509 977   047.03.63.H15   

mailto:thnguyenvanbe@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thnguyenvanbe@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thnotranglong@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thnotranglong@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thphamhongthai@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thphamhongthai@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thphanchutrinh@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thphanchutrinh@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thquangtrung@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thquangtrung@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thtranvanon@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thtranvanon@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thyjut@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thyjut@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:ptdtntthcs@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:ptdtntthcs@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thcs198@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thcs198@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thcschuewi@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thcschuewi@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thcschuquynh@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thcschuquynh@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thcsdinhbolinh@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thcsdinhbolinh@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thcsdraybhang@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thcsdraybhang@cukuin.daklak.gov.vn


147 

TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu đang sử 

dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 

Thƣ điện tử 

công vụ 
Điện thoại 

Địa chỉ website cơ 

quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

Lắk 

7.1.48 H15.23.13.48 
Trƣờng THCS Ea 

Bhốk 

xã Ea Bhốk, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

thcseabhok@cukuin.

daklak.gov.vn 

098 664 88 76   048.03.63.H15   

7.1.49 H15.23.13.49 
Trƣờng THCS Ea 

H'Nin 

xã Ea Ning, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

thcseahnin@cukuin.

daklak.gov.vn 

02623 631 027   049.03.63.H15   

7.1.50 H15.23.13.50 Trƣờng THCS Ea Hu 
xã Ea Hu, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

thcseahu@cukuin.da

klak.gov.vn 

0944 208 484   050.03.63.H15   

7.1.51 H15.23.13.51 Trƣờng THCS Ea Tiêu 
xã Ea Tiêu, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

thcseatieu@cukuin.d

aklak.gov.vn 

02623 636 072   051.03.63.H15   

7.1.52 H15.23.13.52 
Trƣờng THCS Giang 

Sơn 

xã Hòa Hiệp, huyện 

Cƣ Kuin, tỉnh Đắk 

Lắk 

thcsgiangson@cukui

n.daklak.gov.vn 

02623 639 156   052.03.63.H15   

7.1.53 H15.23.13.53 
Trƣờng THCS Lê Thị 

Hồng Gấm 

xã Ea Ktur, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

thcslethihonggam@c

ukuin.daklak.gov.vn 

02623 663 233   053.03.63.H15   

7.1.54 H15.23.13.54 
Trƣờng THCS Nguyễn 

Đình Chiểu 

xã Ea Bhốk, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

thcsnguyendinhchieu

@cukuin.daklak.gov.

vn 

02623 639 690   054.03.63.H15   

7.1.55 H15.23.13.55 
Trƣờng THCS Trung 

Hòa 

xã Ea Ktur, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

thcstrunghoa@cukui

n.daklak.gov.vn 

02623 636 481   055.03.63.H15   

7.1.56 H15.23.13.56 
Trƣờng THCS Việt 

Đức 

xã Ea Tiêu, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

thcsvietduc@cukuin.

daklak.gov.vn 

02623 650 230   056.03.63.H15   

Mã dự phòng từ H15.23.13.57 đến H15.23.13.99 

7.2 H15.23.20 UBND xã Cƣ Ê Wi         000.19.63.H15   

  H15.23.20.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Cƣ Êwi 

UBND xã Cƣ Ê Wi, 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

motcuacuewi@cukui

n.daklak.gov.vn 

02623 631 729   001.19.63.H15   

mailto:thcseabhok@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thcseabhok@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thcseahnin@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thcseahnin@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thcseahu@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thcseahu@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thcseatieu@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thcseatieu@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thcsgiangson@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thcsgiangson@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thcslethihonggam@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thcslethihonggam@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thcsnguyendinhchieu@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thcsnguyendinhchieu@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thcsnguyendinhchieu@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thcstrunghoa@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thcstrunghoa@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thcsvietduc@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:thcsvietduc@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:motcuacuewi@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:motcuacuewi@cukuin.daklak.gov.vn
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Ghi 
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Mã dự phòng từ H15.23.20.02 đến H15.23.20.99 

7.3 H15.23.21 
UBND xã Dray 

Bhăng 
        000.20.63.H15   

  H15.23.21.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Dray 

Bhăng 

UBND xã Dray 

Bhăng, huyện Cƣ 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

motcuadraybhang@c

ukuin.daklak.gov.vn 

02623 639 486   001.20.63.H15   

Mã dự phòng từ H15.23.21.02 đến H15.23.21.99 

7.4 H15.23.22 UBND xã Ea BHốk         000.21.63.H15   

  H15.23.22.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea 

Bhốk 

UBND xã Ea BHốk, 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

motcuaeabhok@cuk

uin.daklak.gov.vn 

02623 639 835   001.21.63.H15   

Mã dự phòng từ H15.23.22.02 đến H15.23.22.99 

7.5 H15.23.23 UBND xã Ea Hu         000.22.63.H15   

  H15.23.23.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Hu 

UBND xã Ea Hu, 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

motcuaeahu@cukuin

.daklak.gov.vn 

02623 631 705   001.22.63.H15   

Mã dự phòng từ H15.23.23.02 đến H15.23.23.99 

7.6 H15.23.24 UBND xã Ea Ktur         000.23.63.H15   

  H15.23.24.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Ktur 

UBND xã Ea Ktur, 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

motcuaeaktur@cukui

n.daklak.gov.vn 

02623 663 540   001.23.63.H15   

mailto:motcuadraybhang@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:motcuadraybhang@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:motcuaeabhok@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:motcuaeabhok@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:motcuaeahu@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:motcuaeahu@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:motcuaeaktur@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:motcuaeaktur@cukuin.daklak.gov.vn
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Ghi 

chú 

Mã dự phòng từ H15.23.24.02 đến H15.23.24.99 

7.7 H15.23.25 UBND xã Ea Tiêu         000.24.63.H15   

  H15.23.25.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Tiêu 

UBND xã Ea Tiêu, 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

motcuaeatieu@cukui

n.daklak.gov.vn 

02623 523 555   001.24.63.H15   

Mã dự phòng từ H15.23.25.02 đến H15.23.25.99 

7.8 H15.23.26 UBND xã Hòa Hiệp         000.25.63.H15   

  H15.23.26.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Hòa 

Hiệp 

UBND xã Hòa Hiệp, 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

motcuahoahiep@cuk

uin.daklak.gov.vn 

02623 639 955   001.25.63.H15   

Mã dự phòng từ H15.23.26.02 đến H15.23.26.99 

7.9 H15.23.27 UBND xã Ea Ning         000.26.63.H15   

  H15.23.27.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Ning 

UBND xã Ea Ning, 

huyện Cƣ Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

motcuaeaning@cuku

in.daklak.gov.vn 

02623 506 990   001.26.63.H15   

Mã dự phòng từ H15.23.27.02 đến H15.23.27.99 

8 H15.24 
Ủy ban nhân dân 

huyện Cƣ M'gar 
        000.00.64.H15   

8.1 H15.24.13 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
        000.03.64.H15   

8.1.1 H15.24.13.01 Trƣờng Mẫu giáo 30/4 
Xã Cuôr Đăng, , 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

30.4@pgdcumgar.ed

u.vn 
02623 536 428   001.03.64.H15   

mailto:motcuaeatieu@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:motcuaeatieu@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:motcuahoahiep@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:motcuahoahiep@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtxeaning@cukuin.daklak.gov.vn
mailto:vtxeaning@cukuin.daklak.gov.vn
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8.1.2 H15.24.13.02 
Trƣờng Mẫu giáo Ea 

Drơng 

Xã Ea D'rơng, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

eadrong@pgdcumga

r.edu.vn 
0373 625 884 

http://eadrong.pgddtc

umgar.edu.vn 
002.03.64.H15   

8.1.3 H15.24.13.03 
Trƣờng Mẫu giáo Ea 

Hding 

Xã Ea H'đing, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

eahding@pgdcumgar

.edu.vn 
0984 998 355   003.03.64.H15   

8.1.4 H15.24.13.04 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Sen 

Xã Quảng Hiệp, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

hoasen@pgdcumgar.

edu.vn 
02623 537 505   004.03.64.H15   

8.1.5 H15.24.13.05 
Trƣờng Mẫu giáo Ea 

M'nang 

Xã Ea M'nang, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

eamnang@pgdcumg

ar.edu.vn 
02626 531 543   005.03.64.H15   

8.1.6 H15.24.13.06 
Trƣờng Mẫu giáo Ea 

Tar 

Xã Ea Tar, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

eatar@pgdcumgar.ed

u.vn 
02626 263 688   006.03.64.H15   

8.1.7 H15.24.13.07 
Trƣờng Mẫu giáo Ea 

Tul 

Xã Ea Tul, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

eatul@pgdcumgar.ed

u.vn 
02623 555 009   007.03.64.H15   

8.1.8 H15.24.13.08 
Trƣờng Mẫu giáo Kim 

Đồng 

Xã Quảng Tiến, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

kimdong@pgdcumg

ar.edu.vn 
02623 533 563   008.03.64.H15   

8.1.9 H15.24.13.09 
Trƣờng Mẫu giáo 

Buôn Win 

Xã Ea Kuêh, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

buonwin@pgdcumga

r.edu.vn 
02626 261 005   009.03.64.H15   

8.1.10 H15.24.13.10 
Trƣờng Mẫu giáo Ea 

Md'roh 

Xã Ea M'dróh, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

eamdroh@pgdcumga

r.edu.vn 
0975 893 211   010.03.64.H15   

8.1.11 H15.24.13.11 
Trƣờng Mầm non Cƣ 

DLiê Mnông 

Xã Cƣ Dliê M'nông, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

cudliemnong@pgdcu

mgar.edu.vn 
02623 538 541   011.03.64.H15   
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8.1.12 H15.24.13.12 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Anh Đào 
        012.03.64.H15   

8.1.13 H15.24.13.13 
Trƣờng Mầm non Phú 

Xuân 

Xã Ea D'rơng, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

phuxuan@pgdcumga

r.edu.vn 
02623 536 370   013.03.64.H15   

8.1.14 H15.24.13.14 
Trƣờng Mầm non Ea 

Kpam 

Xã Ea Kpam, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

eakpam@pgdcumgar

.edu.vn 
02623 550 085   014.03.64.H15   

8.1.15 H15.24.13.15 Trƣờng Mầm non 10/3 

Thị trấn Quảng Phú, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

10.3@pgdcumgar.ed

u.vn 
02623 834 573 

http://103.pgddtcum

gar.edu.vn 
015.03.64.H15   

8.1.16 H15.24.13.16 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Hồng 

Thị trấn Quảng Phú, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

hoahong@pgdcumga

r.edu.vn 
02623 834 524   016.03.64.H15   

8.1.17 H15.24.13.17 
Trƣờng Mầm non Thị 

trấn Ea Pôk 

Thị trấn Ea Pốk, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

eapok@pgdcumgar.e

du.vn 
02623 535 520   017.03.64.H15   

8.1.18 H15.24.13.18 
Trƣờng Mầm non Tuổi 

Ngọc 

Thị trấn Ea Pốk, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

tuoingoc@pgdcumga

r.edu.vn 
02623 530 978   018.03.64.H15   

8.1.19 H15.24.13.19 
Trƣờng Mầm non tƣ 

thục Họa My 

Thị trấn Quảng Phú, 

tỉnh Đắk Lắk 

hoamy@pgdcumgar.

edu.vn 
0917 450 199   019.03.64.H15   

8.1.20 H15.24.13.20 
Trƣờng Mầm non tƣ 

thục Tuổi Thơ 

Xã Quảng Hiệp, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

tuoitho@pgdcumgar.

edu.vn 
0962 666 665   020.03.64.H15   

8.1.21 H15.24.13.21 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Mai 

Xã Ea Kiết, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

hoamai@pgdcumgar.

edu.vn 
0914 062 991 

http://hoamai.pgddtc

umgar.edu.vn 
021.03.64.H15   

8.1.22 H15.24.13.22 
Trƣờng Mầm non tƣ 

thục Hoàng Lan 

Xã Ea Kiết, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

hoanglan@pgdcumg

ar.edu.vn 
02623 539 168   022.03.64.H15   
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8.1.23 H15.24.13.23 
Trƣờng Mầm non Búp 

Sen Hồng 

Xã Cƣ Dliê M'nông, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

      023.03.64.H15   

8.1.24 H15.24.13.24 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Phƣợng 

Xã Ea Kiết, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

hoaphuong@pgdcum

gar.edu.vn 
02632 471 727   024.03.64.H15   

8.1.25 H15.24.13.25 
Trƣờng Mầm non Ánh 

Dƣơng 

Xã Ea Tar, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

anhduong@pgdcumg

ar.edu.vn 
02623 502 879 

http://anhduong.pgdd

tcumgar.edu.vn 
025.03.64.H15   

8.1.26 H15.24.13.26 
Trƣờng Mầm non Tƣ 

thục Ban Mai Xanh 

Thị trấn Quảng Phú, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

banmaixanh@pgdcu

mgar.edu.vn 
02623 997 989   026.03.64.H15   

8.1.27 H15.24.13.27 
Trƣờng Mầm non Tƣ 

thục Hoa Pơ Lang 

Xã Cuôr Đăng, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

hoapolang@pgdcum

gar.edu.vn 
0389 023 058   027.03.64.H15   

8.1.28 H15.24.13.28 
Trƣờng Tiểu học Tô 

Hiệu 

Xã Cƣ M'gar, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

tohieu@pgdcumgar.e

du.vn 
0262 834 368   028.03.64.H15   

8.1.29 H15.24.13.29 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai 

Xã Cƣ M'gar, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

nguyenthiminhkhai

@pgdcumgar.edu.vn 
02623 835 166   029.03.64.H15   

8.1.30 H15.24.13.30 
Trƣờng Tiểu học A Ma 

Trang Lơng 

Xã Cƣ M'gar, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

amatranglong@pgdc

umgar.edu.vn 
02623 834 936 

http://amatranglong.

pgddtcumgar.edu.vn 
030.03.64.H15   

8.1.31 H15.24.13.31 
Trƣờng Tiểu học Phạm 

Hồng Thái 

Xã Cƣ Suê, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

phamhongthai@pgdc

umgar.edu.vn 
0905 326 298   031.03.64.H15   

8.1.32 H15.24.13.32 
Trƣờng Tiểu học Lê 

Thị Hồng Gấm 

Xã Cƣ Suê, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

lethihonggam@pgdc

umgar.edu.vn 
0947 539 598   032.03.64.H15   

8.1.33 H15.24.13.33 
Trƣờng Tiểu học Võ 

Thị Sáu 

Xã Cƣ Dliê M'nông, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

vothisau@pgdcumga

r.edu.vn 
02623 917 989   033.03.64.H15   
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8.1.34 H15.24.13.34 
Trƣờng Tiểu học Lê 

Quý  Đôn 

Xã Cƣ Dliê M'nông, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

lequydon@pgdcumg

ar.edu.vn 
0918 386 879 

http://lequydon.pgdd

tcumgar.edu.vn 
034.03.64.H15   

8.1.35 H15.24.13.35 Tiểu học Nguyễn Du 
huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 
      035.03.64.H15   

8.1.36 H15.24.13.36 
Trƣờng Tiểu học Chu 

Văn An 

Xã Cuôr Đăng, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

chuvanan@pgdcumg

ar.edu.vn 
02623 536 203   036.03.64.H15   

8.1.37 H15.24.13.37 
Trƣờng Tiều học Phan 

Bội Châu 

Xã Ea D'rơng, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

phanboichau@pgdcu

mgar.edu.vn 
02623 535 130   037.03.64.H15   

8.1.38 H15.24.13.38 
Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Đình Chiểu 

Xã Ea D'rơng, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

nguyendinhchieu@p

gdcumgar.edu.vn 
0905 909 907   038.03.64.H15   

8.1.39 H15.24.13.39 
Trƣờng Tiểu học 

Trƣng Vƣơng 

Xã Ea H'đing, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

trungvuong@pgdcu

mgar.edu.vn 
0947 735 335 

http://trungvuong.pg

ddtcumgar.edu.vn 
039.03.64.H15   

8.1.40 H15.24.13.40 Trƣờng Tiểu học Y Jút 

Xã Ea H'đing, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

yzut@pgdcumgar.ed

u.vn 
088 358 939   040.03.64.H15   

8.1.41 H15.24.13.41 
Trƣờng Tiểu học Mạc 

Thị Bƣởi 

Xã Ea Kiết, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

macthibuoi@pgdcu

mgar.edu.vn 
02623 500 037 

http://macthibuoi.pg

ddtcumgar.edu.vn 
041.03.64.H15   

8.1.42 H15.24.13.42 
Trƣờng Tiều học 

Nguyễn Chí Thanh 

Xã Ea Kpam, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

nguyenchithanh@pg

dcumgar.edu.vn 
02623 600 808   042.03.64.H15   

8.1.43 H15.24.13.43 
Trƣờng Tiểu học Ngô 

Gia Tự 

Xã Quảng Hiệp, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

ngogiatu@pgdcumga

r.edu.vn 
02623 506 767 

http://ngogiatu.pgddt

cumgar.edu.vn 
043.03.64.H15   

8.1.44 H15.24.13.44 
Trƣờng Tiều học 

Nguyễn Văn Trỗi 

Xã Quảng Hiệp, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

nguyenvantroi@pgd

cumgar.edu.vn 
0989 638 253 

http://nguyenvantroi.

pgddtcumgar.edu.vn 
044.03.64.H15   
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Đắk Lắk 

8.1.45 H15.24.13.45 
Trƣờng Tiểu học Lý 

Thƣờng Kiệt 

Xã Ea M'nang, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

lythuongkiet@pgdcu

mgar.edu.vn 
02623 531 516 

http://lythuongkiet.p

gddtcumgar.edu.vn 
045.03.64.H15   

8.1.46 H15.24.13.46 
Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Đức Cảnh 

Xã Ea Tar, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

nguyenduccanh@pg

dcumgar.edu.vn 
0986 365 277 

http://nguyenduccan

h.pgddtcumgar.edu.v

n 

046.03.64.H15   

8.1.47 H15.24.13.47 
Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Công Trứ 

Xã Ea Tul, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

nguyencongtru@pgd

cumgar.edu.vn 
02623 555 001   047.03.64.H15   

8.1.48 H15.24.13.48 
Trƣờng Tiểu học Phan 

Chu Trinh 

Xã Ea Tul, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

phanchutrinh@pgdc

umgar.edu.vn 
02623 538 823   048.03.64.H15   

8.1.49 H15.24.13.49 
Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Trãi 

Thị trấn Quảng Phú, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

nguyentrai@pgdcum

gar.edu.vn 
02623 834 351 

http://nguyentrai.pgd

dtcumgar.edu.vn 
049.03.64.H15   

8.1.50 H15.24.13.50 
Trƣờng Tiểu học Lê 

Lợi 

Thị trấn Quảng Phú, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

leloi@pgdcumgar.ed

u.vn 
02623 834 340 

http://leloi.pgddtcum

gar.edu.vn 

050.03.64.H15   

8.1.51 H15.24.13.51 
Trƣờng Tiểu học 

Quang Trung 

Xã Quảng Tiến, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

quangtrung@pgdcu

mgar.edu.vn 
02623 834 385 

http://quangtrung.pg

ddtcumgar.edu.vn 

051.03.64.H15   

8.1.52 H15.24.13.52 
Trƣờng Tiểu học Trần 

Phú 

Xã Quảng Tiến, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

tranphu@pgdcumgar

.edu.vn 
0975 700 299 

http://tranphu.pgddtc

umgar.edu.vn 
052.03.64.H15   

8.1.53 H15.24.13.53 
Trƣờng Tiểu học Trần 

Quốc Toản 

Thị trấn Ea Pốk, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

Tranquoctoan@pgdc

umgar.edu.vn 
02623 530 074   053.03.64.H15   

8.1.54 H15.24.13.54 
Trƣờng Tiểu học Lê 

Đình Chinh 

Thị trấn Ea Pốk, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

ledinhchinh@pgdcu

mgar.edu.vn 
0366 065 784   054.03.64.H15   

http://leloi.pgddtcumgar.edu.vn/
http://leloi.pgddtcumgar.edu.vn/
http://quangtrung.pgddtcumgar.edu.vn/
http://quangtrung.pgddtcumgar.edu.vn/
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8.1.55 H15.24.13.55 
Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Viết Xuân 

Thị trấn Ea Pốk, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

nguyenvietxuan@pg

dcumgar.edu.vn 
0973 447 366   055.03.64.H15   

8.1.56 H15.24.13.56 
Trƣờng Tiểu học Lê 

Văn Tám 

Thị trấn Ea Pốk, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

levantam@pgdcumg

ar.edu.vn 
02623 500 085   056.03.64.H15   

8.1.57 H15.24.13.57 
Trƣờng Tiểu học Lý 

Tự Trọng 

Xã Ea Kuêh, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

lytutrong@pgdcumg

ar.edu.vn 
0948 312 266 

http://lytutrong.pgddt

cumgar.edu.vn 
057.03.64.H15   

8.1.58 H15.24.13.58 
Trƣờng Tiểu học Bùi 

Thị Xuân 

Xã Ea M'Dróh, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

buithixuan@pgdcum

gar.edu.vn 
02623 500 545   058.03.64.H15   

8.1.59 H15.24.13.59 
Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Khuyến 

Xã Ea D'rơng, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

nguyenkhuyen@pgd

cumgar.edu.vn 
0935 410 850   059.03.64.H15   

8.1.60 H15.24.13.60 
Trƣờng Tiểu học Trần 

Cao Vân 

Xã Ea Tar, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

trancaovan@pgdcum

gar.edu.vn 
02623 915 888 

http://trancaovan.pgd

dtcumgar.edu.vn 

060.03.64.H15   

8.1.61 H15.24.13.61 
Trƣờng Tiểu học Phan 

Đăng Lƣu 

Xã Ea Kiết, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

phandangluu@pgdcu

mgar.edu.vn 
0977 800 931 

http://phandangluu.p

gddtcumgar.edu.vn 
061.03.64.H15   

8.1.62 H15.24.13.62 
Trƣờng Tiểu học 

Hu nh Thúc Kháng 

Xã Ea M'Dróh, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

huynhthuckhang@pg

dcumgar.edu.vn 
02623 500 772   062.03.64.H15   

8.1.63 H15.24.13.63 
Trƣờng Tiểu học Bế 

Văn Đàn 

Xã Ea Kuêh, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

bevandan@pgdcumg

ar.edu.vn 
02628 565 333 

http://bevandan.pgdd

tcumgar.edu.vn 
063.03.64.H15   

8.1.64 H15.24.13.64 
Trƣờng THCS Cao Bá 

Quát 

Xã Cƣ M'gar, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

Caobaquat@pgdcum

gar.edu.vn 
0262 500 699 

http://caobaquat.pgd

dtcumgar.edu.vn  

064.03.64.H15   

8.1.65 H15.24.13.65 
Trƣờng THCS Lê 

Hồng Phong 

Xã Cƣ Suê, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

lehongphong@pgdcu

mgar.edu.vn 
0982 835 224 

http://lehongphong.p

gddtcumgar.edu.vn  

065.03.64.H15   

http://trancaovan.pgddtcumgar.edu.vn/
http://trancaovan.pgddtcumgar.edu.vn/
http://caobaquat.pgddtcumgar.edu.vn/
http://caobaquat.pgddtcumgar.edu.vn/
http://lehongphong.pgddtcumgar.edu.vn/
http://lehongphong.pgddtcumgar.edu.vn/
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8.1.66 H15.24.13.66 
Trƣờng THCS Hoàng 

Hoa Thám 

Xã Cƣ Dliê M'nông, 

tỉnh Đắk Lắk 

hoanghoatham@pgd

cumgar.edu.vn 
02623 538 060 

http://hoanghoatham.

pgddtcumgar.edu.vn 

066.03.64.H15   

8.1.67 H15.24.13.67 
Trƣờng THCS Đoàn 

Thị Điểm 

Xã Ea D'rơng, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

doanthidiem@pgdcu

mgar.edu.vn 
0935 392 343 

http://doanthidiem.p

gddtcumgar.edu.vn  

067.03.64.H15   

8.1.68 H15.24.13.68 
Trƣờng THCS Nguyễn 

Trƣờng Tộ 

Xã Ea H'đing, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

nguyentruongto@pg

dcumgar.edu.vn 
02623 532 055 

http://nguyentruongt

o.pgddtcumgar.edu.v

n 

068.03.64.H15   

8.1.69 H15.24.13.69 
Trƣờng THCS Hoàng 

Văn Thụ 

Xã Ea Kiết, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

hoangvanthu@pgdcu

mgar.edu.vn 
0948 641 718 

http://hoangvanthu.p

gddtcumgar.edu.vn  

069.03.64.H15   

8.1.70 H15.24.13.70 
Trƣờng THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

Xã Ea Kpam, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

nguyenbinhkhiem@

pgdcumgar.edu.vn 
02623 700 879 

http://nguyenbinhkhi

em.pgddtcumgar.edu

.vn 

070.03.64.H15   

8.1.71 H15.24.13.71 
Trƣờng THCS Phan 

Đình Phùng 

Xã Quảng Hiệp, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

phandinhphung@pg

dcumgar.edu.vn 
02623 537 515 

http://phandinhphung

.pgddtcumgar.edu.vn 

071.03.64.H15   

8.1.72 H15.24.13.72 
Trƣờng THCS Nguyễn 

Văn B  

Xã Ea Tar, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

nguyenvanbe@pgdc

umgar.edu.vn 
02623 532 213 

http://nguyenvanbe.p

gddtcumgar.edu.vn  

072.03.64.H15   

8.1.73 H15.24.13.73 Trƣờng THCS Ea Tul 
Xã Ea Tul, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

c2eatul@pgdcumgar.

edu.vn 
02623 702 266 

http://c2eatul.pgddtc

umgar.edu.vn  

073.03.64.H15   

8.1.74 H15.24.13.74 
Trƣờng THCS Lƣơng 

Thế Vinh 

Thị trấn Quảng Phú, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

luongthevinh@pgdc

umgar.edu.vn 
02623 834 591 

http://luongthevinh.p

gddtcumgar.edu.vn  

074.03.64.H15   

8.1.75 H15.24.13.75 
Trƣờng THCS Nguyễn 

Tri Phƣơng 

Xã Quảng Tiến, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

nguyentriphuong@p

gdcumgar.edu.vn 
02623 702 347 

http://nguyentriphuo

ng.pgddtcumgar.edu.

vn 

075.03.64.H15   

8.1.76 H15.24.13.76 
Trƣờng THCS Ngô 

Quyền 

Thị trấn Ea Pốk, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

ngoquyen@pgdcumg

ar.edu.vn 
0905 206 435 

http://ngoquyen.pgdd

tcumgar.edu.vn  

076.03.64.H15   

http://hoanghoatham.pgddtcumgar.edu.vn/
http://hoanghoatham.pgddtcumgar.edu.vn/
http://doanthidiem.pgddtcumgar.edu.vn/
http://doanthidiem.pgddtcumgar.edu.vn/
http://nguyentruongto.pgddtcumgar.edu.vn/
http://nguyentruongto.pgddtcumgar.edu.vn/
http://nguyentruongto.pgddtcumgar.edu.vn/
http://hoangvanthu.pgddtcumgar.edu.vn/
http://hoangvanthu.pgddtcumgar.edu.vn/
http://nguyenbinhkhiem.pgddtcumgar.edu.vn/
http://nguyenbinhkhiem.pgddtcumgar.edu.vn/
http://nguyenbinhkhiem.pgddtcumgar.edu.vn/
http://phandinhphung.pgddtcumgar.edu.vn/
http://phandinhphung.pgddtcumgar.edu.vn/
http://nguyenvanbe.pgddtcumgar.edu.vn/
http://nguyenvanbe.pgddtcumgar.edu.vn/
http://c2eatul.pgddtcumgar.edu.vn/
http://c2eatul.pgddtcumgar.edu.vn/
http://luongthevinh.pgddtcumgar.edu.vn/
http://luongthevinh.pgddtcumgar.edu.vn/
http://nguyentriphuong.pgddtcumgar.edu.vn/
http://nguyentriphuong.pgddtcumgar.edu.vn/
http://nguyentriphuong.pgddtcumgar.edu.vn/
http://ngoquyen.pgddtcumgar.edu.vn/
http://ngoquyen.pgddtcumgar.edu.vn/
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8.1.77 H15.24.13.77 
Trƣờng THCS Y 

Ngông Niê K'dăm 

Thị trấn Ea Pốk, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

yngongniekdam@pg

dcumgar.edu.vn 
0948 641 718 

http://yngongniekda

m.pgddtcumgar.edu.

vn 

077.03.64.H15   

8.1.78 H15.24.13.78 
Trƣờng THCS Nguyễn 

Huệ 

Xã Ea M'nang, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

nguyenhue@pgdcum

gar.edu.vn 
0262 700 242 

http://nguyenhue.pgd

dtcumgar.edu.vn  

078.03.64.H15   

8.1.79 H15.24.13.79 
Trƣờng THCS Trần 

Quang Diệu 

Xã Ea Kuêh, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

tranquangdieu@pgdc

umgar.edu.vn 
02623 702 842 

http://tranquangdieu.

pgddtcumgar.edu.vn 

079.03.64.H15   

8.1.80 H15.24.13.80 
Trƣờng THCS Ngô 

Mây 

Xã Ea M'Dróh, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

ngomay@pgdcumga

r.edu.vn 
0935 023 635 

http://ngomay.pgddtc

umgar.edu.vn  

080.03.64.H15   

8.1.81 H15.24.13.81 
Trƣờng THCS Nguyễn 

Tất Thành 

Thị trấn Quảng Phú, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

nguyentatthanh@pgd

cumgar.edu.vn 
02623 835 839 

http://nguyentatthanh

.pgddtcumgar.edu.vn 

081.03.64.H15   

8.1.82 H15.24.13.82 
Trƣờng THCS Đinh 

Tiên Hoàng 

Xã Cuor Đăng, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

dinhtienhoang@pgdc

umgar.edu.vn 
0905 415 279 

http://dinhtienhoang.

pgddtcumgar.edu.vn 

082.03.64.H15   

8.1.83 H15.24.13.83 
Trƣờng PTDTNT 

THCS Cƣ M'gar 

Thị trấn Quảng Phú, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

dtnt@pgdcumgar.ed

u.vn 
02623 835 325 

http://dtnt.pgddtcum

gar.edu.vn 

083.03.64.H15   

8.1.84 H15.24.13.84 
Trƣờng TH&THCS 

Hùng Vƣơng 

Xã Ea M'nang, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

hungvuong@pgdcu

mgar.edu.vn 
02628 556 575 

http://hungvuong.pg

ddtcumgar.edu.vn  

084.03.64.H15   

8.1.85 H15.24.13.85 
Trƣờng TH&THCS 

Đinh Núp 

Xã Ea Tar, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

dinhnup@pgdcumga

r.edu.vn 

02623 500 484 
http://dinhnup.pgddt

cumgar.edu.vn  

085.03.64.H15   

Mã dự phòng từ H15.24.13.86 đến H15.24.13.99 

8.2 H15.24.19 
UBND thị trấn Ea 

Pôk 
        000.20.64.H15   

http://yngongniekdam.pgddtcumgar.edu.vn/
http://yngongniekdam.pgddtcumgar.edu.vn/
http://yngongniekdam.pgddtcumgar.edu.vn/
http://nguyenhue.pgddtcumgar.edu.vn/
http://nguyenhue.pgddtcumgar.edu.vn/
http://tranquangdieu.pgddtcumgar.edu.vn/
http://tranquangdieu.pgddtcumgar.edu.vn/
http://ngomay.pgddtcumgar.edu.vn/
http://ngomay.pgddtcumgar.edu.vn/
http://nguyentatthanh.pgddtcumgar.edu.vn/
http://nguyentatthanh.pgddtcumgar.edu.vn/
http://dinhtienhoang.pgddtcumgar.edu.vn/
http://dinhtienhoang.pgddtcumgar.edu.vn/
http://dtnt.pgddtcumgar.edu.vn/
http://dtnt.pgddtcumgar.edu.vn/
http://hungvuong.pgddtcumgar.edu.vn/
http://hungvuong.pgddtcumgar.edu.vn/
mailto:dinhnup@pgdcumgar.edu.vn
mailto:dinhnup@pgdcumgar.edu.vn
http://dinhnup.pgddtcumgar.edu.vn/
http://dinhnup.pgddtcumgar.edu.vn/
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  H15.24.19.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả thị trấn Ea 

Pốk 

 Tổ dân phố Quyết 

Tiến, Ea Pốk, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

      001.20.64.H15   

Mã dự phòng từ H15.24.19.02 đến H15.24.19.99 

8.3 H15.24.20 
UBND thị trấn 

Quảng Phú 
        000.21.64.H15   

  H15.24.20.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả thị trấn 

Quảng Phú 

Đƣờng Hùng Vƣơng, 

thị trấn Quảng Phú, 

huyện CƣM'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

      001.21.64.H15   

Mã dự phòng từ H15.24.20.02 đến H15.24.20.99 

8.4 H15.24.21 
UBND xã Cƣ Dliê 

M'nông 
        000.22.64.H15   

  H15.24.21.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Cƣ Dliê 

M’nông 

Thôn 5, Xã Cƣ Dliê 

M'nông, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

      001.22.64.H15   

Mã dự phòng từ H15.24.21.02 đến H15.24.21.99 

8.5 H15.24.22 UBND xã Cƣ M'gar         000.23.64.H15   

  H15.24.22.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Cƣ 

M'gar  

Buôn Bling, xã Cƣ 

M'gar, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

      001.23.64.H15   

Mã dự phòng từ H15.24.22.02 đến H15.24.22.99 
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8.6 H15.24.23 UBND xã Cƣ Suê         000.24.64.H15   

  H15.24.23.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Cƣ Suê 

Thôn 3, xã Cƣ Suê, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

      001.24.64.H15   

Mã dự phòng từ H15.24.23.02 đến H15.24.23.99 

8.7 H15.24.24 UBND xã Cuôr Đăng         000.25.64.H15   

  H15.24.24.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Cuôr 

Đăng 

Km 16, Quốc lộ 14, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

      001.25.64.H15   

Mã dự phòng từ H15.24.24.02 đến H15.24.24.99 

8.8 H15.24.25 UBND xã Ea Drơng         000.26.64.H15   

  H15.24.25.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea 

Drơng 

Buôn Tah Xã Ea Ea 

Drơng, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

      001.26.64.H15   

Mã dự phòng từ H15.24.25.02 đến H15.24.25.99 

8.9 H15.24.26 UBND xã Ea H'đing         000.27.64.H15   

  H15.24.26.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea 

H’đing 

Buôn Jok, xã Ea 

H'đing, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

      001.27.64.H15   

Mã dự phòng từ H15.24.26.02 đến H15.24.26.99 
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8.10 H15.24.27 UBND xã Ea Kiết         000.28.64.H15   

  H15.24.27.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Kiết 

Thôn 5, xã Ea Kiết, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

      001.28.64.H15   

Mã dự phòng từ H15.24.27.02 đến H15.24.27.99 

8.11 H15.24.28 UBND xã Ea Kpam         000.29.64.H15   

  H15.24.28.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea 

Kpam 

Thôn Tân Lập Xã Ea 

Kpam, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

      001.29.64.H15   

Mã dự phòng từ H15.24.28.02 đến H15.24.28.99 

8.12 H15.24.29 UBND xã Ea Kuêh         000.30.64.H15   

  H15.24.29.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea 

Kuêh 

Buôn Ayun, xã Ea 

Kuêh, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

      001.30.64.H15   

Mã dự phòng từ H15.24.29.02 đến H15.24.29.99 

8.13 H15.24.30 UBND xã Ea M'droh         000.31.64.H15   

  H15.24.30.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea 

M’droh 

Buôn Cuôr, xã Ea 

M'droh, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

      001.31.64.H15   

Mã dự phòng từ H15.24.30.02 đến H15.24.30.99 
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8.14 H15.24.31 UBND xã Ea M'nang         000.32.64.H15   

  H15.24.31.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea 

M’nang 

Thôn 2A, Xã Ea 

M'nang, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

      001.32.64.H15   

Mã dự phòng từ H15.24.31.02 đến H15.24.31.99 

8.15 H15.24.32 UBND xã Ea Tar         000.33.64.H15   

  H15.24.32.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Tar 

Thôn 3, xã Ea Tar, 

huyện Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

      001.33.64.H15   

Mã dự phòng từ H15.24.32.02 đến H15.24.32.99 

8.16 H15.24.33 UBND xã Ea Tul         000.34.64.H15   

  H15.24.33.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Tul 

Xã Ea Tul, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 
      001.34.64.H15   

Mã dự phòng từ H15.24.33.02 đến H15.24.33.99 

8.17 H15.24.34 
UBND xã Quảng 

Hiệp 
        000.35.64.H15   

  H15.24.34.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Quảng 

Hiệp 

Thôn Hiệp Thịnh, xã 

Quảng Hiệp, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

      001.35.64.H15   

Mã dự phòng từ H15.24.34.02 đến H15.24.34.99 
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8.18 H15.24.35 
UBND xã Quảng 

Tiến 
        000.36.64.H15   

  H15.24.35.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Quảng 

Tiến 

Số 45, Tỉnh lộ 8, thôn 

Tiến Phú, xã Quảng 

Tiến, huyện Cƣ M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk 

      001.36.64.H15   

Mã dự phòng từ H15.24.35.02 đến H15.24.35.99 

9 H15.25 
UBND huyện Ea 

H'leo 
        000.00.65.H15   

9.1 H15.25.12 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
        000.03.65.H15   

9.1.1 H15.25.12.01 
Trƣờng Mầm non Bình 

Minh 

TDP9, Thị Trấn 

EaDrăng, huyện Ea 

H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

  0978 284 199   001.03.65.H15   

9.1.2 H15.25.12.02 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Hƣớng Dƣơng 

Thôn 8, xã Ea H'Leo, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

duongdu4774@yaho

o.com 

0982 816 806   002.03.65.H15   

9.1.3 H15.25.12.03 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Lan 

Thôn 5, xã Ea Răl, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

nguyetdang12@gmai

l.com 

0978 731 837   003.03.65.H15   

9.1.4 H15.25.12.04 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Mai 

Thôn 6, xã Ea Khăl, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

phamhacamkhoanhat

@gmail.com 

0913 857 419   004.03.65.H15   

9.1.5 H15.25.12.05 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Phong Lan 

TDP 13, thị Trấn 

EaDrăng, huyện Ea 

H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

chieclamuathu1985

@gmail.com 

02623 778 707   005.03.65.H15   

9.1.6 H15.25.12.06 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Pơ Lang 

Thôn Tri C3, xã Dliê 

Yang, huyện Ea H'leo, 

tỉnh Đắk Lắk 

dangnganha81@gma

il.com 

0372 460 643   006.03.65.H15   

mailto:duongdu4774@yahoo.com
mailto:duongdu4774@yahoo.com
mailto:nguyetdang12@gmail.com
mailto:nguyetdang12@gmail.com
mailto:phamhacamkhoanhat@gmail.com
mailto:phamhacamkhoanhat@gmail.com
mailto:chieclamuathu1985@gmail.com
mailto:chieclamuathu1985@gmail.com
mailto:dangnganha81@gmail.com
mailto:dangnganha81@gmail.com


163 

TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu đang sử 

dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 

Thƣ điện tử 

công vụ 
Điện thoại 

Địa chỉ website cơ 

quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

9.1.7 H15.25.12.07 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Sen 

Buôn Ea Blong, xã Ea 

Sol, huyện Ea H'leo, 

tỉnh Đắk Lắk 

mamnonhoaseneahle

o@gmail.com 

0369 189 713   007.03.65.H15   

9.1.8 H15.25.12.08 
Trƣờng Mầm non Thị 

trấn 

TDP 2, thị trấn 

EaDrang, huyện Ea 

H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

ngocanhmntt@gmail

.com 

0974 995 940   008.03.65.H15   

9.1.9 H15.25.12.09 
Trƣờng Mầm non 

Thiên Nga 

TDP 11, thị trấn 

EaDrang, huyện Ea 

H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

bichngah@gmail.co

m 

02623 777 127   009.03.65.H15   

9.1.10 H15.25.12.10 
Trƣờng Mẫu giáo Cƣ 

Mốt 

Thôn 6b, huyện Ea 

H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

tuthikimdien@gmail.

com 

0935 955 366   011.03.65.H15   

9.1.11 H15.25.12.11 
Trƣờng Mẫu giáo Ea 

H’leo 

Thôn 3, xã Ea H'leo, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

lengockim2012@gm

ail.com 

0945 865 343   012.03.65.H15   

9.1.12 H15.25.12.12 
Trƣờng Mẫu giáo Ea 

Hiao 

Thôn 3, xã Ea Hiao, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

mgeahiao.eahleo@g

mail.com 

02623 706 899   013.03.65.H15   

9.1.13 H15.25.12.13 
Trƣờng Mẫu giáo Ea 

Nam 

Thôn 2a, xã Ea Nam, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

nhuyvanganh1985@

gmail.com 

0857 797 982   014.03.65.H15   

9.1.14 H15.25.12.14 
Trƣờng Mẫu giáo Ea 

Ral 

Thôn 1, xã Ea Ral, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

hongmophan82@gm

ail.com 

02623 779 268   015.03.65.H15   

9.1.15 H15.25.12.15 
Trƣờng Mẫu giáo Ea 

Sol 

Thôn 3, xã Ea Sol, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

phuongvy20082013

@gmail.com 

02623 506 791   016.03.65.H15   

9.1.16 H15.25.12.16 
Trƣờng Mẫu giáo Ea 

Tir 

Buôn Tiêu B, xã Ƣa 

Tir, huyện Ea H'leo, 

tỉnh Đắk Lắk 

thienlythienly1985@

gmail.com 

0942 230 684   017.03.65.H15   

mailto:mamnonhoaseneahleo@gmail.com
mailto:mamnonhoaseneahleo@gmail.com
mailto:ngocanhmntt@gmail.com
mailto:ngocanhmntt@gmail.com
mailto:bichngah@gmail.com
mailto:bichngah@gmail.com
mailto:tuthikimdien@gmail.com
mailto:tuthikimdien@gmail.com
mailto:lengockim2012@gmail.com
mailto:lengockim2012@gmail.com
mailto:mgeahiao.eahleo@gmail.com
mailto:mgeahiao.eahleo@gmail.com
mailto:nhuyvanganh1985@gmail.com
mailto:nhuyvanganh1985@gmail.com
mailto:hongmophan82@gmail.com
mailto:hongmophan82@gmail.com
mailto:phuongvy20082013@gmail.com
mailto:phuongvy20082013@gmail.com
mailto:thienlythienly1985@gmail.com
mailto:thienlythienly1985@gmail.com
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9.1.17 H15.25.12.17 
Trƣờng Mẫu giáo Ea 

Wy 

Thôn 6, xã Ea Wy, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

bichhangmg83@gma

il.com 

0982 263 668   018.03.65.H15   

9.1.18 H15.25.12.18 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Cúc 

Thôn 1, xã Ea Khăl, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

mghoacuceakhal@g

mail.com 

0989 297 599   019.03.65.H15   

9.1.19 H15.25.12.19 
Trƣờng Mẫu giáo Họa 

My 

Thôn 4, xã Dliê Yang, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

chuyenmonhoamy@

gmail.com 

02623 912 818   020.03.65.H15   

9.1.20 H15.25.12.20 
Trƣờng Mẫu giáo Tuổi 

Ngọc 

Thôn 10B, xã Cƣ A 

Mung, huyện Ea 

H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

tranhoe83@gmail.co

m 

02623 506 799   021.03.65.H15   

9.1.21 H15.25.12.21 
Trƣờng Tiểu học Bùi 

Thị Xuân 

Thôn 9, xã Cƣ Mốt, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

  02623 706 115   022.03.65.H15   

9.1.22 H15.25.12.22 
Trƣờng Tiểu học Cƣ 

Ktây 

Thôn 6, xã Ea Khal, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

minhluyen77@gmail

.com 

02623 702 367   023.03.65.H15   

9.1.23 H15.25.12.23 
Trƣờng Tiểu học Đam 

San 

Buôn BriêngB, xã Ea 

Nam, huyện Ea H'leo, 

tỉnh Đắk Lắk 

damsaneahleo@gmai

l.com 
02623 506 938   024.03.65.H15   

9.1.24 H15.25.12.24 
Trƣờng Tiểu học Dliê 

Yang 

Thôn Tri C1, xã Dliê 

Yang, huyện Ea H'leo, 

tỉnh Đắk Lắk 

  02623 506 663   025.03.65.H15   

9.1.25 H15.25.12.25 
Trƣờng Tiểu học Ea 

H’leo 

Thôn 2a, xã Ea H'leo, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

nguyendinhlam0612

1990@gmail.com 
02623 706 599   026.03.65.H15   

9.1.26 H15.25.12.26 
Trƣờng Tiểu học Ea 

Hiao 

Thôn 3, xã Ea Hiao, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

baotri747980@gmail

.com 
02623 506 574 

http://theahiao.eahle

o.edu.vn 

027.03.65.H15   

mailto:bichhangmg83@gmail.com
mailto:bichhangmg83@gmail.com
mailto:mghoacuceakhal@gmail.com
mailto:mghoacuceakhal@gmail.com
mailto:chuyenmonhoamy@gmail.com
mailto:chuyenmonhoamy@gmail.com
mailto:tranhoe83@gmail.com
mailto:tranhoe83@gmail.com
mailto:minhluyen77@gmail.com
mailto:minhluyen77@gmail.com
http://theahiao.eahleo.edu.vn/
http://theahiao.eahleo.edu.vn/
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9.1.27 H15.25.12.27 
Trƣờng Tiểu học Ea 

Khăl 

Thôn 10, xã Ea Khăl, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

truongtheakhal@gm

ail.com 
02623 600 078   028.03.65.H15   

9.1.28 H15.25.12.28 
Trƣờng Tiểu học Ea 

Tir 

Buôn Tiêu B, xã Ea 

Tir, huyện Ea H'leo, 

tỉnh Đắk Lắk 

eatir.edu@gmail.co

m 
02623 706 284   029.03.65.H15   

9.1.29 H15.25.12.29 
Trƣờng Tiểu học Ea 

Wy 

Xã EaWy, huyện Ea 

H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

truongtheawy@gmai

l.com 
02623 506 427   030.03.65.H15   

9.1.30 H15.25.12.30 
Trƣờng Tiểu học Kim 

Đồng 

245 Điện Biên Phủ,thị 

trấn EaDăng, huyện 

Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

thkimdong12@gmail

.com 
02623 706 699   031.03.65.H15   

9.1.31 H15.25.12.31 
Trƣờng Tiểu học Lê 

Đình Chinh 

Thôn 10B, xã Cƣ A 

Mung, huyện Ea 

H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

ledinhchinhcuamung

@gmail.com 
0944 471 006   032.03.65.H15   

9.1.32 H15.25.12.32 
Trƣờng Tiểu học Lê 

Duẩn 

Thôn 3, xã Ea Nam, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

thleduan@gmail.com 0935 506 844   033.03.65.H15   

9.1.33 H15.25.12.33 
Trƣờng Tiểu học Lê 

Lai 

thôn 7b, xã Ea Hiao, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

nngocluong1978@g

mail.com 
02623 506 806   034.03.65.H15   

9.1.34 H15.25.12.34 
Trƣờng Tiểu học Lê 

Văn Tám 

Thôn 2, xã Eă Răl, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

levantamehleo@gma

il.com 
02623 779 616   035.03.65.H15   

9.1.35 H15.25.12.35 
Trƣờng Tiểu học Lý 

Tự Trọng 

TDP 7, thị trấn Ea 

Drăng, huyện Ea 

H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

hongduyenltt@gmail

.com 
0976 780 499   036.03.65.H15   

9.1.36 H15.25.12.36 
Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Bá Ngọc 

Thôn 7, xã Ea H’Leo, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

nguyenbangoc0@gm

ail.com 
02623 500 368   037.03.65.H15   
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9.1.37 H15.25.12.37 
Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Huệ 

Thôn 3, xã Ea H'leo, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

duongkimhong72@g

mail.com 
02623 500 168   038.03.65.H15   

9.1.38 H15.25.12.38 
Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Khuyến 

Buôn Bếk, xã Ea Sol, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

thnkes2020@gmail.c

om 
02623 607 606   039.03.65.H15   

9.1.39 H15.25.12.39 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai 

Thôn 2, xã Ea Nam, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

ntmk72@gmail.com 02623 506 086   040.03.65.H15   

9.1.40 H15.25.12.40 
Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Trƣờng Tộ 

Thôn 6b, xã Cƣ Mốt, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

truongtocumot@gma

il.com 
02623 506 577   041.03.65.H15   

9.1.41 H15.25.12.41 
Trƣờng Tiểu học Nơ 

Trang Lơng 

TDP 9, thị trấn 

EaDRăng, huyện Ea 

H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

truongthnotranglong

@gmail.com 
0908 850 953   042.03.65.H15   

9.1.42 H15.25.12.42 
Trƣờng Tiểu học Phan 

Bội Châu 

Thôn 3, xã Ea Răl, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

nghiapbc82@gmail.c

om 
0942 086 829   043.03.65.H15   

9.1.43 H15.25.12.43 
Trƣờng Tiểu học Phan 

Chu Trinh 

Thôn 3, xã cƣ mốt, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

levannamcm@gmail.

com 
02623 706 219   044.03.65.H15   

9.1.44 H15.25.12.44 
Trƣờng Tiểu học 

Thuần Mẫn 

TDP5, thị trân 

EaDrang, huyện Ea 

H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

maychieudong@gma

il.com 
02623 912 800   045.03.65.H15   

9.1.45 H15.25.12.45 
Trƣờng Tiểu học Trần 

Quốc Toản 

Xã Ea Wy, huyện Ea 

H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

atienphong@gmail.c

om 
02623 706 406   046.03.65.H15   

9.1.46 H15.25.12.46 
Trƣờng Tiểu học và 

THCS Võ Thị Sáu 

Thôn 2A, xã EaWy, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

htkeawyeahleo@gm

ail.com 
02623 705 036   047.03.65.H15   
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9.1.47 H15.25.12.47 
Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Viết Xuân 

Xã Ea Răl, huyện Ea 

H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

linhpbc75@gmail.co

m 
0979 273 903   048.03.65.H15   

9.1.48 H15.25.12.48 
Trƣờng Tiểu học Ea 

Sol 

Buôn Kri, xã Ea Sol, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

thaonguyennk@gmai

l.com 
0976 761 669   049.03.65.H15   

9.1.49 H15.25.12.49 
Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Trãi 

Buôn drai, xã Dliê 

Yang, huyện Ea H'leo, 

tỉnh Đắk Lắk 

phamvandinh82@g

mail.com 
0985 781 203   050.03.65.H15   

9.1.50 H15.25.12.50 
Trƣờng Tiểu học và 

THCS Nơ Trang Gƣh 

Buôn Taly, xã Easol, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

Notrangguh2018@g

mail.com 
02623 505 567   051.03.65.H15   

9.1.51 H15.25.12.51 
Trƣờng Tiểu học Trần 

Quốc Tuấn 

Xã Ea Hiao, huyện Ea 

H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

tieuhoctranquoctuan

2011@gmail.com 
0989 596 818   053.03.65.H15   

9.1.52 H15.25.12.52 
Trƣờng PTDTNT 

THCS Ea H'Leo 

TDP 9, thị trấn Ea 

Drăng, huyện Ea 

H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

buihuong.0811@gm

ail.com 

0911 038 926   054.03.65.H15   

9.1.53 H15.25.12.53 
Trƣờng TH-THCS 

Hoàng Hoa Thám 

Thôn 9B, xã Ea Hiao, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

trantiensy91@gmail.

com 
0377 072 320   055.03.65.H15   

9.1.54 H15.25.12.54 
Trƣờng THCS Bế Văn 

Đàn 

Thôn 6, xã Ea khăl, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

chuyenmonthcsbvd

@gmail.com 
02623 506 679   056.03.65.H15   

9.1.55 H15.25.12.55 
Trƣờng THCS Chu 

Văn An 

Thôn 2B, xã Ea 

H'Leo, huyện Ea 

H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

buithiloan1985@gm

ail.com 
0334 437 032 

http://thcschuvanan.e

ahleo.edu.vn 

057.03.65.H15   

9.1.56 H15.25.12.56 
Trƣờng THCS Hoàng 

Văn Thụ 

Xã Cƣ A Mung, huyện 

Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

thcshoangvanthu.eah

leo@gmail.com 
02623 702 067   058.03.65.H15   

9.1.57 H15.25.12.57 
Trƣờng THCS Hùng 

Vƣơng 

Buôn đung B, xã Ea 

Khăl, huyện Ea H'leo, 

tỉnh Đắk Lắk 

thcshungvuong2005

@gmail.com 
02623 506 030   059.03.65.H15   

mailto:buihuong.0811@gmail.com
mailto:buihuong.0811@gmail.com
http://thcschuvanan.eahleo.edu.vn/
http://thcschuvanan.eahleo.edu.vn/
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9.1.58 H15.25.12.58 Trƣờng THCS Y Jut 
Xã DiLê Yang, huyện 

Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

phisonfifa@gmail.co

m 
0886 144 144   071.03.65.H15   

9.1.59 H15.25.12.59 
Trƣờng THCS Lê 

Hồng Phong 

Thôn EaSia A, xã 

EaNam, huyện Ea 

H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

lhpeanam72@gmail.

com 
02623 706 579   061.03.65.H15   

9.1.60 H15.25.12.60 Trƣờng THCS Lê Lợi 

Buôn Hiao 2, xã Ea 

Hiao, huyện Ea H'leo, 

tỉnh Đắk Lắk 

thcsleloieahiao@gm

ail.com 
02623 773 091 

http://thcsleloi.eahle

o.edu.vn 

062.03.65.H15   

9.1.61 H15.25.12.61 
Trƣờng THCS Lê Quý 

Đôn 

TDP7, thị trấn Ea 

Drăng, huyện Ea 

H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

lephuongtai2409@g

mail.com 
0962 696 979   063.03.65.H15   

9.1.62 H15.25.12.62 
Trƣờng THCS Ngô 

Mây 

Thông 5, xã Cƣ Mốt, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

nguyenduyvinhit@g

mail.com 
02623 600 009   064.03.65.H15   

9.1.63 H15.25.12.63 
Trƣờng THCS Ngô 

Quyền 

TDP 2, thị trấn Ea 

Drăng, huyện Ea 

H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

thuytbnq@gmail.co

m 
02623 501 919   065.03.65.H15   

9.1.64 H15.25.12.64 
Trƣờng THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

Thôn 3, Xã Ea Sol, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

cuonggreat@gmail.c

om 
02623 706 459   066.03.65.H15   

9.1.65 H15.25.12.65 
Trƣờng THCS Nguyễn 

Du 

Thôn 6, xã Ea Răl, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

duonghang281@gma

il.com 
02623 506 819   067.03.65.H15   

9.1.66 H15.25.12.66 
Trƣờng THCS Nguyễn 

Văn Trỗi 

Buôn lê, thị trấn Ea 

Drăng, huyện Ea 

H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

thanhty0935@gmail.

com 
0979 699 929   068.03.65.H15   

9.1.67 H15.25.12.67 
Trƣờng THCS Tô 

Hiệu 

Thông 5, xã Cƣ Mốt, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

anh197474@gmail.c

om 
0916 597 479   069.03.65.H15   

http://thcsleloi.eahleo.edu.vn/
http://thcsleloi.eahleo.edu.vn/


169 

TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu đang sử 

dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 

Thƣ điện tử 

công vụ 
Điện thoại 

Địa chỉ website cơ 

quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

9.1.68 H15.25.12.68 
Trƣờng THCS V  A 

Dính 

Thôn 4, xã Ea Tir, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

duongvantu79@gma

il.com 
02623 500 179   070.03.65.H15   

9.1.69 H15.25.12.69 Nhà Văn hóa huyện 

19 Điện Biên Phủ, thị 

trấn Ea Drăng, huyện 

Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

vtnvh@eahleo.dakla

k.gov.vn 
02623 778 288   001.03.65.H15   

Mã dự phòng từ H15.25.12.70 đến H15.25.12.99 

9.2 H15.25.18 
UBND Thị trấn  

Ea Drăng 
        000.19.65.H15   

  H15.25.18.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả thị trấn Ea 

Drăng 

575 đƣờng giải phóng, 

TT ea drăng, huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 

hoangnh@eahleo.da

klak.gov.vn 

0948 317 575   001.19.65.H15   

Mã dự phòng từ H15.25.18.02 đến H15.25.18.99 

9.3 H15.25.19 
UBND Xã Cƣ a 

Mung 
        000.20.65.H15   

  H15.25.19.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Cƣ A 

Mung 

Thôn 10A, xã Cƣ a 

Mung, huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 

phuongcuamung@g

mail.com 
0988 103 104   001.20.65.H15   

Mã dự phòng từ H15.25.19.02 đến H15.25.19.99 

9.4 H15.25.20 UBND Xã Cƣ Mốt         000.21.65.H15   

  H15.25.20.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Cƣ Mốt 

Thôn 3, xã Cƣ Mốt, 

huyện Ea H’Leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

vpubndxacumot@g

mail.com 
02623 666 006   001.21.65.H15   

Mã dự phòng từ H15.25.20.02 đến H15.25.20.99 

mailto:hoangnh@eahleo.daklak.gov.vn
mailto:hoangnh@eahleo.daklak.gov.vn
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9.5 H15.25.21 UBND xã Dliê Yang         000.22.65.H15   

  H15.25.21.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Dliê 

Yang 

Thôn Tri C1, xã 

DliêYang, huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 

kpayjon@eahleo.dak

lak.gov.vn 

02626 579 766   001.22.65.H15   

Mã dự phòng từ H15.25.21.02 đến H15.25.21.99 

9.6 H15.25.22 UBND xã Ea H’Leo         000.23.65.H15   

  H15.25.22.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea 

H’leo 

Thôn 3, xã Ea H'leo, 

huyện Ea H’Leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

thanhlh@eahleo.dakl

ak.gov.vn 
0976 780 162   001.23.65.H15   

Mã dự phòng từ H15.25.22.02 đến H15.25.22.99 

9.7 H15.25.23 UBND xã Ea Hiao         000.24.65.H15   

  H15.25.23.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Hiao 

Thôn 2, xã Ea Hiao, 

huyện Ea H’Leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

thaohv@eahleo.dakl

ak.gov.vn 
02623 504 377   001.24.65.H15   

Mã dự phòng từ H15.25.23.02 đến H15.25.23.99 

9.8 H15.25.24 UBND xã Ea Khăl         000.25.65.H15   

  H15.25.24.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Khăl 

Buôn đung B, xã Ea 

Khăl, huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 

chiendtm@eahleo.da

klak.gov.vn 

0355 255 476   001.25.65.H15   

Mã dự phòng từ H15.25.24.02 đến H15.25.24.99 

mailto:kpayjon@eahleo.daklak.gov.vn
mailto:kpayjon@eahleo.daklak.gov.vn
mailto:chiendtm@eahleo.daklak.gov.vn
mailto:chiendtm@eahleo.daklak.gov.vn
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9.9 H15.25.25 UBND xã Ea Nam         000.26.65.H15   

  H15.25.25.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Nam 

Thôn 2, xã Ea Nam, 

huyện Ea H’Leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

hoangvăntan156@g

mail.com 

0978 701 428   001.26.65.H15   

Mã dự phòng từ H15.25.25.02 đến H15.25.25.99 

9.10 H15.25.26 UBND xã Ea Răl         000.27.65.H15   

  H15.25.26.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Răl 

Thôn 1, xã Ea Răl, 

huyện Ea H’Leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

trangdth@@eahleo.d

aklak.gov.vn 
0379 989 058   001.27.65.H15   

Mã dự phòng từ H15.25.26.02 đến H15.25.26.99 

9.11 H15.25.27 UBND xã Ea Sol         000.28.65.H15   

  H15.25.27.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Sol 

Thôn 3, xã  

Ea Sol, huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 

trangltt@eahleo.dakl

ak.gov.vn 
02623 775 503   001.28.65.H15   

Mã dự phòng từ H15.25.27.02 đến H15.25.27.99 

9.12 H15.25.28 UBND xã Ea Tir         000.29.65.H15   

  H15.25.28.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Tir 
  

thibienvp@gmail.co

m 
02626 557 999   001.29.65.H15   

Mã dự phòng từ H15.25.28.02 đến H15.25.28.99 

9.13 H15.25.29 UBND xã Ea Wy         000.30.65.H15   

mailto:hoangvăntan156@gmail.com
mailto:hoangvăntan156@gmail.com
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  H15.25.29.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Wy 

Thôn 11, xã Ea Wy, 

huyện Ea H’Leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

nongngocthiet. 

daklak@gmail.com 
0984 180 181   001.30.65.H15   

Mã dự phòng từ H15.25.29.02 đến H15.25.29.99 

10 H15.26 UBND huyện Ea Kar          000.00.66.H15   

10.1 H15.26.13 
Phòng Giáo dục & 

Đào tạo 
        000.03.66.H15   

10.1.1 H15.26.13.01 
Trƣờng Mầm non Ánh 

Dƣơng 

Thôn 2a, xã Ea Ô, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

mnanhduongeakar@

gmail.com 

0979 574 747   001.03.66.H15   

10.1.2 H15.26.13.02 
Trƣờng Mầm non Bình 

Minh 

TDP1- TT Ea Knốp, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

mnbinhminh62@gm

ail.com 

0984 553 499 
http://c0binhminh.pg

deakar.edu.vn 
002.03.66.H15   

10.1.3 H15.26.13.03 
Trƣờng Mầm non 

Bông Sen 

Thôn  Trung An- Xã 

EaTih, huyện EaKar, 

tỉnh Đắk Lắk 

truongbongseneakar

@gmail.com 
0365 277 779   003.03.66.H15   

10.1.4 H15.26.13.04 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Ban 

Thôn 2- xã Cƣ Elang, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

Mamnonhoaban2019

@gmail.com 

0972 236 294   004.03.66.H15   

10.1.5 H15.26.13.05 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Cúc 

Thôn 2 xã EaSar, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

truongmamnonhoacu

ceasar@gmail.com 

0947 589 246   005.03.66.H15   

10.1.6 H15.26.13.06 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Đào 

Thôn 2 - EaSô, huyện 

EaKar, tỉnh Đắk Lắk 

mnhoadaoeakar@gm

ail.com 

0988 703 056   006.03.66.H15   

10.1.7 H15.26.13.07 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Hồng 

Buôn EaGar, xã Cƣ 

Ni, huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

hoahongek2021@gm

ail.com 

0978 056 828   007.03.66.H15   

mailto:mnanhduongeakar@gmail.com
mailto:mnanhduongeakar@gmail.com
mailto:mnbinhminh62@gmail.com
mailto:mnbinhminh62@gmail.com
mailto:Mamnonhoaban2019@gmail.com
mailto:Mamnonhoaban2019@gmail.com
mailto:truongmamnonhoacuceasar@gmail.com
mailto:truongmamnonhoacuceasar@gmail.com
mailto:mnhoadaoeakar@gmail.com
mailto:mnhoadaoeakar@gmail.com
mailto:hoahongek2021@gmail.com
mailto:hoahongek2021@gmail.com


173 

TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu đang sử 

dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 

Thƣ điện tử 

công vụ 
Điện thoại 

Địa chỉ website cơ 

quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

10.1.8 H15.26.13.08 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Mai 

Thôn 5 - xã Xuân Phú, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

xuanphu@eakar.dakl

ak.gov.vn 

0941 785 277   008.03.66.H15   

10.1.9 H15.26.13.09 
Trƣờng Mầm non Họa 

My 

Buôn Tơng sinh - Xã 

Ea Đar, huyện EaKar, 

tỉnh Đắk Lắk 

hoamyeadar@gmail.

com 

0974 647 373   009.03.66.H15   

10.1.1

0 
H15.26.13.10 

Trƣờng Mầm non Hoa 

Phƣợng 

Thôn 12- Xã Ea Păl, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

mnhoaphuongeakar

@gmail.com 

0972 033 377   010.03.66.H15   

10.1.1

1 
H15.26.13.11 

Trƣờng Mầm non Hoa 

Pơ Lang 

Thôn 20- xã Cƣ Bông, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

hoapolang.cubong@

gmail.com 

0972 709 002 
http://c0hoapolang.p

gdeakar.edu.vn  

011.03.66.H15   

10.1.1

2 
H15.26.13.12 

Trƣờng Mầm non 

Hƣớng Dƣơng 

Thôn 5 - Xã Cƣ Yang, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

mnhuongduongcuya

ng@gmail.com  

02626 530 123 
c0huongduong.pgdea

kar.edu.vn 
012.03.66.H15   

10.1.1

3 
H15.26.13.13 

Trƣờng Mầm non 

Mầm Non 

Thôn Đoàn Kết, Xã Ea 

Kmút, huyện EaKar, 

tỉnh Đắk Lắk 

ngakt1982@.gmail.c

om.vn  

0987 725 847 
c0mamnon.pgdeakar.

edu.vn 
013.03.66.H15   

10.1.1

4 
H15.26.13.14 

Trƣờng Mầm non 

Măng Non 

Khối 2A Thị trấn Ea 

Kar, huyện EaKar, 

tỉnh Đắk Lắk 

nguyentham230177

@gmail.com 

0976 304 577   014.03.66.H15   

10.1.1

5 
H15.26.13.15 

Trƣờng Mầm non 

Ngọc Lan 

Khối 3B - TT Ea Kar, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

thoalyek1@gmail.co

m 

0968 966 767   015.03.66.H15   

10.1.1

6 
H15.26.13.16 

Trƣờng Mầm non 

Phong Lan 

Thôn 1 xã Ea Kmut, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

hoangthisinh52@gm

ail.com 

0977 196 943   016.03.66.H15   

10.1.1

7 
H15.26.13.17 

Trƣờng Mầm non Sao 

Khuê 

Thôn 14 - Xã Ea Đar, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

congchuatuyet.vn@g

mail.com 

0975 366 749 
http://c0saokhue.pgd

eakar.edu.vn 
017.03.66.H15   

mailto:xuanphu@eakar.daklak.gov.vn
mailto:xuanphu@eakar.daklak.gov.vn
mailto:hoamyeadar@gmail.com
mailto:hoamyeadar@gmail.com
mailto:mnhoaphuongeakar@gmail.com
mailto:mnhoaphuongeakar@gmail.com
mailto:hoapolang.cubong@gmail.com
mailto:hoapolang.cubong@gmail.com
http://c0hoapolang.pgdeakar.edu.vn/
http://c0hoapolang.pgdeakar.edu.vn/
mailto:mnhuongduongcuyang@gmail.com
mailto:mnhuongduongcuyang@gmail.com
mailto:ngakt1982@.gmail.com.vn
mailto:ngakt1982@.gmail.com.vn
mailto:nguyentham230177@gmail.com
mailto:nguyentham230177@gmail.com
mailto:thoalyek1@gmail.com
mailto:thoalyek1@gmail.com
mailto:hoangthisinh52@gmail.com
mailto:hoangthisinh52@gmail.com
mailto:congchuatuyet.vn@gmail.com
mailto:congchuatuyet.vn@gmail.com
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10.1.1

8 
H15.26.13.18 

Trƣờng Mầm non Sao 

Mai 

Thôn 7- Cƣ Ni- 

EaKar, huyện EaKar, 

tỉnh Đắk Lắk 

Hoangvesm@gmail.

com 

0385 900 437 
c0saomai 

pgdeakar.edu.vn 
018.03.66.H15   

10.1.1

9 
H15.26.13.19 

Trƣờng Mầm non Sóc 

Nâu 

Tổ DP 3b- TT Ea Kar, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

mamnonsocnau52@

gmail.com 

0349 775 641   019.03.66.H15   

10.1.2

0 
H15.26.13.20 

Trƣờng Mầm non Sơn 

Ca 

Thôn An Cƣ - xã Cƣ 

Huê, huyện EaKar, 

tỉnh Đắk Lắk 

truongmnsoncacuhue

@gmail.com 

http://c0sonca.pgdea

kar.edu.vn 

0795 503 268   020.03.66.H15   

10.1.2

1 
H15.26.13.21 

Trƣờng Mầm non 

Thanh Bình 

Thôn Thanh Bình -xã 

Ea Sar, huyện EaKar, 

tỉnh Đắk Lắk 

thanhbinheasar@gm

ail.com 

0396 026 467   021.03.66.H15   

10.1.2

2 
H15.26.13.22 

Trƣờng Mầm non Tuổi 

Hồng 

Thôn 15 xã Cƣ Prong, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

tuoijong.eakar@gma

il.c0m 

0388 774 638   022.03.66.H15   

10.1.2

3 
H15.26.13.23 

Trƣờng Mầm non Tuổi 

Ngọc 

Thôn 8 -xã Ea Ô, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

thanhvant4716@gma

il.com 

0947 834 499   023.03.66.H15   

10.1.2

4 
H15.26.13.24 

Trƣờng Mầm non Tuổi 

Thơ 

Thôn 1- xã Cƣ Elang, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

Tuoitho7983@gmail.

com 

0961 757 185   024.03.66.H15   

10.1.2

5 
H15.26.13.25 

Trƣờng Tiểu học Bế 

Văn Đàn 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

Sáp nhập trƣờng với 

Ng Văn B  
    025.03.66.H15   

10.1.2

6 
H15.26.13.26 

Trƣờng Tiểu học Đào 

Duy T  

Thôn 7A - Xã Ea Ô, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

buithilantbt6090@g

mail.com 

0985 473 840     026.03.66.H15   

10.1.2

7 
H15.26.13.27 

Trƣờng Tiểu học Điện 

Biên 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

Sáp nhập trƣờng với 

Trƣng Vƣơng 
    027.03.66.H15   

mailto:Hoangvesm@gmail.com
mailto:Hoangvesm@gmail.com
mailto:mamnonsocnau52@gmail.com
mailto:mamnonsocnau52@gmail.com
mailto:thanhbinheasar@gmail.com
mailto:thanhbinheasar@gmail.com
mailto:tuoijong.eakar@gmail.c0m
mailto:tuoijong.eakar@gmail.c0m
mailto:thanhvant4716@gmail.com
mailto:thanhvant4716@gmail.com
mailto:Tuoitho7983@gmail.com
mailto:Tuoitho7983@gmail.com
mailto:buithilantbt6090@gmail.com
mailto:buithilantbt6090@gmail.com
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10.1.2

8 
H15.26.13.28 

Trƣờng Tiểu học Hà 

Huy Tập 

Thôn 9 -xã Cƣ Yang, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

sonthangvts@gmail.

com 

0972 194 127   028.03.66.H15   

10.1.2

9 
H15.26.13.29 

Trƣờng Tiểu học Hòa 

Văn Thụ 

Buôn Tơng Sinh - Xã 

Ea Đar, huyện EaKar, 

tỉnh Đắk Lắk 

phamdieneakar@gm

ail.com 

0982 484 414   029.03.66.H15   

10.1.3

0 
H15.26.13.30 

Trƣờng TH-THCS Lý 

Tự Trọng 

Thôn 2, Xã Ea Sô, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

lytutrongeakar@gma

il.com 

0982 729 692   030.03.66.H15   

10.1.3

1 
H15.26.13.31 

Trƣờng Tiểu học Kim 

Đồng 

Thôn 14- thị trấn Ea 

Knốp, huyện EaKar, 

tỉnh Đắk Lắk 

kimdongt14@gmail.

com 

0986 742 127 
http://c1kimdong.pg

deakar.edu.vn 

031.03.66.H15   

10.1.3

2 
H15.26.13.32 

Trƣờng Tiểu học La 

Văn cầu 

Thôn 2 - xã Ea Sar, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

thlavancaueasar@gm

ail.com 
02623 613 671 

http://c1lavancau.pg

deakar.edu.vn 
032.03.66.H15   

10.1.3

3 
H15.26.13.33 

Trƣờng Tiểu học Lê 

Đình Chinh 

Thôn 15 xã Cƣ Prông, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

mailoannguyentrai@

gmail.com 

0365 333 696   033.03.66.H15   

10.1.3

4 
H15.26.13.34 

Trƣờng Tiểu học Lê 

Hồng Phong 

Buôn EaGa - xã  Cƣ 

Ni, huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

lehongphongeakar@

gmail.com 

0916 526 779 
http://c1lehongphong

.pgdeakar.edu.vn 

034.03.66.H15   

10.1.3

5 
H15.26.13.35 

Trƣờng Tiểu học Lê 

Lợi 

Buôn M Hăng - Xã Cƣ 

Huê, huyện EaKar, 

tỉnh Đắk Lắk 

truongthleloi1@gmai

l.com 

0859 475 679 
c1leloi.pgdeakar.edu.

vn 
035.03.66.H15   

10.1.3

6 
H15.26.13.36 

Trƣờng Tiểu học Lê 

Quý Đôn 

Thôn 14- xã Ea Đar, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

mthuuminh85@gmai

l.com 

0979 727 045 
http://c1lequydon.pg

deakar.edu.vn  

036.03.66.H15   

10.1.3

7 
H15.26.13.37 

Trƣờng Tiểu học Lê 

Thị Hồng Gấm 

Thôn Trung Nguyên- 

Xã Xuân Phú, huyện 

EaKar, tỉnh Đắk Lắk 

vanhieuha@Gmail.c

om 

0987 681 267 
http://c1lethihongga

m.pgdeakar.edu.vn 
037.03.66.H15   

mailto:sonthangvts@gmail.com
mailto:sonthangvts@gmail.com
mailto:phamdieneakar@gmail.com
mailto:phamdieneakar@gmail.com
mailto:lytutrongeakar@gmail.com
mailto:lytutrongeakar@gmail.com
mailto:kimdongt14@gmail.com
mailto:kimdongt14@gmail.com
http://c1kimdong.pgdeakar.edu.vn/
http://c1kimdong.pgdeakar.edu.vn/
mailto:mailoannguyentrai@gmail.com
mailto:mailoannguyentrai@gmail.com
mailto:lehongphongeakar@gmail.com
mailto:lehongphongeakar@gmail.com
http://c1lehongphong.pgdeakar.edu.vn/
http://c1lehongphong.pgdeakar.edu.vn/
mailto:truongthleloi1@gmail.com
mailto:truongthleloi1@gmail.com
mailto:mthuuminh85@gmail.com
mailto:mthuuminh85@gmail.com
http://c1lequydon.pgdeakar.edu.vn/
http://c1lequydon.pgdeakar.edu.vn/
mailto:vanhieuha@Gmail.com
mailto:vanhieuha@Gmail.com
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10.1.3

8 
H15.26.13.38 

Trƣờng Tiểu học Lê 

Văn Tám 

Thôn 12 xã Ea Ô, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

tieuhoclevantameaka

r@gmail.com  

0946 689 448 
http://c1levantam.pg

deakar.edu.vn 
038.03.66.H15   

10.1.3

9 
H15.26.13.39 

Trƣờng Tiểu học Lý 

Thƣờng Kiệt 

Thôn 19- Cƣ Bông, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

lythuongkietcb@gm

ail.com 

02626 269 529   039.03.66.H15   

10.1.4

0 
H15.26.13.40 

Trƣờng Tiểu học Mạc 

Thị Bƣởi 

Thôn Đoàn Kết- Xã 

Ea Kmut, huyện 

EaKar, tỉnh Đắk Lắk 

thmacthibuoieakar@

gmail.com 

0947 098 277 
c1macthibuoi.pgdeak

ar.edu.vn 
040.03.66.H15   

10.1.4

1 
H15.26.13.41 

Trƣờng Tiểu học Ngô 

Quyền 

Thôn Sơn Lộc - Xã Cƣ 

Huê, huyện EaKar, 

tỉnh Đắk Lắk 

tieuhocngoquyen@g

mail.com 

088 669 0469   041.03.66.H15   

10.1.4

2 
H15.26.13.42 

Trƣờng Tiểu học Ngô 

Thì Nhậm 

Tổ dân phố 4, thị trấn 

Ea Kar, huyện EaKar, 

tỉnh Đắk Lắk 

thngothinham.ntn@g

mail.com 

0965 627 879 
c1ngothoinham.pgde

akar.edu.vn 
042.03.66.H15   

10.1.4

3 
H15.26.13.43 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Bá Ngọc 

Thôn 3- xã Xuân Phú, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

nguyenbangoc20182

019@gmail.com  
0948 497 250 

http://c1nguyenbang

oc.pgdeakar.edu.vn 

043.03.66.H15   

10.1.4

4 
H15.26.13.44 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Chí Thanh 

Thôn 1- Xã Ea Ddar, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

congphu2009@gmai

l.com 

02626 516 909 
http://c1nguyenchith

anh.pgdeakar.edu.vn 
044.03.66.H15   

10.1.4

5 
H15.26.13.45 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Công Trứ 

Thôn 2B xã Ea Ô, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

phamconglech@gma

il.com 

0966 916 719 
http;//c1nguyencongt

ru.pgdeakar.edu.vn 
045.03.66.H15   

10.1.4

6 
H15.26.13.46 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Du 

Thôn Đoàn Kết 1-Xã 

Ea Tih, huyện EaKar, 

tỉnh Đắk Lắk 

thnguyendu67@gma

il.com 

0906 585 198 
C1.nguyendu.eakar.e

du.vn 
046.03.66.H15   

10.1.4

7 
H15.26.13.47 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Huệ 

Tổ DP 1, thị trấn 

EaKnop, huyện 

EaKar, tỉnh Đắk Lắk 

tranthilieu20111966

@gmail.com.  

0986 788 218 
http://c1nguyenhue.p

gdeakar.edu.vn  

047.03.66.H15   

mailto:tieuhoclevantameakar@gmail.com
mailto:tieuhoclevantameakar@gmail.com
mailto:lythuongkietcb@gmail.com
mailto:lythuongkietcb@gmail.com
mailto:thmacthibuoieakar@gmail.com
mailto:thmacthibuoieakar@gmail.com
mailto:tieuhocngoquyen@gmail.com
mailto:tieuhocngoquyen@gmail.com
mailto:thngothinham.ntn@gmail.com
mailto:thngothinham.ntn@gmail.com
http://c1nguyenbangoc.pgdeakar.edu.vn/
http://c1nguyenbangoc.pgdeakar.edu.vn/
mailto:congphu2009@gmail.com
mailto:congphu2009@gmail.com
mailto:phamconglech@gmail.com
mailto:phamconglech@gmail.com
mailto:thnguyendu67@gmail.com
mailto:thnguyendu67@gmail.com
mailto:tranthilieu20111966@gmail.com.
mailto:tranthilieu20111966@gmail.com.
http://c1nguyenhue.pgdeakar.edu.vn/
http://c1nguyenhue.pgdeakar.edu.vn/
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10.1.4

8 
H15.26.13.48 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Thái Học 

Thôn 2 - xã Cƣ Elang, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

nguyendinh072@gm

ail.com 

0971 888 847   048.03.66.H15   

10.1.4

9 
H15.26.13.49 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai 

TDP 3a, TT Eakar, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

tieuhocnguyenthimin

hkhai.eakar@gmail.c

om 

0944 940 577 

http://c1nguyenthimi

nhkhai.pgdeakar.edu.

vn 

049.03.66.H15   

10.1.5

0 
H15.26.13.50 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Trãi 

Huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

Sáp nhập trƣờng với 

Nguyễn Huệ 
    050.03.66.H15   

10.1.5

1 
H15.26.13.51 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Văn B  

Thôn 12 xã Cƣ Ni, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

hoamtb116@gmail.c

om 

0974 483 752 
http://c1nguyenvanb

e.pgdeakar.edu.vn 

051.03.66.H15   

10.1.5

2 
H15.26.13.52 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Văn C  

Thôn 4, xã Cƣ Ni, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

 

trƣơngthnguyenvanc

u720@gmail.com.  

0855 566 079 
http://c1nguyenvanc

u.pgdeakar.edu.vn 

052.03.66.H15   

10.1.5

3 
H15.26.13.53 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Viết Xuân 

Thôn 2 xã Cƣ Yang, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

nguyenvietxuan0720

@gmail.com 

0986 735 904 
http://c1nguyenvietx

uan.pgdeakar.edu.vn 

053.03.66.H15   

10.1.5

4 
H15.26.13.54 

Trƣờng Tiểu học Phan 

Bội Châu 

Thôn Quyết tiến 1, 

EaTih, huyện EaKar, 

tỉnh Đắk Lắk 

tiep1972pbc@gmail.

com 

0977 664 408 
http://c1phanboichau

.pgdeakar.edu.vn 

054.03.66.H15   

10.1.5

5 
H15.26.13.55 

Trƣờng Tiểu học Tô 

Hiệu 

Thôn Trung An - xã 

Ea Tíh, huyện EaKar, 

tỉnh Đắk Lắk 

truongtohieueatih@g

mail.com 

02623 829 200 
http://c1tohieu.pgdea

kar.edu.vn 
055.03.66.H15   

10.1.5

6 
H15.26.13.56 

Trƣờng Tiểu học Trần 

Bình Trọng 

Buôn Earơt - Cƣ 

Elang, huyện EaKar, 

tỉnh Đắk Lắk 

truongthtranbinhtron

gerot@gmail.com 

0909 106 472   056.03.66.H15   

10.1.5

7 
H15.26.13.57 

Trƣờng Tiểu học Trần 

Cao Vân 

Thôn Thanh Bình - Xã 

Ea Sar, huyện EaKar, 

tỉnh Đắk Lắk 

thanhpbc78@gmail.c

om 

0984 345 763 
http://c1trancaovan.p

gdeakar.edu.vn 

057.03.66.H15   

mailto:nguyendinh072@gmail.com
mailto:nguyendinh072@gmail.com
mailto:tieuhocnguyenthiminhkhai.eakar@gmail.com
mailto:tieuhocnguyenthiminhkhai.eakar@gmail.com
mailto:tieuhocnguyenthiminhkhai.eakar@gmail.com
http://c1nguyenthiminhkhai.pgdeakar.edu.vn/
http://c1nguyenthiminhkhai.pgdeakar.edu.vn/
http://c1nguyenthiminhkhai.pgdeakar.edu.vn/
mailto:hoamtb116@gmail.com
mailto:hoamtb116@gmail.com
http://c1nguyenvanbe.pgdeakar.edu.vn/
http://c1nguyenvanbe.pgdeakar.edu.vn/
http://c1nguyenvancu.pgdeakar.edu.vn/
http://c1nguyenvancu.pgdeakar.edu.vn/
http://c1nguyenvancu.pgdeakar.edu.vn/
http://c1nguyenvancu.pgdeakar.edu.vn/
http://c1nguyenvancu.pgdeakar.edu.vn/
mailto:nguyenvietxuan0720@gmail.com
mailto:nguyenvietxuan0720@gmail.com
http://c1nguyenvietxuan.pgdeakar.edu.vn/
http://c1nguyenvietxuan.pgdeakar.edu.vn/
mailto:tiep1972pbc@gmail.com
mailto:tiep1972pbc@gmail.com
http://c1phanboichau.pgdeakar.edu.vn/
http://c1phanboichau.pgdeakar.edu.vn/
mailto:truongtohieueatih@gmail.com
mailto:truongtohieueatih@gmail.com
mailto:truongthtranbinhtrongerot@gmail.com
mailto:truongthtranbinhtrongerot@gmail.com
mailto:thanhpbc78@gmail.com
mailto:thanhpbc78@gmail.com
http://c1trancaovan.pgdeakar.edu.vn/
http://c1trancaovan.pgdeakar.edu.vn/
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TT 

Mã định 

danh 
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20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  
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QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

10.1.5

8 
H15.26.13.58 

Trƣờng Tiểu học Trần 

Hƣng Đạo 

 Tổ dân phố 2B- TT 

EaKar, huyện EaKar, 

tỉnh Đắk Lắk 

tranhungdao2b@gm

ail.com 

0918 451 717 
c1tranhungdao.pgdea

kar.edu.vn 
058.03.66.H15   

10.1.5

9 
H15.26.13.59 

Trƣờng Tiểu học Trần 

Văn ơn 

Thôn 6 - Xã Cƣ Ni, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

vanhongnvx@gmail.

com 

0983 829 791 
http://c1tranvanon.pg

deakar.edu.vn 

059.03.66.H15   

10.1.6

0 
H15.26.13.60 

Trƣờng Tiểu học 

Trƣong Vƣong 

Thôn 12 -  xã Ea 

Kmút, huyện EaKar, 

tỉnh Đắk Lắk 

thtrungvuong@gmail

.com 

02626 522 018 
c1trungvuong.pgdea

kar.edu.vn 
060.03.66.H15   

10.1.6

1 
H15.26.13.61 

Trƣờng Tiểu học Võ 

Thị Sáu 

Thôn 12 - xã Ea Păl, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

nguyenngoclam1510

1962@gmail.com 

0905 829 385 
http://c1vothisau.pgd

eakar.edu.vn 

061.03.66.H15   

10.1.6

2 
H15.26.13.62 

Trƣờng PTDTNT 

THCS huyện Ea kar 

Thôn 14- xã Ea Đar, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

noitrueakar@gmail.c

om 

0978 734 446 
http://ptdtnteakar.pg

deakar.edu.vn 
062.03.66.H15   

10.1.6

3 
H15.26.13.63 

Trƣờng THCS Cao Bá 

Quát 

Thôn 2, xã Ea Sar, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

thcscaobaquat.easar

@gmail.com 

02628 587 789 
c2caobaquat.pgdeaka

r.edu.vn 
063.03.66.H15   

10.1.6

4 
H15.26.13.64 

Trƣờng THCS Chu 

Văn An 

TDP 3A - TT Ea Kar, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

ntnchuvanan@gmail.

com 

02623 609 595 
http://c2chuvanan.pg

deakar.edu.vn 

064.03.66.H15   

10.1.6

5 
H15.26.13.65 

Trƣờng THCS Đinh 

Tiên Hoàng 

Thôn Đoàn Kết I - Xã 

Ea Tíh, huyện EaKar, 

tỉnh Đắk Lắk 

thcsdinhtienhoang68

@gmail.com 
0962 967 977 

http://c2dinhtienhoan

g.pgdeakar.edu.vn 
065.03.66.H15   

10.1.6

6 
H15.26.13.66 

Trƣờng THCS Hoàng 

Diệu 

Thôn 15, xã Cƣ Prông, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

thcshoangdieu2010

@gmail.com 

02626 333 079 
http://c2hoangdieu.p

gdeakar.edu.vn 
066.03.66.H15   

10.1.6

7 
H15.26.13.67 

Trƣờng THCS Hoàng 

Hoa Thám 

Thôn 6-Xã Cƣ Yang, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

hoatham2014@gmai

l.com 

0902 076 577 
C2hoanghoatham.pg

deakar.edu.vn 
067.03.66.H15   

mailto:tranhungdao2b@gmail.com
mailto:tranhungdao2b@gmail.com
mailto:vanhongnvx@gmail.com
mailto:vanhongnvx@gmail.com
http://c1tranvanon.pgdeakar.edu.vn/
http://c1tranvanon.pgdeakar.edu.vn/
mailto:thtrungvuong@gmail.com
mailto:thtrungvuong@gmail.com
mailto:nguyenngoclam15101962@gmail.com
mailto:nguyenngoclam15101962@gmail.com
http://c1vothisau.pgdeakar.edu.vn/
http://c1vothisau.pgdeakar.edu.vn/
mailto:noitrueakar@gmail.com
mailto:noitrueakar@gmail.com
mailto:thcscaobaquat.easar@gmail.com
mailto:thcscaobaquat.easar@gmail.com
mailto:ntnchuvanan@gmail.com
mailto:ntnchuvanan@gmail.com
http://c2chuvanan.pgdeakar.edu.vn/
http://c2chuvanan.pgdeakar.edu.vn/
mailto:thcshoangdieu2010@gmail.com
mailto:thcshoangdieu2010@gmail.com
mailto:hoatham2014@gmail.com
mailto:hoatham2014@gmail.com
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danh 
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quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

10.1.6

8 
H15.26.13.68 

Trƣờng THCS Hùng 

Vƣong 

TDP 5, TT.Ea Knốp, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

hungvuongeaknop@

gmail.com 

02623 602 227 
http://c2hungvuong.p

gdeakar.edu.vn 

068.03.66.H15   

10.1.6

9 
H15.26.13.69 

Trƣờng THCS Lƣơng 

Thế Vinh 

Thôn 5- Xã Xuân Phú, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

luongthevinhxp2020

@gmail.com 

02623 918 668   069.03.66.H15   

10.1.7

0 
H15.26.13.70 

Trƣờng THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

Thôn 3, xã Ea Kmút, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

nbk.ekdl@gmail.co

m 

0986 590 025 

http://c2nguyenbinhk

hiem.pgdeakar.edu.v

n 

070.03.66.H15   

10.1.7

1 
H15.26.13.71 

Trƣờng THCS Nguyễn 

Đình Chiểu 

Thôn Cƣ Ngh a, xã Cƣ 

Huê, huyện EaKar, 

tỉnh Đắk Lắk 

thcsnguyendinhchieu

ekdl@gmail.com 

02623 604 499 
http://c2nguyendinhc

hieu.pgdeakar.edu.vn 

071.03.66.H15   

10.1.7

2 
H15.26.13.72 

Trƣờng THCS Nguyễn 

Đức Cảnh 

Thôn Chƣ Cúc- Xã Ea 

Kmút, huyện EaKar, 

tỉnh Đắk Lắk 

thcsndceakar19@gm

ail.com 

02623 625 856 

02623 607 768 

http://c2nguyenducca

nh.pgdeakar.edu.vn 
072.03.66.H15   

10.1.7

3 
H15.26.13.73 

Trƣờng THCS Nguyễn 

Khuyến 

TDP 2 b - TT EaKar, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

nkeakar@gmail.com 02623 607 007   073.03.66.H15   

10.1.7

4 
H15.26.13.74 

Trƣờng THCS Nguyễn 

Văn Trỗi 

Thôn 14 xã Ea Đar, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

truongthcsnguyenvan

troieakar@gmail.co

m 

02623 603 279 
http://c2nguyenvantr

oi.pgdeakar.edu.vn  

074.03.66.H15   

10.1.7

5 
H15.26.13.75 

Trƣờng THCS Phạm 

Hồng Thái 

Thôn 1, xã Cƣ Elang, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

phamhongthaieakar

@gmail.com 
0983 396 686   075.03.66.H15   

10.1.7

6 
H15.26.13.76 

Trƣờng THCS Phan 

Chu Trinh 

Thôn 12, xã Ea Păl, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

thcspctrinhek@gmail

.com 

0987 681 066 
http://c2phanchautrin

h.pgdeakar.edu.vn 

076.03.66.H15   

10.1.7

7 
H15.26.13.77 

Trƣờng THCS Phan 

Đăng Lƣu 

Thôn 21, xã Cƣ Bông, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

phandangluu201820

19@gmail.com 

0262 3603 177 
http://thcsphandangl

uu.edu.vn 

077.03.66.H15   

mailto:hungvuongeaknop@gmail.com
mailto:hungvuongeaknop@gmail.com
http://c2hungvuong.pgdeakar.edu.vn/
http://c2hungvuong.pgdeakar.edu.vn/
mailto:luongthevinhxp2020@gmail.com
mailto:luongthevinhxp2020@gmail.com
mailto:nbk.ekdl@gmail.com
mailto:nbk.ekdl@gmail.com
mailto:thcsnguyendinhchieuekdl@gmail.com
mailto:thcsnguyendinhchieuekdl@gmail.com
http://c2nguyendinhchieu.pgdeakar.edu.vn/
http://c2nguyendinhchieu.pgdeakar.edu.vn/
mailto:nkeakar@gmail.com
mailto:nkeakar@gmail.com
mailto:nkeakar@gmail.com
mailto:nkeakar@gmail.com
mailto:truongthcsnguyenvantroieakar@gmail.com
mailto:truongthcsnguyenvantroieakar@gmail.com
mailto:truongthcsnguyenvantroieakar@gmail.com
http://c2nguyenvantroi.pgdeakar.edu.vn/
http://c2nguyenvantroi.pgdeakar.edu.vn/
mailto:thcspctrinhek@gmail.com
mailto:thcspctrinhek@gmail.com
http://c2phanchautrinh.pgdeakar.edu.vn/
http://c2phanchautrinh.pgdeakar.edu.vn/
mailto:phandangluu20182019@gmail.com
mailto:phandangluu20182019@gmail.com
http://thcsphandangluu.edu.vn/
http://thcsphandangluu.edu.vn/
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16/BTTTT 

Ghi 

chú 

10.1.7

8 
H15.26.13.78 

Trƣờng THCS Phan 

Đình Phùng 

Thôn 12 xã Ea Ô, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

thcsphandinhphunge

akar@gmail.com 

02626 564 564 
http://c2phandinhphu

ng.pgdeakar.edu.vn 

078.03.66.H15   

10.1.7

9 
H15.26.13.79 

Trƣờng THCS Trần 

phú 

Thôn 4 - Xã Cƣ Ni, 

huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk 

tranphucuni2018@g

mail.com 

02623 625 389 
http://c2tranphu.pgde

akar.edu.vn 
079.03.66.H15   

Mã dự phòng từ H15.26.13.80 đến H15.26.13.99 

10.2 H15.26.19 
UBND Thị trấn Ea 

Kar 
        000.16.66.H15   

  H15.26.19.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả thị trấn Ea 

Kar 

Khối 3B, thị trấn Ea 

Kar, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

tteakar@eakar.dakla

k.gov.vn 

02623 625 161   001.16.66.H15   

Mã dự phòng từ H15.26.19.02 đến H15.26.19.99 

10.3 H15.26.20 
UBND Thị trấn Ea 

Knốp 
        000.17.66.H15   

  H15.26.20.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả thị trấn Ea 

Knốp 

Số 02, đƣờng Tôn Đức 

Thắng, Tổ dân phố 1, 

thị trấn Ea Knốp, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk 

tteaknop@eakar.dakl

ak.gov.vn 

02623 829 083   001.17.66.H15   

Mã dự phòng từ H15.26.20.02 đến H15.26.20.99 

10.4 H15.26.21 UBND xã Cƣ Bông         000.21.66.H15   

  H15.26.21.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Cƣ 

Bông  

Thôn 22 –xã Cƣ Bông, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk 

cubong@eakar.dakla

k.gov.vn 

    001.21.66.H15   

mailto:thcsphandinhphungeakar@gmail.com
mailto:thcsphandinhphungeakar@gmail.com
http://c2phandinhphung.pgdeakar.edu.vn/
http://c2phandinhphung.pgdeakar.edu.vn/
mailto:tranphucuni2018@gmail.com
mailto:tranphucuni2018@gmail.com
mailto:tteakar@eakar.daklak.gov.vn
mailto:tteakar@eakar.daklak.gov.vn
mailto:tteaknop@eakar.daklak.gov.vn
mailto:tteaknop@eakar.daklak.gov.vn
mailto:cubong@eakar.daklak.gov.vn
mailto:cubong@eakar.daklak.gov.vn
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QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

Mã dự phòng từ H15.26.21.02 đến H15.26.21.99 

10.5 H15.26.22 UBND xã Cƣ ELang         000.22.66.H15   

  H15.26.22.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Cƣ 

Elang 

Thôn 1- Xã Cƣ Elang, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk 

cuelang@eakar.dakla

k.gov.vn 

02623 621 979   001.22.66.H15   

Mã dự phòng từ H15.26.22.02 đến H15.26.22.99 

10.6 H15.26.23 UBND xã Cƣ Huê         000.23.66.H15   

  H15.26.23.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Cƣ Huê 

Thôn Cƣ An, Xã Cƣ 

Huê, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

cƣhue@eakar.daklak

.gov.vn 

    001.23.66.H15   

Mã dự phòng từ H15.26.23.02 đến H15.26.23.99 

10.7 H15.26.24 UBND xã Cƣ Jang         000.24.66.H15   

  H15.26.24.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Cƣ Jang 

Thôn 5 xã Cƣ Yang, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk 

cuyang@eakar.dakla

k.gov.vn 

02622 212 695   001.24.66.H15   

Mã dự phòng từ H15.26.24.02 đến H15.26.24.99 

10.8 H15.26.25 ƢBND xã Cƣ Ni         000.25.66.H15   

  H15.26.25.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Cƣ Ni 

Buôn Eknop, Xã Cƣ 

Ni, huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk 

cuni@eakar.daklak.g

ov.vn 

0948 498 989   001.25.66.H15   

mailto:cuelang@eakar.daklak.gov.vn
mailto:cuelang@eakar.daklak.gov.vn
mailto:cưhue@eakar.daklak.gov.vn
mailto:cưhue@eakar.daklak.gov.vn
mailto:cuyang@eakar.daklak.gov.vn
mailto:cuyang@eakar.daklak.gov.vn
mailto:cuni@eakar.daklak.gov.vn
mailto:cuni@eakar.daklak.gov.vn
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10.9 H15.26.26 ƢBND xã Cƣ Prông         000.26.66.H15   

  H15.26.26.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Cƣ 

Prông 

Thôn 15, xã Cƣ Prông, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk 

cuprong@eakar.dakl

ak.gov.vn 

0985 487 279   001.26.66.H15   

Mã dự phòng từ H15.26.26.02 đến H15.26.26.99 

10.10 H15.26.27 ƢBND xã Ea Đar         000.27.66.H15   

  H15.26.27.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Đar 

Thôn 9, xã Ea Dar, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk 

eadar@eakar.daklak.

gov.vn 

02623 555 179   001.27.66.H15   

Mã dự phòng từ H15.26.27.02 đến H15.26.27.99 

10.11 H15.26.28 UBND xã Ea Kmút         000.28.66.H15   

  H15.26.28.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea 

Kmút 

Thôn Ninh thanh 1, 

Xã Ea Kmut -huyện 

Ea Kar 

eakmut@eakar.dakla

k.gov.vn 

02623 624 327   001.28.66.H15   

Mã dự phòng từ H15.26.28.02 đến H15.26.28.99 

10.12 H15.26.29 UBND xã Ea Ô         000.29.66.H15   

  H15.26.29.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Ô 

Thôn 8, xã Ea Ô, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk 

eao@eakar.daklak.g

ov.vn 

02623 621 014   001.29.66.H15   

mailto:cuprong@eakar.daklak.gov.vn
mailto:cuprong@eakar.daklak.gov.vn
mailto:eadar@eakar.daklak.gov.vn
mailto:eadar@eakar.daklak.gov.vn
mailto:eakmut@eakar.daklak.gov.vn
mailto:eakmut@eakar.daklak.gov.vn
mailto:eao@eakar.daklak.gov.vn
mailto:eao@eakar.daklak.gov.vn
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10.13 H15.26.30 UBND xã Ea Pal         000.30.66.H15   

  H15.26.30.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Pal 

Thôn 12, xã Ea Păl, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk 

eapal@eakar.daklak.

gov.vn 

0262 362 051   001.30.66.H15   

Mã dự phòng từ H15.26.30.02 đến H15.26.30.99 

10.14 H15.26.31 UBND xã Ea Sar         000.31.66.H15   

  H15.26.31.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Sar 

Thôn 2, xã Ea Sar, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk 

easar@eakar.daklak.

gov.vn 

02623 613 521   001.31.66.H15   

Mã dự phòng từ H15.26.31.02 đến H15.26.31.99 

10.15 H15.26.32 UBND xã Ea Sô         000.32.66.H15   

  H15.26.32.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Sô 

Thôn 2, xã Ea Sô, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk 

easo@eakar.daklak.g

ov.vn 

    001.32.66.H15   

Mã dự phòng từ H15.26.32.02 đến H15.26.32.99 

10.16 H15.26.33 UBND xã Ea Tyh         000.33.66.H15   

  H15.26.33.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Tyh 

Thôn Đoàn kết 2, Xã 

Ea Tyh, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

eatyh@eakar.daklak.

gov.vn 

02623 829 263   001.33.66.H15   

mailto:eapal@eakar.daklak.gov.vn
mailto:eapal@eakar.daklak.gov.vn
mailto:easar@eakar.daklak.gov.vn
mailto:easar@eakar.daklak.gov.vn
mailto:easo@eakar.daklak.gov.vn
mailto:easo@eakar.daklak.gov.vn
mailto:eatyh@eakar.daklak.gov.vn
mailto:eatyh@eakar.daklak.gov.vn


184 

TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu đang sử 

dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 

Thƣ điện tử 

công vụ 
Điện thoại 

Địa chỉ website cơ 

quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

Mã dự phòng từ H15.26.33.02 đến H15.26.33.99 

10.17 H15.26.34 UBND xã Xuân Phú         000.34.66.H15   

  H15.26.34.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Xuân 

Phú 

Thôn 4, xã Xuân Phú, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk 

xuanphu@eakar.dakl

ak.gov.vn 

02623 623 009   001.34.66.H15   

Mã dự phòng từ H15.26.34.02 đến H15.26.34.99 

11 H15.27 UBND Huyện Ea Súp          000.00.67.H15   

11.1 H15.27.12 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
        000.03.67.H15   

11.1.1 H15.27.12.01 
Trƣờng mầm non Cƣ 

Kbang 

Thôn 4A, xã Cƣ 

K'bang, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đăk Lăk 

truongmncukbang@

easup.daklak.gov.vn 

02623 606 999   001.03.67.H15   

11.1.2 H15.27.12.02 
Trƣờng mầm non Ea 

Bung 

Thôn 3, xã Ea Bung, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

truongmneabung@ea

sup.daklak.gov.vn 
0942 157 595   002.03.67.H15   

11.1.3 H15.27.12.03 
Trƣờng mầm non Ea 

Lê 

Thôn 6, xã Ea Lê, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

truongmneale@easu

p.daklak.gov.vn 

02623 502 221   003.03.67.H15   

11.1.4 H15.27.12.04 
Trƣờng mầm non Ea 

Rốc 

Thôn 7, xã Ea Rốc, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

truongmnearoc@eas

up.daklak.gov.vn 

02628 550 400   004.03.67.H15   

11.1.5 H15.27.12.05 
Trƣờng mầm non Hoa 

ban 

Thôn 15, xã Cƣ 

K'bang, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đăk Lăk 

truongmnhoaban@ea

sup.daklak.gov.vn 

02626 544 447   005.03.67.H15   

11.1.6 H15.27.12.06 
Trƣờng mầm non Hoa 

hồng 

32 Điện Biên Phủ, thị 

trấn Ea Súp, huyện Ea 

truongmnhoahong@

easup.daklak.gov.vn 

0833 122 779   006.03.67.H15   

mailto:xuanphu@eakar.daklak.gov.vn
mailto:xuanphu@eakar.daklak.gov.vn
mailto:truongmncukbang@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongmncukbang@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongmneale@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongmneale@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongmnearoc@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongmnearoc@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongmnhoaban@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongmnhoaban@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongmnhoahong@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongmnhoahong@easup.daklak.gov.vn
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Súp, tỉnh Đăk Lăk 

11.1.7 H15.27.12.07 
Trƣờng mầm non 

Hoa lan 

Thôn Chiềng, xã Ia 

Lốp, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đăk Lăk 

truongmnhoalan@ea

sup.daklak.gov.vn 
02623 502 333   007.03.67.H15   

11.1.8 H15.27.12.08 
Trƣờng mầm non Hoa 

mai 

65 Âu Cơ, thị trấn Ea 

Súp, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đăk Lăk 

truongmnhoamai@e

asup.daklak.gov.vn 

02623 600 011   008.03.67.H15   

11.1.9 H15.27.12.09 
Trƣờng mầm non Họa 

mi 

Thôn 4, xã Ia Rvê, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

truongmnhoami@eas

up.daklak.gov.vn 

0838 843 535   009.03.67.H15   

11.1.1

0 
H15.27.12.10 

Trƣờng mầm non Hoa 

phƣợng 

Thôn 11, xã Ea Rốc, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

truongmnhoaphuong

@easup.daklak.gov.v

n 

02623 913 111   010.03.67.H15   

11.1.1

1 
H15.27.12.11 

Trƣờng mầm non Hoa 

sen 

Thôn Đoàn, xã Ia Lốp, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

truongmnhoasen@ea

sup.daklak.gov.vn 

0968 099 367   011.03.67.H15   

11.1.1

2 
H15.27.12.12 

Trƣờng mầm non Ia 

J Iơi 

Thôn 6, xã Ia J Lơi, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

truongmniajloi@eas

up.daklak.gov.vn 

02623 913 369   012.03.67.H15   

11.1.1

3 
H15.27.12.13 

Trƣờng mầm non Sơn 

ca 

Thôn 3, xã CƣMLan, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

truongmnsonca@eas

up.daklak.gov.vn 
02623 602 626   013.03.67.H15   

11.1.1

4 
H15.27.12.14 

Trƣờng mầm non 

Thiên nga 

Thôn 8, xã Ia Rvê, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

truongmnthiennga@

easup.daklak.gov.vn 
02623 559 655   014.03.67.H15   

11.1.1

5 
H15.27.12.15 

Trƣờng mầm non Tuổi 

thơ 

14-16 Trần Phú, thị 

trấn Ea Súp, huyện Ea 

Súp, tỉnh Đăk Lăk 

truongmntuoitho@ea

sup.daklak.gov.vn 

02623 687 688   015.03.67.H15   

mailto:truongmnhoamai@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongmnhoamai@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongmnhoami@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongmnhoami@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongmnhoasen@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongmnhoasen@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongmniajloi@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongmniajloi@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongmntuoitho@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongmntuoitho@easup.daklak.gov.vn
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11.1.1

6 
H15.27.12.16 

Trƣờng mầm non Ya 

Tờ Mốt 

Thôn 2, xã Ya Tờ 

Mốt, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đăk Lăk 

truongmnyatomot@e

asup.daklak.gov.vn 
0974627 727   016.03.67.H15   

11.1.1

7 
H15.27.12.17 

Trƣờng Tiểu học Cầm 

bá Thƣớc 

Thôn Chiềng, xã Ia 

Lốp, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đăk Lăk 

truongthcambathuoc

@easup.daklak.gov.v

n 

02622 222 579   017.03.67.H15   

11.1.1

8 
H15.27.12.18 

Trƣờng Tiểu học Cƣ 

Mlan 

Thôn 3, xã Cƣ M'Lan, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

truongthcumlan@eas

up.daklak.gov.vn 

02623 912 319   018.03.67.H15   

11.1.1

9 
H15.27.12.19 

Trƣờng Tiểu học Ea 

Bung 

Thôn 3, xã Ea Bung, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

truongtheabung@eas

up.daklak.gov.vn 

02623 606 222   019.03.67.H15   

11.1.2

0 
H15.27.12.20 

Trƣờng Tiểu học Ea 

Lê 

Thôn 6, xã Ea Lê, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

truongtheale@easup.

daklak.gov.vn 

02623 688 226   020.03.67.H15   

11.1.2

1 
H15.27.12.21 

Trƣờng Tiểu học Ea 

Rốc 

Thôn 7, xã Ea Rốc, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

truongthearoc@easu

p.daklak.gov.vn 

0943 257 967   021.03.67.H15   

11.1.2

2 
H15.27.12.22 

Trƣờng Tiểu học Ea 

Súp 

63 Âu Cơ, thị trấn Ea 

Súp, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đăk Lăk 

truongtheasup@easu

p.daklak.gov.vn 
0914 734 715   022.03.67.H15   

11.1.2

3 
H15.27.12.23 

Trƣờng Tiểu học Kim 

Đồng 

Thôn 4A, xã Cƣ 

K'bang, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đăk Lăk 

truongthkimdong@e

asup.daklak.gov.vn 

02622 248 668   024.03.67.H15   

11.1.2

4 
H15.27.12.24 

Trƣờng Tiểu học Lê 

Hồng Phong 

Thôn 15, xã Cƣ 

K'bang, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đăk Lăk 

truongthlehongphong

@easup.daklak.gov.v

n 

02623 700 405   025.03.67.H15   

11.1.2

5 
H15.27.12.25 

Trƣờng Tiểu học Lê 

Lợi 

Thôn 6, thị trấn Ea 

Súp, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đăk Lăk 

truongthleloi@easup.

daklak.gov.vn 

02623 502 228   026.03.67.H15   

mailto:truongthcambathuoc@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthcambathuoc@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthcambathuoc@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthcumlan@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthcumlan@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongtheabung@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongtheabung@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongtheale@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongtheale@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthearoc@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthearoc@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthkimdong@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthkimdong@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthlehongphong@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthlehongphong@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthlehongphong@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthleloi@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthleloi@easup.daklak.gov.vn
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11.1.2

6 
H15.27.12.26 

Trƣờng Tiểu học Lê 

Văn Tám 

Thôn 6, xã Ia J Lơi, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

truongthlevantam@e

asup.daklak.gov.vn 
0975 297 357   027.03.67.H15   

11.1.2

7 
H15.27.12.27 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Bá Ngọc 

70 Hùng Vƣơng, thị 

trấn Ea Súp, huyện Ea 

Súp, tỉnh Đăk Lăk 

truongthnguyenbang

oc@easup.daklak.go

v.vn 

02623 688 226   028.03.67.H15   

11.1.2

8 
H15.27.12.28 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Đình Chiểu 

Thôn 4, xã Ia Rvê, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

truongthnguyendinhc

hieu@easup.daklak.g

ov.vn 

0984 956 689   029.03.67.H15   

11.1.2

9 
H15.27.12.29 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Đức Cảnh 

Thôn 4, xã Ya Tờ 

Mốt, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đăk Lăk 

truongthnguyenducc

anh@easup.daklak.g

ov.vn 

0975 491 919   030.03.67.H15   

11.1.3

0 
H15.27.12.30 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Trãi 

Thôn Chiềng, xã Ia 

Lốp, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đăk Lăk 

truongthnguyentrai@

easup.daklak.gov.vn 

02623 517 979   031.03.67.H15   

11.1.3

1 
H15.27.12.31 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Văn Trỗi 

Thôn 12, xã Ea Lê, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

truongthnguyenvantr

oi@easup.daklak.go

v.vn 

0974 997 456   032.03.67.H15   

11.1.3

2 
H15.27.12.32 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Viết Xuân 

Thôn 11, xã Ea Rôc, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

truongthnguyenvietx

uan@easup.daklak.g

ov.vn 

02623 502 246   033.03.67.H15   

11.1.3

3 
H15.27.12.33 

Trƣờng Tiểu học Trần 

Quốc Toản 

Thôn 10, xã Ya Tờ 

Mốt,  huyện Ea Súp, 

tỉnh Đăk Lăk 

truongthtranquoctoan

@easup.daklak.gov.v

n 

02623 701 567   034.03.67.H15   

11.1.3

4 
H15.27.12.34 

Trƣờng Tiểu học Võ 

Thị Sáu 

Thô 20, xã Ea Rôk, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

truongthvothisau@ea

sup.daklak.gov.vn 
02623 502 211   035.03.67.H15   

11.1.3

5 
H15.27.12.35 

Trƣờng THCS Quang 

Trung 

34 Điện Biên Phủ, thị 

trấn Ea Súp, huyện Ea 

Súp, tỉnh Đăk Lăk 

truongthcsquangtrun

g@easup.daklak.gov.

vn 

02623 688 163 

https://www.http://th

csquangtrung-

easup.edu.vn 

036.03.67.H15   

mailto:truongthnguyenbangoc@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthnguyenbangoc@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthnguyenbangoc@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthnguyendinhchieu@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthnguyendinhchieu@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthnguyendinhchieu@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthnguyenduccanh@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthnguyenduccanh@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthnguyenduccanh@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthnguyentrai@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthnguyentrai@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthnguyenvantroi@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthnguyenvantroi@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthnguyenvantroi@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthnguyenvietxuan@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthnguyenvietxuan@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthnguyenvietxuan@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthtranquoctoan@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthtranquoctoan@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthtranquoctoan@easup.daklak.gov.vn
https://www.http/thcsquangtrung-easup.edu.vn/
https://www.http/thcsquangtrung-easup.edu.vn/
https://www.http/thcsquangtrung-easup.edu.vn/
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11.1.3

6 
H15.27.12.36 

Trƣờng THCS Bế Văn 

Đàn 

Thôn 3, xã Cƣ K'bang, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đắk Lắk 

truongthcsbevandan

@easup.daklak.gov.v

n 

02623 600 069   037.03.67.H15   

11.1.3

7 
H15.27.12.37 

Trƣờng THCS Ea 

Bung 

Thôn 3, xã Ea Bung, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

truongthcseabung@e

asup.daklak.gov.vn 

02623 504 119   038.03.67.H15   

11.1.3

8 
H15.27.12.38 Trƣờng THCS Ea Lê 

Thôn 6, xã Ea Lê, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

truongthcseale@easu

p.daklak.gov.vn 
02623 700 829   039.03.67.H15   

11.1.3

9 
H15.27.12.39 

Trƣờng THCS Hu nh 

Thúc Kháng 

Thôn 4, xã Cƣ M'Lan, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

truongthcshuynhthuc

khang@easup.daklak

.gov.vn 

02623 709 889   040.03.67.H15   

11.1.4

0 
H15.27.12.40 

Trƣờng THCS Lê 

Đình Chinh 

Thôn 7, xã Ea Rốc, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

truongthcsledinhtrinh

@easup.daklak.gov.v

n 

02623 660 045   041.03.67.H15   

11.1.4

1 
H15.27.12.41 

Trƣờng THCS Lê Quý 

Đôn 

Thôn 8, xã Ya Tờ 

Mốt, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đăk Lăk 

truongthcslequydon

@easup.daklak.gov.v

n 

02623 919 966   042.03.67.H15   

11.1.4

2 
H15.27.12.42 

Trƣờng THCS Lý Tự 

Trọng 

Thôn 6, xã Ia J Lơi, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk  

truongthcslytutrong

@easup.daklak.gov.v

n 

02623 500 966   043.03.67.H15   

11.1.4

3 
H15.27.12.43 

Trƣờng THCS Nguyễn 

Thị Định 

Thôn 11, xã Ia Rvê, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

truongthcsnguyenthị

dinh@easup.daklak.

gov.vn 

0984 183 278   044.03.67.H15   

11.1.4

4 
H15.27.12.44 

Trƣờng THCS Trần 

Hƣng Đạo 

Thôn Đoàn, xã Ia Lốp, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

truongthcstranhungd

ao@easup.daklak.go

v.vn 

0905 414 941   045.03.67.H15   

11.1.4

5 
H15.27.12.45 

Trƣờng TH-THCS 

Chu Văn An 

Thôn 14, xã Ia Rvê, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

truongththcschuvana

n@easup.daklak.gov.

vn 

02626 538 999   046.03.67.H15   

mailto:truongthcseabung@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongthcseabung@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongththcschuvanan@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongththcschuvanan@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongththcschuvanan@easup.daklak.gov.vn
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6 
H15.27.12.46 

Trƣờng PTDTNT 

THCS huyện 

11 Chu Văn An, thị 

trấn Ea Súp, huyện Ea 

Súp, tỉnh Đăk Lăk 

truongptdtnt@easup.

daklak.gov.vn 

02628 576 886   047.03.67.H15   

Mã dự phòng từ H15.27.12.47 đến H15.27.12.99 

11.2 H15.27.18 
UBND thị trấn Ea 

Súp 
        000.18.67.H15   

  H15.27.18.01 

Bộ phận Tiếp nhận và  

Trả kết quả thị trấn Ea 

Súp 

Số 94, đƣờng Âu Cơ, 

thị trấn Ea Súp, huyện 

Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk 

vttteasup@easup.dak

lak.gov.vn 
0905 799 676   001.18.67.H15   

Mã dự phòng từ H15.27.18.02 đến H15.27.18.99 

11.3 H15.27.19 UBND xã Cƣ KBang         000.19.67.H15   

  H15.27.19.01 

Bộ phận Tiếp nhận và  

Trả kết quả xã Cƣ 

Kbang 

Thôn 4a, xã Cƣ 

Kbang, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đăk Lăk 

vtxcukbang@easup.d

aklak.gov.vn 

0974 569 308   001.19.67.H15   

Mã dự phòng từ H15.27.19.02 đến H15.27.19.99 

11.4 H15.27.20 UBND Xã Cƣ M’Lan         000.20.67.H15   

  H15.27.20.01 

Bộ phận Tiếp nhận và  

Trả kết quả xã Cƣ 

M’lan  

Thôn 4, xã Cƣ M’ 

Lan, huyện Ea Súp, 

Đăk Lăk 

vtxcumlan@easup.da

klak.gov.vn 

0947 992 736   001.20.67.H15   

Mã dự phòng từ H15.27.20.02 đến H15.27.20.99 

11.5 H15.27.21 UBND Xã Ea Bung         000.21.67.H15   

mailto:truongptdtnt@easup.daklak.gov.vn
mailto:truongptdtnt@easup.daklak.gov.vn
mailto:vtxcukbang@easup.daklak.gov.vn
mailto:vtxcukbang@easup.daklak.gov.vn
mailto:vtxcumlan@easup.daklak.gov.vn
mailto:vtxcumlan@easup.daklak.gov.vn
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  H15.27.21.01 

Bộ phận Tiếp nhận và  

Trả kết quả xã Ea 

Bung 

Thôn 3, xã Ea Bung, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

vtxeabung@easup.da

klak.gov.vn 
038 180 818   001.21.67.H15   

Mã dự phòng từ H15.27.21.02 đến H15.27.21.99 

11.6 H15.27.22 UBND xã Ea Lê         
 

000.22.67.H15 
  

  H15.27.22.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

 Trả kết quả xã Ea Lê  

Thôn 5, xã Ea Lê, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

vtxeale@easup.dakla

k.gov.vn 
0905 418 469    001.22.67.H15   

Mã dự phòng từ H15.27.22.02 đến H15.27.22.99 

11.7 H15.27.23 UBND xã Ea Rốc         
 

000.23.67.H15 
  

  H15.27.23.01 
Bộ phận Tiếp nhận và  

Trả kết quả xã Ea Rốc 

Thôn 7, xã Ea Rốk, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

vtxearok@easup.dak

lak.gov.vn 
0389 549 623    001.23.67.H15   

Mã dự phòng từ H15.27.23.02 đến H15.27.23.99 

11.8 H15.27.24 UBND xã Ia JLơi         000.24.67.H15   

  H15.27.24.01 
Bộ phận Tiếp nhận và  

Trả kết quả xã Ia JLơi 

Thôn 6, xã IAJ Lơi, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

vtxiajloi@easup.dakl

ak.gov.vn 
0965 875 757   001.24.67.H15   

Mã dự phòng từ H15.27.24.02 đến H15.27.24.99 

11.9 H15.27.25 UBND xã Ia Lốp         000.25.67.H15   
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  H15.27.25.01 
Bộ phận Tiếp nhận và  

Trả kết quả xã Ia Lốp 

Thôn đoàn, xã Ia Lốp, 

huyện Ea Súp, tỉnh 

Đăk Lăk 

xialop@ 

easup.daklak.gov.vn 
0973 793 495   001.25.67.H15   

Mã dự phòng từ H15.27.25.02 đến H15.27.25.99 

11.10 H15.27.26 UBND xã Ia Rvê         000.26.67.H15   

  H15.27.26.01 
Bộ phận Tiếp nhận và  

Trả kết quả xã Ia Rvê 

Thôn 11, xã Ia Rvê, 

huyện Ea Súp tỉnh 

Đắk Lắk 

vtxiarve@ 

easup.daklak.gov.vn 
0902 820 167   001.26.67.H15   

Mã dự phòng từ H15.27.26.02 đến H15.27.26.99 

11.11 H15.27.27 UBND xã Ya Tờ Mốt         000.27.67.H15   

  H15.27.27.01 

 Bộ phận Tiếp nhận và 

 Trả kết quả xã Ya Tờ 

Mốt 

 Thôn 8, xã Ya Tờ 

Mốt, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đăk Lăk 

vtxyatomot@easup.d

aklak.gov.vn 

0944 416 191   001.27.67.H15   

Mã dự phòng từ H15.27.27.02 đến H15.27.27.99 

12 H15.28 
UBND huyện Krông 

Ana 
        000.00.68.H15   

12.1 H15.28.13 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
        000.03.68.H15   

12.1.1 H15.28.13.01 
Trƣờng Mầm non Bình 

Minh 

Buôn Tuôr A, xã Dray 

Sáp, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

vttmnbinhminh@kro

ngana.daklak.gov.vn 
02623 638 940   001.03.68.H15   

12.1.2 H15.28.13.02 
Trƣờng Mầm non Cƣ 

Pang 

Buôn Knul, xã 

EaBông, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

vttmncupang@krong

ana.daklak.gov.vn 
0845 081 969   002.03.68.H15   

mailto:vtxyatomot@easup.daklak.gov.vn
mailto:vtxyatomot@easup.daklak.gov.vn
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12.1.3 H15.28.13.03 
Trƣờng Mầm non 

Đông Nam 

Khu Đông Nam, tổ 

dân phố 3, thị trấn 

Buôn Trấp, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk 

Lắk 

vttmndongnam@kro

ngana.daklak.gov.vn 
0262 3657 666   003.03.68.H15   

12.1.4 H15.28.13.04 
Trƣờng Mầm non Ea 

Na 

Buôn EaNa, xã EaNa, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vttmneana@krongan

a.daklak.gov.vn 
09763 344 147   002.03.68.H16   

12.1.5 H15.28.13.05 
Trƣờng Mầm non Ea 

Tung 

Thôn Tân Thắng, xã 

Ea Na, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

vttmneatung@krong

ana.daklak.gov.vn 
02623 638 023   005.03.68.H15   

12.1.6 H15.28.13.06 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Cúc 

Nơ Trang Gƣr, Buôn 

Trấp, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

vttmnhoacuc@krong

ana.daklak.gov.vn 
02623 637 969   006.03.68.H15   

12.1.7 H15.28.13.07 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Hồng 

Buôn K62 xã Băng 

ADrênh, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

vttmnhoahong@kron

gana.daklak.gov.vn 
0905 087 922   007.03.68.H15   

12.1.8 H15.28.13.08 
Trƣờng Mầm non Họa 

Mi 

Thôn 3 -Xã Quảng 

Điền, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

vttmnhoami@kronga

na.daklak.gov.vn 
0974 997 141   008.03.68.H15   

12.1.9 H15.28.13.09 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Phƣợng 

Thôn 1 - TT Buôn 

Trấp, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

vttmnhoaphuong@kr

ongana.daklak.gov.v

n 

0948 740 177   009.03.68.H15   

12.1.1

0 
H15.28.13.10 

Trƣờng Mầm non Hoa 

Pơ lang 

Buôn Dur 1, Dur 

Kmăl, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

vttmnhoapolang@kr

ongana.daklak.gov.v

n 

02626 508 879   010.03.68.H15   

12.1.1

1 
H15.28.13.11 

Trƣờng Mầm non Hoa 

Sen 

Buôn Mblớt - xã Ea 

Bông, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

vttmnhoasen@krong

ana.daklak.gov.vn 
0365 713 858   011.03.68.H15   
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12.1.1

2 
H15.28.13.12 

Trƣờng Mầm non Mai 

Lan 

Buôn Cuah- EaNa, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vttmnmailan@krong

ana.daklak.gov.vn 
0975 755 960   012.03.68.H15   

12.1.1

3 
H15.28.13.13 

Trƣờng Mầm non Mic 

Key 

Buôn Nac-Eabông, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vttmnmickey@krong

ana.daklak.gov.vn 
0945 607 378   013.03.68.H15   

12.1.1

4 
H15.28.13.14 

Trƣờng Mầm non Sao 

Mai 

Thôn 2 xã Bình Hoà, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vttmnsaomai@krong

ana.daklak.gov.vn 
02623 630 080   014.03.68.H15   

12.1.1

5 
H15.28.13.15 

Trƣờng Mầm non Sóc 

Nâu 

Xã Ea Bông, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk 

Lắk 

vttmnsocnau@krong

ana.daklak.gov.vn 
0363 343 638   015.03.68.H15   

12.1.1

6 
H15.28.13.16 

Trƣờng Mầm non Sơn 

Ca 

Thôn Dray Sáp, xã 

Dray Sáp, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk 

Lắk 

vttmnsonca@kronga

na.daklak.gov.vn 
0911 037 079   016.03.68.H15   

12.1.1

7 
H15.28.13.17 

Trƣờng Mẩu giáo 

Krông Ana 

Thị Trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vttmnkrongana@kro

ngana.daklak.gov.vn 
0986 781 827   017.03.68.H15   

12.1.1

8 
H15.28.13.18 

Trƣờng Tiểu học Đinh 

Tiên Hoàng 

Buôn Ê Căm, thị trấn 

Buôn Trấp, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthdinhtienhoang@

krongana.daklak.gov

.vn 

0947 279 090   018.03.68.H15   

12.1.1

9 
H15.28.13.19 

Trƣờng Tiểu học Dray 

Sáp 

Thôn An na xã Dray 

Sáp, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

vtthdraysap@kronga

na.daklak.gov.vn 
02623 638 774   019.03.68.H15   

12.1.2

0 
H15.28.13.20 

Trƣờng Tiểu học Ea 

Bông 

Buôn Knul, xã Ea 

Bông, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

vttheabong@kronga

na.daklak.gov.vn 
02623 914 118   020.03.68.H15   
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12.1.2

1 
H15.28.13.21 

Trƣờng Tiểu học Hà 

Huy Tập 

Đray Sáp, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthhahuytap@krong

ana.daklak.gov.vn 
02623 638 958   021.03.68.H15   

12.1.2

2 
H15.28.13.22 

Trƣờng Tiểu học 

Hoàng Văn Thụ 

Buôn Dur -Dur Kmăl, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtthhoangvanthu@kr

ongana.daklak.gov.v

n 

0982 735 484   022.03.68.H15   

12.1.2

3 
H15.28.13.23 

Trƣờng Tiểu học 

Krông Ana 

Thị Trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtthkrongana@krong

ana.daklak.gov.vn 
0972 973 777   023.03.68.H15   

12.1.2

4 
H15.28.13.24 

Trƣờng Tiểu học Lê 

Hồng Phong 

Thôn Tân Thắng, xã 

Eana, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

vtthlehongphong@kr

ongana.daklak.gov.v

n 

02623 638 579   024.03.68.H15   

12.1.2

5 
H15.28.13.25 

Trƣờng Tiểu học Lê 

Lợi 

Buôn Cuah -EaNa, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtthleloi@krongana.

daklak.gov.vn 
02623 638 650   025.O3.68.H15   

12.1.2

6 
H15.28.13.26 

Trƣờng Tiểu học Lý 

Tự Trọng 

Qu nh Tân 2-Thị Trấn 

Buôn Trấp, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthlytutrong@krong

ana.daklak.gov.vn 
02623 637 346   026.03.68.H15   

12.1.2

7 
H15.28.13.27 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai 

Hòa Đông - EaBông, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtthnguyenthiminhkh

ai@krongana.daklak.

gov.vn 

02623 650 552   027.03.68.H15   

12.1.2

8 
H15.28.13.28 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Văn Trỗi 

Thôn 3, xã Quảng 

Điền, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

vtthnguyenvantroi@

krongana.daklak.gov

.vn 

02623 630 006 
thnguyenvantroi.pgd

krongana.vn 

028.03.68.H15   

12.1.2

9 
H15.28.13.29 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Viết Xuân 

Thôn Qu nh Ngọc 2, 

xã Ea Na, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthnguyenvietxuan

@krongana.daklak.g

ov.vn 

0983 969 422   029.03.68.H15   

http://thnguyenvantroi.pgdkrongana.vn/
http://thnguyenvantroi.pgdkrongana.vn/
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12.1.3

0 
H15.28.13.30 

Trƣờng Tiểu học Phan 

Bội Châu 

Thị Trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtthphanboichau@kr

ongana.daklak.gov.v

n 

0945 221 067   030.03.68.H15   

12.1.3

1 
H15.28.13.31 

Trƣờng Tiểu học Tây 

Phong 

Thôn 1, xã Băng 

ADrênh, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

vtthtayphong@krong

ana.daklak.gov.vn 
0834 255 196   031.03.68.H15   

12.1.3

2 
H15.28.13.32 

Trƣờng Tiểu học Tình 

Thƣơng 

Huyện Krông Ana, 

tỉnh Đăk Lăk 
          

12.1.3

3 
H15.28.13.33 

Trƣờng Tiểu học Trần 

Phú 

TDP2, TT Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtthtranphu@kronga

na.daklak.gov.vn 
0942 082 699   033.03.68.H15   

12.1.3

4 
H15.28.13.34 

Trƣờng Tiểu học Trần 

Quốc Toản 

Xã Bình Hòa, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthtranquoctoan@kr

ongana.daklak.gov.v

n 

0968 122 794   034.03.68.H15   

12.1.3

5 
H15.28.13.35 

Trƣờng Tiểu học 

Trƣng Vƣơng 

Xã Bình Hòa, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthtrungvuong@kro

ngana.daklak.gov.vn 
0942 501 972   035.03.68.H15   

12.1.3

6 
H15.28.13.36 

Trƣờng Tiểu học Võ 

Thị Sáu 

Buôn Năc, xã Ea 

Bông, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

vtthvothisau@krong

ana.daklak.gov.vn 
0387 160 276   036.03.68.H15   

12.1.3

7 
H15.28.13.37 

Trƣờng Tiểu học Y 

Ngông 

Dur Kmăl, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthyngong@kronga

na.daklak.gov.vn 
0976 634 484   037.03.68.H15   

12.1.3

8 
H15.28.13.38 

Trƣờng PTDTNT 

THCS huyện 

65 Nơ Trang Gƣr, TT 

Buôn Trấp, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk 

Lắk 

vttptdtntthcs@krong

ana.daklak.gov.vn 
0982 146 757 

http://phothongnoitru

kna.edu.vn 

038.03.68.H15   

12.1.3

9 
H15.28.13.39 

Trƣờng THCS Buôn 

Trấp 

59 Chu Văn An, thị 

trấn Buôn Trấp, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk 

vtthcsbuontrap@kro

ngana.daklak.gov.vn 
02623 635 239   039.03.68.H15   

http://phothongnoitrukna.edu.vn/
http://phothongnoitrukna.edu.vn/


196 

TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu đang sử 

dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 

Thƣ điện tử 

công vụ 
Điện thoại 

Địa chỉ website cơ 

quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

Lắk 

12.1.4

0 
H15.28.13.40 

Trƣờng THCS Dur 

Kmăn 

Huyện Krông Ana, 

tỉnh Đăk Lăk 

vtthcsdurkmal@kron

gana.daklak.gov.vn 
0262 661 229 

http://thcsdurkman.p

gdkrongan.edu.vn 

040.03.68.H15   

12.1.4

1 
H15.28.13.41 

Trƣờng THCS Lê 

Đình Chinh 

Quảng Điền, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthcsledinhchinh@k

rongana.daklak.gov.

vn 

0949 053 922   041.03.68.H15   

12.1.4

2 
H15.28.13.42 

Trƣờng THCS Lê Quí 

Đôn 

Buôn KLa, xã Dray 

Sáp, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

vtthcslequydon@kro

ngana.daklak.gov.vn 
02623 638 542   042.03.68.H15   

12.1.4

3 
H15.28.13.43 

Trƣờng THCS Lê Văn 

Tám 

Thôn 1 - Bình Hòa, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtthcslevantam@kro

ngana.daklak.gov.vn 
02623 630 044   043.03.68.H15   

12.1.4

4 
H15.28.13.44 

Trƣờng THCS Lƣơng 

Thế Vinh 

Thôn Qu nh Tân 2,TT 

Buôn Trấp, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthcsluongthevinh@

krongana.daklak.gov

.vn 

02623 637 337 

http://thcsluongthevi

nh.pgdkrongana.edu.

vn 

044.03.68.H15   

12.1.4

5 
H15.28.13.45 

Trƣờng THCS Nguyễn 

Trãi 

Thôn Tân Lập - Xã Ea 

na, huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtthcsnguyentrai@kr

ongana.daklak.gov.v

n 

02623 638 503   045.03.68.H15   

12.1.4

6 
H15.28.13.46 

Trƣờng THCS Tô 

Hiệu 

Buôn Nac, xã Eabông, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtthcstohieu@kronga

na.daklak.gov.vn 
0975 038 712   046.03.68.H15   

12.1.4

7 
H15.28.13.47 

Trƣờng THCS Băng 

Adrênh 

Băng Adrênh, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthcsbangadrenh@k

rongana.daklak.gov.

vn 

    047.03.68.H15   

Mã dự phòng từ H15.28.13.48 đến H15.28.13.99 

12.2 H15.28.19 
UBND Thị trấn Buôn 

Trấp 
        000.19.68.H15   

http://thcsdurkman.pgdkrongan.edu.vn/
http://thcsdurkman.pgdkrongan.edu.vn/
http://thcsluongthevinh.pgdkrongana.edu.vn/
http://thcsluongthevinh.pgdkrongana.edu.vn/
http://thcsluongthevinh.pgdkrongana.edu.vn/
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  H15.28.19.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả thị trấn 

Buôn Trấp 

Thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtttbuontrap@kronga

na.daklak.gov.vn 
02623 637 076   001.19.68.H15   

Mã dự phòng từ H15.28.19.02 đến H15.28.19.99 

12.3 H15.28.20 
UBND xã Băng 

Adrênh 
        000.20.68.H15   

  H15.28.20.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Băng 

Adrênh 

Buôn k62, xã Băng A 

Drênh, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

vtxbangadrenh@kro

ngana.daklak.gov.vn 
02623 635 711   001.20.68.H15   

Mã dự phòng từ H15.28.20.02 đến H15.28.20.99 

12.4 H15.28.21 UBND xã Bình Hòa         000.21.68.H15   

  H15.28.21.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Bình 

Hòa 

Thôn 1 xã Bình Hòa, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtxbinhhoa@kronga

na.daklak.gov.vn 
02623 630 043   001.21.68.H15   

Mã dự phòng từ H15.28.21.02 đến H15.28.21.99 

12.5 H15.28.22 UBND xã Dray Sáp         000.22.68.H15   

  H15.28.22.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Dray 

Sáp 

Buôn Kla, xã Dray 

Sáp, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

vtxdraysap@krongan

a.daklak.gov.vn 
02623 638 865   001.22.68.H15   

Mã dự phòng từ H15.28.22.02 đến H15.28.22.99 

12.6 H15.28.23 UBND xã Dur Kmăn         000.23.68.H15   
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  H15.28.23.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Dur 

Kmăl 

 xã Dur Kmăl, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtxdurkmal@kronga

na.daklak.gov.vn 
02623 637 201   001.23.68.H15   

Mã dự phòng từ H15.28.23.02 đến H15.28.23.99 

12.7 H15.28.24 UBND xã Ea Bông         000.24.68.H15   

  H15.28.24.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea 

Bông 

Buôn Nẵc, xã Ea 

Bông, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

vtxeabong@krongan

a.daklak.gov.vn 
02623 650 667   001.24.68.H15   

Mã dự phòng từ H15.28.24.02 đến H15.28.24.99 

12.8 H15.28.25 UBND xã Ea Na         000.25.68.H15   

  H15.28.25.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Na 

Thôn Tân Lập, xã Ea 

Na, huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtxeana@krongana.d

aklak.gov.vn 
02623 638 551   001.25.68.H15   

Mã dự phòng từ H15.28.25.02 đến H15.28.25.99 

12.9 H15.28.26 
UBND xã Quảng 

Điền 
        000.26.68.H15   

  H15.28.26.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Quảng 

Điền 

Thôn 3, xã Quảng 

Điền, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

vtxquangdien@kron

gana.daklak.gov.vn 
02623 630 015   001.26.68.H15   

Mã dự phòng từ H15.28.26.02 đến H15.28.26.99 

13 H15.29 
UBND Huyện Krông 

Bông 
        000.00.69.H15   
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13.1 H15.29.13 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
        000.03.69.H15   

13.1.1 H15.29.13.01 
Trƣờng Mẫu giáo Cƣ 

Đrăm 

xã Cƣ Đrăm, Krông 

Bông, Đắk Lắk 

vtmgcudram@krong

bong.daklak.gov.vn 
0340 367 094   001.03.69.H15   

13.1.2 H15.29.13.02 
Trƣờng Mẫu giáo Cƣ 

Kty 

xã Cƣ Kty, Krông 

Bông, Đắk Lắk 

vtmgcukty@krongbo

ng.daklak.gov.vn 
0977 251 866   002.03.69.H15   

13.1.3 H15.29.13.03 
Trƣờng Mẫu giáo Cƣ 

Pui 

xã Cƣ Pui, Krông 

Bông, Đắk Lắk 

vtmgcupui@krongbo

ng.daklak.gov.vn 
0914 657 164   003.03.69.H15   

13.1.4 H15.29.13.04 
Trƣờng Mẫu giáo Ea 

Trul 

Xã Ea Trul, Krông 

Bông, Đắk Lắk 

vtmgeatrul@krongbo

ng.daklak.gov.vn 
0345 584 524   004.03.69.H15   

13.1.5 H15.29.13.05 
Trƣờng Mẫu giáo Họa 

Mi 

Thôn 7, xã Hòa Lễ, 

Krông Bông 

vtmghoami@krongb

ong.daklak.gov.vn 
0986 006 356   005.03.69.H15   

13.1.6 H15.29.13.06 
Trƣờng Mẫu giáo Hòa 

Phong 

Thôn 4, Xã Hòa 

Phong, Krông Bông 

vtmghoaphong@kro

ngbong.daklak.gov.v

n 

0383 415 379   006.03.69.H15   

13.1.7 H15.29.13.07 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Phƣợng 

xã Dang Kang, Krông 

Bông, Đắk Lắk 

vtmghoaphuong@kr

ongbong.daklak.gov.

vn 

0368 951 016   007.03.69.H15   

13.1.8 H15.29.13.08 
Trƣờng Mẫu giáo Hòa 

Tân 

Thôn 6, Xã Hòa Tân, 

Krông Bông 

vtmghoatan@krongb

ong.daklak.gov.vn 
0367 018 456   008.03.69.H15   

13.1.9 H15.29.13.09 
Trƣờng Mẫu giáo 

Mầm Non 

TDP4, Thị trấn Krông 

Kmar, Krông Bông 

vtmgmamnon@kron

gbong.daklak.gov.vn 
0977 667 113   009.03.69.H15   

13.1.1

0 
H15.29.13.10 

Trƣờng Mẫu giáo 

Măng Non 

Xã Khuê Ngọc Điền, 

Krông Bông, Đắk Lắk 

vtmgmangnon@kron

gbong.daklak.gov.vn 
0949 877 474   010.03.69.H15   

13.1.1

1 
H15.29.13.11 

Trƣờng Mẫu giáo 

Phong Lan 

Xã Hòa Sơn, Krông 

Bông, Đắk Lắk 

vtmgphonglan@kron

gbong.daklak.gov.vn 
0976 636 838   011.03.69.H15   

13.1.1

2 
H15.29.13.12 

Trƣờng Mẫu giáo Sen 

Hồng 

Thôn 3, xã Hòa 

Thành, Krông Bông, 

Đắk Lắk 

vtmgsenhong@kron

gbong.daklak.gov.vn 
0972 994 064   012.03.69.H15   
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13.1.1

3 
H15.29.13.13 

Trƣờng Mẫu giáo Sơn 

Ca 

Thôn 8, Xã Hòa Sơn, 

Krông Bông 

vtmgsonca@krongbo

ng.daklak.gov.vn 
0399 457 959   013.03.69.H15   

13.1.1

4 
H15.29.13.14 

Trƣờng Mẫu giáo 

Yang Mao 

Xã Yang Mao, Krông 

Bông, Đắk Lắk 

vtmgyangmao@kron

gbong.daklak.gov.vn 
0974 278 516   014.03.69.H15   

13.1.1

5 
H15.29.13.15 

Trƣờng Mẫu giáo 

Yang Reh 

Thôn 1, Xã Yang Réh, 

Krông Bông 

vtmgyangreh@krong

bong.daklak.gov.vn 
0972 253 837   015.03.69.H15   

13.1.1

6 
H15.29.13.16 

Trƣờng Tiểu học Cẩm 

Phong 

Thôn 2, xã Hòa 

Phong, Krông Bông, 

Đắk Lắk 

vtthcamphong@kron

gbong.daklak.gov.vn 
0943 524 646   016.03.69.H15   

13.1.1

7 
H15.29.13.17 

Trƣờng Tiểu học Cƣ 

Drăm 

Buôn Chàm A, xã Cƣ 

Đrăm, Krông Bông 

vtthcudram@krongb

ong.daklak.gov.vn 
0837 727 373   017.03.69.H15   

13.1.1

8 
H15.29.13.18 

Trƣờng Tiểu học Cƣ 

Pui 1 

Buôn Blăk, xã Cƣ Pui, 

Krông Bông 

vtthcupui1@krongbo

ng.daklak.gov.vn 
0975 116 737   019.03.69.H15   

13.1.1

9 
H15.29.13.19 

Trƣờng Tiểu học Cƣ 

Pui 2 

xã Cƣ Pui, Krông 

Bông, Đắk Lắk 

vtthcupui2@krongbo

ng.daklak.gov.vn 
0983 401 372   020.03.69.H15   

13.1.2

0 
H15.29.13.20 

Trƣờng Tiểu học Dang 

Kang 1 

xã Dang Kang, Krông 

Bông, Đắk Lắk 

vtthdangkang1@kro

ngbong.daklak.gov.v

n 

0888 198 488   021.03.69.H15   

13.1.2

1 
H15.29.13.21 

Trƣờng Tiểu học Dang 

Kang 2 

Thôn 1, xã Dang 

Kang, Krông Bông 

vtthdangkang2@kro

ngbong.daklak.gov.v

n 

0974 593 270   022.03.69.H15   

13.1.2

2 
H15.29.13.22 

Trƣờng Tiểu học Ea 

Bar 

Thôn Ea Bar, Krông 

Bông, Đắk Lắk 

vttheabar@krongbon

g.daklak.gov.vn 
0845 012 312   023.03.69.H15   

13.1.2

3 
H15.29.13.23 

Trƣờng Tiểu học 

ÊaTrul 

xã ÊaTrul, Krông 

Bông, Đắk Lắk 

vttheatrul@krongbon

g.daklak.gov.vn 
0982 597 099   024.03.69.H15   

13.1.2

4 
H15.29.13.24 

Trƣờng Tiểu học-

THCS Hòa Tân 

xã Hòa Tân, Krông 

Bông, Đắk Lắk 

vtthhoatan@krongbo

ng.daklak.gov.vn 
0385 202 151   025.03.69.H15   

13.1.2

5 
H15.29.13.25 

Trƣờng Tiểu học Hòa 

Thành 

xã Hòa Thành, Krông 

Bông, Đắk Lắk 

vtthhoathanh@krong

bong.daklak.gov.vn 
0911 327 679   026.03.69.H15   
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13.1.2

6 
H15.29.13.26 

Trƣờng THCS Cƣ 

Đrăm 

xã Cƣ Đrăm, Krông 

Bông, Đắk Lắk 

vtthcscudram@kron

gbong.daklak.gov.vn 
0976 764 390   028.03.69.H15   

13.1.2

7 
H15.29.13.27 Trƣờng THCS Cƣ Kty 

Thôn 6, xã Cƣ Kty, 

Krông Bông, Đắk Lắk 

vtthcscukty@krongb

ong.daklak.gov.vn 
0987 823 225   029.03.69.H15   

13.1.2

8 
H15.29.13.28 Trƣờng THCS Cƣ Pui 

xã Cƣ Pui, Krông 

Bông, Đắk Lắk 

vtthcscupui@krongb

ong.daklak.gov.vn 
0983 429 148   030.03.69.H15   

13.1.2

9 
H15.29.13.29 

Trƣờng THCS Dang 

Kang 

Buôn CƣÊnun A, xã 

Dang Kang, Krông 

Bông, Đắk Lắk 

vtthcsdangkang@kro

ngbong.daklak.gov.v

n 

0905 551 660   031.03.69.H15   

13.1.3

0 
H15.29.13.30 Trƣờng THCS EaTrul 

Thôn 3, xã Ea Trul, 

Krông Bông, Đắk Lắk 

vtthcseatrul@krongb

ong.daklak.gov.vn 
0903 511 367   032.03.69.H15   

13.1.3

1 
H15.29.13.31 

Trƣờng Tiểu học-

THCS Hòa Lễ 

Thôn 6, xã Hòa Lễ, 

Krông Bông, Dắk Lắk 

vtthcshoale@krongb

ong.daklak.gov.vn 
09734 937 972   033.03.69.H15   

13.1.3

2 
H15.29.13.32 

Trƣờng THCS Hòa 

Phong 

Thôn 4, Xã Hòa 

Phong, Krông Bông 

vtthcshoaphong@kro

ngbong.daklak.gov.v

n 

0972 791 049   034.03.69.H15   

13.1.3

3 
H15.29.13.33 

Trƣờng THCS Hòa 

Sơn 

Thôn 4, xã Hòa Sơn, 

Krông Bông, Đắk Lắk 

vtthcshoason@krong

bong.daklak.gov.vn 
0986 353 434   035.03.69.H15   

13.1.3

4 
H15.29.13.34 

Trƣờng THCS Hùng 

Vƣong 

Thôn 1, xã Yang Réh, 

Krông Bông, Đắk Lắk 

vtthcshungvuong@k

rongbong.daklak.gov

.vn 

0986 266 600   036.03.69.H15   

13.1.3

5 
H15.29.13.35 

Trƣờng THCS Lý Tự 

Trọng 

Thôn 3, xã Hòa 

Thành, Krông Bông, 

Đắk Lắk 

vtthcsltt@krongbong

.daklak.gov.vn 
0973 722 712   037.03.69.H15   

13.1.3

6 
H15.29.13.36 

Trƣờng THCS Nguyễn 

Viết Xuân 

TT Krông Kmar, 

Krông Bông, Đắk Lắk 

vtthcsnvx@krongbo

ng.daklak.gov.vn 
0974 608 050   039.03.69.H15   

13.1.3

7 
H15.29.13.37 

Trƣờng THCS Phan 

Chu Trinh 

Thôn 8, xã Khuê Ngọc 

Điền, Krông Bông 

vtthcspct@krongbon

g.daklak.gov.vn 
0974 875 075   040.03.69.H15   
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13.1.3

8 
H15.29.13.38 

Trƣờng THCS Quang 

Trang 

Thôn 2, xã Khuê Ngọc 

Điền, Krông Bông, 

Đắk Lắk 

vtthcsquantrung@kr

ongbong.daklak.gov.

vn 

0946 147 378   041.03.69.H15   

13.1.3

9 
H15.29.13.39 

Trƣờng THCS Yang 

Mao 

xã Yang Mao, Krông 

Bông, Đắk Lắk 

vtthcsyangmao@kro

ngbong.daklak.gov.v

n 

0972 912 570   042.03.69.H15   

13.1.4

0 
H15.29.13.40 Tiểu học Yang R h 

Xã Yang Réh,Krông 

Bông, Đắk Lắk 

vtthyangreh@krongb

ong.daklak.gov.vn 
0918 680 378       

13.1.4

1 
H15.29.13.41 Tiểu học Sơn Tây 

Xã Hòa Sơn,Krông 

Bông, Đắk Lắk 

vtthsontay@krongbo

ng.daklak.gov.vn 
0969 269 739       

13.1.4

2 
H15.29.13.42 Tiểu học Sơn Đông 

Xã Hòa Sơn,Krông 

Bông, Đắk Lắk 

vtthsondong@krong

bong.daklak.gov.vn 
0976 192 846       

13.1.4

3 
H15.29.13.43 

Tiểu học Lê Hồng 

Phong 

Thị trấn Krông 

Kmar,Krông Bông, 

Đắk Lắk 

vtthlhp@krongbong.

daklak.gov.vn 
0399 425 346       

13.1.4

4 
H15.29.13.44 

Tiểu học Nguyễn Thị 

Minh Khai 

Xã Khuê Ngọc 

Điền,Krông Bông, 

Đắk Lắk 

vtthntmk@krongbon

g.daklak.gov.vn 
0868 620 279       

13.1.4

5 
H15.29.13.45 Tiểu học Thăng Bình 

Xã Cƣ Kty,Krông 

Bông, Đắk Lắk 

vtththangbinh@kron

gbong.daklak.gov.vn 
0979 016 278       

13.1.4

6 
H15.29.13.46 Tiểu học Trần Phú 

Xã Khuê Ngọc 

Điền,Krông Bông, 

Đắk Lắk 

vtthtranphu@krongb

ong.daklak.gov.vn 
0911 320 679       

13.1.4

7 
H15.29.13.47 Tiểu học Sơn Phong 

Xã Hòa Phong,Krông 

Bông, Đắk Lắk 

vtthsonphong@kron

gbong.daklak.gov.vn 
0399 443 808       

13.1.4

8 
H15.29.13.48 Tiểu học Yang Hăn 

Xã Cƣ Đrăm,Krông 

Bông, Đắk Lắk 

vtthyanghan@krong

bong.daklak.gov.vn 
0943 597 877       

13.1.4

9 
H15.29.13.49 Tiểu học Yang Mao 

Xã Yang Mao,Krông 

Bông, Đắk Lắk 

vtthyangmao@krong

bong.daklak.gov.vn 
0989 322 833       
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13.1.5

0 
H15.29.13.50 Tiểu học Nhân Giang 

Xã Yang Mao,Krông 

Bông, Đắk Lắk 

vtthnhangiang@kron

gbong.daklak.gov.vn 
0975 497 000       

Mã dự phòng từ H15.29.13.051 đến H15.29.13.99 

13.2 H15.29.18 
UBND thị trấn 

Krông Kmar 
        000.20.69.H15   

  H15.29.18.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả thị trấn 

Krông Kmar 

Tổ dân phố 6, Thị trấn 

Krông Kmar, Krông 

Bông,Đắk Lắk 

vtttkrongkmar@kron

gbong.daklak.gov.vn 
02623 732 218   001.20.69.H15   

Mã dự phòng từ H15.29.18.02 đến H15.29.18.99 

13.3 H15.29.19 UBND xã Cƣ Đrăm         000.21.69.H15   

  H15.29.19.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Cƣ 

Đrăm 

Buôn Chàm A, xã Cƣ 

Đrăm, Krông Bông, 

Đắk Lắk 

vtxcudram@krongbo

ng.daklak.gov.vn 
02623 735 149   001.21.69.H15   

Mã dự phòng từ H15.29.19.02 đến H15.29.19.99 

13.4 H15.29.20 UBND xã Cƣ Kty         000.22.69.H15   

  H15.29.20.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Cƣ Kty 

Thôn 6, xã Cƣ Kty, 

Krông Bông, Đắk Lắk 

vtxcukty@krongbon

g.daklak.gov.vn 
02623 736 058   001.22.69.H15   

Mã dự phòng từ H15.29.20.02 đến H15.29.20.99 

13.5 H15.29.21 UBND xã Cƣ Pui         000.23.69.H15   

  H15.29.21.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Cƣ Pui 

Buôn Lắk, Xã Cƣ Pui, 

Krông Bông, Đắk Lắk 

vtxcupui@krongbon

g.daklak.gov.vn 
02623 728 022   001.23.69.H15   
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Mã dự phòng từ H15.29.21.02 đến H15.29.21.99 

13.6 H15.29.22 UBND xã Dang Kang         000.24.69.H15   

  H15.29.22.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Dang 

Kang 

Buôn Cƣ Păm, xã 

Dang Kang, Krông 

Bông, Đắk Lắk 

vtxdangkang@krong

bong.daklak.gov.vn 
02623 726 528   001.24.69.H15   

Mã dự phòng từ H15.29.22.02 đến H15.29.22.99 

13.7 H15.29.23 UBND xã Ea Trul         000.25.69.H15   

  H15.29.23.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Trul 

Buôn Băng Kung, Xã 

Ea Trul, Krông Bông, 

Đắk Lắk 

vtxeatrul@krongbon

g.daklak.gov.vn 
02623 734 011   001.25.69.H15   

Mã dự phòng từ H15.29.23.02 đến H15.29.23.99 

13.8 H15.29.24 UBND xã Hòa Lễ         000.26.69.H15   

  H15.29.24.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Hòa Lễ 

Thôn 4, xã Hòa Lễ, 

Krông Bông, Đắk Lắk 

vtxhoale@krongbon

g.daklak.gov.vn 
02623 732 549   001.26.69.H15   

Mã dự phòng từ H15.29.24.02 đến H15.29.24.99 

13.9 H15.29.25 UBND xã Hòa Phong         000.27.69.H15   

  H15.29.25.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Hòa 

Phong 

Buôn Cƣ phiang, xã 

Hòa Phong, Krông 

Bông, Đắk Lắk 

vtxhoaphong@krong

bong.daklak.gov.vn 
02623 736 012   001.27.69.H15   

Mã dự phòng từ H15.29.25.02 đến H15.29.25.99 
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13.10 H15.29.26 UBND xã Hòa Sơn         000.28.69.H15   

  H15.29.26.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Hòa 

Sơn 

Thôn 4, xã Hòa Sơn, 

Krông Bông, Đắk Lắk 

vtxhoason@krongbo

ng.daklak.gov.vn 

02623 733 195   001.28.69.H15   

Mã dự phòng từ H15.29.26.02 đến H15.29.26.99 

13.11 H15.29.27 UBND xã Hòa Tân         000.29.69.H15   

  H15.29.27.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Hòa 

Tân 

Thôn 3, xã Hòa Tân, 

Krông Bông, Đắk Lắk 

vtxhoatan@krongbo

ng.daklak.gov.vn 
02623 736 268   001.29.69.H15   

Mã dự phòng từ H15.29.27.02 đến H15.29.27.99 

13.12 H15.29.28 UBND xã Hòa Thành         000.30.69.H15   

  H15.29.28.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Hòa 

Thành 

Thôn 3, xã Hòa 

Thành, Krông Bông, 

Đắk Lắk 

vtxhoathanh@krong

bong.daklak.gov.vn 
02623 736 519   001.30.69.H15   

Mã dự phòng từ H15.29.28.02 đến H15.29.28.99 

13.13 H15.29.29 
UBND xã Khuê Ngọc 

Điền 
        000.31.69.H15   

  H15.29.29.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Khuê 

Ngọc Điền 

Thôn 2, xã Khuê Ngọc 

Điền, Krông Bông, 

Đắk Lắk 

vtxkhuengocdien@k

rongbong.daklak.gov

.vn 

02623 732 241   001.31.69.H15   

Mã dự phòng từ H15.29.29.02 đến H15.29.29.99 

mailto:vtxhoason@krongbong.daklak.gov.vn
mailto:vtxhoason@krongbong.daklak.gov.vn
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13.14 H15.29.30 UBND xã Yang Mao         000.32.69.H15   

  H15.29.30.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Yang 

Mao 

Buôn M'Nang Dơng, 

xã Yang Mao, Krông 

Bông, Đắk Lắk 

vtxyangmao@krong

bong.daklak.gov.vn 
02625615 408   001.32.69.H15   

Mã dự phòng từ H15.29.30.02 đến H15.29.30.99 

13.15 H15.29.31 UBND xã Yang Réh         000.33.69.H15   

  H15.29.31.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Yang 

Reh 

Thôn 3, xã Yang Réh, 

Krông Bông, Đắk Lắk 

vtxyangreh@krongb

ong.daklak.gov.vn 
02623 734 100   001.33.69.H15   

Mã dự phòng từ H15.29.31.02 đến H15.29.31.99 

14 H15.30 
Ủy ban nhân dân 

huyện krông Búk 
        000.00.70.H15   

14.1 H15.30.13 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
        000.03.70.H15   

14.1.1 H15.30.13.01 
Trƣờng Mầm non 

Vành Khuyên 

Xã Pơng Drang, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtvanhkhuyen@kron

gbuk.daklak.gov.vn 
0974 144 054   001.03.70.H15   

14.1.2 H15.30.13.02 
Trƣờng Mầm non Ban 

Mai 

Nông trƣờng cao su, 

xã Chƣ Kbô, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtbanmai@krongbuk

.daklak.gov.vn 
0978 177 809   002.03.70.H15   

14.1.3 H15.30.13.03 
Trƣờng Mẫu giáo Bình 

Minh 

Xã Cƣ N , huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtbinhminh@krongb

uk.daklak.gov.vn 
0984 828 447   003.03.70.H15   

14.1.4 H15.30.13.04 
Trƣờng Mẫu giáo 

Bông Sen 

Xã Cƣ Pơng, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

vtbongsen@krongbu

k.daklak.gov.vn 
0365 441 710   004.03.70.H15   
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14.1.5 H15.30.13.05 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Hồng 

Xã Ea Sin, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vthoahong@krongbu

k.daklak.gov.vn 
02623 603 678   005.03.70.H15   

14.1.6 H15.30.13.06 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Ngọc Lan 

Xã Ea Ngai, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vthoangoclan@kron

gbuk.daklak.gov.vn 
0826 288 944   006.03.70.H15   

14.1.7 H15.30.13.07 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Phong Lan 

Xã Cƣ Pơng, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vthoaphonglan@kro

ngbuk.daklak.gov.vn 
0976 590 041   007.03.70.H15   

14.1.8 H15.30.13.08 
Trƣờng Mẫu giáo 

Hoàng Anh 

Xã Chƣ Kbô, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vthoanganh@krongb

uk.daklak.gov.vn 
0386 770 156   008.03.70.H15   

14.1.9 H15.30.13.09 
Trƣờng Mẫu giáo Sao 

Mai 

Xã Cƣ N , huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtsaomai@krongbuk.

daklak.gov.vn 
0388 499 477   009.03.70.H15   

14.1.1

0 
H15.30.13.10 

Trƣờng Tiểu học A Ma 

Khê 

Xã Cƣ N , huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtamakhe@krongbu

k.daklak.gov.vn 
0982 576 533   010.03.70.H15   

14.1.1

1 
H15.30.13.11 

Trƣờng Tiểu học A Ma 

Pui 

Xã Cƣ Pơng, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtamapui@krongbuk

.daklak.gov.vn 
0978 841 891   011.03.70.H15   

14.1.1

2 
H15.30.13.12 

Trƣờng Tiểu học Hai 

Bà Trƣng 

Xã Chƣ Kbô, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vthaibatrung@krong

buk.daklak.gov.vn 
0979 167 135   012.03.70.H15   

14.1.1

3 
H15.30.13.13 

Trƣờng Tiểu học 

Hoàng Diệu 

Xã Cƣ N , huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vthoangdieu@krong

buk.daklak.gov.vn 
0948 552 233   013.03.70.H15   
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14.1.1

4 
H15.30.13.14 

Trƣờng Tiểu học Kim 

Đồng 

Xã Tân Lập, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtkimdong@krongbu

k.daklak.gov.vn 
0967 039 977   014.03.70.H15   

14.1.1

5 
H15.30.13.15 

Trƣờng Tiểu học La 

Văn Cầu 

Xã Cƣ Pơng, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtlavancau@krongbu

k.daklak.gov.vn 
0986 649 068   015.03.70.H15   

14.1.1

6 
H15.30.13.16 

Trƣờng Tiểu học Lê 

Đình Chinh 

Xã Pơng Drang, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtledinhchinh@kron

gbuk.daklak.gov.vn 
02623 608 839   016.03.70.H15   

14.1.1

7 
H15.30.13.17 

Trƣờng Tiểu học Lê 

Lợi 

Xã Pơng Drang, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtleloi@krongbuk.da

klak.gov.vn 
0982 355 833   017.03.70.H15   

14.1.1

8 
H15.30.13.18 

Trƣờng tiểu học Lê 

Văn Tám 

Xã Pơng Drang, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtlevantam@krongb

uk.daklak.gov.vn 
0909 896 343   018.03.70.H15   

14.1.1

9 
H15.30.13.19 

Trƣờng Tiểu học Mai 

Thúc Loan 

Xã Chƣ Kbô, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtmaithucloan@kron

gbuk.daklak.gov.vn 
02623 707 788   019.03.70.H15   

14.1.2

0 
H15.30.13.20 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Chí Thanh 

Xã Ea Ngai, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtnguyenchithanh@k

rongbuk.daklak.gov.

vn 

0982 562 747   020.03.70.H15   

14.1.2

1 
H15.30.13.21 

Trƣờng tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai 

Nông trƣờng cao su, 

xã Chƣ Kbô, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtnguyenthiminhkhai

@krongbuk.daklak.g

ov.vn 

02623 915 996   021.03.70.H15   

14.1.2

2 
H15.30.13.22 

Trƣờng Tiểu học Phạm 

Hồng Thái 

Xã Cƣ Pơng, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphamhongthai@kr

ongbuk.daklak.gov.v

n 

02623 604 777   022.03.70.H15   

14.1.2

3 
H15.30.13.23 

Trƣờng Tiểu học Tôn 

Đức Thắng 

Xã Ea Ngai, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

vttonducthang@kron

gbuk.daklak.gov.vn 
0386 256 998   023.03.70.H15   
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14.1.2

4 
H15.30.13.24 

Trƣờng Tiểu học Trần 

Quang Diệu 

Xã Cƣ N , huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vttranquangdieu@kr

ongbuk.daklak.gov.v

n 

0987 570 159   024.03.70.H15   

14.1.2

5 
H15.30.13.25 Trƣờng Tiểu học Y Jut 

Xã Pơng Drang, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtyjut@krongbuk.da

klak.gov.vn 
0947 466 969   025.03.70.H15   

14.1.2

6 
H15.30.13.26 

Trƣờng Tiểu học Y 

Ngông 

Xã Cƣ N , huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtyngong@krongbuk

.daklak.gov.vn 
0982 874 736   026.03.70.H15   

14.1.2

7 
H15.30.13.27 

Trƣờng PTDTNT 

THCS Krông Búk 

Xã Cƣ N , huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtptdtnt@krongbuk.d

aklak.gov.vn 
0982 874 744   027.03.70.H15   

14.1.2

8 
H15.30.13.28 

Trƣờng THCS Lê 

Hồng Phong 

Xã Pơng Drang, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtlehongphong@kro

ngbuk.daklak.gov.vn 
02623 703 321   028.03.70.H15   

14.1.2

9 
H15.30.13.29 

Trƣờng THCS Lý Tự 

Trọng 

Xã Pơng Drang, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtlytutrong@krongb

uk.daklak.gov.vn 
0908 329 180   029.03.70.H15   

14.1.3

0 
H15.30.13.30 

Trƣờng THCS Ngô 

Gia Tự 

Xã Cƣ Pơng, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtngogiatu@krongbu

k.daklak.gov.vn 
0976 769 711   030.03.70.H15   

14.1.3

1 
H15.30.13.31 

Trƣờng THCS Nguyễn 

Công Trứ 

Xã Ea Ngai, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtnguyencongtru@kr

ongbuk.daklak.gov.v

n 

02623 501 333   031.03.70.H15   

14.1.3

2 
H15.30.13.32 

Trƣờng THCS Nguyễn 

Huệ 

Xã Tân Lập, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtnguyenhue@krong

buk.daklak.gov.vn 
0905 482 696   032.03.70.H15   
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14.1.3

3 
H15.30.13.33 

Trƣờng THCS Phan 

Đình Phùng 

Nông trƣờng cao su, 

xã Chƣ Kbô, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphandinhphung@k

rongbuk.daklak.gov.

vn 

0984 319 353   033.03.70.H15   

14.1.3

4 
H15.30.13.34 

Trƣờng THCS Phan 

Bội Châu 

Xã Chƣ Kbô, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphanboichau@kro

ngbuk.daklak.gov.vn 
0978 499 378   034.03.70.H15   

14.1.3

5 
H15.30.13.35 

Trƣờng THCS Phan 

Chu Trinh 

Xã Cƣ N , huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtphanchutrinh@kro

ngbuk.daklak.gov.vn 
0947 655 777   035.03.70.H15   

14.1.3

6 
H15.30.13.36 

Trƣờng Mầm non Sơn 

Ca 

Xã Cƣ Pơng, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtsonca@krongbuk.d

aklak.gov.vn 
0988 961 922       

14.1.3

7 
H15.30.13.37 

Trƣờng Mầm non Họa 

Mi 

Xã Tân Lập, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vthoami@krongbuk.

daklak.gov.vn 
0355 572 418       

14.1.3

8 
H15.30.13.38 

Trƣờng Tiểu học 

Hoàng Hoa Thám 

Xã Cƣ N , huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vthoanghoatham@kr

ongbuk.daklak.gov.v

n 

0982 888 174       

14.1.3

9 
H15.30.13.39 

Trƣờng PTDT BT 

TH&THCS Bùi Thị 

Xuân 

Xã Ea Sin, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtbuithixuan@krong

buk.daklak.gov.vn 
0987 150 709       

Mã dự phòng từ H15.30.13.40 đến H15.30.13.99 

14.2 H15.30.21 UBND xã Chứ KBô         000.18.70.H15   

  H15.30.21.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Chƣ 

Kbô 

Xã Chƣ Kbô, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

  02623 562 528   001.18.70.H15   
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Mã dự phòng từ H15.30.21.02 đến H15.30.18.99 

14.3 H15.30.22 UBND xã Cƣ Né         000.19.70.H15   

  H15.30.22.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Cƣ N  

Xã Cƣ N , huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

  02626 250 510   001.19.70.H15   

Mã dự phòng từ H15.30.22.02 đến H15.30.19.99 

14.4 H15.30.23 UBND xã Cƣ Pơng         000.20.70.H15   

  H15.30.23.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Cƣ 

Pơng 

Xã Cƣ Pơng, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

  02623 576 134   001.20.70.H15   

Mã dự phòng từ H15.30.23.02 đến H15.30.20.99 

14.5 H15.30.24 UBND xã Ea Ngai         000.21.70.H15   

  H15.30.24.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Ngai 

Xã Ea Ngai, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

  02623 874 109   001.21.70.H15   

Mã dự phòng từ H15.30.24.02 đến H15.30.21.99 

14.6 H15.30.25 UBND xã Ea Sin         000.22.70.H15   

  H15.30.25.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Sin 

Xã Ea Sin, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

  02623 270 067   001.22.70.H15   
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Mã dự phòng từ H15.30.25.02 đến H15.30.22.99 

14.7 H15.30.26 
UBND xã Pơng 

Drang 
        000.23.70.H15   

  H15.30.26.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Pơng 

Drang 

Xã Pơng Drang, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

  02623 874 095   001.23.70.H15   

Mã dự phòng từ H15.30.26.02 đến H15.30.23.99 

14.7 H15.30.27 UBND xã Tân Lập         000.24.70.H15   

  H15.30.27.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Tân 

Lập 

Xã Tân Lập, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

  02623 570 633   001.24.70.H15   

Mã dự phòng từ H15.30.27.02 đến H15.30.24.99 

15 H15.31 
UBND huyện Krông 

Năng 
        000.00.71.H15   

15.1 H15.31.12 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
        000.03.71.H15   

15.1.1 H15.31.12.1 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Blang 

Xã Ea Hồ, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtmghbl@krongnang

.daklak.gov.vn 
0946 038 379   001.03.71.H15   

15.1.2 H15.31.12.02 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Lan 

Xã Ea Toh, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtmghl@krongnang.

daklak.gov.vn 
0977 997 455   002.03.71.H15   

15.1.3 H15.31.12.03 
Trƣờng Mầm non 

Hƣơng Bình 

Xã Tam Giang, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtmghb@krongnang.

daklak.gov.vn 
0387 301 374   003.03.71.H15   
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15.1.4 H15.31.12.04 
Trƣờng Mẫu giáo Ánh 

Dƣơng 

Thôn Tam Trung, xã 

Ea Tam, huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lắk 

vtmgad@krongnang.

daklak.gov.vn 
0972 453 280   004.03.71.H15   

15.1.5 H15.31.12.05 
Trƣờng Mầu giáo Búp 

Sen Hồng 

Xã Ea Tam, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtmgbsh@krongnan

g.daklak.gov.vn 
0399 264 517   005.03.71.H15   

15.1.6 H15.31.12.06 
Trƣờng Mầu giáo Hoa 

Ban Trắng 

Thôn Trung Hoà, xã 

Đliê Ya, huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lắk 

vtmghbt@krongnang

.daklak.gov.vn 
0962 599 695   006.03.71.H15   

15.1.7 H15.31.12.07 
Trƣờng Mẩu giáo Hoa 

Cúc Trắng 

Xã Ea Dăh, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtmghct@krongnang

.daklak.gov.vn 
0978 085 544   007.03.71.H15   

15.1.8 H15.31.12.08 
Trƣờng Mau giáo Hoa 

Hồng 

TDP 3, thị trấn Krông 

Năng, huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lắk 

vtmghoahong@kron

gnang.daklak.gov.vn 
0982 417 228   008.03.71.H15   

15.1.9 H15.31.12.09 
Trƣờng Mau giáo Hoa 

Huệ 

Xã Ea Tân, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtmghh@krongnang.

daklak.gov.vn 
0988 519 789   009.03.71.H15   

15.1.1

0 
H15.31.12.10 

Trƣờng Mầu giáo Hoa 

Ly 

Thôn Ea Krai, xã Đliê 

Ya, huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lắk 

vtmghoaly@krongna

ng.daklak.gov.vn 
0939 268 992   010.03.71.H15   

15.1.1

1 
H15.31.12.11 

Trƣờng Mẩu giáo Hoa 

Mai 

Thôn 12, xã Phú 

Xuân, huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lắk 

vtmghm@krongnang

.daklak.gov.vn 
0978 677 619   011.03.71.H15   

15.1.1

2 
H15.31.12.12 

Trƣờng Mầu giáo Hoa 

Sen 

Xã CƣKlông, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtmghs@krongnang.

daklak.gov.vn 
0979 081 009   012.03.71.H15   

15.1.1

3 
H15.31.12.13 

Trƣờng Mầu giáo Hoa 

Thủy Tiên 

Buôn Đliê Ya A, xã 

Đliê Ya, huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lắk 

vtmghtt@krongnang.

daklak.gov.vn 
0984 168 232   014.03.71.H15   
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15.1.1

4 
H15.31.12.14 

Trƣờng Mau giáo 

Hƣơng Giang 

Thôn Giang Thịnh, xã 

Tam Giang, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtmghg@krongnang.

daklak.gov.vn 
02623 670 510   015.03.71.H15   

15.1.1

5 
H15.31.12.15 

Trƣờng Mầu giáo Phú 

Lộc 

Thôn Lộc Tân, xã Phú 

Lộc, huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lắk 

vtmgpl@krongnang.

daklak.gov.vn 
0944 021 616   016.03.71.H15   

15.1.1

6 
H15.31.12.16 

Trƣờng Mau giáo 

Vàng Anh 

Xã Ea Puk, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtmgva@krongnang.

daklak.gov.vn 
02623 670 151   017.03.71.H15   

15.1.1

7 
H15.31.12.17 

Trƣờng Tiểu học Bế 

Văn Đàn 

Xã Ea Tân, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthbvd@krongnang.

daklak.gov.vn 
0984 345 010   018.03.71.H15   

15.1.1

8 
H15.31.12.18 

Trƣờng Tiểu học 

DliêYa 

Xã Đliê Ya, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthdlieya@krongna

ng.daklak.gov.vn 
0262 270 337   019.03.71.H15   

15.1.1

9 
H15.31.12.19 

Trƣờng Tiểu học Ea 

Dáh 

Xã Ea Dăh, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vttheadah@krongnan

g.daklak.gov.vn 
0987 044 688   020.03.71.H15   

15.1.2

0 
H15.31.12.20 

Trƣờng Tiểu học Ea 

Hồ 

xã Ea Hồ, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vttheaho@krongnan

g.daklak.gov.vn 
0394 458 679   021.03.71.H15   

15.1.2

1 
H15.31.12.21 

Trƣờng Tiểu học 

EaTruôl 

Xã Ea Hồ, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vttheatruol@krongna

ng.daklak.gov.vn 
0975 552 296   022.03.71.H15   

15.1.2

2 
H15.31.12.22 

Trƣờng Tiểu học 

Hoàng Hoa Thám 

Xã Ea Tóh, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthhht@krongnang.

daklak.gov.vn 
0915 967 579   023.03.71.H15   

15.1.2

3 
H15.31.12.23 

Trƣờng Tiểu học Kim 

Đồng 

Xã Ea Tam, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

vtthkimdong@krong

nang.daklak.gov.vn 
0912 777 026   024.03.71.H15   
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Lắk 

15.1.2

4 
H15.31.12.24 

Trƣờng Tiểu học Lý 

Thƣờng Kiệt 

Thôn Xuân Thuỷ, xã 

Phú Xuân, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthltk@krongnang.d

aklak.gov.vn 
0905 416 905   028.03.71.H15   

15.1.2

5 
H15.31.12.25 

Trƣờng Tiểu học Minh 

Hà 

Xã Ea Dăh, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthminhha@krongn

ang.daklak.gov.vn 
02626 526 947   029.03.71.H15   

15.1.2

6 
H15.31.12.26 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai 

Thôn Ea Bi, xã Đliê 

Ya, huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lắk 

vtthntmk@krongnan

g.daklak.gov.vn 
0975 095 185   030.03.71.H15   

15.1.2

7 
H15.31.12.27 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Bá Ngọc 

Số 19, thôn Eak Rái, 

xã Đliê Ya, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthnbn@krongnang.

daklak.gov.vn 
02626 589 659   032.03.71.H15   

15.1.2

8 
H15.31.12.28 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Chí Thanh 

Xã Tam Giang, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthnct@krongnang.

daklak.gov.vn 
0947 091 166   033.03.71.H15   

15.1.2

9 
H15.31.12.29 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Khuyến 

Xã Ea Tân, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthnk@krongnang.d

aklak.gov.vn 
0988 130 625   034.03.71.H15   

15.1.3

0 
H15.31.12.30 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Văn B  

Xã Ea Tân, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthnvb@krongnang.

daklak.gov.vn 
0973 141 075   036.03.71.H15   

15.1.3

1 
H15.31.12.31 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Văn Trỗi 

Thị trấn Krông Năng, 

huyện Krông Năng, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtthnvt@krongnang.

daklak.gov.vn 
0915 398 079   037.03.71.H15   

15.1.3

2 
H15.31.12.32 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Viết Xuân 

Thôn Tân Hợp, xã Ea 

Tóh, huyện Krông 

vtthnvx@krongnang.

daklak.gov.vn 
0988 095 286   038.03.71.H15   
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Năng, tỉnh Đắk Lắk 

15.1.3

3 
H15.31.12.33 

Trƣờng Tiểu học Phan 

Chu Trinh 

Thôn Xuân Hoà, xã 

Phú Xuân, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthpct@krongnang.

daklak.gov.vn 
0374 856 955   039.03.71.H15   

15.1.3

4 
H15.31.12.34 

Trƣờng Tiểu học Phú 

Lộc 

Xã Phú Lộc, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthphuloc@krongna

ng.daklak.gov.vn 
0978 071 456   040.03.71.H15   

15.1.3

5 
H15.31.12.35 

Trƣờng Tiểu học Phú 

Xuân 1 

Thôn Xuân Lộc, xã 

Phú Xuân, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthpx1@krongnang.

daklak.gov.vn 
0976 017 554   041.03.71.H15   

15.1.3

6 
H15.31.12.36 

Trƣờng Tiểu học Tam 

Bình 

Xã CƣKlông, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthtambinh@krongn

ang.daklak.gov.vn 
0842 819 879   042.03.71.H15   

15.1.3

7 
H15.31.12.37 

Trƣờng Tiểu học Tam 

Trung 

Thôn Tam Trung, xã 

Ea Tam, huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lắk. 

vtthtamtrung@krong

nang.daklak.gov.vn 
0947 615 667   043.03.71.H15   

15.1.3

8 
H15.31.12.38 

Trƣờng Tiểu học Trần 

Quốc Toản 

Thị trấn Krông Năng, 

huyện Krông Năng, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtthtqt@krongnang.d

aklak.gov.vn 
0905 075 494   045.03.71.H15   

15.1.3

9 
H15.31.12.39 

Trƣờng Tiểu học Võ 

Thị Sáu 

Thôn 10, xã Phú 

Xuân, huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lắk 

vtthvts@krongnang.

daklak.gov.vn 
0847 471 789   046.03.71.H15   

15.1.4

0 
H15.31.12.40 

Trƣờng THCS Ama 

Trang Lơng 

Xã Đliêya, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthcsatl@krongnang

.daklak.gov.vn 
0985 551 656   047.03.71.H15   

15.1.4

1 
H15.31.12.41 

Trƣờng THCS Chu 

Văn An 

Xã Ea Dah, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

vtthcscva@krongnan

g.daklak.gov.vn 
0974 779 848   048.03.71.H15   



217 

TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu đang sử 

dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 

Thƣ điện tử 

công vụ 
Điện thoại 

Địa chỉ website cơ 

quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

Lắk 

15.1.4

2 
H15.31.12.42 

Trƣờng THCS Hà Huy 

Tập 

Xã Ea Tóh, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthcshht@krongnan

g.daklak.gov.vn 
0982 472 337   049.03.71.H15   

15.1.4

3 
H15.31.12.43 

Trƣờng THCS Hoàng 

Văn Thụ 

Xã Ea Tam, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthcshvt@krongnan

g.daklak.gov.vn 
0982 564 428   050.03.71.H15   

15.1.4

4 
H15.31.12.44 

Trƣờng THCS Lê Quý 

Đôn 

Thị trấn Krông Năng, 

huyện Krông Năng, 

tỉnh Đắk Lắk 

vtthcslqd@krongnan

g.daklak.gov.vn 
0935 682 592   052.03.71.H15   

15.1.4

5 
H15.31.12.45 

Trƣờng THCS Nguyễn 

Du 

Thôn Tân Châu, xã Ea 

Toh, huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lắk 

vtthcsnd@krongnang

.daklak.gov.vn 
02623 672 102   053.03.71.H15   

15.1.4

6 
H15.31.12.46 

Trƣờng THCS Nguyễn 

Tất Thành 

Xã Phú Xuân, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthcsntt@krongnan

g.daklak.gov.vn 
0386 830 188   054.03.71.H15   

15.1.4

7 
H15.31.12.47 

Trƣờng THCS Nguyễn 

Trãi 

Xã CƣKlông, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthcsnt@krongnang.

daklak.gov.vn 
0911 319 979   055.03.71.H15   

15.1.4

8 
H15.31.12.48 

Trƣờng THCS Phú 

Lộc 

Xã Phú Lộc, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthcspl@krongnang.

daklak.gov.vn 
02623 705 345   056.03.71.H15   

15.1.4

9 
H15.31.12.49 

Trƣờng THCS Phú 

Xuân 

Thôn Xuân Đoàn, xã 

Phú Xuân, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthcspx@krongnang

.daklak.gov.vn 
0935 016 885   057.03.71.H15   

15.1.5

0 
H15.31.12.50 

Trƣờng THCS Trần 

Hƣng Đạo 

Xã Tam Giang, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthcsthd@krongnan

g.daklak.gov.vn 
02623 705 657   059.03.71.H15   
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15.1.5

1 
H15.31.12.51 

Trƣờng THCS Trần 

Phú 

Thôn Quyết Tâm, xã 

Ea Tân, huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lắk 

vtthcstp@krongnang.

daklak.gov.vn 
0944 407 373   060.03.71.H15   

15.1.5

2 
H15.31.12.52 Trƣờng THCS Y Jút 

Xã Ea Hồ, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtthcsyjut@krongna

ng.daklak.gov.vn 
0947 772 112   061.03.71.H15   

Mã dự phòng từ H15.31.12.53 đến H15.31.12.99 

15.2 H15.31.19 
UBND thị trấn 

Krông Năng 
        000.20.71.H15   

  H15.31.19.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả thị trấn 

Krông Năng 

Đƣờng Hùng Vƣơng, 

thị trấn Krông Năng, 

huyện Krông Năng, 

tỉnh Đắk Lắk 

      001.20.71.H15   

Mã dự phòng từ H15.31.19.02 đến H15.31.19.99 

15.3 H15.31.20 UBND xã Cƣ Klông         000.21.71.H15   

  H15.31.20.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Cƣ 

Klông 

Xã Cƣ Klông, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

      001.21.71.H15   

Mã dự phòng từ H15.31.20.02 đến H15.31.20.99 

15.4 H15.31.21 UBND xã Dliêya         000.22.71.H15   

  H15.31.21.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Dliê Ya 

Xã Dliêya, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

      001.22.71.H15   

Mã dự phòng từ H15.31.21.02 đến H15.31.21.99 
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15.5 H15.31.22 UBND xã Ea Dắh         000.23.71.H15   

  H15.31.22.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Dăh 

Xã Ea Dắh, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

      001.23.71.H15   

Mã dự phòng từ H15.31.22.02 đến H15.31.22.99 

15.6 H15.31.23 UBND xã Ea Hồ         000.24.71.H15   

  H15.31.23.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Hồ 

Xã Ea Hồ, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

      001.24.71.H15   

Mã dự phòng từ H15.31.23.02 đến H15.31.23.99 

15.7 H15.31.24 UBND xã Ea Púk         000.25.71.H15   

  H15.31.24.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Púk 

Xã Ea Púk, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

      001.25.71.H15   

Mã dự phòng từ H15.31.24.02 đến H15.31.24.99 

15.8 H15.31.25 UBND xã Ea Tam         000.26.71.H15   

  H15.31.25.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Tam 

Xã Ea Tam, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

      001.26.71.H15   

Mã dự phòng từ H15.31.25.02 đến H15.31.25.99 
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15.9 H15.31.26 UBND xã Ea Tân         000.27.71.H15   

  H15.31.26.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Tân 

Xã Ea Tân, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

      001.27.71.H15   

Mã dự phòng từ H15.31.26.02 đến H15.31.26.99 

15.10 H15.31.27 UBND xã Ea Tóh         000.28.71.H15   

  H15.31.27.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Tóh 

Xã Ea Tóh, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

      001.28.71.H15   

Mã dự phòng từ H15.31.27.02 đến H15.31.27.99 

15.11 H15.31.28 UBND xã Phú Lộc         000.29.71.H15   

  H15.31.28.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Phú 

Lộc 

Xã Phú Lộc, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

      001.29.71.H15   

Mã dự phòng từ H15.31.28.02 đến H15.31.28.99 

15.12 H15.31.29 UBND xã Phú Xuân         000.30.71.H15   

  H15.31.29.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Phú 

Xuân 

Xã Phú Xuân, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

      001.30.71.H15   

Mã dự phòng từ H15.31.29.02 đến H15.31.29.99 
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15.13 H15.31.30 UBND xã Tam Giang         000.31.71.H15   

  H15.31.30.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Tam 

Giang 

Xã Tam Giang, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk 

      001.31.71.H15   

Mã dự phòng từ H15.31.30.02 đến H15.31.30.99 

16 H15.32 
UBND huyện Krông 

Pắc 
        000.00.72.H15   

16.1 H15.32.13 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
        000.03.72.H15   

16.1.1 H15.32.13.01 
Trƣờng Mầm non 

Phƣớc An 

Thị trấn Phƣớc An, 

Krông Pắc, Đắk Lắk 

vtmnttpa@krongpak.

daklak.gov.vn 

  
http://c0ttphuocan.pq

dkronqpac.edu.vn 

001.03.72.H15   

16.1.2 H15.32.13.02 
Trƣờng Mẫu giáo Bình 

Minh 

Ea Hiu, Krông Pắc, 

Đắk Lắk 

vtmgbm@krongpak.

daklak.gov.vn 

  
http://c0binhminh.pq

dkronqpac.edu.vn 

003.03.72.HI 5   

16.1.3 H15.32.13.03 
Trƣờng Tiểu học Cù 

Chính Lan 

Buôn Pan, Ea Yông, 

Krông Pắc, Đăk Lăk 

vtthccl@krongpak.da

klak.gov.vn 

  
http://c1cuchinhlan.p

qdkronqpac.edu.vn 

004.03.72.H15   

16.1.4 H15.32.13.04 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Anh Đào 

Buôn Kon Wang, xã 

Ea Yiêng, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk 

vtmghad@krongpak.

daklak.gov.vn 

0915 348 079 
http://c0hoaanhdao.p

qdkronqpac.edu.vn 

005.03.72.H15   

16.1.5 H15.32.13.05 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Cúc 

Thôn Tân Thành xã 

Ea Yông huyện Krông 

Păc-Đắk Lắk 

vtmghc@krongpak.d

aklak.gov.vn 

0984 383 252 
http://c0hoacuc.pqdk

ronqpac.edu.vn 

006.03.72.H15   

16.1.6 H15.32.13.06 
Trƣờng Mẫu giáo Hoà 

Đông 

Hòa Đông, Krông Pắc, 

Đắk Lắk 

vtmghd@krongpak.d

aklak.gov.vn 

  
http://c0hoadonq.pqd

kronqpac.edu.vn 

007.03.72.H15   

16.1.7 H15.32.13.07 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Hồng 

Thôn Tân Trung, xã 

Ea Kênh, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

vtmghho@krongpak.

daklak.gov.vn 

0977 664 248 
http://c0hoahonq.pqd

kronqpac.edu.vn 

008.03.72.H15   

mailto:vtmnttpa@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtmnttpa@krongpak.daklak.gov.vn
http://c0ttphuocan.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c0ttphuocan.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtmgbm@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtmgbm@krongpak.daklak.gov.vn
http://c0binhminh.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c0binhminh.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtthccl@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthccl@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1cuchinhlan.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c1cuchinhlan.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtmghad@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtmghad@krongpak.daklak.gov.vn
http://c0hoaanhdao.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c0hoaanhdao.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtmghc@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtmghc@krongpak.daklak.gov.vn
http://c0hoacuc.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c0hoacuc.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtmghd@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtmghd@krongpak.daklak.gov.vn
http://c0hoadonq.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c0hoadonq.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtmghho@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtmghho@krongpak.daklak.gov.vn
http://c0hoahonq.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c0hoahonq.pqdkronqpac.edu.vn/
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Lắk 

16.1.8 H15.32.13.08 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Huệ 

Thôn Tân Thành, xã 

ÊaKênh, Huyện Krông 

Păc , Đắk Lắk 

vtmghh@krongpak.d

aklak.gov.vn 

0336 225 656 
http://c0hoahue.pqdk

ronqpac.edu.vn 

009.03.72.H15   

16.1.9 H15.32.13.09 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Hƣớng Dƣơng 

Buôn hằng 1A - xã 

Eauy- huyện Krông 

pắc- tỉnh Đắk Lắk 

vtmghhd@krongpak.

daklak.gov.vn 

0379 200 277 

http://c0hoahuonqdu

onq.pqdkronqpac.ed

u.vn 

010.03.72.H15   

16.1.1

0 
H15.32.13.10 

Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Lan 

Buôn Puăn B, Ea Phê 

- Krông Pắc - Đắk Lắk 

vtmghl@krongpak.d

aklak.gov.vn 

0987 432 884 
http://c0hoalan.pqdkr

onqpac.edu.vn 

011.03.72.H15   

16.1.1

1 
H15.32.13.11 

Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Mai 

Thôn Thăng Tiến 1 xã 

Hòa An huyện Krông 

păc tỉnh Đắk Lắk 

vtmghm@krongpak.

daklak.gov.vn 

0368 200 946 
http://c0hoamai.pqdk

ronqpac.edu.vn 

012.03.72.H15   

16.1.1

2 
H15.32.13.12 

Trƣờng Mẫu giáo Hoạ 

My 

Thôn 4- Tân Tiến- 

Krông păc - Đăk Lăk 

vtmghmi@krongpak.

daklak.gov.vn 

0914 002 634 
http://c0hoamy.pqdk

ronqpac.edu.vn 

013.03.72.H15   

16.1.1

3 
H15.32.13.13 

Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Phƣợng 

Thôn Tân bình xã 

êaknuếc Krông Păc 

Đắk Lắk 

vtmghp@krongpak.d

aklak.gov.vn 

0365 802 215 
http://c0hoaphuonq.p

qdkronqpac.edu.vn 

014.03.72.H15   

16.1.1

4 
H15.32.13.14 

Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Pơ Lang 

Ea Yông, Krông Pắc, 

Đắk Lắk 

vtmghpl@krongpak.

daklak.gov.vn 

  
http://c0hoapolanq.p

qdkronqpac.edu.vn 

015.03.72.H15   

16.1.1

5 
H15.32.13.15 

Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Sen 

Thôn Tân Tiến, xã 

Hòa An, Huyện Krông 

Pắc , Tỉnh Đắk Lắk 

vtmghs@krongpak.d

aklak.gov.vn 

0352 165 027 
http://c0hoasen.pqdk

ronqpac.edu.vn 

016.03.72.H15   

16.1.1

6 
H15.32.13.16 

Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Thiên Lý 

Thôn 12, xã Vụ Bổn, 

Huyện Krông Pắc, 

Tỉnh Đắk Lắk 

vtmghtl@krongpak.d

aklak.gov.vn 

0984 302 450 
http://c0hoathienly.p

qdkronqpac.edu.vn 

017.03.72.H15   

16.1.1

7 
H15.32.13.17 

Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Thuỷ Tiên 

Thôn 14, xã Eakly, 

Krông Păk, Đăk Lăk 

vtmghtt@krongpak.d

aklak.gov.vn 

0969 755 499 
http://c0hoathuytien.

pqdkronqpac.edu.vn 

018.03.72.H15   

16.1.1

8 
H15.32.13.18 

Trƣờng Mẫu giáo 

Ngọc Lan 

Ea Kuang, Krông Pắc, 

Đắk Lắk 

vtmgnl@krongpak.d

aklak.gov.vn 

  
http://c0nqoclan.pqd

kronqpac.edu.vn 

019.03.72.H15   

mailto:vtmghh@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtmghh@krongpak.daklak.gov.vn
http://c0hoahue.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c0hoahue.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtmghhd@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtmghhd@krongpak.daklak.gov.vn
http://c0hoahuonqduonq.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c0hoahuonqduonq.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c0hoahuonqduonq.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtmghl@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtmghl@krongpak.daklak.gov.vn
http://c0hoalan.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c0hoalan.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtmghm@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtmghm@krongpak.daklak.gov.vn
http://c0hoamai.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c0hoamai.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtmghmi@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtmghmi@krongpak.daklak.gov.vn
http://c0hoamy.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c0hoamy.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtmghp@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtmghp@krongpak.daklak.gov.vn
http://c0hoaphuonq.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c0hoaphuonq.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtmghpl@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtmghpl@krongpak.daklak.gov.vn
http://c0hoapolanq.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c0hoapolanq.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtmghs@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtmghs@krongpak.daklak.gov.vn
http://c0hoasen.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c0hoasen.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtmghtl@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtmghtl@krongpak.daklak.gov.vn
http://c0hoathienly.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c0hoathienly.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtmghtt@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtmghtt@krongpak.daklak.gov.vn
http://c0hoathuytien.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c0hoathuytien.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtmgnl@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtmgnl@krongpak.daklak.gov.vn
http://c0nqoclan.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c0nqoclan.pqdkronqpac.edu.vn/
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16.1.1

9 
H15.32.13.19 

Trƣờng Mẫu giáo 

Phong Lan 

Thôn 4 xã eaphê 

huyện Krông pak tỉnh 

Đắk Lắk 

vtmgpl@krongpak.d

aklak.gov.vn 

0945 033 377 
http://c0phonqlan.pq

dkronqpac.edu.vn 

020.03.72.H15   

16.1.2

0 
H15.32.13.20 

Trƣờng Mẫu giáo Sao 

Mai 
  

vtmgsm@krongpak.

daklak.gov.vn 

  
http://c0saomai.pqdk

ronqpac.edu.vn 

021.03.72.H15   

16.1.2

1 
H15.32.13.21 

Trƣờng Mẫu giáo Sơn 

Ca 

Buôn MBê,Xã Krông 

Búc, Krông Pắk, Đắk 

Lắk 

vtmgsc@krongpak.d

aklak.gov.vn 

02626 577 677 
http://c0sonca.pqdkr

onqpac.edu.vn 

022.03.72.H15   

16.1.2

2 
H15.32.13.22 

Trƣờng Mẫu giáo 

Thắng Lợi 

Thôn liên cơ xã hoà 

đông -krong pắc Đắk 

Lắk 

vtmgtl@krongpak.da

klak.gov.vn 

0262 820 835 
http://c0thanqloi.pqd

krongpac.edu.vn 

023.03.72.H15   

16.1.2

3 
H15.32.13.23 

Trƣờng Mẫu giáo Tuổi 

Hồng 

Thôn 8a Xã Eakly - 

Krông Pắc - Đắc Lắc 

vtmgth@krongpak.d

aklak.gov.vn 

0986 754 330 
http://c0tuoihonq.pq

dkronqpac.edu.vn 

024.03.72.H15   

16.1.2

4 
H15.32.13.24 

Trƣờng Mẫu giáo Tuổi 

Thơ 

Thôn 2 A Xã Hòa 

Tiến Huyện Krông 

Păc Đắk Lắk 

vtmgtt@krongpak.da

klak.gov.vn 

0378 542 820 
http://c0tuoitho.pqdk

ronqpac.edu.vn 

025.03.72.H15   

16.1.2

5 
H15.32.13.25 

Trƣờng Tiểu học Nơ 

Trang Lơng 

Buôn Ea Yông A- Xã 

Ea Yông- Krông Păk 

vtthntl@krongpak.da

klak.gov.vn 

0968 679 339 
http://c1ntranqlonq.p

qdkronqpac.edu.vn 

026.03.72.H15   

16.1.2

6 
H15.32.13.26 

Trƣờng Tiểu học Bế 

Văn Đàn 

Thanh Bình - EaKênh 

- KrôngPắc - Đắk Lắk 

vtthbvd@krongpak.d

aklak.gov.vn 

02623 607 700 
http://c1bevandan.pq

dkronqpac.edu.vn 

027.03.72.H15   

16.1.2

7 
H15.32.13.27 

Trƣờng Tiểu học Buôn 

Puăn 

Buôn Puăn A, Ea Phê 

- Krông Pắc - Đắk Lắk 

vtthbp@krongpak.da

klak.gov.vn 

0912 884 579 
http://c1buonpuan.pg

dkrongpac.edu.vn 

028.03.72.H15   

16.1.2

8 
H15.32.13.28 

Trƣờng Tiểu học Cao 

Thắng 

Buôn Kang - Ea 

Knuếc - Krông Pắc 

vtthct@krongpak.da

klak.gov.vn 

0982 514 676 
http://c1caothanq.pq

dkronqpac.edu.vn 

029.03.72.H15   

16.1.2

9 
H15.32.13.29 

Trƣờng Tiểu học Chu 

Văn An 

126 Trần Hƣng Đạo, 

TDP 12,Thị trấn 

Phƣớc An, Krông Pắc, 

Đăk lắk 

vtthcva@krongpak.d

aklak.gov.vn 

0984 335 617 
http://c1chuvanan.pq

dkronqpac.edu.vn 

030.03.72.H15   

16.1.3

0 
H15.32.13.30 

Trƣờng Tiểu học Cƣ 

Pul 

Thôn Hòa Trung. Hòa 

Đông. Krông Pắc. Đăk 

vtthcp@krongpak.da

klak.gov.vn 

0262 820 178 
http://c1cupul.pqdkr

onqpac.edu.vn 

031.03.72.H15   

mailto:vtmgpl@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtmgpl@krongpak.daklak.gov.vn
http://c0phonqlan.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c0phonqlan.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtmgsm@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtmgsm@krongpak.daklak.gov.vn
http://c0saomai.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c0saomai.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtmgsc@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtmgsc@krongpak.daklak.gov.vn
http://c0sonca.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c0sonca.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtmgtl@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtmgtl@krongpak.daklak.gov.vn
http://c0thanqloi.pqdkrongpac.edu.vn/
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mailto:vtmgth@krongpak.daklak.gov.vn
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http://c0tuoihonq.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtmgtt@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtmgtt@krongpak.daklak.gov.vn
http://c0tuoitho.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c0tuoitho.pqdkronqpac.edu.vn/
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mailto:vtthbvd@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1bevandan.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c1bevandan.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtthbp@krongpak.daklak.gov.vn
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http://c1caothanq.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtthcva@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthcva@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1chuvanan.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c1chuvanan.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtthcp@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthcp@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1cupul.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c1cupul.pqdkronqpac.edu.vn/
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QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

Lăk 

16.1.3

1 
H15.32.13.31 

Trƣờng Tiểu học Đinh 

Núp 

Buôn Kon Wang, Ea 

Yiêng, Krông Pắc 

vtthdn@krongpak.da

klak.gov.vn 

0856 570 709 
http://c1dinhnup.pgd

krongpac.edu.vn 

033.03.72.H15   

16.1.3

2 
H15.32.13.32 

Trƣờng Tiểu học Đoàn 

Thị Điểm 

Thôn 8 Ea Phê - 

Krông Pắc - Đắk Lắk 

vtthdtd@krongpak.d

aklak.gov.vn 

0914 104 742 
http://c1doanthidiem.

pgdkrongpac.edu.vn 

034.03.72.H15   

16.1.3

3 
H15.32.13.33 

Trƣờng Tiểu học Ea 

Kly 

Thôn 7 - Xã Ea kly - 

Krông Pắc - Đăk Lăk 

vtthekl@krongpak.d

aklak.gov.vn 

0983 527 172 
http://c1eakly.pgdkro

ngpac.edu.vn 

035.03.72.H15   

16.1.3

4 
H15.32.13.34 

Trƣờng Tiểu học Hà 

Huy Tập 

Thôn 7 - Ea Phê - 

Krông Pắc - Đắk Lắk 

vtthhht@krongpak.d

aklak.gov.vn 

0388 348 228 
http://c1hahuytap.pg

dkrongpac.edu.vn 

036.03.72.H15   

16.1.3

5 
H15.32.13.35 

Trƣờng Tiểu học Hoà 

Tiến 

Hòa Tiến, Krông Pắc, 

Đắk Lắk 

vtthht@krongpak.da

klak.gov.vn 

  
http://c1hoatien.pqdk

ronqpac.edu.vn 

037.03.72.H15   

16.1.3

6 
H15.32.13.36 

Trƣờng Tiểu học 

Hoàng Diệu 

Thôn 8 - vụ Bổn - 

Krông Pắc 

vtthhd@krongpak.da

klak.gov.vn 

0855 666 869 
http://c1hoangdieu.p

gdkrongpac.edu.vn 

038.03.72.H15   

16.1.3

7 
H15.32.13.37 

Trƣờng Tiểu học 

Hoàng Hoa Thám 

Thôn 2A- Eakly - 

Krông Păc - Đăk Lăk 

vtthhhta@krongpak.

daklak.gov.vn 

0977 932 369 

http://c1hoanghoatha

m.pgdkrongpac.edu.

vn 

039.03.72.H15   

16.1.3

8 
H15.32.13.38 

Trƣờng Tiểu học Kim 

Đồng 

Thôn 6B - Ea Phê - 

Krông Pắc - Đắk Lắk 

vtthkd@krongpak.da

klak.gov.vn 

0916 392 086 
http://c1kimdong.pg

dkrongpac.edu.vn 

041.03.72.H15   

16.1.3

9 
H15.32.13.39 

Trƣờng Tiểu học 

Krông Buk 

Buôn Krông Buk-

Krông Buk-Đắk Lắk 

vtthkb@krongpak.da

klak.gov.vn 

0984 960 535 
http://c1krongbuk.pg

dkrongpac.edu.vn 

042.03.72.H15   

16.1.4

0 
H15.32.13.40 

Trƣờng Tiểu học La 

Văn cầu 

Thôn 10 - Xã Krông 

Buk, Krông Pắc, Đắk 

Lắk 

vtthlvc@krongpak.d

aklak.gov.vn 

0943 855 719 
http://c1lavancau.pg

dkrongpac.edu.vn 

043.03.72.H15   

16.1.4

1 
H15.32.13.41 

Trƣờng Tiểu học Lê 

Lợi 

Thôn Tân Quảng- Xã 

Ea Kênh- Krông Pắc - 

Đắk Lắk 

vtthll@krongpak.dak

lak.gov.vn 

0979 821 946 
http://c1leloi.pqdkro

nqpac.edu.vn 

044.03.72.H15   

16.1.4

2 
H15.32.13.42 

Trƣờng Tiểu học Lê 

Quý Đôn 

Thôn 15 - Eakly - 

Krông Păc - Đăk Lăk 

vtthlqd@krongpak.d

aklak.gov.vn 

0986 993 047 
http://c1lequydon.pg

dkrongpac.edu.vn 

045.03.72.H15   

mailto:vtthdn@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthdn@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1dinhnup.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c1dinhnup.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthdtd@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthdtd@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1doanthidiem.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c1doanthidiem.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthekl@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthekl@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1eakly.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c1eakly.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthhht@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthhht@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1hahuytap.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c1hahuytap.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthht@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthht@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1hoatien.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c1hoatien.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtthhd@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthhd@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1hoangdieu.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c1hoangdieu.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthhhta@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthhhta@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1hoanghoatham.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c1hoanghoatham.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c1hoanghoatham.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthkd@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthkd@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1kimdong.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c1kimdong.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthkb@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthkb@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1krongbuk.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c1krongbuk.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthlvc@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthlvc@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1lavancau.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c1lavancau.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthll@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthll@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1leloi.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c1leloi.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtthlqd@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthlqd@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1lequydon.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c1lequydon.pgdkrongpac.edu.vn/
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QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

16.1.4

3 
H15.32.13.43 

Trƣờng Tiểu học Lê 

Thị Hồng Gấm 

Thôn 4 Xã Tân Tiến - 

Krông Pắc - ĐăkLăk 

vtthlthg@krongpak.d

aklak.gov.vn 

0942 499 947 

http://c1lethihongga

m.pgdkrongpac.edu.

vn 

046.03.72.H15   

16.1.4

4 
H15.32.13.44 

Trƣờng Tiểu học Lý 

Thƣờng Kiệt 

Buôn Krai A, Krông 

Buk, Krông Pắc, Đắk 

Lắk 

vtthltk@krongpak.da

klak.gov.vn 

0983 523 192 
http://c1lythuongkiet

.pgdkrongpac.edu.vn 

048.03.72.H15   

16.1.4

5 
H15.32.13.45 

Trƣờng Tiểu học Lý 

Tự Trọng 

Buôn Hằng 1A, Ea 

Uy, Krông Pắc, Đăk 

Lăk 

vtthltt@krongpak.da

klak.gov.vn 

0978 170 935 
http://c1lytutrong.pg

dkrongpac.edu.vn 

049.03.72.H15   

16.1.4

6 
H15.32.13.46 

Trƣờng Tiểu học Ngô 

Gia Tự 

Buôn Kniêr,Tân Tiến 

,Krông Păc,Đăk Lăk 

vtthngt@krongpak.d

aklak.gov.vn 

0944 822 151 
http://c1nqoqiatu.pqd

kronqpac.edu.vn 

051.03.72.H15   

16.1.4

7 
H15.32.13.47 

Trƣờng Tiểu học Ngô 

Quyền 

Tân Trung - Ea Kênh - 

Krông Pắc- Đắk Lắk 

vtthnq@krongpak.da

klak.gov.vn 

0917 476 778 
http://c1nqoquyen.pq

dkronqpac.edu.vn 

052.03.72.H15   

16.1.4

8 
H15.32.13.48 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Bá Ngọc 

Thôn Tân Bình - Êa 

Knuêc - Krông Pắc - 

Đăk Lăk 

vtthnbn@krongpak.d

aklak.gov.vn 

0906 581 999 

http://c1nquyenbanq

oc.pqdkronqpac.edu.

vn 

053.03.72.H15   

16.1.4

9 
H15.32.13.49 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Du 

Thôn 7A xã Eakly - 

krông Pắc - ĐăkLak 

vtthnd@krongpak.da

klak.gov.vn 

0834 798 747 
http://c1nguyendu.pg

dkrongpac.edu.vn 

055.03.72.H15   

16.1.5

0 
H15.32.13.50 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Đức Cảnh 

Roang Đơng -EaHiu-

Krongpak 

vtthndc@krongpak.d

aklak.gov.vn 

0986 822 960 

http://c1nquyenducca

nh.pqdkronqpac.edu.

vn 

056.03.72.H15   

16.1.5

1 
H15.32.13.51 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Trãi 

Thôn Phƣớc Quý-Vụ 

Bổn- Krông Pắc- Đăk 

Lăk 

vtthnt@krongpak.da

klak.gov.vn 

0975 180 973 
http://c1nguyentrai.p

gdkrongpac.edu.vn 

057.03.72.H15   

16.1.5

2 
H15.32.13.52 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Văn B  

Thôn Liên Cơ - Hoà 

Đông - Krông Pắc - 

Đắk Lắk 

vtthnvb@krongpak.d

aklak.gov.vn 

0905 213 549 

http://c1nquyenvanb

e.pqdkronqpac.edu.v

n 

058.03.72.H15   

16.1.5

3 
H15.32.13.53 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Văn Trỗi 

Thôn 19/8 xã Êa Yông 

- Krông Pắc- Đăk Lăk 

vtthnvt@krongpak.d

aklak.gov.vn 

0976 989 570 

http://c1nquyenvantr

oi.pqdkronqpac.edu.

vn 

059.03.72.H15   

mailto:vtthlthg@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthlthg@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1lethihonggam.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c1lethihonggam.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c1lethihonggam.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthltk@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthltk@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1lythuongkiet.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c1lythuongkiet.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthltt@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthltt@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1lytutrong.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c1lytutrong.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthngt@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthngt@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1nqoqiatu.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c1nqoqiatu.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtthnq@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthnq@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1nqoquyen.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c1nqoquyen.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtthnbn@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthnbn@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1nquyenbanqoc.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c1nquyenbanqoc.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c1nquyenbanqoc.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtthnd@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthnd@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1nguyendu.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c1nguyendu.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthndc@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthndc@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1nquyenduccanh.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c1nquyenduccanh.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c1nquyenduccanh.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtthnt@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthnt@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1nguyentrai.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c1nguyentrai.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthnvb@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthnvb@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1nquyenvanbe.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c1nquyenvanbe.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c1nquyenvanbe.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtthnvt@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthnvt@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1nquyenvantroi.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c1nquyenvantroi.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c1nquyenvantroi.pqdkronqpac.edu.vn/
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QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

16.1.5

4 
H15.32.13.54 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Viết Xuân 

Hòa Tiến, Krông Pắc, 

Đắk Lắk 

vtthnvx@krongpak.d

aklak.gov.vn 

  

http://c1nquyenvietx

uan.pqdkronqpac.edu

.vn 

060.03.72.H15   

16.1.5

5 
H15.32.13.55 

Trƣờng Tiểu học Phạm 

Văn Đồng 

Thôn Đồi Đá - Krông 

Buk - krông pắc - Đăk 

Lăk 

vtthpvd@krongpak.d

aklak.gov.vn 

0905 050 967 

http://c1phamvandon

g.pgdkrongpac.edu.v

n 

061.03.72.H15   

16.1.5

6 
H15.32.13.56 

Trƣờng Tiểu học Phan 

Bội Châu 

Thôn Thanh Hợp - Vụ 

Bổn- Krông Pắc - Đăk 

Lăk 

vtthpbc@krongpak.d

aklak.gov.vn 

0962 601 359 
http://c1phanboichau

.pgdkrongpac.edu.vn 

062.03.72.H15   

16.1.5

7 
H15.32.13.57 

Trƣờng Tiểu học Phan 

Chu Trinh 

EaKly, Krông Pắc, 

Đắk Lắk 

vtthpct@krongpak.d

aklak.gov.vn 

  
http://c1phanchutrinh

.pgdkrongpac.edu.vn 

063.03.72.H15   

16.1.5

8 
H15.32.13.58 

Trƣờng Tiểu học Phan 

Đình Phùng 

Thôn 6A -Eakly- 

Krông Pắc- Đăk Lăk 

vtthpdp@krongpak.d

aklak.gov.vn 

0905 900 408 

http://c1phandinhphu

ng.pgdkrongpac.edu.

vn 

064.03.72.H15   

16.1.5

9 
H15.32.13.59 

Trƣờng Tiểu học 

Phƣớc Thọ 

Km41-Ea Phê-Krông 

Pắc-Đắk Lắk 

vtthpt@krongpak.da

klak.gov.vn 

0386 589 299 
http://c1phuoctho.pg

dkrongpac.edu.vn 

065.03.72.H15   

16.1.6

0 
H15.32.13.60 

Trƣờng Tiểu học 

Quang Trung 

Thôn Tân lập 3 - Xã 

Eakuăng - Krôngpăc - 

Đăklăk 

vtthqt@krongpak.da

klak.gov.vn 

0944 647 457 
http://c1quangtrung.

pgdkrongpac.edu.vn 

066.03.72.H15   

16.1.6

1 
H15.32.13.61 

Trƣờng Tiểu học Tô 

Hiệu 

Thôn 4 -Ea Phê-Krông 

Pắc-Đắk Lắk 

vtthth@krongpak.da

klak.gov.vn 

0936 136 862 
http://c1tohieu.pgdkr

ongpac.edu.vn 

068.03.72.H15   

16.1.6

2 
H15.32.13.62 

Trƣờng Tiểu học Trần 

Hƣng Đạo 

Thôn 9- Vụ Bổn - 

Krông Pắc - Đăk Lăk 

vtththd@krongpak.d

aklak.gov.vn 

0868 413 069 
http://c1tranhungdao.

pgdkrongpac.edu.vn 

069.03.72.H15   

16.1.6

3 
H15.32.13.63 

Trƣờng Tiểu học Trần 

Phú 

Thôn 6A-Xã Hòa An-

Krong păk -Tỉnh Đăk 

Lăk 

vtthtp@krongpak.da

klak.gov.vn 

0847 213 737 
http://c1tranphu.pqd

kronqpac.edu.vn 

070.03.72.H15   

16.1.6

4 
H15.32.13.64 

Trƣờng Tiểu học Trần 

Quốc Toản 

Thôn Phƣớc Lộc 2 - 

Km 36 - Xã Eaphê - 

Krông Păk - Đăk Lăk 

vtthtqta@krongpak.d

aklak.gov.vn 

02626 299 997 
http://c1tranquoctoan

.pgdkrongpac.edu.vn 

071.03.72.H15   

mailto:vtthnvx@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthnvx@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1nquyenvietxuan.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c1nquyenvietxuan.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c1nquyenvietxuan.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtthpvd@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthpvd@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1phamvandong.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c1phamvandong.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c1phamvandong.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthpbc@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthpbc@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1phanboichau.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c1phanboichau.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthpct@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthpct@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1phanchutrinh.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c1phanchutrinh.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthpdp@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthpdp@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1phandinhphung.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c1phandinhphung.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c1phandinhphung.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthpt@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthpt@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1phuoctho.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c1phuoctho.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthqt@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthqt@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1quangtrung.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c1quangtrung.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthth@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthth@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1tohieu.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c1tohieu.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtththd@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtththd@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1tranhungdao.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c1tranhungdao.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthtp@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthtp@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1tranphu.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c1tranphu.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtthtqta@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthtqta@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1tranquoctoan.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c1tranquoctoan.pgdkrongpac.edu.vn/
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16/BTTTT 

Ghi 
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16.1.6

5 
H15.32.13.65 

Trƣờng Tiểu học Trần 

Quốc Tuấn 

Thị trấn Phƣớc An, 

Krông Pắc, Đắk Lắk 

vtthtqt@krongpak.da

klak.gov.vn 

0984 451 229 
http://c1tranquoctuan

.pqdkronqpac.edu.vn 

072.03.72.H15   

16.1.6

6 
H15.32.13.66 Trƣờng Tiểu học Y Jút 

Ea Kênh, Krông Pắc, 

Đắk Lắk 

vtthyj@krongpak.da

klak.gov.vn 

  
http://c1yjut.pqdkron

qpac.edu.vn 

073.03.72.H15   

16.1.6

7 
H15.32.13.67 

Trƣờng Tiểu họcTân 

Tiến 

Tân Tiến, Krông Pắc, 

Đắk Lắk 

vtthtta@krongpak.da

klak.gov.vn 

  
http://c1tantien.pgdk

rongpac.edu.vn 

074.03.72.H15   

16.1.6

8 
H15.32.13.68 

Trƣờng Tiểu học Trần 

Bình Trọng 

Thôn Tân Tiến, Hòa 

An, Krông Pắc, Đắk 

Lắk 

vtthtbt@krongpak.da

klak.gov.vn 

0982 462 239 

http://c1tranbinhtron

q.pqdkronqpac.edu.v

n 

075.03.72.H15   

16.1.6

9 
H15.32.13.69 Trƣờng THCS 719 

EaKly, Krông Pắc, 

Đắk Lắk 

Vtthcs719@krongpa

k.daklak.gov.vn 

  
http://c2719.pgdkron

gpac.edu.vn 

076.03.72.H15   

16.1.7

0 
H15.32.13.70 Trƣờng THCS Ea Hiu 

Xã Ea Hiu, Krông 

Pắc, Đắk Lắk 

vtthcseh@krongpak.

daklak.gov.vn 

  
http://c2eahiu.pgdkro

ngpac.edu.vn 

077.03.72.H15   

16.1.7

1 
H15.32.13.71 Trƣờng THCS EaKly 

Thôn 1, xã Ea Kly, 

huyện Krông Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk 

vtthcsek@krongpak.

daklak.gov.vn 

0905 787 357 
http://c2eakly.pgdkro

ngpac.edu.vn 

078.03.72.H15   

16.1.7

2 
H15.32.13.72 Trƣờng THCS Ea Phê 

Buôn Puăn A - Ea 

Phê-Krông Pắc-Đắk 

Lắk 

vtthcsep@krongpak.

daklak.gov.vn 

0914 090 305 
http://c2eaphe.pgdkr

ongpac.edu.vn 

080.03.72.H15   

16.1.7

3 
H15.32.13.73 Trƣờng THCS Ea Uy 

Buôn Hằng 1A, xã 

EaUy, huyện Krông 

Pắc, tỉnh Đăk Lăk 

vtthcseu@krongpak.

daklak.gov.vn 

0982 517 376 
http://c2eauy.pgdkro

ngpac.edu.vn 

081.03.72.H15   

16.1.7

4 
H15.32.13.74 

Trƣờng THCS Ea 

Yiêng 

Buôn Kon Wang - Ea 

Yiêng - Krông Pắc - 

Đắk Lắk 

vtthcseyi@krongpak.

daklak.gov.vn 

0912 493 535 
http://c2eayieng.pgd

krongpac.edu.vn 

082.03.72.H15   

16.1.7

5 
H15.32.13.75 

Trƣờng THCS Ea 

Yông 

Xã Ea Yông, Krông 

Pắc, Đắk Lắk 

vtthcsey@krongpak.

daklak.gov.vn 

  
http://c2eayong.pgdk

rongpac.edu.vn 

083.03.72.H15   

16.1.7

6 
H15.32.13.76 Trƣờng THCS Hoà An 

Xã Hòa An, Krông 

Pắc, Đắk Lắk 

vtthcsha@krongpak.

daklak.gov.vn 

  
http://c2hoaan.pgdkr

ongpac.edu.vn 

084.03.72.H15   

mailto:vtthtqt@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthtqt@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1tranquoctuan.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c1tranquoctuan.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtthyj@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthyj@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1yjut.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c1yjut.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:vtthtta@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthtta@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1tantien.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c1tantien.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthtbt@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthtbt@krongpak.daklak.gov.vn
http://c1tranbinhtronq.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c1tranbinhtronq.pqdkronqpac.edu.vn/
http://c1tranbinhtronq.pqdkronqpac.edu.vn/
mailto:Vtthcs719@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:Vtthcs719@krongpak.daklak.gov.vn
http://c2719.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c2719.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthcseh@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthcseh@krongpak.daklak.gov.vn
http://c2eahiu.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c2eahiu.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthcsek@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthcsek@krongpak.daklak.gov.vn
http://c2eakly.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c2eakly.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthcsep@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthcsep@krongpak.daklak.gov.vn
http://c2eaphe.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c2eaphe.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthcseu@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthcseu@krongpak.daklak.gov.vn
http://c2eauy.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c2eauy.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthcseyi@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthcseyi@krongpak.daklak.gov.vn
http://c2eayieng.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c2eayieng.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthcsey@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthcsey@krongpak.daklak.gov.vn
http://c2eayong.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c2eayong.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthcsha@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthcsha@krongpak.daklak.gov.vn
http://c2hoaan.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c2hoaan.pgdkrongpac.edu.vn/
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QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

16.1.7

7 
H15.32.13.77 

Trƣờng THCS Hoà 

Đông 

km 15- xã Hoà Đông- 

huyện Krong Păc- Đăk 

Lăk 

vtthcshd@krongpak.

daklak.gov.vn 

0982 255 122 
http://c2hoadong.pgd

krongpac.edu.vn 

085.03.72.H15   

16.1.7

8 
H15.32.13.78 

Trƣờng THCS Hoàng 

Văn Thụ 

Xã Ea Phê, Krông 

Pắc, Đăk Lắk 

vtthcshvt@krongpak.

daklak.gov.vn 

  
http://c2hoangvanthu

.pgdkrongpac.edu.vn 

086.03.72.H15   

16.1.7

9 
H15.32.13.79 

Trƣờng THCS Hu nh 

Thúc Kháng 

km39 - Ea Phê - 

Krông Pắc - Đắk Lắk 

vtthcshtk@krongpak.

daklak.gov.vn 

0914 948 228 

http://c2huynhthuckh

ang.pgdkrongpac.edu

.vn 

087.03.72.H15   

16.1.8

0 
H15.32.13.80 

Trƣờng THCS Lê 

Đình Chinh 

Ea Kênh, Krông Pắc, 

Đắk Lắk 

vtthcsldc@krongpak.

daklak.gov.vn 

  
http://c2ledinhchinh.

pgdkrongpac.edu.vn 

088.03.72.H15   

16.1.8

1 
H15.32.13.81 

Trƣờng THCS Ngô 

Gia Tự 

Xã Tân Tiến, Krông 

Pắc, Đắk Lắk 

vtthcsngt@krongpak.

daklak.gov.vn 

  
http://c2ngogiatu.pgd

krongpac.edu.vn 

089.03.72.H15   

16.1.8

2 
H15.32.13.82 

Trƣờng THCS Ngô 

Mây 

Thôn Sơn Điền - Vụ 

Bổn - Krông Pắc - 

Đắk Lắk 

vtthcsnm@krongpak.

daklak.gov.vn 

0964 996 077 
http://c2ngomay.pgd

krongpac.edu.vn 

090.03.72.H15   

16.1.8

3 
H15.32.13.83 

Trƣờng THCS Nguyễn 

Thị Minh Khai 

Xã EaKly, Krông Pắc, 

Đắk Lắk 

vtthcsntmk@krongp

ak.daklak.gov.vn 

  

http://c2nguyenthimi

nhkhai.pgdkrongpac.

edu.vn 

091.03.72.H15   

16.1.8

4 
H15.32.13.84 

Trƣờng THCS Nguyễn 

Văn Trỗi 

Thôn 19/8, xã Ea 

Yông, huyện Krông 

Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

vtthcsnvt@krongpak.

daklak.gov.vn 

0262 252 703 

http://c2nguyenvantr

oi.pgdkrongpac.edu.

vn 

092.03.72.H15   

16.1.8

5 
H15.32.13.85 

Trƣờng THCS Nguyễn 

Viết Xuân 

Hòa Tiến, Krông Pắc, 

Đắk Lắk 

vtthcsnvx@krongpak

.daklak.gov.vn 

  

http://c2nguyenvietx

uan.pgdkrongpac.edu

.vn 

093.03.72.H15   

16.1.8

6 
H15.32.13.86 

Trƣờng THCS Tháng 

10 

Ea Kênh, Krông Pắc, 

Đắk Lắk 

Vtthcst10@krongpak

.daklak.gov.vn 

  
http://c2thang10.pgd

krongpac.edu.vn 

094.03.72.H15   

16.1.8

7 
H15.32.13.87 

Trƣờng THCS Trần 

Văn Ơn 

Thôn Tân Bình, Xã Ea 

Knuec, Huyên Krông 

Păc, ĐăkLăk 

vtthcstvo@krongpak.

daklak.gov.vn 

0982 649 023 
http://c2tranvanon.pg

dkrongpac.edu.vn 

095.03.72.H15   

mailto:vtthcshd@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthcshd@krongpak.daklak.gov.vn
http://c2hoadong.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c2hoadong.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthcshvt@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthcshvt@krongpak.daklak.gov.vn
http://c2hoangvanthu.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c2hoangvanthu.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthcshtk@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthcshtk@krongpak.daklak.gov.vn
http://c2huynhthuckhang.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c2huynhthuckhang.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c2huynhthuckhang.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthcsldc@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthcsldc@krongpak.daklak.gov.vn
http://c2ledinhchinh.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c2ledinhchinh.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthcsngt@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthcsngt@krongpak.daklak.gov.vn
http://c2ngogiatu.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c2ngogiatu.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthcsnm@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthcsnm@krongpak.daklak.gov.vn
http://c2ngomay.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c2ngomay.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthcsntmk@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthcsntmk@krongpak.daklak.gov.vn
http://c2nguyenthiminhkhai.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c2nguyenthiminhkhai.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c2nguyenthiminhkhai.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthcsnvt@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthcsnvt@krongpak.daklak.gov.vn
http://c2nguyenvantroi.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c2nguyenvantroi.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c2nguyenvantroi.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthcsnvx@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthcsnvx@krongpak.daklak.gov.vn
http://c2nguyenvietxuan.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c2nguyenvietxuan.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c2nguyenvietxuan.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:Vtthcst10@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:Vtthcst10@krongpak.daklak.gov.vn
http://c2thang10.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c2thang10.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthcstvo@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthcstvo@krongpak.daklak.gov.vn
http://c2tranvanon.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c2tranvanon.pgdkrongpac.edu.vn/
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QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

16.1.8

8 
H15.32.13.88 

Trƣờng THCS thị trấn 

Phƣớc An 

Thị trấn Phƣớc An, 

Krông Pắc, Đắk Lắk 

vtthcsttpa@krongpak

.daklak.gov.vn 

  
http://c2ttphuocan.pg

dkrongpac.edu.vn 

096.03.72.H15   

16.1.8

9 
H15.32.13.89 

Trƣờng THCS Võ Thị 

Sáu 

Thôn Tân Lập A, Xã 

Hòa An, Huyện Krông 

Pắc, Đắk Lắk 

vtthcsvts@krongpak.

daklak.gov.vn 

0987 205 488 
http://c2vothisau.pgd

krongpac.edu.vn 

097.03.72.H15   

16.1.9

0 
H15.32.13.90 Trƣờng THCS Vụ Bổn 

xã Vụ Bổn, Krông 

Pắc, Đắk Lắk 

vtthcsvb@krongpak.

daklak.gov.vn 

  
http://c2vubon.pgdkr

ongpac.edu.vn 

098.03.72.H15   

16.1.9

1 
H15.32.13.91 

Trƣờng Mầm non Tƣ 

thục Sƣơng mai 

TDP 12, TT Phƣớc 

An. Huyện Krông Pắc 

. Tỉnh Đăk Lăk 

vtmnsm@krongpak.

daklak.gov.vn 
0941 924 775   099.03.72.H15   

16.1.9

2 
H15.32.13.92 

Trƣờng Mầm non Tƣ 

thục Vùng đất trẻ thơ 

47 Lý Thƣờng Kiệt, 

TT Phƣớc An. Huyện 

Krông Pắc . Tỉnh Đăk 

Lăk 

vtmnvdtt@krongpak.

daklak.gov.vn 
0935 305 670   002.03.72.H15   

16.1.9

3 
H15.32.13.93 

Trƣờng Mầm non Tƣ 

thục Vàng Anh 

65 Phƣớc Hoà 1 – xã 

Ea Kuăng – huyện 

Krông Pắc – tỉnh Đăk 

Lăk 

vtmnva@krongpak.d

aklak.gov.vn 
0935 305 670   100. 03.72.H15   

16.1.9

4 
H15.32.13.94 

Trƣờng TH-THCS Lê 

Văn Tám 

Thôn Tân Hòa, xã Ea 

Knuếc, huyện Krông 

Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

vtthcsekn@krongpak

.daklak.gov.vn 
0362 272 870   079.03.72.H15   

16.1.9

5 
H15.32.13.95 

Hội Chữ Thập Đỏ 

huyện 

40 Quang Trung – Thị 

trấn Phƣớc An – 

huyện Krông Pắc 

vthctd@krongpak.da

klak.gov.vn 
02623 528 148   000. 44.72.H15   

16.1.9

6 
H15.32.13.96 

Trung tâm Truyền 

thông – Văn hóa – Thể 

thao huyện 

177 Giải Phòng – Thị 

trấn Phƣớc An – 

huyện Krông Pắc 

vtttttvhtt@krongpak.

daklak.gov.vn 
02623 521 135   000.19.72.H15   

Mã dự phòng từ H15.32.13.96 đến H15.32.13.99 

mailto:vtthcsttpa@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthcsttpa@krongpak.daklak.gov.vn
http://c2ttphuocan.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c2ttphuocan.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthcsvts@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthcsvts@krongpak.daklak.gov.vn
http://c2vothisau.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c2vothisau.pgdkrongpac.edu.vn/
mailto:vtthcsvb@krongpak.daklak.gov.vn
mailto:vtthcsvb@krongpak.daklak.gov.vn
http://c2vubon.pgdkrongpac.edu.vn/
http://c2vubon.pgdkrongpac.edu.vn/
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Ghi 

chú 

16.2 H15.32.22 
UBND thị trấn Phƣớc 

An 
        000.22.72.H15   

  H15.32.22.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả thị trấn 

Phƣớc An 

Thị trấn Phƣớc An, 

huyện Krông Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk 

      001.22.72.H15   

Mã dự phòng từ H15.32.22.02 đến H15.32.22.99 

16.3 H15.32.23 UBND xã Ea Hiu         000.23.72.H15   

  H15.32.23.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Hiu 

Xã EaHiu, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk 

      001.23.72.H15   

Mã dự phòng từ H15.32.23.02 đến H15.32.23.99 

16.4 H15.32.24 UBND xã Ea Kênh         000.24.72.H15   

  H15.32.24.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea 

Kênh 

Thôn Tân Trung, xã 

Ea Kênh, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk 

      001.24.72.H15   

Mã dự phòng từ H15.32.24.02 đến H15.32.24.99 

16.5 H15.32.25 UBND xã Ea Kly         000.25.72.H15   

  H15.32.25.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Kly 

Xã EaKly, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk 

      001.25.72.H15   

Mã dự phòng từ H15.32.25.02 đến H15.32.25.99 
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16.6 H15.32.26 UBND xã Ea Knuêc         000.26.72.H15   

  H15.32.26.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea 

Knuêc 

Thôn Tân Bình xã Ea 

Knuếc huyện Krông 

Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

      001.26.72.H15   

Mã dự phòng từ H15.32.26.02 đến H15.32.26.99 

16.7 H15.32.27 UBND xã Ea Kuăng         000.27.72.H15   

  H15.32.27.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea 

Kuăng 

Xã Ea Kuăng, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk 

      001.27.72.H15   

Mã dự phòng từ H15.32.27.02 đến H15.32.27.99 

16.8 H15.32.28 UBND xã Ea Phê         000.28.72.H15   

  H15.32.28.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Phê 

Thôn Phƣớc Lộc 1, xã 

Ea Phê, huyện Krông 

Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

      001.28.72.H15   

Mã dự phòng từ H15.32.28.02 đến H15.32.28.99 

16.9 H15.32.29 UBND xã Ea Uy         000.29.72.H15   

  H15.32.29.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Uy 

Xã Ea Uy, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk 

      001.29.72.H15   

Mã dự phòng từ H15.32.29.02 đến H15.32.29.99 
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16.10 H15.32.30 UBND xã Ea Yiêng         000.30.72.H15   

  H15.32.30.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea 

Yiêng 

Buôn Kon Wang, xã 

Ea Yiêng, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk 

      001.30.72.H15   

Mã dự phòng từ H15.32.30.02 đến H15.32.30.99 

16.11 H15.32.31 UBND xã Ea Yông         000.31.72.H15   

  H15.32.31.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea 

Yông 

Km 28,5 Thôn Tân 

Lập, xã Ea Yông, 

huyện Krông Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk 

      001.31.72.H15   

Mã dự phòng từ H15.32.31.02 đến H15.32.31.99 

16.12 H15.32.32 UBND xã Hòa An         000.32.72.H15   

  H15.32.32.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Hòa An 

Xã Hòa An, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk 

      001.32.72.H15   

Mã dự phòng từ H15.32.32.02 đến H15.32.32.99 

16.13 H15.32.33 UBND xã Hòa Đông         000.33.72.H15   

  H15.32.33.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Hòa 

Đông 

Xã Hòa Đông, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk 

      001.33.72.H15   
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Mã dự phòng từ H15.32.33.02 đến H15.32.33.99 

16.14 H15.32.34 UBND xã Hòa Tiến         000.34.72.H15   

  H15.32.34.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Hòa 

Tiến 

Hòa Tiến, Krông Pắc, 

Đắk Lắk 
      001.34.72.H15   

Mã dự phòng từ H15.32.34.02 đến H15.32.34.99 

16.15 H15.32.35 UBND xã Krông Buk         000.35.72.H15   

  H15.32.35.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Krông 

Búk 

Xã Krông Búk, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk 

      001.35.72.H15   

Mã dự phòng từ H15.32.35.02 đến H15.32.35.99 

16.16 H15.32.36 UBND xã Tân Tiến         000.36.72.H15   

  H15.32.36.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Tân 

Tiến 

Xã Tân Tiến, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk 

      001.36.72.H15   

Mã dự phòng từ H15.32.36.02 đến H15.32.36.99 

16.17 H15.32.37 UBND xã Vụ Bổn         000.37.72.H15   

  H15.32.37.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Vụ Bổn 

Xã Vụ Bổn, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk 

      001.37.72.H15   
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Mã dự phòng từ H15.32.37.02 đến H15.32.37.99 

17 H15.33 
UBND huyện 

M'Drắk 
        000.00.73.H15   

17.1 H15.33.13 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
        000.03.73.H15   

17.1.1 H15.33.13.01 
Trƣờng Mẫu giáo Họa 

Mi 

Xã Ea Lai, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truonghoami@madra

k.daklak.gov.vn 

0982 422 948   005.03.73.H15   

17.1.2 H15.33.13.02 
Trƣờng Mẫu giáo 

Mầm Non 

TDP 6, thị trấn 

M’Drắk, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truongmamnon@ma

drak.daklak.gov.vn 

0988 821 876   009.03.73.H15   

17.1.3 H15.33.13.03 
Trƣờng Mẫu giáo Sơn 

Ca 

Xã Ea Riêng, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truongsonca@madra

k.daklak.gov.vn 

0984 147 248   013.03.73.H15   

17.1.4 H15.33.13.04 
Trƣờng Tiểu học Kim 

Đồng 

TDP 6, thị trấn 

M’Drắk, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truongkimdong@ma

drak.daklak.gov.vn 

0367 880 338   027.03.73.H15   

17.1.5 H15.33.13.05 
Trƣờng Tiểu học Lê 

Hồng Phong 

Xã Ea Pil, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truonglehongphong

@madrak.daklak.gov

.vn 

0974 570 219   028.03.73.H15   

17.1.6 H15.33.13.06 
Trƣờng THCS Hùng 

Vƣơng 

TDP 9, thị trấn 

M’Drắk, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truonghungvuong@

madrak.daklak.gov.v

n 

02623 704 154   049.03.73.H15   

17.1.7 H15.33.13.07 
Trƣờng THCS Lý Tự 

Trọng 

Xã Ea Pil, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truonglytutrong@ma

drak.daklak.gov.vn 

0982 079 887   050.03.73.H15   

17.1.8 H15.33.13.08 Trƣờng MG Hoa Đào 
Xã Krông Á, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truonghoadao@madr

ak.daklak.gov.vn 

0986 961 996       

17.1.9 H15.33.13.09 
Trƣờng MG Hoa Thủy 

Tiên 

Xã Ea H’Mlay, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truonghoathuytien@

madrak.daklak.gov.v

n 

02623 703 686       

mailto:truonghoami@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghoami@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongmamnon@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongmamnon@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongsonca@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongsonca@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongkimdong@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongkimdong@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonglehongphong@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonglehongphong@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonglehongphong@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghungvuong@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghungvuong@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghungvuong@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonglytutrong@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonglytutrong@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghoadao@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghoadao@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghoathuytien@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghoathuytien@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghoathuytien@madrak.daklak.gov.vn
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17.1.1

0 
H15.33.13.10 

Trƣờng MG Hoa 

Hƣớng Dƣơng 

Xã Ea M'doal, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truonghoahuongduon

g@madrak.daklak.go

v.vn 

02623 702 855       

17.1.1

1 
H15.33.13.11 Trƣờng MG Hoa Sen 

Xã Cƣ M'ta, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truonghoasen@madr

ak.daklak.gov.vn 

0982 506 682       

17.1.1

2 
H15.33.13.12 Trƣờng MG Hoa Sim 

Xã Cƣ Króa, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truonghoasim@madr

ak.daklak.gov.vn 

02623 604 737       

17.1.1

3 
H15.33.13.13 Trƣờng MG Hoa Lan 

Xã Ea Trang, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truonghoalan@madr

ak.daklak.gov.vn 

0262 3604 422       

17.1.1

4 
H15.33.13.14 Trƣờng MG Hoa Mai 

Xã Krông Jing, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truonghoamai@madr

ak.daklak.gov.vn 

0988 821 876       

17.1.1

5 
H15.33.13.15 Trƣờng MG Hoa Ban 

Xã Cƣ San, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truonghoaban@madr

ak.daklak.gov.vn 

0812 568 379       

17.1.1

6 
H15.33.13.16 

Trƣờng MG Hoa 

P'Lang 

Xã Ea Pil, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truonghoaplang@ma

drak.daklak.gov.vn 

0919 873 799       

17.1.1

7 
H15.33.13.17 Trƣờng MG Tuổi Thơ 

Xã Cƣ San, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truongtuoitho@madr

ak.daklak.gov.vn 

02623 604 459       

17.1.1

8 
H15.33.13.18 Trƣờng MG Hoa Cúc 

Xã Cƣ Prao, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truonghoacuc@madr

ak.daklak.gov.vn 

0979 179 758       

17.1.1

9 
H15.33.13.19 Trƣờng MG Hoa Hồng 

Xã Krông Jing, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truonghoahong@ma

drak.daklak.gov.vn 

02623 604 345       

17.1.2

0 
H15.33.13.20 

Trƣờng TH Nguyễn 

Du 

Xã Cƣ Prao, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truongnguyendu@m

adrak.daklak.gov.vn 

0982 505 576       

17.1.2

1 
H15.33.13.21 

Trƣờng TH Nơ Trang 

Lơng 

Xã Ea Trang, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truongnotranglong@

madrak.daklak.gov.v

n 

0976 724 909       

17.1.2

2 
H15.33.13.22 Trƣờng TH Lê Lợi 

xã Cƣ M'ta, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truongleloi@madrak.

daklak.gov.vn 

02623 604 188       

mailto:truonghoahuongduong@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghoahuongduong@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghoahuongduong@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghoasen@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghoasen@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghoasim@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghoasim@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghoalan@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghoalan@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghoamai@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghoamai@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghoaban@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghoaban@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghoaplang@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghoaplang@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongtuoitho@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongtuoitho@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghoacuc@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghoacuc@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghoahong@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghoahong@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongnguyendu@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongnguyendu@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongnotranglong@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongnotranglong@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongnotranglong@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongleloi@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongleloi@madrak.daklak.gov.vn
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17.1.2

3 
H15.33.13.23 

Trƣờng TH Bùi Thị 

Xuân 

Xã Cƣ San, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truongbuithixuan@m

adrak.daklak.gov.vn 

0911 476 465       

17.1.2

4 
H15.33.13.24 

Trƣờng PTDTBT TH 

Trần Quốc Toản 

Xã Ea Trang, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truongtranquoctoan

@madrak.daklak.gov

.vn 

02623 604 879       

17.1.2

5 
H15.33.13.25 

Trƣờng TH Đinh Tiên 

Hoàng 

Xã Cƣ San, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truongdinhtienhoang

@madrak.daklak.gov

.vn 

0974 336 303       

17.1.2

6 
H15.33.13.26 

Trƣờng TH Ngô Gia 

Tự 

Xã Krông Á, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truongngogiatu@ma

drak.daklak.gov.vn 

0917 821 579       

17.1.2

7 
H15.33.13.27 

Trƣờng TH Võ Thị 

Sáu 

Xã Cƣ M'ta, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truongvothisau@ma

drak.daklak.gov.vn 

0948 953 799       

17.1.2

8 
H15.33.13.28 

Trƣờng TH Lê Văn 

Tám 

Xã Ea M'doal, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truonglevantam@ma

drak.daklak.gov.vn 

02623 604 136       

17.1.2

9 
H15.33.13.29 

Trƣờng TH Nguyễn 

Huệ 

Xã Ea Lai, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truongnguyenhue@

madrak.daklak.gov.v

n 

02623 640 201       

17.1.3

0 
H15.33.13.30 

Trƣờng TH Lê Qúy 

Đôn 

Xã Cƣ Króa, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truonglequydon@ma

drak.daklak.gov.vn 

0977 617 978       

17.1.3

1 
H15.33.13.31 

Trƣờng TH Nguyễn 

Văn Trỗi 

Xã Kông Jing, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truongnguyenvantroi

@madrak.daklak.gov

.vn 

02623 704 168       

17.1.3

2 
H15.33.13.32 

Trƣờng TH La Văn 

Cầu 

Xã Cƣ San, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truonglavancau@ma

drak.daklak.gov.vn 

02623 604 797       

17.1.3

3 
H15.33.13.33 

Trƣờng TH Nguyễn 

Văn B  

Xã Ea Riêng, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truongnguyenvanbe

@madrak.daklak.gov

.vn 

0977 481 227       

17.1.3

4 
H15.33.13.34 

Trƣờng TH Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

Xã Ea H’Mlay, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truongnguyenbinhkhi

em@madrak.daklak.

gov.vn 

0977 481 227       

mailto:truongbuithixuan@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongbuithixuan@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongtranquoctoan@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongtranquoctoan@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongtranquoctoan@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongdinhtienhoang@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongdinhtienhoang@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongdinhtienhoang@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongngogiatu@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongngogiatu@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongvothisau@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongvothisau@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonglevantam@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonglevantam@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongnguyenhue@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongnguyenhue@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongnguyenhue@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonglequydon@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonglequydon@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongnguyenvantroi@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongnguyenvantroi@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongnguyenvantroi@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonglavancau@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonglavancau@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongnguyenvanbe@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongnguyenvanbe@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongnguyenvanbe@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongnguyenbinhkhiem@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongnguyenbinhkhiem@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongnguyenbinhkhiem@madrak.daklak.gov.vn
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17.1.3

5 
H15.33.13.35 

Trƣờng TH Chu Văn 

An 

Xã Kông Jing, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truongchuvanan@ma

drak.daklak.gov.vn 

0917 478 196       

17.1.3

6 
H15.33.13.36 

Trƣờng TH Phạm 

Hồng Thái 

Xã Cƣ Prao, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truongphamhongthai

@madrak.daklak.gov

.vn 

0973 969 767       

17.1.3

7 
H15.33.13.37 

Trƣờng THCS Ngô 

Quyền 

Xã Cƣ M'ta, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truongngoquyen@m

adrak.daklak.gov.vn 

0979 316 607       

17.1.3

8 
H15.33.13.38 

Trƣờng PTDTBT 

THCS Tô Hiệu 

Xã Cƣ San, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truongtohieu@madra

k.daklak.gov.vn 

02623 604 925       

17.1.3

9 
H15.33.13.39 

Trƣờng THCS Trần 

Phú 

Xã Ea Lai, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truongtranphu@mad

rak.daklak.gov.vn 

02623 604 523       

17.1.4

0 
H15.33.13.40 

Trƣờng PTDTBT 

THCS Phan Bội Châu 

Xã Ea Trang, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truongphanboichau

@madrak.daklak.gov

.vn 

02623 604 017       

17.1.4

1 
H15.33.13.41 

Trƣờng THCS Lê 

Đình Chinh 

Xã Ea Riêng, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truongledinhchinh@

madrak.daklak.gov.v

n 

0979 441 158       

17.1.4

2 
H15.33.13.42 

Trƣờng THCS Trần 

Hƣng Đạo 

Xã Kông Jing, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truongtranhungdao@

madrak.daklak.gov.v

n 

02623 604 222       

17.1.4

3 
H15.33.13.43 

Trƣờng THCS Hoàng 

Văn Thụ 

Xã Ea H’Mlay, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truonghoangvanthu

@madrak.daklak.gov

.vn 

0982 737 097       

17.1.4

4 
H15.33.13.44 

Trƣờng THCS Nguyễn 

Trãi 

Xã Ea M'doal, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truongnguyentrai@m

adrak.daklak.gov.vn 

02623 604 015       

17.1.4

5 
H15.33.13.45 

Trƣờng PTDTNT 

THCS M’Drắk 

Xã Cƣ M'ta, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truongmdrak@madra

k.daklak.gov.vn 

0978 531 601       

17.1.4

6 
H15.33.13.46 

Trƣờng THCS Phan 

Đình Phùng 

Xã Krông Á, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truongphandinhphun

g@madrak.daklak.go

v.vn 

0833 056 979       

mailto:truongchuvanan@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongchuvanan@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongphamhongthai@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongphamhongthai@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongphamhongthai@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongngoquyen@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongngoquyen@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongtohieu@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongtohieu@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongtranphu@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongtranphu@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongphanboichau@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongphanboichau@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongphanboichau@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongledinhchinh@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongledinhchinh@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongledinhchinh@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongtranhungdao@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongtranhungdao@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongtranhungdao@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghoangvanthu@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghoangvanthu@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truonghoangvanthu@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongnguyentrai@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongnguyentrai@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongmdrak@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongmdrak@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongphandinhphung@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongphandinhphung@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongphandinhphung@madrak.daklak.gov.vn
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17.1.4

7 
H15.33.13.47 

Trƣờng PTDTBT 

THCS Nguyễn 

Khuyến 

Xã Cƣ Prao, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

truongnguyenhhuyen

@madrak.daklak.gov

.vn 

0983 709 233       

Mã dự phòng từ H15.33.13.48 đến H15.33.13.99 

17.2 H15.33.19 
UBND thị trấn 

M’Đrắk 
        000.19.73.H15   

  H15.33.19.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả thị trấn 

M’Drắk 

TDP 9, thị trấn 

M’Drắk, huyện 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

      001.19.73.H15   

Mã dự phòng từ H15.33.19.02 đến H15.33.19.99 

17.3 H15.33.20 UBND xã Cƣ Króa         000.20.73.H15   

  H15.33.20.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Cƣ 

Króa 

thôn 5, xã Cƣ K'róa, 

huyện M'Drắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

      001.20.73.H15   

Mã dự phòng từ H15.33.20.02 đến H15.33.20.99 

17.4 H15.33.21 UBND xã Cƣ MTa         000.21.73.H15   

  H15.33.21.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Cƣ M'ta 

thôn 18, xã Cƣ M'ta, 

huyện M'Drắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

      001.21.73.H15   

Mã dự phòng từ H15.33.21.02 đến H15.33.21.99 

17.5 H15.33.22 UBND Xã Cƣ Prao         000.22.73.H15   

mailto:truongnguyenhhuyen@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongnguyenhhuyen@madrak.daklak.gov.vn
mailto:truongnguyenhhuyen@madrak.daklak.gov.vn
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  H15.33.22.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Cƣ Prao 

Thôn 1, xã Cƣ prao, 

huyện M'Drắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

      001.22.73.H15   

Mã dự phòng từ H15.33.22.02 đến H15.33.22.99 

17.6 H15.33.23 ƢBND xã Cƣ san         000.23.73.H15   

  H15.33.23.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Cƣ San 

Thôn 7, xã Cƣ San, 

huyện M'Drắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

      001.23.73.H15   

Mã dự phòng từ H15.33.23.02 đến H15.33.23.99 

17.7 H15.33.24 UBND xã Ea Lai         000.24.73.H15   

  H15.33.24.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Lai 

thôn 6, xã Ea Lai, 

huyện M'Drắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

      001.24.73.H15   

Mã dự phòng từ H15.33.24.02 đến H15.33.24.99 

17.8 H15.33.25 UBND xã Ea M'doal         000.25.73.H15   

  H15.33.25.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea 

M'Doal 

Thôn 6, xã Ea M'Doal, 

huyện M'Drắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

      001.25.73.H15   

Mã dự phòng từ H15.33.25.02 đến H15.33.25.99 

17.9 H15.33.26 UBND xã Ea M'Lây         000.26.73.H15   
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  H15.33.26.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea 

M'Lây 

thôn 5, xã Ea M'lay, 

huyện M'Drắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

      001.26.73.H15   

Mã dự phòng từ H15.33.26.02 đến H15.33.26.99 

17.10 H15.33.27 ƢBND xã Ea Pil         000.27.73.H15   

  H15.33.27.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Pil 

thôn 2, xã Ea Pil, 

huyện M'Drắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

      001.27.73.H15   

Mã dự phòng từ H15.33.27.02 đến H15.33.27.99 

17.11 H15.33.28 UBND xã Ea Riêng         000.28.73.H15   

  H15.33.28.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea 

Riêng 

thôn 18, xã Ea Riêng, 

huyện M'Drắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

      001.28.73.H15   

Mã dự phòng từ H15.33.28.02 đến H15.33.28.99 

17.12 H15.33.29 UBND Xã Ea Trang         000.29.73.H15   

  H15.33.29.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea 

Trang 

Buôn M'Hạp, xã Ea 

Trang, huyện M'Drắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

      001.29.73.H15   

Mã dự phòng từ H15.33.29.02 đến H15.33.29.99 

17.13 H15.33.30 UBND xã Krông Á         000.30.73.H15   
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  H15.33.30.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Krông 

Á 

thôn 2, xã Krông Á, 

huyện M'Drắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

      001.30.73.H15   

Mã dự phòng từ H15.33.30.02 đến H15.33.30.99 

17.14 H15.33.31 UBND xã Krông Jing         000.31.73.H15   

  H15.33.31.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Krông 

Jing 

thôn 2, xã Krông Jing, 

huyện M'Drắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

      001.31.73.H15   

Mã dự phòng từ H15.33.31.02 đến H15.33.31.99 

18 H15.34 UBND huyện Lắk         000.00.74.H15   

18.1 H15.34.12 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
        000.03.74.H15   

18.1.1 H15.34.12.01 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Hồng 

Buôn Yang Lah2, xã 

Đăk Liêng, huyện 

Lắk, tỉnh Đắk Lắk 

mnhoahong@lak.dak

lak.gov.vn 
02623 605 167   001.03.74.H15   

18.1.2 H15.34.12.02 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Hƣớng Dƣơng 

Buôn Knia, xã Nam 

Ka, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

mnhoahuongduong

@lak.daklak.gov.vn 
0941 261 228   002.03.74.H15   

18.1.3 H15.34.12.03 
Trƣờng Mầm non Hoa 

Phƣợng 

Buôn EarBin, xã 

EarBin, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

mnhoaphuong@lak.d

aklak.gov.vn 
0888 171 819   003.03.74.H15   

18.1.4 H15.34.12.04 
Trƣờng Mầm non Sơn 

Ca 

TDP2, thị trấn Liên 

Sơn, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

mnsonca@lak.daklak

.gov.vn 
02623 504 088   004.03.74.H15   

18.1.5 H15.34.12.05 
Trƣờng Mầm non 

Vành Khuyên 

Thôn Đoàn kết 2, xã 

Buôn triết, huyện Lắk, 

mnvanhkhuyen@lak.

daklak.gov.vn 
0942 818 889   005.03.74.H15   
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tỉnh Đắk Lắk 

18.1.6 H15.34.12.06 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Cúc 

Yên Thành 2, xã Đắk 

Nuê, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

mghoacuc@lak.dakl

ak.gov.vn 
0982 430 129   006.03.74.H15   

18.1.7 H15.34.12.07 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Mai 

Buôn Jiê Yuk, xã Đắk 

Phơi, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

mghoamai@lak.dakl

ak.gov.vn 
0984 332 314   007.03.74.H15   

18.1.8 H15.34.12.08 
Trƣờng Mẫu giáo Họa 

Mi 

Buôn Ya, xã Bông 

Krang, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

mghoami@lak.dakla

k.gov.vn 
0976 840 102   008.03.74.H15   

18.1.9 H15.34.12.09 
Trƣờng Mẫu giáo Hoa 

Pơ Lang 

Buôn PhiDihJa B, xã 

Krông Nô, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

mghoapolang@lak.d

aklak.gov.vn 
0385 294 488   009.03.74.H15   

18.1.1

0 
H15.34.12.10 

Trƣờng Mẫu giáo Liên 

Sơn 

TDP Đoàn Kết, thị 

trấn Liên Sơn, huyện 

Lắk, tỉnh Đắk Lắk 

mglienson@lak.dakl

ak.gov.vn 
02628 561 789   010.03.74.H15   

18.1.1

1 
H15.34.12.11 

Trƣờng Mẫu giáo Tuổi 

Thơ 

Buôn Tría, xã buôn 

Tría, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

mgtuoithoi@lak.dakl

ak.gov.vn 
2623 607 879   011.03.74.H15   

18.1.1

2 
H15.34.12.12 

Trƣờng Tiểu học Đặng 

Thùy Trâm 

Số 21, đƣờng Nguyễn 

Đình Chiểu, TDP4, thị 

trấn Liên Sơn, huyện 

Lắk, tỉnh Đắk Lắk 

thdangthuytram@lak

.daklak.gov.vn 
02623 504 168   012.03.74.H15   

18.1.1

3 
H15.34.12.13 

Trƣờng Tiểu học 

Hoàng Văn Thụ 

Hòa Bình, xã Đăk 

Liêng, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

thhoangvanthu@lak.

daklak.gov.vn 
0973 024 343   013.03.74.H15   

18.1.1

4 
H15.34.12.14 

Trƣờng Tiểu học Kim 

Đồng 

Đông Giang 1, xã 

Buôn Tría, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

thkimdong@lak.dakl

ak.gov.vn 
0963 065 971   014.03.74.H15   
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18.1.1

5 
H15.34.12.15 

Trƣờng Tiểu học Lê 

Hồng Phong 

Buôn Cuôr, xã Yang 

Tao, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

thlehongphong@lak.

daklak.gov.vn 
02626 271 717   015.03.74.H15   

18.1.1

6 
H15.34.12.16 

Trƣờng Tiểu học Lê 

Thị Hồng Gấm 

Buôn Par Ar, xã Đắk 

Phơi, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

thlethihonggam@lak

.daklak.gov.vn 
02626 294 743   016.03.74.H15   

18.1.1

7 
H15.34.12.17 

Trƣờng Tiểu học Lê 

Văn Tám 

Buôn Rơ Cai B, xã 

Krông Nô, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

thlevantam@lak.dakl

ak.gov.vn 
0905 184 446   017.03.74.H15   

18.1.1

8 
H15.34.12.18 

Trƣờng Tiểu học Lý 

Tự Trọng 

Buôn Kdiê II, xã Đăk 

Nuê, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

thlytutrong@lak.dakl

ak.gov.vn 
0977 497 767 

http://thlytutrong.lal.

edu.vn 
018.03.74.H15   

18.1.1

9 
H15.34.12.19 

Trƣờng Tiểu học Ngô 

Gia Tự 

Buôn EarBin, xã 

EarBin, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

thngogiatu@lak.dakl

ak.gov.vn 
02623 603 339   019.03.74.H15   

18.1.2

0 
H15.34.12.20 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Thôn Đoàn kết 2, xã 

Buôn Triết, huyện 

Lắk, tỉnh Đắk Lắk 

thnguyenbinhkhiem

@lak.daklak.gov.vn 
02623 708 234   020.03.74.H15   

18.1.2

2 
H15.34.12.21 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai 

TDP Đoàn Kết, thị 

trấn Liên Sơn, huyện 

Lắk, tỉnh Đắk Lắk 

thnguyenthiminhkhai

@lak.daklak.gov.vn 
02623 602 039 

https://thnguyenthimi

nhkhai.lak.edu.vn 

022.03.74.H15   

18.1.2

3 
H15.34.12.22 

Trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Văn Trỗi 

Buôn Yang Lá, xã 

Đắk Liêng, huyện 

Lắk, tỉnh Đắk Lắk 

thnguyenvantroi@la

k.daklak.gov.vn 
0972 078 618   023.03.74.H15   

18.1.2

4 
H15.34.12.23 

Trƣờng Tiểu học Nơ 

Trang Lơng 

Buôn Knia, xã Nam 

Ka, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

thnotranglong@lak.d

aklak.gov.vn 
09774 92 804   024.03.74.H15   

18.1.2

5 
H15.34.12.24 

Trƣờng Tiểu học Phan 

Chu Trinh 

Buôn Tung 2, xã Buôn 

triết, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

thphanchutrinh@lak.

daklak.gov.vn 
0982 987 699   025.03.74.H15   

https://thnguyenthiminhkhai.lak.edu.vn/
https://thnguyenthiminhkhai.lak.edu.vn/
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18.1.2

6 
H15.34.12.25 

Trƣờng Tiểu học 

Quang Trung 

Buôn PhiDihJa B, xã 

Krông Nô, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

thquangtrung@lak.d

aklak.gov.vn 
02623 605 123   026.03.74.H15   

18.1.2

7 
H15.34.12.26 

Trƣờng Tiểu học Trần 

Phú 

Xã Bông krang, huyện 

Lắk, tỉnh Đắk Lắk 

thtranphu@lak.dakla

k.gov.vn 
0916 179 569   027.03.74.H15   

18.1.2

8 
H15.34.12.27 

Trƣờng Tiểu học Trần 

Văn Ơn 

Buôn Năm, xã Đắk 

Phơi, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

tranvanonhuyenlak@

lak.daklak.gov.vn 
02623 707 557   028.03.74.H15   

18.1.2

9 
H15.34.12.28 Trƣờng Tiểu học Y Jút 

Buôn Dơng Băk, Yang 

Tao, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

thyjut@lak.daklak.g

ov.vn 
02626 335 373   029.03.74.H15   

18.1.3

0 
H15.34.12.29 

Trƣờng Tiểu học Y 

Ngông Niê Kdăm 

Buôn Dlei, xã Đăk 

Nuê, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

thyngongniekdam@l

ak.daklak.gov.vn 
02623 600 115   030.03.74.H15   

18.1.3

1 
H15.34.12.30 

Trƣờng PTDTNT 

THCS huyện 

TDP Đoàn Kết, thị 

trấn Liên Sơn, huyện 

Lắk, tỉnh Đắk Lắk 

ptdtnoitru@lak.dakla

k.gov.vn 
0948 948 818   031.03.74.H15   

18.1.3

2 
H15.34.12.31 

Trƣờng THCS Chu 

Văn An 

Buôn Yôk Đuôn, xã 

Yang Tao, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

thcschuvanan@lak.d

aklak.gov.vn 
02623 505 566 

https://thcs-

chuvanan-lak-

daklak.violet.vn  

032.03.74.H15   

18.1.3

3 
H15.34.12.32 

Trƣờng THCS Hùng 

Vƣơng 

Buôn Knia, xã Nam 

Ka, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

thcshungvuong@lak.

daklak.gov.vn 
02623 503 468 

https://thcshungvuon

g.lak.edu.vn 

033.03.74.H15   

18.1.3

4 
H15.34.12.33 Trƣờng THCS Lê Lợi 

Buôn Liêng Ông, Đắk 

Phơi, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

thcsleloi@lak.daklak

.gov.vn 
0915 958 878   034.03.74.H15   

18.1.3

5 
H15.34.12.34 

Trƣờng THCS Lê Quý 

Đôn 

Thôn Đoàn kết 2, xã 

Buôn triết, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

thcslequydon@lak.d

aklak.gov.vn 
0947 933 934 

 
03 5 03.74.H15   

https://thcshungvuong.lak.edu.vn/
https://thcshungvuong.lak.edu.vn/


245 

TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu đang sử 

dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 

Thƣ điện tử 

công vụ 
Điện thoại 

Địa chỉ website cơ 

quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 

18.1.3

6 
H15.34.12.35 

Trƣờng THCS Nguyễn 

Du 

Buôn Dhăm 1, xã Đăk 

Nuê, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

thcsnguendu@lak.da

klak.gov.vn 
02623 703 345   036.03.74.H15   

18.1.3

7 
H15.34.12.36 

Trƣờng THCS Nguyễn 

Đức Cảnh 

Thôn Liên Kết 1, xã 

Buôn Tría, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

thcsnguyenduccanh

@lak.daklak.gov.vn 
0973 839 207 

https://thcsnguyendu

ccanh.lak.edu.vn  

037.03.74.H15   

18.1.3

8 
H15.34.12.37 

Trƣờng THCS Nguyễn 

Trãi 

309 Nguyễn Tất 

Thành, TT Liên Sơn, 

huyện Lắk, tỉnh Đắk 

Lắk 

thcsnguyentrai@lak.

daklak.gov.vn 
0964 516 767 

https://thcs-

nguyentrai-

daklak.violet.vn 

038.03.74.H15   

18.1.3

9 
H15.34.12.38 

Trƣờng THCS Nguyễn 

Viết Xuân 

Thôn sân Bay, xã 

Bông Krang, huyện 

Lắk, tỉnh Đắk Lắk 

thcsnguyenvietxuan

@lak.daklak.gov.vn 
0972 014 545   039.03.74.H15   

18.1.4

0 
H15.34.12.39 

Trƣờng THCS Trần 

Hƣng Đạo 

Buôn PhiDihJa A, xã 

Krông Nô, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

thcstranhungdao@la

k.daklak.gov.vn 
02623 703 047   040.03.74.H15   

18.1.4

1 
H15.34.12.40 

Trƣờng THCS Trần 

Quốc Toản 

Buôn Phôk, xã 

EarBin, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

thcstranquoctoan@la

k.daklak.gov.vn 
0978 586 632   041.03.74.H15   

18.1.4

2 
H15.34.12.41 

Trƣờng THCS Võ Thị 

Sáu 

Thôn Xóm Huế, xã 

Đắk Liêng, huyện 

Lắk, tỉnh Đắk Lắk 

thcsvothisau@lak.da

klak.gov.vn 
02623 600 191 

https://thcsvothisau.l

ak.edu.vn 

042.03.74.H15   

Mã dự phòng từ H15.34.12.42 đến H15.34.12.99 

18.2 H15.34.18 
UBND thị trấn Liên 

Sơn 
        000.19.74.H15   

  H15.34.18.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả thị trấn 

Liên Sơn 

Số 327, đƣờng 

Nguyễn Tất Thành, thị 

trấn Liên Sơn, huyện 

Lắk, tỉnh Đắk Lắk 

      001.19.74.H15   

https://thcsnguyenduccanh.lak.edu.vn/
https://thcsnguyenduccanh.lak.edu.vn/
https://thcs-nguyentrai-daklak.violet.vn/
https://thcs-nguyentrai-daklak.violet.vn/
https://thcs-nguyentrai-daklak.violet.vn/
https://thcsvothisau.lak.edu.vn/
https://thcsvothisau.lak.edu.vn/
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Mã dự phòng từ H15.34.18.02 đến H15.34.18.99 

18.3 H15.34.19 
UBND xã Bông 

Krang 
        000.20.74.H15   

  H15.34.19.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Bông 

Krang 

Buôn Ja, xã Bông 

Krang, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

      001.20.74.H15   

Mã dự phòng từ H15.34.19.02 đến H15.34.19.99 

18.4 H15.34.20 UBND xã Buôn Tría         000.21.74.H15   

  H15.34.20.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Buôn 

Tría 

Thôn Liên Kết 2, xã 

Buôn Tría, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

      001.21.74.H15   

Mã dự phòng từ H15.34.20.02 đến H15.34.20.99 

18.5 H15.34.21 UBND xã Buôn Triết         000.22.74.H15   

  H15.34.21.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Buôn 

Triết 

Thôn Đoàn Kết 2, xã 

Buôn Triết, huyện 

Lắk, tỉnh Đắk Lắk 

      001.22.74.H15   

Mã dự phòng từ H15.34.21.02 đến H15.34.21.99 

18.6 H15.34.22 UBND xã Đắk Liêng         000.23.74.H15   

  H15.34.22.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Đắk 

Liêng 

Buôn Yuk, xã Đắk 

Liêng, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

      001.23.74.H15   



247 

TT 

Mã định 

danh 

mới theo QĐ 

20/QĐ-TTg 

Tên đơn vị  

theo con dấu đang sử 

dụng 

Địa chỉ trụ sở 

cơ quan 

Thƣ điện tử 

công vụ 
Điện thoại 

Địa chỉ website cơ 

quan 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

Ghi 

chú 
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18.7 H15.34.23 UBND xã Đắk Nuê         000.24.74.H15   

  H15.34.23.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Đắk 

Nuê 

Buôn Dhăm 1, xã Đăk 

Nuê, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

      001.24.74.H15   

Mã dự phòng từ H15.34.23.02 đến H15.34.23.99 

18.8 H15.34.24 UBND xã Đắk Phơi         000.25.74.H15   

  H15.34.24.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Đắk 

Phơi 

Buôn Liêng Ông, xã 

Đắk Phơi, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

      001.25.74.H15   

Mã dự phòng từ H15.34.24.02 đến H15.34.24.99 

18.9 H15.34.25 UBND xã Ea Rbin         000.26.74.H15   

  H15.34.25.01 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Ea Rbin 

Buôn Ea Rbin, xã Ea 

Rbin, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

      001.26.74.H15   

Mã dự phòng từ H15.34.25.02 đến H15.34.25.99 

18.10 H15.34.26 UBND xã Krông Nô         000.27.74.H15   

  H15.34.26.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Krông 

Nô 

Buôn Đắk Tro, xã 

Krông Nô, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

      001.27.74.H15   
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Mã dự phòng từ H15.34.26.02 đến H15.34.26.99 

18.11 H15.34.27 UBND xã Nam Ka         000.28.74.H15   

  H15.34.27.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Nam 

Ka 

Buôn Knia, xã Nam 

Ka, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

      001.28.74.H15   

Mã dự phòng từ H15.34.27.02 đến H15.34.27.99 

18.12 H15.34.28 UBND xã Yang Tao         000.29.74.H15   

  H15.34.28.01 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả xã Yang 

Tao 

Buôn Dơng Băk, xã 

Yang Tao, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

      001.29.74.H15   

Mã dự phòng từ H15.34.28.02 đến H15.34.28.99 
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